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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Hà Bắc 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN07, cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Thanh Vân, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật: 

+ Họ và tên: Lê Công Cường  

+ Ngày sinh: 24/04/1977                                  Quốc tịch: Việt Nam 

+ Căn cước công dân số: 027077002303                            Ngày cấp: 14/5/2023 

+ Địa chỉ thường trú: Khu 5, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

+ Địa chỉ liên lạc: Khu 5, Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp số 2400978855 do Phòng đăng 
ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp lần đầu ngày 28 tháng 
11 năm 2023. 
2. Tên dự án đầu tư: 

Dự án Nhà máy Hà Bắc 

- Địa điểm thực hiện: Lô CN07, cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Thanh Vân, 

huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang. 

- Dự án không thuộc đối tượng xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Quy 

định tại khoản 2, điều 37 Luật Đầu tư số 61/2022/QH14 do chủ dự án là nhà đầu tư 

trong nước. 

- Dự án không nằm trong khoản 2, điều 89 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 

18/6/2014 do đó dự án thuộc đối tượng phải xin cấp phép xây dựng. Tiếp tục đối chiếu 

theo điểm b, khoản 2, điều 42, Luật BVMT số 72/2020/QH14 quy định dự án thuộc đối 

tượng phải có GPMT trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng. 

 - Căn cứ lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường: 

+ Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công): Dự án nhóm B (theo điểm h, khoản 3, điều 8 Luật đầu tư công).  

+ Theo báo cáo đề xuất dự án, dự án có tổng mức đầu tư là 118.000.000.000 (Một 

trăm mười tám tỷ đồng). 

+ Theo báo cáo đề xuất đầu tư, Dự án đăng ký mã ngành 2511 – Sản xuất các cấu 

kiện kim loại. 
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+ Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Sản phẩm kết cấu thép với công suất thiết kế là 

8.000 tấn sản phẩm/năm. Đối chiếu Nghị định 08/2022/NĐ-CP dự án không thuộc loại 

hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.  

+ Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở nằm trong Cụm công nghiệp Thanh Vân 

đấu nối nước thải với hạ tầng cụm công nghiệp, đối chiếu theo khoản 4 điều 25 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

 => Dự án thuộc dự án đầu tư quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 28, Luật Bảo vệ 

môi trường. Không thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo 

quy định tại điều 30, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

 + Dự án có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý và 

phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi 

vào vận hành chính thức. Do đó, dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, điều 39, 

Luật BVMT và phải lập Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường. 

+ Dự án thuộc thẩm quyền cấp GPMT của UBND cấp tỉnh theo quy định tại điểm 

a, khoản 3, điều 41, Luật BVMT. 

+ Cấu trúc và nội dung báo cáo được trình bày theo mẫu phụ lục IX, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 
3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Sản xuất sản phẩm cấu kiện thép với công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm. 
3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư: 

Dự án dự kiến đầu tư 01 dây chuyền (gồm 3 máy CNC) cắt thép, nhôm, inox. 
Quy trình sản xuất của dự án 
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Hình 1.1: Quy trình sản xuất của Dự án 

Thuyết minh quy trình:  

- Bước 1: Thép, sắt, nhôm tấm, inox được vận chuyển từ nhà cung cấp về đến tập 

kết tại các nhà xưởng. 

- Bước 2: Thép, sắt, nhôm tấm được cắt bằng máy CNC (máy đã được lập trình) cắt 

từng kích cỡ theo yêu cầu, sản phẩm được gắn kết với nhau bằng ốc gắn các sản phẩm 

nhỏ với nhau theo bản vẽ kỹ thuật. 

- Bước 3: Sản phẩm được kiểm tra về mặt kỹ thuật, độ an toàn trước khi đem vận 

chuyển đến cơ sở chuyên về sơn tĩnh điện. 

- Bước 4: Các sản phẩm hoàn chỉnh đã được sơn tĩnh điện thì vận chuyển về kho 

chứa của xưởng sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm của dự án là: Sản phẩm kết cấu thép với công suất 8.000 tấn sản 

phẩm/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

Mạt nguyên liệu 
dính dầu; hơi 
dầu, , khí thải 
tiếng ồn Tiếng ồn 

- Tiếng ồn, bụi 
- Sản phẩm hỏng 
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cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên, nhiên, vật liệu của Dự án và nguồn cấp điện, nước trong giai đoạn xây 

dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

Các loại nguyên vật liệu chính phục vụ thi công các công trình của dự án bao gồm: 

gạch, xi măng, thép, cát, đá dăm, tôn, panel,... nhu cầu về vật tư vật liệu xây dựng chủ 
yếu như sau:  

Bảng 1.1: Danh mục, khối lượng nguyên, nhiên liệu trong giai đoạn thi công xây 
dựng của dự án 

STT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Hệ số quy đổi 
Quy đổi ra 

tấn 

1 Gạch các loại viên 61.000 2,6 kg/viên 158,6 

2 Xi măng các loại tấn 280 1 280 

3 Cát các loại m3 390 1,3 507 

4 Đá các loại m3 270 1,4 378 

5 Tấm tôn ghép m2 6.500 2 kg/m2 13 

6 Sắt, thép Tấn 380 1 380 

7 Panel  m3 300 16 kg/m3 4,8 

8 Bê tông thương 
phẩm 

m3 410 2 tấn/m3 820 

9 Que hàn kg 50 0,001 0,05 

10 Vật tư khác Tấn 250 1 250 

 Tổng Tấn    2.791,45 

* Nhu cầu sử dụng nước: 

Nguồn nước: Lấy từ mạng lưới cấp nước chung của CCN Thanh Vân, đường ống 

đã xây dựng đến chân hàng rào nhà máy. 

- Nước cấp cho công nhân thi công chủ yếu là rửa tay chân, nhà vệ sinh với 30 

công nhân tại công trường. Trong đó: 

+ Khoảng 25 công nhân không lưu trú tại công trường, có điều kiện tự túc ăn ở; 

định mức nước cấp khoảng 60 lít/người/ca. 

+ Khoảng 05 công nhân lưu trú tại nán trại, ăn ở, sinh hoạt tại công trường để trông 

coi công trường; định mức nước cấp khoảng 100 lít/người/ca. 

(Định mức nước cấp dự theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường 

ống & công trình tiêu chuẩn thiết kế) 

Như vậy, lượng nước cấp sinh hoạt dùng cho 30 công nhân sẽ là: (25x 60 + 

5x100)/1000 = 2m3/ngày. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: "Dự án nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Hà Bắc  

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                                     12  

- Nước cấp cho hoạt động thi công xây dựng (trộn vữa, bê tông, rửa vật liệu, dụng 

cụ, …): Khoảng 2 m3/ngày. 

- Nước tưới đường, dập bụi: Khoảng 2 m3/ngày. 

Tổng nhu cầu sử dụng nước cho giai đoạn thi công khoảng: 6m3/ngày. 

* Nhu cầu sử dụng nhiên liệu và điện năng: 

Nguồn điện: Lấy từ mạng lưới cấp điện Quốc gia đã đấu nối về CCN Thanh Vân, 

điểm chờ cấp điện đã xây dựng đến chân hàng rào nhà máy. 

Nguồn cung cấp nhiên liệu xăng, dầu: Mua từ các đơn vị phân phối trên địa bàn. 

Bảng 1.2: Danh mục máy móc, thiết bị chính phục vụ thi công xây dựng 

STT 
Tên máy móc, 

thiết bị 

Đặc tính kỹ 

thuật 

Định mức 

(lít/ca) kWh/ca) 

Tình trạng 

máy 

1 Máy bơm nước 
Công suất 

20kW 
48 kWh Mới > 80% 

2 Máy đào 0,8 m3 64,8 lít diezel Mới > 80% 

3 Máy hàn 
Công suất 

23kW 
48,3 kWh Mới > 80% 

4 Máy trộn vữa Dung tích 80l 5,28 kWh Mới > 80% 

5 Máy trộn bê tông Dung tích 500l 33,6 kWh Mới > 80% 

6 Máy ủi 
Công suất 

140CV 
58,8 lít Diezel Mới > 80% 

7 Ô tô tự đổ Tải trọng 12T 64,8 lít Diezel Mới > 80% 

8 Máy cắt gạch 
Công suất 

10kW 
3,06 kWh Mới > 80% 

9 Máy cắt thép Flaxma 12,6 kWh Mới > 80% 

10 Ô tô tưới nước Dung tích 5m3 22,5 lít Diezel Mới > 80% 

11 Máy xúc 2,3m3/gầu 94,64 lít Diezel Mới > 80% 

Tổng:     305,54lít Diezel/ca;       150,84kW 

4.2. Nhu cầu nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án 

 * Nhu cầu nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động của dự án  

Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu phục vụ giai đoạn hoạt động của dự án như sau 

Bảng 1.3: Nhu cầu sử dụng nguyên liệu tổng thể của dự án giai đoạn hoạt động 
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STT Tên nguyên liệu SL sử dụng 
Tấn/năm 

1 Tấm kim loại (Sắt, nhôm, inox) 8.160 
 Tổng 8.160 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Hà Bắc) 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất Dự án sử dụng hóa chất phục vụ cho quá trình 
gia công. Thông tin về công đoạn sử dụng hóa chất, nồng độ hóa chất sử dụng; thể tích, 
được thể hiện tại bảng dưới đây:   

Bảng 1.4: Nhu cầu sử dụng hóa chất cho quá trình sản xuất sản phẩm 

STT Tên hóa chất ĐVT Khối lượng Mục đích 

1 
Dung môi tẩy dầu mỡ 

Daicleaner R-530L 
Kg/tháng 166 Làm sạch sản phẩm 

2 Dầu cắt gọt Kg/tháng 834 

Tạo độ chính xác cho 

công đoạn giai công 

chi tiết kim loại 

Bảng 1.5:  Thành phần, đặc tính, độc tính của các loại hóa chất 

STT Tên hóa chất Đặc tính 

1 

Dung môi tẩy 
dầu mỡ 

Daicleaner R-
530L 

- Dung môi tẩy dầu mỡ Daicleaner R-530L 
- Là loại chất lỏng có màu vàng nhạt, có tính axit pH = 7,5 
(dung dịch 5%) 

2 Dầu cắt gọt 

- Chủ yếu là các axitbéo, hợp chất của este, muối sulfonate,… 
- Dầu pha với nước tạo nhũ (dạng nhũ màu trắng sữa hoặc 
màu trong khi khô sẽ để lại lớp dầu bảo vệ rất tốt cho dụng cụ 
và chi tiết gia công), chất nhũ hoá và các tác nhân liên kết giúp 
tạo nên hệ nhũ ổn định và bền trong thời gian dài, dễ sử dụng, 
an toàn với môi trường. 

 Chủ dự án cam kết không sử dụng các nguyên liệu, hoá chất nằm trong danh mục 

cấm của pháp luật Việt Nam. 

Bảng 1.6: Nhu cầu sử dụng hóa chất cho các công trình BVMT 

STT Tên hóa chất ĐVT Khối lượng Xuất xứ 

A Hóa chất xử lý nước thải  

1 Chế phẩm Emic (EM) Kg/tháng 1,0 Việt Nam 
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STT Tên hóa chất ĐVT Khối lượng Xuất xứ 

2 NaClO Kg/tháng 10 

3 Dinh dưỡng Metanol Kg/tháng 15 

Tổng Kg/tháng 26  

 

 Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện cho Công ty: Đấu nối trực tiếp từ cột số 15 thuộc hệ thống 

cấp điện của CCN Thanh Vân vào trạm biến áp công suất 500KVA nằm trong dự án, 

bằng dây cáp bọc Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-22KV – 3x70mm2, đi luồn trong ống gen 

HDPE 130/100mm, chôn ngầm trong đất cách mặt nền vỉa hè 1,2m, tại vị trí cột ống 

gen nổi HDPE 130/100mm chạy ôm dọc cột điện đi lên đến vị trí xà đấu nối với tuyến 

của CCN.  

Nhu cầu sử dụng: Trong quá trình hoạt động, Dự án sử dụng điện phục vụ cho các 

hoạt động của nhà máy như sử dụng cho hoạt động sản xuất, chiếu sáng và sinh hoạt của 

công nhân viên,…. Dự kiến lượng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất của dự án khoảng 

850.000 kWh/tháng. 

 Nhu cầu sử dụng nước 

- Nhu cầu sử dụng nước: 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt: 

Dự kiến số lượng công nhân viên làm việc tại dự án tối đa khoảng 100 người (làm 

01 ca làm việc). Công nhân viên đều có điều kiện ăn ở tự túc, không lưu trú tại dự án. 

Dự án mua suất ăn công nghiệp phục vụ ăn ca cho công nhân, không tổ chức nấu ăn tại 

nhà máy. Do đó, lượng nước cần cấp cho sinh hoạt của công nhân viên với định mức trung 

bình khoảng 80 lít/người.ca như sau: 100 người x 80 lít/người.ca = 80.000 lít/ngày.đêm 

tương đương 8,0 m3/ngày.đêm. 

+ Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất: 

+ 2,4 m3/ngày.đêm nước sau lọc RO sử dụng cho công đoạn làm mát máy CNC 

trong công đoạn cắt gọt kim loại (tỷ lệ lọc 3 sạch/2 thải), nước đầu vào chưa lọc khoảng 

4m3/ngày.đêm. Trong đó: 

+Nước tưới cây, rửa đường: 

Nước tưới cây thảm cỏ, bồn hoa, cây cảnh khoảng 2 lít/m2/lần tưới. Diện tích cây 

xanh của Dự án là 4.260 m2 thì lượng nước cần tưới là: 

Q1 = 4.260 x 2/1000 ≈ 8,5 m3/lần tưới 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: "Dự án nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp Hà Bắc  

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                                     15  

Một ngày tưới 01 lần vào buổi chiều nên lượng nước sử dụng khoảng 8,5m3/ngày, 

tương đương 255 m3/tháng.  

Diện tích giao thông sân bãi của Dự án là 4.008m2. Công ty dự định khi Dự án đi 

vào hoạt động ổn định sẽ 1 tuần rửa sân, đường 1 lần. Lưu lượng nước rửa ước tính 

khoảng 4 m3/lần, tương đương 01 tháng khoảng 16 m3.  

+ Nước cấp cho PCCC:  

Việc tính toán số đám cháy đồng thời, lưu lượng cho mỗi đám cháy dựa trên cơ sở 

số đám cháy xảy ra đồng thời và lưu lượng nước tính cho mỗi đám cháy. 

Số đám cháy xảy ra đồng thời được giả thiết là 1 đám. 

Lưu lượng nước tính toán cho mỗi đám cháy lấy bằng 15 l/s. 

Tổng lượng nước dự trữ cho cứu hoả trong 2 giờ liên tục: 

Wcc = 1 đám cháy x 15 l/s x 3,6 x 2 giờ = 108 m3. 

Vậy nhu cầu sử dụng nước của các giai đoạn thực hiện Dự án được thống kê trong 

bảng sau: 

Bảng 1.7: Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

STT Nhu cầu sử dụng nước cấp Đơn vị Lưu lượng sử dụng  

1 Nước cấp sinh hoạt m3/ngày.đêm 8,0 

2 Nước cấp sản xuất m3/tháng 4 

3 Nước cấp cho hoạt động tưới cây m3/ngày 8,5 

4 
Nước cấp cho hoạt động rửa sân 
đường 

m3/tháng 16 

5 Nước cấp cho PCCC m3/đám cháy 108 

- Nguồn nước sử dụng: Nguồn nước sử dụng cho giai đoạn vận hành của Dự án 

được lấy từ nguồn cung cấp nước sạch của CCN Thanh Vân là Công ty cổ phần cấp 

nước Hiệp Hoà được dẫn về bể nước ngầm của Công ty thể tích 500m3 sau đó phân phối 

đến các khu chức năng. Điểm đấu nối cấp nước sạch tại vị trí phía góc nhà máy gần nút 

tại điểm N30 trong hệ thống cấp nước của CCN.
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 Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.8: Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án 

STT Tên máy móc, thiết bị 
Số 

lượng 

Năm sản 

xuất 

Tình 

trạng 

cũ/mới 

Xuất xứ Công đoạn sản xuất sử dụng 

I Máy móc, thiết bị phục vụ dây chuyền sản xuất 

1. Máy cắt CNC điện tử 03 2022 Mới 100% Nhật Bản 

Phục vụ sản xuất chính 
2 Máy nén khí 03 2022 Mới 100% Việt Nam 

3 Máy đột dập 02 2022 Mới 100% Nhật Bản 

4 Máy trấn mép 02 2022 Mới 100% Nhật Bản 

5 Xe vận chuyển 01 2022 Mới 100% Việt Nam Hỗ trợ quá trình vận chuyển 
nguyên vật liệu và sản phẩm 
đầu ra 

6 Cần trục 01 2022 Mới 100% Hàn Quốc 

II Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của nhà máy 

1 Máy điều hòa nhiệt độ 5 2022 Mới 100% Nhật Bản Hoạt động văn phòng 

2 
Thiết bị văn phòng: máy 

điện thoại, máy in, máy fax 
3 2022 Mới 100% Nhật Bản Hoạt động văn phòng 

3 Trạm biến áp 1 2022 Mới 100% Việt Nam Cấp điện 

4 Bình chữa cháy 15 2022 Mới 100% Việt Nam Ứng phó sự cố PCCC 

5 Máy phát điện 1 2022 Mới 100% Nhật Bản Cấp điện khi có sự cố mất điện 

(Nguồn: Chủ dự án) 
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:  

5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Dự án được thực hiện tại cụm công nghiệp Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang với tổng diện tích là 21.296m2, ranh giới tiếp giáp của Dự án được 

thể hiện như sau: 

+ Phía Đông giáp đất công nghiệp Lô CN-06. 

+ Phía Tây giáp đất công nghiệp Lô CN-08. 

+ Phía Bắc giáp vỉa hè đường nội bộ Cụm công nghiệp tuyến N1. 

+ Phía Nam giáp đất công nghiệp Lô CN-02. 

 
Hình 1.1: Hình ảnh vị trí thực hiện dự án 

 Tọa độ vị trí thực hiện dự án được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 1.9: Tọa độ vị trí của Dự án 

STT Tên điểm Tọa độ X (m) Tọa độ Y (m) 

1 1 2368352.48 393853.52 

2 2 2368346.56 394008.79 

3 3 2368208.30 394003.52 

4 4 2368216.84 393848.33 
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5.2. Các hạng mục công trình của dự án 
Dự án thuê đất trong CCN Thanh Vân, diện tích 21.296m2. Các hạng mục công trình của dự án được thể hiện cụ thể trong bảng sau: 

Bảng 1.10: Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

I Các hạng mục công trình chính 

1 

Nhà xưởng 
sản xuất số 1  

 

- Diện tích 

6.240 m2  

- Kết cấu 

01 tầng 

29,3% 

Tổng diện tích sàn 6.240 m2 : kích thước 104mx60m 

- Nhà xưởng gồm 01 tầng, tổng chiều cao công trình 12,0 m so với cốt ±0.00 của nền nhà 

xưởng (cốt ±0.00 nhà cao hơn cốt sân đường nội bộ là 0,30m); 

- Nền nhà xưởng bê tông cốt thép mác M300# dày 30cm hoàn thiện Epoxy Linning dày 3mm. 

Tường xây gạch cao khoảng 1,0m, kết nối tường bằng tôn thưng 5 sóng, dày 0,45mm màu 

trắng ngà. Cửa đi công trình sử dụng cửa cuốn, cửa thép chống cháy, cửa nhôm kính, cửa 

panel, cửa sổ chủ yếu sử dụng cửa nhôm kính, của sổ chớp thép. 

- Các khu vực sản xuất , kho chứa nguyên liệu , kho thành phẩm được ngăn cách với xung quanh 
bằng các tấm ngăn nhà xưởng tạo thành các phòng với các chức năng riêng phục vụ cho quá trình 
hoạt động của dự án, có cửa ra vào riêng. 

2 

Nhà xưởng 
sản xuất số 2  

 

- Diện tích 

6.240 m2  

- Kết cấu 

01 tầng 

29,3% 

Tổng diện tích sàn 6.240 m2 : kích thước 104mx60m 

- Nhà xưởng gồm 01 tầng, tổng chiều cao công trình 12,0 m so với cốt ±0.00 của nền nhà 

xưởng (cốt ±0.00 nhà cao hơn cốt sân đường nội bộ là 0,30m); 

- Nền nhà xưởng bê tông cốt thép mác M300# dày 30cm hoàn thiện Epoxy Linning dày 3mm. 

Tường xây gạch cao khoảng 1,0m, kết nối tường bằng tôn thưng 5 sóng, dày 0,45mm màu 

trắng ngà. Cửa đi công trình sử dụng cửa cuốn, cửa thép chống cháy, cửa nhôm kính, cửa 

panel, cửa sổ chủ yếu sử dụng cửa nhôm kính, của sổ chớp thép. 

- Các khu vực sản xuất , kho chứa nguyên liệu , kho thành phẩm được ngăn cách với xung quanh 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

bằng các tấm ngăn nhà xưởng tạo thành các phòng với các chức năng riêng phục vụ cho quá trình 

hoạt động của dự án, có cửa ra vào riêng. 

3 
Nhà văn 
phòng số 1 

- Diện 

tích 

156m2 

- Kết cấu 

3 tầng 

0,73% 

Tổng diện tích sàn 468m2 : kích thước 6mx26m 

- Nhà văn phòng gồm 03 tầng, tổng chiều cao công trình 12,0m so với cốt ±0.00 của nền nhà 

văn phòng (cốt ±0.00 nhà cao hơn cốt sân đường nội bộ là 0,30m); 

- Nền nhà văn phòng lát gạch men kích thước 60x60cm. Hình thức nhà xây gạch trát vữa 

BTXM. Cửa đi công trình sử dụng cửa cuốn, cửa nhôm kính, cửa panel, cửa sổ chủ yếu sử 

dụng cửa nhôm kính, của sổ chớp thép. 

- Các phòng ban được ngăn cách với nhau bằng tấm Panel và tấm kính cường lực. 

4 
Nhà văn 
phòng số 2 

- Diện 

tích 

156m2 

- Kết cấu 

3 tầng 

0,73% 

Tổng diện tích sàn 468m2 : kích thước 6mx26m 

- Nhà văn phòng gồm 03 tầng, tổng chiều cao công trình 12,0m so với cốt ±0.00 của nền nhà 

văn phòng (cốt ±0.00 nhà cao hơn cốt sân đường nội bộ là 0,30m); 

- Nền nhà văn phòng lát gạch men kích thước 60x60cm. Hình thức nhà xây gạch trát vữa 

BTXM. Cửa đi công trình sử dụng cửa cuốn, cửa nhôm kính, cửa panel, cửa sổ chủ yếu sử 

dụng cửa nhôm kính, của sổ chớp thép. 

- Các phòng ban được ngăn cách với nhau bằng tấm Panel và tấm kính cường lực. 

II Các hạng mục công trình phụ trợ 

1 Nhà bảo vệ 16 m2 0,07% 

Chiều cao công trình 3,60m;  01 tầng. 

Nền BTCT dày 400mm, khu vực nhà vệ sinh hạ cốt 100mm, hoàn thiện gạch polished tile 

600x600mm. Xây tường 220mm bao quanh bên ngoài nhà, bên trong tường phòng vệ sinh 

110mm, trát vữa xi măng, sơn hoàn thiện 3 nước. Mái đổ bê tông tạo dốc dày 150mm hoàn 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

thiện gạch terracotta 300x300, vữa trát dày 20mm. Cửa đi công trình sử dụng cửa nhựa lỗi 

sắt và cửa khung nhôm. 

2 Nhà để xe  180,0 m2 0,84% 

Chiều cao công trình 2,7m; sử dụng hệ kết cấu bằng ống thép tròn D75,6mm dày 2.5mm 

(sơn chống gỉ, sơn 2 lớp hoàn thiện), chân cột thép liên kết với sàn bê tông dày 150mm (tính 

từ mặt bể nước) bằng tấm plate 300x300x10 và bulong nở 4M16x450. Phần mái sử dụng 

giằng chéo phi 10 và xà gồ C-150x65x65x15x1.5a1000, lợp tôn dày 0,42mm. 

3 

Trạm bơm - - Cao 4,5m. Tường gạch; nền đổ bê tông mác #300 dày 150mm; đổ mái bằng. 

Bể nước PCCC 

(m3) 
- - 

Nằm cạnh trạm bơm. 

Bể nước ngầm có kích thước 16 x 5 m sâu 6,25 m, có diện tích sàn 80 m2. 

Bể nước ngầm bằng Bê tông cốt thép, chống thấm trong và ngoài. Chống thấm trong bằng 

loại sơn không độc. Bể nước dùng móng cọc dự ứng lực PHC A400. 

4 Trạm biến áp 1 hệ thống - Trạm biến áp 500KVA 

5 Cây xanh 4.260m3 20,0% Bố trí bồn trồng cây, thảm cỏ nhật chạy xung quanh dự án. 

6 

Giao thông, 

sân đường nội 

bộ, công trình 

phụ trợ 

4.008m2 18,8% 

- Mặt cắt ngang đường rộng 3,5m -> 4,0 m, độ dốc 2%.  

- Vận tốc thiết kế: Vtk=2030km/h. 

- Dốc ngang mặt đường về phía đan rãnh sau đó dốc về phía ga thu nước. 

- Dốc ngang mặt đường: in=1%2% (Thường chọn in=2,00%) 

- Áo đường của mặt đường cần phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh và bảo đảm khả năng đi lại 

êm thuận, an toàn và đảm bảo khả năng chịu tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 

nguyên vật liệu. 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

- Kết cấu đường chính: 

Bê tông nhựa chặt 12.5 dày 50mm; 

Tưới nhựa dính bám 0.5kg/m2; 

Bê tông đá 1x2cm , dày 230mm, lưới thép hàn d8@200; 

Nilong 2 lớp; 

Cấp phối đá dăm loại 1, dày 200mm, K ≥ 0,98; 

Cấp phối đá dăm loại 2, dày 200mm, K ≥ 0,98; 

Nền đường đầm chặt K95. 

- Nền đường: Từ cao độ hiện trạng sau khi dọn dẹp mặt bằng tiến hành đắp nền, đầm nén 

đạt độ chặt K=0.95. 

- Bó vỉa: Bó vỉa bê tông có kích thước 18x22cm 

Bố trí bó vỉa không đan rãnh tại những vị trí mép đường phía có cao độ cao hơn của đường 

dốc 1 mái. 

Bố trí bó vỉa có đan rãnh tại những vị trí đón nước về ga thu nước mưa. 

III Các hạng mục công trình BVMT 

1 
Hệ thống thoát 

nước mưa 
1 hệ thống - 

- Thoát nước mái nhà xưởng bằng ống SUS kích thước từ D88,9mm đến D168,3mm dày 

2,0mm. Thoát nước mái nhà bảo vệ + nhà để xe bằng ống SUS D88,9mm. 

- Nước mưa mái, trên đường, cây xanh  →Đan rãnh→Hố ga thu→Cống chính →Ga thăm 

→Hệ thống thoát nước ngoài. 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

- Nước mưa của dự án được thu gom qua cống BTCT (đường kính D400, D300, D600) và hệ 

thống hố ga, sau đó được dẫn tới 01 điểm đấu nối vào hạ tầng TNM của CCN tại vị trí hố ga 

M4/3. 

2 

Hệ thống thu 

gom, thoát 

nước thải 

1 hệ thống - - Sử dụng đường ống thoát nước thải HDPE D90 và HDPE D200.  

3 

 

Bể tự hoại 3 

ngăn khu vực 

văn phòng số 1 

và số 2 

5m3/bể 

- 

Vị trí bể phốt được đặt gần các điểm xả từ khu vệ sinh từ trong nhà thoát ra. Bể phốt được đặt 

ngầm tại phần đất cây xanh. Vị trí cửa thăm được bố trí trên dải cây xanh  

+ Sử dụng bể phốt loại 3 ngăn, xây dựng bể bằng BTCT dày 220mm, quét bitum chống thấm 

02 lớp chiều dày mỗi lớp 1mm. 

+ Đáy bể sử dụng bê tông cốt thép dày 250 mm, đá 1x2, cường độ B20 

+ Bên dưới có lớp bê tông lót dày 100mm, mác 100#, đặt trên nền đất tự nhiên đầm chặt K95 

+ Nắp bể phốt sử dụng BTCT cường độ B20 dày 250mm 

Bể tự hoại 3 

ngăn khu 

xưởng sản xuất 

số 1 và số 2 

5m3/bể 

6 

Trạm xử lý 

nước thải sinh 

hoạt công suất 

10m3/ngày 

đêm 

260 m2 - 

Công suất 10m3/ngày.đêm. Trạm xử lý nước thải sinh hoạt được xây ngầm chiều sâu 2,75m 
so với cốt ±0.000 gồm 6 ngăn. Móng BTCT M300# dày 300mm (dưới nền BT là bê tông lót 
dày 100mm + đất tự nhiên đầm chặt K95), sử dụng băng cản nước giữa vách và nền bê tông 
cốt thép, sàn nắp bể bằng bê tông cốt thép dày. Hoàn thiện chống thấm 2 lớp cả bên trong và 
bên ngoài vách và sàn nắp bể. 

7 
Kho chứa 

CTNH  
40 m2 - Kho chứa tường xây gạch, nền đổ bê tông, mái bắn tôn, cửa khoá khép kín. 
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STT Hạng mục Diện tích Tỷ lệ Kết cấu Chức năng 

8 

Kho chứa chất 

thải rắn sinh 

hoạt 

10 m2 - Kho chứa tường xây gạch, nền đổ bê tông, mái bắn tôn, cửa khoá khép kín. 

9 

Kho chứa chất 

thải rắn sản 

xuất 

10 m2 - Kho chứa tường xây gạch, nền đổ bê tông, mái bắn tôn, cửa khoá khép kín. 
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 Các hạng mục công trình phụ trợ khác 

 Hệ thống thông tin liên lạc 

Khi đi vào hoạt động Nhà máy sử dụng mạng điện thoại cố định, điện thoại di 

động, nối mạng Internet và wifi cho các phòng ban. 

 Hệ thống cấp điện 

Sử dụng nguồn điện sẵn có của Cụm công nghiệp cấp đến trạm biến áp trong khu 

nhà phụ trợ 

- Hệ thống nối đất an toàn. 

Điện trở yêu cầu của các hệ thống đất: 

Hệ thống nối đất hạ thế điện trở nối đất phải ≤ 4Ω. 

Hệ thống nối đất của hệ thống điện thoại điện trở nối đất phải ≤ 2Ω. 

Hệ thống nối đất chống sét phải ≤ 10Ω. 

 Các hệ thống nối đất được bố trí độc lập, các bãi tiếp địa được bố trí dưới đất, ở 

các vị trí thuận tiện cho công tác đấu nối với từng hệ thống tiếp đất đưa lên. 

-  Hệ thống chống sét 

Hệ thống nối đất gồm các cọc thép L63X63X6, chiều dài 2,5m, liên kết với thanh 

thép 25x4, chôn sâu xuống đất ở độ sâu 0.8m. 

Hệ thống chống sét được thiết kế theo tiêu chuẩn BS 6651 (Franklin) và tiêu 

chuẩn Việt Nam TCVN 9385-2012, tiêu chuẩn NFC 17-102. 

Trên mái công trình bố trí hệ thống kim thu sét. Hệ thống nối đất chống sét bố trí 

dưới tầng một, tại mỗi điểm xuống có điểm test để đo lường và kiểm tra trị số điện trở 

nối đất. 

- Hệ thống chiếu sáng: 

+ Hệ thống chiếu sáng ngoài việc đảm bảo mức độ chiếu sáng theo tiêu chuẩn 

hiện hành còn cần phải đặc biệt quan tâm đến yếu tố tiết kiệm, thẩm mỹ. 

+ Việc lựa chọn loại đèn chiếu sáng cũng dựa trên yêu cầu công trình xanh, tiết 

kiệm năng lượng (sử dụng công nghệ LED, không dùng bóng nung sáng và các loại 

bóng đèn có ballast hiệu suất thấp). Kiểu dáng thiết bị chiếu sáng cần có phong cách 

đồng nhất và phù hợp với kiến trúc, nội thất từng không gian. 

+ Chế độ hoạt động có thể điều chỉnh tại chỗ, điều khiển từ xa hay tự động điều 

chỉnh theo các chức năng/mục đích sử dụng công trình. 

* PCCC: 

Trang thiết bị chữa cháy của công trình phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

Trang thiết bị chữa cháy phải sẵn sàng ở chế độ thường trực, khi xảy ra cháy phải 

được dập tắt ngay; 
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Thiết bị chữa cháy phải là loại phù hợp và chữa cháy có hiệu quả đối với các đám 
cháy có thể xảy ra trong công trình; 

Thiết bị chữa cháy trang bị cho công trình phải là loại dễ sử dụng, phù hợp với 
công trình và điều kiện nước ta; 

Thiết bị chữa cháy phải là loại chữa cháy không làm hư hỏng các dụng cụ, thiết 
bị khác tại các khu vực chữa cháy thiệt hại thứ cấp; 

Trang thiết bị hệ thống PCCC được trang bị phải đảm bảo hoạt động lâu dài, hiện 
đại; 

Trang thiết bị phải đạt được các tiêu chuẩn của Mỹ, Châu Âu cũng như các tiêu 
chuẩn của Việt nam. 

+ Bình chữa cháy xách tay là phương tiện chữa cháy ban đầu khi mới phát hiện 
được đám cháy, người ta dùng bình bột, bình bọt chữa cháy xách tay để phun vào đám cháy 
ngăn cách đám cháy với ôxy (O2) ngoài môi trường xung quanh để dập tắt đám cháy. các 
bình mt3, mfz4, chỉ dập tắt được các đám cháy nhỏ (mới hình thành) do đó nó chỉ được 
dùng làm phương tiện chữa cháy ban đầu, nếu đám cháy không tắt mà tiếp tục phát triển 
lớn thì phải đưa ngay hệ thống chủ đạo vào để chữa cháy. 

 Hệ thống các bình chữa cháy xách tay: thiết bị chữa cháy ban đầu sử dụng 
cho công trình gồm hai loại là: bình chữa cháy bằng khí CO2 và bình cột chữa cháy 
abc - mfzl4. 

+ Bình khí chữa cháy CO2 là loại khí không màu, không mùi, không dẫn điện 
được nén trong bình với áp suất cao (120 at) do vậy CO2 được chuyển từ thể khí 
sang thể lỏng (hoá lỏng). Khi chữa cháy ta xách bình tới khu vực đang cháy hướng 
loa phun vào gốc lửa, rút chốt hãm, bóp van mỏ vịt, khí CO2 sẽ thoát ra ngoài chuyển 
từ thể lỏng sang thể tuyết thành khí phun vào đám chữa cháy. 

Tác dụng chữa cháy của khí CO2 là: Làm giảm nồng độ ôxy trong không khí 
xuống dưới nồng độ duy trì sự cháy, đồng thời khí CO2 ở dạng tuyết bán khí còn có 
tác dụng làm lạnh chất cháy. 

Sử dụng khí CO2 để chữa cháy các đám cháy thiết bị điện có điện áp dưới 
1.000V, chất rắn, xăng dầu, các thiết bị điện và điện tử như máy vi tính, máy 
photocopy v.v,… 

+ Bình bột chữa cháy: Bột chữa cháy là chất không độc và không dẫn điện, 
có hiệu quả chữa cháy cao nên được sử dụng rộng rãi để chữa cháy các đám cháy 
chất rắn, lỏng, khí, thiết bị điện. Khi phun bột vào đám cháy sẽ có sự hoà trộn cơ 
học giữa bột với ngọn lửa, khi đó bột chữa cháy sẽ chiếm thể tích của ôxy giảm 
xuống dưới nồng độ duy trì sự cháy. Mặt khác khi chịu tác dụng của nhiệt độ cao 
bột sẽ bị nóng chảy vào tạo ra trên bề mặt chất cháy một màng mỏng ngăn không 
cho ôxy tiếp xúc với chất cháy, đồng thời kìm hãm các điều kiện tác động ảnh hưởng 
đến sự cháy để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên bột chữa cháy có tính chất ăn mòn cao 
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chính vì thế không nên dùng bột để chữa cháy các thiết bị điện tử, máy vi tính có độ 
chính xác cao. 

Lắp đặt các Nội quy, tiêu lệnh PCCC ở tại các vị trí thích hợp và nơi đặt bình 
chữa cháy để mọi người chấp hành các yêu cầu quy định an toàn PCCC và biết cách 
xử lý tình huống khi có cháy xảy ra. 

5.3. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

5.3.1. Tiến độ thực hiện 

Tiến độ thực hiện Dự án: Quá trình thực hiện dự án gồm các giai đoạn như sau: 

+ Hoàn thiện các thủ tục pháp lý: Từ tháng 02/2024 đến tháng 5/2024; 

+ Xây dựng các hạng mục công trình: Tháng 06/2024 đến tháng 03/2025; 

+ Hoàn thiện, lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 4/2025. 

5.3.2. Vốn đầu tư 

- Tổng vốn đầu tư: 118.000.000.000 (bằng chữ: Một trăm mười tám tỷ đồng), trong 
đó: 

+ Vốn góp của nhà đầu tư: 45.000.000.000 (Bốn mươi năm tỷ) đồng; 

+ Vốn huy động: 73.000.000.000 (Bẩy mươi ba tỷ) đồng. 

- Phương thức, giá trị và tỷ lệ góp vốn đầu tư: Nhà đầu tư góp 100%. 

5.3.3. Tổ chức quản lý và thực hiện Dự án 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hà Bắc là Chủ dự án, chịu trách nhiệm thực 
hiện và quản lý dự án. Công ty sẽ tiến hành giám sát và đề xuất các biện pháp giảm thiểu 
đối với các vấn đề môi trường hay rủi ro phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án 
theo đúng quy định pháp luật. Các cán bộ, nhân viên phải được đào tạo và nhận thức 
đúng nhiệm vụ của dự án, vận hành và quản lý dự án một cách có hiệu quả nhất. 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu việc làm cho 100 người, tạo điều 
kiện phát triển kinh tế cho xã Thanh Vân nói riêng và huyện Hiệp Hòa nói chung. 

Bảng 1.11: Cơ cấu tổ chức nhân sự 

STT Vị trí 
Số lượng 
lao động 

Tiêu chuẩn 
(Chất lượng) 

1 Giám đốc  01 - 

2 Quản lý nhà máy 04 
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung 

cấp/có kinh nghiệm quản lý 

3 Kế toán 02 
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng/trung 

cấp chuyên ngành 
4 Nhân viên văn phòng 05 - 

5 Phụ trách ATLĐ -VSMT 01 
Tốt ngiệp đại học/cao đẳng 

chuyên ngành 
6 Lái xe vận chuyển 03 Có 03 năm kinh nghiệm lái xe 
7 Công nhân  82 Không yêu cầu 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án nhà máy Hà Bắc" 

 

Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                          27 

STT Vị trí 
Số lượng 
lao động 

Tiêu chuẩn 
(Chất lượng) 

8 Bảo vệ 02 Không yêu cầu 
 Tổng 100  

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hà Bắc) 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

Dự án “Dự án nhà máy Hà Bắc” được thực hiện tại lô CN-07, CCN Thanh Vân, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; đăng ký lĩnh vực kinh doanh là “Sản xuất sản phẩm 

kết cấu thép” thuộc lĩnh vực gia công cơ khí phù hợp với quy hoạch CCN Thanh Vân 

và định hướng ngành nghề thu hút vào CCN của tỉnh. Dự án nằm trong CCN Thanh Vân 

hoàn toàn phù hợp với phương án bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học quy hoạch tỉnh 

Bắc Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 219/QĐ-TTg 

ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, Dự án thực hiện tại CCN thuộc vùng 

hạn chế phát thải được quy định trong phương án phân vùng bảo vệ môi trường quy định 

tại Quy hoạch tỉnh. Phương án bảo vệ môi trường theo phân vùng môi trường đối với khu 

vực dự án yêu cầu: Kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động xả thải các chất thải không qua 

xử lý vào môi trường tại các khu hạn chế phát thải trong đó có khu vực rừng sản xuất. Do 

đó, Chủ dự án đã có biện pháp xử lý cụ thể để đáp ứng quy chuẩn hiện hành trước khi thải 

ra môi trường với các nguồn thải của dự án; Các văn bản thể hiện sự phù hợp của dự án 

cụ thể như sau: 

- Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030;          

- Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang về 

việc thành lập cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang. 

- Sự phù hợp với các quy hoạch của CCN Thanh Vân: 

Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa được thành lập theo Quyết định 

của UBND tỉnh:  

+ Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về việc Thành lập CCN Thanh 

Vân, huyện Hiệp Hòa;  

+ Quyết định số 753/QĐUBND ngày 25/7/2021 về việc điều chỉnh tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện 

Hiệp Hòa;  
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+ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện 

Hiệp;  

+ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 về việc phê duyệt quy hoạch chi 

tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 1/500;  

+ Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh 

cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang, tỷ lệ 1/500;  

+ Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 về việc Phê duyệt điều chỉnh cục 

bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỷ lệ 

1/500.  

Theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang 

thể hiện các ngành nghề thu hút đầu tư của CCN Thanh Vân bao gồm: Công nghiệp cơ 

khí chế tạo, thiết bị điện, sản phẩm công nghệ cao, may mặc, máy móc thiết bị xây dựng, 

thiết bị y tế; các ngành công nghiệp hỗ trợ; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ 

uống; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (trừ thuộc da); sản xuất bao bì (không 

sử dụng bột giấy); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất thuốc, hoá 

dược và dược liệu; sản xuất sản phẩm từ cao su (trừ quá trình lưu hóa cao su); xử lý và 

tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm 

điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất máy chuyên dụng; công nghiệp 

chế biến, chế tạo khác; cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất (trừ kho thương mại). 

Dự án “Dự án nhà máy Hà Bắc” của Công ty Cổ phần đầu từ và thương mại công 

nghiệp Hà Bắc có mục tiêu sản xuất sản phẩm kết cấu thép. Do vậy, dự án có ngành 

nghề hoạt động sản xuất, kinh doanh hoàn toàn phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư 

của Cụm công nghiệp Thanh Vân. 

* Mối tương quan giữa dự án với hệ thống giao thông: 

Cụm công nghiệp Thanh Vân có diện tích 50ha, nằm trên địa bàn thôn Tam Hợp, 

thôn Thanh Phác và thôn Đồng Điểm thuộc xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang. Cụm công nghiệp có điều kiện giao thông rất thuận lợi, thuận tiện cho các nhà 

đầu tư sản xuất công nghiệp hỗ trợ vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công 

nghiệp: Sát Quốc lộ 37 và cách thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 4,5km; gần huyện Phú 

Bình, tỉnh Thái Nguyên và cách Công ty SamSung (Thái Nguyên) 10km; cách sân bay 

Nội Bài gần 40km. 

* Mối tương quan hệ thống sông suối, ao hồ, kênh mương, đồi núi: 

Hệ thống sông, suối, ao hồ: Cạnh CCN Thanh Vân thực hiện Dự án không có sông 
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suối, ao hồ nào lớn, chỉ có các mương tiêu thoát nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của 

người dân xã Thanh Vân.  

Hệ thống Đồi núi: Khu vực thực hiện Dự án không nằm trong khu vực có đồi, núi. 

Tác động của Dự án đến các đối tượng tự nhiên là không đáng kể, do xung quanh 

khu vực Dự án không tập trung nhiều các thành phần môi trường tự nhiên, tài nguyên 

sinh vật tương đối nghèo nàn, hơn nữa Dự án nằm trong khu vực CCN Thanh Vân, đã 

có quy hoạch tổng thể, có các biện pháp, công trình hạn chế tối đa các tác động đến môi 

trường tự nhiên khu vực.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

a. Đối với công trình xử lý nước thải: 

CCN Thanh Vân đã được phê duyệt ĐTM tại Quyết định số 1279/QĐ-BTNMT 

của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ngày 23/5/2019. 

Về xử lý nước thải CCN Thanh Vân: Nước thải từ các doanh nghiệp trong CCN 

được thu gom theo các tuyến cống chính gồm tuyến cống uPVC D300, BTCT D400, 

D600 và trạm bơm chuyển bậc đưa nước thải tập trung về trạm xử lý nước thải của CCN. 

CCN Thanh Vân đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động trạm xử lý nước thải tập 

trung với công suất xử lý 1.200 m3/ngày đêm. Nước thải của CCN Thanh Vân sau xử lý 

đảm bảo đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A, trước khi thải ra kênh Ngòi Đầm, thôn 

Đồng Điểm, xã Thanh Vân trước khi thoát ra sông Cầu. 

Hiện tại CCN Thanh Vân đã hoàn thiện đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung với 

công suất xử lý 1.200 m3/ngày đêm đưa vào vận hành. 

Biên bản thoả thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án tại cụm công nghiệp số 

07/TTĐT/LD-TTL ngày 08/11/2023 Công ty TNHH Long Dũng (chủ đầu tư xây dựng 

và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp) đã thể hiện rõ trách nhiệm của chủ dự án phải 

xử lý nước thải đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Trừ một số chỉ tiêu sau 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A: Asen, thuỷ ngân,chì, Cd, Cr(VI), Cr(III), Cu, Zn, Ni, 

Mn, Fe) trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp 

Thanh Vân. Chính vì vậy, chủ dự án đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải cụ thể: 

+ HTXL nước thải sinh hoạt 10 m3/ngày đêm: Sử dụng phương pháp sinh học xử 
lý nước thải đạt cột B QCVN 40:2011/BTNMT; 

Do đó, nước thải sau xử lý hoàn toàn phù hợp với hạ tầng cho phép đấu nối của 

CCN Thanh Vân. 

b. Đối với hệ thống xử lý bụi, khí thải:  

Khi đi vào hoạt động, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường phù 

hợp không gây ảnh hưởng tới môi trường.  

c. Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường: 
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+ Chất thải rắn sinh hoạt: Bố trí các thùng rác đặt tại khu vực văn phòng, nhà 

xưởng, nhà vệ sinh để thu gom rác về kho chứa CTSH diện tích 10m2 tại nhà máy. Sau 

đó thuê đơn vị có đủ chức năng đến vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.  

+ Chất thải rắn sản xuất thông thường: Bố trí các thùng chứa rác tại các phòng sản 

xuất và ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển chất thải công nghiệp mang đi 

xử lý theo quy định. Bố trí 01 kho chứa chất thải sản xuất diện tích 10 m2. 

d. Đối với công trình xử lý, lưu giữ chất thải nguy hại:  

Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại có mái che, nền bê tông, bên ngoài gắn biển 

cảnh báo và ký hợp đồng với đơn vị chức năng vận chuyển chất thải nguy hại mang đi 

xử lý theo quy định. Vậy với nguồn phát thải sau xử lý của dự án đã được chủ dự án đầu 

tư công trình thu gom, xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường 

do đó hoàn toàn phù hợp với quy hoạch của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. 

Tại khu vực thực hiện dự án trong khoảng 2 năm trở lại đây không có tình trạng ô 

nhiễm môi trường cũng như sự cố môi trường nào xảy ra trên khu vực chất lượng môi 

trường nước, môi trường không khí cơ bản đảm bảo. Do đó khi dự án đi vào hoạt động 

tác động đến môi trường không khí và môi trường nước là không đáng kể vẫn đáp ứng 

được sức chịu tải môi trường tại khu vực.  
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
  

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

Đối với khu vực địa phương xã Thanh Vân, hiện trạng tài nguyên sinh học ở đây 
cũng không có tính đa dạng sinh học cao. Hiện nay tại khu vực xã Thanh Vân không có 
loài thú quý hiếm và cây xanh quý cần bảo tồn đa dạng sinh học, chỉ bao gồm hệ động 
và thực vật hiện hữu tại các vùng kênh rạch, sông hồ lân cận cụ thể như sau.  

- Hệ sinh thái trên cạn: 

+ Hệ sinh thái động vật: khu vực địa phương không có các loại chim thú quý hiếm 
hay các quần thể động vật cạn sống tự nhiên, chỉ có các loại gia súc, gia cầm vật nuôi 
của nhân dân địa phương như: trâu, bò, lợn, gà, vịt, ngựa… 

+ Hệ sinh thái thực vật: chủ yếu là các cây trồng nông nghiệp của nhân dân như: lúa, 
đậu, mía, ngô, sắn, lạc, rau các loại và một số loại thực vật tự nhiên như cây cỏ hoang. 

- Hệ sinh thái dưới nước: Hệ sinh thái dưới nước khu vực địa phương bao gồm cá 
và các loài thủy sinh vật nước ngọt như các loại tôm, cua, cá, ốc, ếch nhái,… sinh sống 

tự nhiên trong các kênh rạch thoát nước. 

- Dự án thực hiện tại lô CN-07, Cụm Công Nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, 
tỉnh Bắc Giang. Qua thực tế khảo sát tại hiện trường và kết quả phân tích các thành phần 
môi trường tự nhiên trong phòng thí nghiệm (thể hiện cụ thể tại mục 3 chương này) có thể 
thấy chất lượng khu vực thực hiện Dự án tương đối tốt.  

+ Môi trường không khí: Các chỉ tiêu phân tích cho thấy không khí xung quanh 
của Dự án đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. Điều 
đó cho thấy khu vực thực hiện dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 

+ Nước thải của dự án sau xử lý tại nhà máy được đấu nối vào hệ thống thu gom 
nước thải của CCN Thanh Vân, đưa về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 
1.200m3/ngày.đêm của CCN xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra 
ngoài môi trường. 
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Dự án được thực hiện tại Lô CN-07, Cụm Công Nghiệp Thanh Vân, huyện Hiệp 
Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nước thải của Công ty phát sinh khoảng 10 m3/ngày.đêm sau khi 

xử lý sẽ đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp để tiếp tục xử 
lý. 

Trạm xử lý nước thải tập trung của CCN có công suất xử lý 1.200 m3/ngày.đêm do 
đó hoàn toàn đủ khả năng tiếp nhận tổng lượng nước thải của Dự án “Dự án Nhà máy 

Hà Bắc”. 
3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án  
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Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện Dự án, chủ đầu tư phối hợp 

cùng đơn vị tư vấn và đơn vị thực hiện lấy mẫu và phân tích chất lượng môi trường nền 
là Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC thực hiện khảo sát, đo đạc, lấy mẫu hiện trường ngày 

11/3/2024 và trả kết quả ngày 19/3/2024 các mẫu khí xung quanh khu vực thực hiện dự 
án. Kết quả thu được dùng để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường hiện tại (so 

sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành) cũng như việc kiểm soát, phòng ngừa các 
vấn đề ô nhiễm sau này. 

Quá trình đo đạc và lấy mẫu được thực hiện trong điều kiện trời có nắng và mẫu 

được bảo quản trước khi vận chuyển về Phòng thí nghiệm (Biên bản lấy mẫu được đính 
kèm phụ lục). 

Vị trí lấy mẫu được thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 3.1: Các vị trí đo đạc, lấy mẫu 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu mẫu 

1 Không khí tại vị trí thực hiện dự án (lần 1) KXQ.01 

2 Không khí tại vị trí thực hiện dự án (lần 2) KXQ.02 

3 Không khí tại vị trí thực hiện dự án (lần 3) KXQ.03 

 Hiện trạng chất lượng môi trường không khí  

Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh của khu vực thực 

hiện Dự án (chi tiết được đính kèm phụ lục báo cáo) được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.2: Kết quả phân tích chất lượng môi trường khí xung quanh 

T
T 

Thông số Đơn vị 
Kết quả 

QCVN 
05:2023/BTN

MT  

KXQ.01 KXQ.02 KXQ.03 
Trung bình 1 

giờ(1) 

1 Nhiệt độ(*) 0C 27,7 29,1 28,9 - 

2 Độ ẩm(*) % 57,1 59,2 58,2 - 

3 
Tốc độ 
gió(*) 

m/s <0,6 <0,6 <0,6 - 

4 Tiếng ồn(*) dBA 57,4 59,9 58,3 70a 

5 NO2 µg/Nm3 
KPH 

(MDL=8) 
KPH 

(MDL=8) 

KPH 
(MDL=8

) 
200 

6 SO2 µg/Nm3 
KPH 

(MDL=4) 
KPH 

(MDL=4) 

KPH 
(MDL=4

) 
350 

7 
Tổng bụi lơ 
lửng 
(TSP)(*) 

µg/Nm3 168 173 178 300 
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8 CO µg/Nm3 
KPH 

(MDL=3.
000) 

KPH 
(MDL=3.0

00) 

KPH 
(MDL=3

.000) 
30.000 

 (Nguồn : Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC) 

Ghi chú: -  

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 
 - (1): QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí; 
 - (a) QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn; 
 - KPH: Không phát hiện. Kết quả phân tích mẫu thấp hơn Giới hạn phát hiện MDL 

của phương pháp; MDL: Giới hạn phát hiện của phương pháp thử; 
 - KTH: Không thực hiện;     - " < ": Kết quả nhỏ hơn giới hạn định lượng (LOQ) 

của phương pháp; 

Nhận xét:  

Kết quả phân tích cho thấy: Tất cả các thông số của các mẫu quan trắc đều nằm 
trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn.
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 
Mục đích của việc dự báo, đánh giá tác động môi trường là xác định nguồn gây ô 

nhiễm, nguồn phát sinh chất ô nhiễm, tải lượng các chất ô nhiễm. Qua đó đánh giá được 
mức độ ảnh hưởng của các nguồn thải, các chất ô nhiễm, làm cơ sở để xây dựng các 
biện pháp giảm thiểu khả năng ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của cộng đồng 

dân cư xung quanh khu vực thực hiện dự án. 
Dự án “Dự án nhà máy Hà Bắc” nằm trong CCN Thanh Vân đã được GPMB và 

san lấp nền do vậy báo cáo này sẽ không đánh giá tác động từ các hoạt động này. 
Báo cáo sẽ được thực hiện đánh giá theo 02 giai đoạn:  

 + Giai đoạn 1: Giai đoạn triển khai xây dựng dự án (bao gồm hoạt động thi công 
xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị). 

 + Giai đoạn 2: Giai đoạn Dự án đi vào vận hành (bao gồm hoạt động vận hành 
thử nghiệm và vận hành chính thức). 

4.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 
4.1.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 
 Thời gian thi công xây dựng dự án và lắp đặt máy móc, thiết bị khoảng từ tháng 

6 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. 
4.1.1.1. Đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án 

đầu tư 
4.1.1.1.1. Các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

a. Tác động do nước thải 

Nguồn gây tác động: 
- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công xây dựng dự án; 
- Nước thải từ quá trình thi công xây dựng; 
- Nước mưa chảy tràn. 

Bảng 4.1: Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước và chất ô nhiễm chỉ thị 
TT Nguồn gốc ô nhiễm Chất ô nhiễm chỉ thị 

1 Nước thải sinh hoạt 
BOD5, tổng chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ 

động thực vật, tổng Coliforms,... 

2 Nước thải thi công 
Chất rắn lơ lửng do rửa trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ quá 

trình bảo dưỡng máy móc thiết bị, … 

3 Nước mưa chảy tràn 
Chất rắn lơ lửng do rửa trôi, dầu mỡ nhiên liệu từ quá 

trình bảo dưỡng máy móc thiết bị, … 
Đối tượng chịu tác động: 
- Chất lượng môi trường nước, đất lưu vực tiếp nhận; 
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- Hệ sinh vật khu vực dự án và nguồn tiếp nhận. 

Dự báo tải lượng và đánh giá tác động: 
* Nước thải sinh hoạt công nhân tham gia thi công xây dựng trên công trường: 

Trong quá trình thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án, lượng công nhân thi 
công trên công trường khoảng 30 người. Trong đó: 

+ Khoảng 25 công nhân không lưu trú tại công trường, có điều kiện tự túc ăn ở; 
định mức nước cấp khoảng 60 lít/người/ca. 

+ Khoảng 05 công nhân lưu trú tại nán trại, ăn ở, sinh hoạt tại công trường để trông 

coi công trường; định mức nước cấp khoảng 100 lít/người/ca. 
(Định mức nước cấp dự theo TCXDVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường 

ống & công trình tiêu chuẩn thiết kế) 
Như vậy, lượng nước cấp sinh hoạt dùng cho 30 công nhân sẽ khoảng: 

(25x 60 + 5x100)/1000 = 2m3/ngày. 
Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử lý nước 

thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp nên lượng nước thải sinh hoạt của 
công nhân tham gia thi công xây dựng dự án: khoảng 2 m3/ngày đêm. 

Dự báo nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt của công nhân xây 
dựng chưa qua hệ thống xử lý được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 4.2: Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt thi công 

STT Chât ô nhiễm 

Tải lượng 

(g/người/ngày) 
Tải lượng 
(g/ngày) 

Nồng độ các 
chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 
14:2008  
(Cột B) 

Min Max Min Max Min Max 

1 BOD5 45 54 1.350 1.620 450 540 50 

2 COD 85 102 2.550 3.060 850 1020 - 

3 TSS 170 220 5.100 6.600 1700 2200 100 

4 Dầu mỡ ĐTV 0 30 0 900 0 300 20 

5 Tổng nitơ 6 12 180 360 60 120 - 

6 Nitơ hữu cơ 2,4 4,8 72 144 24 48 - 

7 NH4
+ 3,6 7,2 108 216 36 72 10 

8 Tổng P 0,8 4 24 120 8 40 - 

9 Tổng Coliforms 106 - 109 (107) 5.000 

[Nguồn: Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB 
Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội - 2002] 

So sánh với cột B, Quy chuẩn 14:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải sinh hoạt) thì nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa xử lý 

vượt giới hạn cho phép rất nhiều lần. 
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Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là chứa một lượng lớn tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS), các chất hữu cơ (BOD5), dầu mỡ động thực vật, tổng Coliforms,... và các vi khuẩn 
Coli. Nếu như lượng nước thải này không được thu gom, xử lý mà thải trực tiếp ra ngoài 
môi trường sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

* Nước thải từ quá trình thi công xây dựng 

Nước thải phát sinh từ thi công khoảng 1,9 m3/ngày, thành phần có chứa nhiều 

chất cặn bẩn chủ yếu là bụi đất, dầu mỡ hay các chất như BOD5, COD. Trong đó: 

+ Nước thải thi công, xây dựng bao gồm từ quá trình rửa nguyên vật liệu, vệ sinh 

máy móc, thiết bị, dưỡng hộ bê tông phát sinh khoảng 1 m3/ngày. 

Đối với nước thải từ quá trình thi công xây dựng như nước rửa nguyên vật liệu, vệ 

sinh máy móc thiết bị, dưỡng hộ bê tông có hàm lượng chất lơ lửng và dầu mỡ cao gây 

ô nhiễm môi trường khu vực. 

Một số đánh giá, khảo sát thực tế cho thấy hàm lượng ô nhiễm của loại nước thải 

này có một số thông số vượt quy chuẩn cho phép, do đó mức độ ô nhiễm của loại nước 

thải này cũng đáng kể nếu không có biện pháp giảm thiểu. 

Bảng 4.3: Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải thi công 

TT Thông số Đơn vị Đặc tính QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

1 pH - 7,99 5,5 – 9 

2 Chất rắn lơ lửng (SS) mg/l 663,0 100 

3 COD mg/l 640,9 150 

4 BOD5 mg/l 429,26 50 

5 NH4
+ mg/l 9,6 10 

6 Tổng N mg/l 49,27 40 

7 Tổng P mg/l 4,25 6 

8 Zn mg/l 0,004 3 

9 Pb mg/l 0,055 0,5 

10 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 3 10 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường Đô thị và Công nghiệp - CETIA). 

Từ bảng trên cho thấy, đa số các thông sô ô nhiễm trong nước thải thi công xây 

dựng nằm trong giới hạn cho phép theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT (Cột 

B). Riêng các thông số như TSS, BOD5 và COD lớn hơn quy chuẩn cho phép nhiều 

lần. Tuy nhiên, lượng nước thải xây dựng phát sinh ít và thời gian thi công công trình 

ngắn, các hạng mục công trình nhỏ lẻ trên diện tích rộng nên những tác động đến môi 

trường là không lớn. 
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+ Nước thải từ hoạt động rửa xe: Nước thải rửa xe sẽ phát sinh từ quá trình rửa xe 

vận chuyển VLXD ra vào công trường. Lượng nước rửa xe phát sinh hàng ngày khoảng 

0,9 m3/ngày. Việc đặt các trạm rửa xe tại cổng công trường sẽ hạn chế được sự phát tán 

bụi trên tuyến đường vận chuyển nhưng cũng sẽ gây ra các tác động đến môi trường 

xung quanh nếu các biện pháp thu gom bùn đất, thoát nước không tốt, cụ thể như sau: 

 Gây tắc nghẽn tuyến cống thoát nước khu vực nếu bùn đất từ trạm rửa xe không 
được thu gom kịp thời. 

 Bùn đất từ trạm rửa tràn ra mặt đường gây ô nhiễm môi trường và gây nguy 
hiểm cho người tham gia giao thông.  

+ Nước thải từ hoạt động phun nước rửa đường: Hoạt động phun nước rửa đường 
được thực hiện khi trời hanh khô phát sinh nhiều bụi, xe phun nước sử dụng đầu phun 
kiểu phun sương, chiều rộng tối đa phun 6m và lượng phun tưới 0,5 lít/m2. Do đó, lượng 
nước thải phát sinh từ hoạt động này là không nhiều, chỉ có lượng bụi được sa lắng 
xuống mặt đường sẽ được đội vệ sinh môi trường thu gom. 

Đánh giá tác động: Lượng nước thải phát sinh từ hoạt động thi công, quá trình rửa 
xe không lớn. Tuy nhiên, thành phần nước thải có nồng độ chất ô nhiễm nếu không được 
thu gom sẽ ảnh hưởng đến môi trường tiếp nhận của khu vực là hệ thống thoát nước 
mưa của CCN Thanh Vân chảy ra kênh Ngòi Đầm. 

* Nước mưa chảy tràn: 
Lưu lượng nước mưa lớn nhất chảy tràn từ khu vực san nền và thi công xây dựng 

của Dự án được xác định theo công thức thực nghiệm sau: 
Q = 0,278 x  x F x h (m3/s) 

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - 
NXB Xây dựng - Hà Nội - 2010) 

Trong đó:  
0,278 - hệ số quy đổi đơn vị. 
h - Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h). 
F- Diện tích dự án (km2) 

: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc () 
Bảng 4.4:  Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

STT Loại mặt phủ  

1  Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 
2  Đường nhựa 0,60 - 0,70 
3  Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4  Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5  Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6  Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

( Nguồn: TCXDVN 51:2006) 
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Trong giai đoạn này mặt bằng dự án là mặt đất nên chọn  = 0,3. Thay số vào công 

thức trên tính được tổng lưu lượng nước mưa chảy tràn trên nền diện tích thi công 

khoảng 2,0ha tương đương 0,02km2 khoảng 0,177m3/s. 

Lượng chất bẩn (chất không hoà tan) tích tụ tại khu vực được xác định theo công 

thức sau: 

M = Mmax (1-e-kz.t).F (kg) 

(Nguồn: Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB Xây dựng - 

Trần Đức Hạ) 

Trong đó:  M: Lượng chất bẩn có thể tích tụ lớn nhất tại khu vực thi công 

Mmax = 250 kg/ha. 

Hệ số động học tích luỹ chất bẩn, Kz = 0,4/ngày. 

t: Thời gian tích luỹ chất bẩn, 15 ngày. 

F: Diện tích khu vực dự án. F = 2,0ha 

Thay các giá trị vào công thức trên tính được lượng chất bẩn tích tụ tại khu vực thi 

công dự án khoảng 49,87 kg, lượng chất bẩn này theo nước mưa chảy tràn gây tác động 

lớn tới nguồn thuỷ vực tiếp nhận là hệ thống thoát nước của khu vực. 

Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận mưa 

liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng ô nhiễm tập trung chủ yếu vào 

đầu trận mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa bắt đầu hình thành dòng chảy trên 

bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Đặc trưng ô nhiễm nước mưa đợt đầu như sau: 

Hàm lượng BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l.TSS khoảng: 1500 - 1800 mg/l. 

- Đánh giá tác động: 

Ảnh hưởng đến sinh thái và dòng chảy tự nhiên của khu vực: Quá trình thi công xây 

dựng diễn ra trong thời gian dài (từ tháng 6/2024 đến hết tháng 3/2025) với diện tích đất 

chiếm dụng 2,0ha. Tác động của mưa lũ làm phá vỡ trạng thái cân bằng tự nhiên cũng 

như làm thay đổi quy luật dòng chảy dẫn đến làm tắc nghẽn dòng chảy có thể ngập úng, 

xói mòn. Ngoài ra, lượng chất bẩn tích tụ trong khoảng 15 ngày ở khu vực dự án sẽ theo 

nước mưa chảy tràn gây tác động đến đời sống thủy sinh và gây ô nhiễm nguồn nước tiếp 

nhận. Nếu lượng nước mưa này không được thu gom, nạo vét thường xuyên có thể gây ra 

ngập úng và gây tác động tiêu cực đến nguồn nước bề mặt và đời sống thủy sinh vật trong 

môi trường nước khu vực tiếp nhận. 

Nước mưa là một trong những nguồn gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi 

công xây dựng. Đối với một công trường thi công, lượng đất, cát, chất cặn bã, cặn dầu 

mỡ, các chất thải sinh hoạt vương vãi là đáng kể. Nồng độ cũng như dạng ô nhiễm phụ 
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thuộc vào tính chất bề mặt phủ. Các dạng tác động của nước cuốn trôi bề mặt thường 

gặp là: 

+ Dầu và cặn dầu bị cuốn theo nước mưa và phát tán ra xung quanh tác động đến 

hệ sinh thái, gây ô nhiễm môi trường đất và nước. 

+ Mặt phủ bị xói mòn, gây bồi lắng cống thoát nước trong khu vực. 

+ Nồng độ chất hữu cơ trong nước cuốn trôi bề mặt là đáng kể, dễ gây tình trạng 

phú dưỡng và ô nhiễm hữu cơ trong các sông, hồ nơi dòng thải chảy vào. 

Vào những khi trời mưa, nước mưa chảy tràn trên khu vực dự án sẽ cuốn theo đất, 

cát, chất cặn bã, dầu mỡ xuống cống thoát nước của CCN gây bồi lắng hệ thống thoát 

nước trong khu vực. Tuy nhiên, mức độ và tính chất nước cuốn trôi bề mặt có thể kiểm 

soát được bằng việc tổ chức và quản lý thi công hợp lý đối với từng hạng mục công trình 

theo các giai đoạn thực hiện dự án. Chủ dự án sẽ tạo các rãnh thoát nước mưa, hứng 

dòng chảy qua hố ga lắng lọc sơ bộ trước khi đấu nối vào cống thoát nước CCN. 

Với nước mưa chảy tràn, nồng độ ô nhiễm phụ thuộc vào thời gian giữa hai trận 

mưa liên tiếp và tập trung chủ yếu vào trận mưa đầu (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ 

khi bắt đầu hình thành dòng chảy bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó).  

Theo thống kê tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới, nồng độ các chất ô nhiễm môi 

trường trong nước mưa chảy tràn được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.5: Nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng trong nước mưa chảy tràn 

STT Thông số ô nhiễm Nồng độ (mg/l) 
QCVN 08:2023/ 

BTNMT, (mức B, bảng 2) 

1 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 - 

2 Tổng Phot pho 0,004 - 0,03 - 

3 COD 10 - 12 ≤15 

4 TSS 10 - 20 ≤100 

[Nguồn: Tổ chức Y tế thế giới (WHO)] 

So sánh nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn với QCVN 

08:2023/BTNMT, mức B bảng 2 (Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng nước mặt) ta thấy 

các thông số ô nhiễm đặc trưng đều thấp hơn quy chuẩn cho phép rất nhiều lần. Điều đó 

cho thấy những tác động đến môi trường của nước mưa chảy tràn là không đáng kể. 

* Đối tượng bị tác động: 

Nước mưa một phần tự thấm, một phần thoát ra mương đất thoát nước cạnh tuyến 

đường giao thông hiện trạng. 

* Quy mô tác động: 
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Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án, xung quanh khu vực và thủy 

vực tiếp nhận. 

 Cần thiết áp dụng biện pháp xử lý 

Tác động do bụi, khí thải  

 Nguồn gây tác động 

- Bụi từ quá trình đào, đắp móng, san lấp mặt bằng của dự án; 

- Bụi cuốn theo xe từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng về công 

trường; 

- Bụi từ quá trình bốc dỡ, lưu trữ vật liệu xây dựng; 

- Bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển phục vụ thi công; 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của máy móc thiết bị thi công; 

- Khí thải từ quá trình hàn; 

- Bụi từ quá trình vệ sinh công trường sau thi công. 

 Đối tượng chịu tác động 

- Chất lượng không khí khu vực dự án và xung quanh;  

- Công nhân tham gia thi công trên công trường; 

- Các nhà máy xung quanh khu vực dự án và dọc tuyến đường vận chuyển; 

- Hệ sinh vật khu vực dự án và dọc theo tuyến đường các phương tiện vận chuyển 

của dự án. 

 Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

* Ô nhiễm bụi do hoạt động đào, đắp móng, san lấp mặt bằng 

Thời gian thi công khoảng 10 tháng. Quá trình đào, đắp móng, san lấp mặt bằng 

của dự án được tiến hành tập trung chủ yếu vào giai đoạn đầu của dự án và gần như kéo 

dài trong suốt thời gian thi công. Quá trình đào, đắp móng, san lấp mặt bằng diễn ra 

trong khoảng 100 ngày làm việc.  

Tổng khối lượng đất đào, đắp theo hồ sơ thiết kế của dự án khoảng: 10.500 m3. 

Tương đương khoảng 14.700 tấn (tỷ trọng đất trung bình 1,4 tấn/m3). 

Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình san lấp mặt bằng theo tài liệu World bank: 

Environmental Assessment Sourcebook, volume II: sectoral guidelines, Environment 

(World Bank, Washington DC, 8/1991) được tính theo công thức: 

E = k  0,0016  (U/2,2)1,4 ÷ (M/2)1,3 (kg/tấn) 

Trong đó: E: hệ số ô nhiễm (kg/tấn đất đào đắp, san lấp); 

k: cấu trúc hạt, có giá trị trung bình (k = 0,74 với bụi có kích thước <100m – 

Bảng cấu trúc hạt (k) trang 13.2.4-4 AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant 

Emission Factors, Volume 1: Stationary Point and Area Sources); 

U: tốc độ gió trung bình trong khu vực, lấy là 1,3m/s; 

M: độ ẩm trung bình của vật liệu (lấy giá trị 20%); 
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Thay số vào tính toán được E = 0,011 kg/tấn. 

Tính toán khối lượng bụi phát sinh từ việc san lấp mặt bằng theo công thức sau: 

W = E x m 

Trong đó: 

W: Lượng bụi phát sinh bình quân (kg) 

E: Hệ số ố nhiễm (kg bụi/tấn đất san lấp) 

m: Khối lượng san lấp (tấn) 

Vậy tổng lượng bụi phát sinh trong suốt quá trình san lấp mặt bằng là: 

W1 = 0,011 kg/tấn x 1.540 tấn = 16,1 kg/quá trình thi công, tương đương khoảng 

0,006kg/giờ. 

Bỏ qua các yếu tố tự nhiên, giả sử chất ô nhiễm phát sinh trong hộp kín, diện tích 

của dự án 2,0 ha xét chiều cao tác động trong phạm vi 10m thì nồng độ bụi phát sinh 

trung bình được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.6: Nồng độ bụi phát sinh trong quá trình đào đắp san nền 

Giai đoạn 
Tải lượng 

(kg/h) 
Hệ số phát thải bụi 

bề mặt (µg/m3) 

QCVN 
05:2023/BTNMT  
(TB 1h), (µg/m3) 

San nền, đào 
đắp móng 

0,021 322,3 300 

Như vậy, hàm lượng bụi phát sinh trong quá trình đào, đắp san lấp móng của dự 

án trung bình 1h vượt giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT (300 μg/m3). 

Ô nhiễm bụi không chỉ giới hạn tại khu vực thi công, mà có thể lan truyền trong 

một phạm vi cách khu vực thi công khoảng 100m, xuôi theo chiều gió. Nguy cơ ô nhiễm 

không khí bởi bụi sẽ kéo dài trong suốt quá trình này. Tình trạng này chỉ chấm dứt khi 

hoàn thành việc san lấp mặt bằng. 

* Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ nơi khác về công trường: 

- Bụi từ mặt đường cuốn theo xe vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng từ nơi khác 

về công trường: 

Khối lượng nguyên vật liệu chính phục vụ thi công xây dựng thống kê tại bảng 

1.1 khoảng: 2.791,45 tấn. 

Vận chuyển bằng xe có trọng tải khác nhau, để dễ đánh giá quy trung bình xe có tải 

trọng 10 tấn ra và vào công trường; sẽ cần khoảng 280 chuyến, với thời gian vận chuyển 

tập trung trong khoảng 60 ngày làm việc mỗi ngày cần khoảng 5 chuyến xe chở vật liệu. 

Như vậy một giờ có khoảng 1 chuyến xe vận chuyển ra vào công trường dự án. 

Tải lượng bụi phát sinh trong quá trình vận chuyển được xác định theo công thức 

của Air Chief, Cục môi trường Mỹ, 1995: 
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            

 

Trong đó: L: tải lượng bụi (kg/km.lượt xe). 

   k : kích thước hạt; 0,74. 

   s :  lượng đất trên đường; 5 % 

                       S :  tốc độ trung bình của xe; 40 km/h 

   W : trọng lượng có tải của xe; 10 tấn 

   w : số bánh xe; 8 bánh;  

Thay số ta được: L ≈ 1,544 kg/km.lượt xe.  

Ô nhiễm bụi phát tán trong suốt quá trình vận chuyển với tải lượng bụi như sau: 

1,544kg/km.lượt xe x 1lượt xe/h = 1,544 (kg/km.h) ≈ 429 µg/m.s 

Để tính toán nồng độ bụi phát sinh do các phương tiện vận chuyển theo các khoảng 

cách và độ cao khác nhau, áp dụng mô hình khuếch tán về ô nhiễm nguồn đường theo 

mô hình cải biên của Sutton: 

C = 0,8  E   

Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (µg/m3); 

E - Nguồn thải (µg/m.s); 

z - Độ cao của điểm tính (m);  

σz - Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của khoảng cách x theo phương 

gió thổi; σz = 0,53  x0,73; 

u - Tốc độ gió trung bình (m/s); chọn u = 1,3 (m/s) 

h -  Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), lấy h = 0,5m. 

Kết quả tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải theo khoảng cách (x) và 

độ cao (z) được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.7: Nồng độ bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển 
Khoảng  

cách x (m) 
Nồng độ (µg/m3) QCVN 05:2023/ 

BTNMT (TB 1h) Z= 2m Z=4m Z=6m Z=8m Z=10m 
10 143,88 70,16 21,16 3,92 0,44 

300 

15 119,68 79,96 40,84 16,00 4,80 

20 101,84 78,04 50,04 26,92 12,12 

25 88,76 73,20 53,08 33,84 19,00 

30 78,96 68,08 53,24 37,68 24,16 

35 71,28 63,36 51,96 39,48 27,68 

40 65,16 59,08 50,24 40,04 29,88 
Nhận xét:  

uzσ
]zh)2/2σ-[-(z exp + ]zh)2/2σ+exp[-(z 22


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Trong quá trình vận chuyển hàm lượng bụi phát sinh từ xe vận chuyển nồng độ bụi 
trong phạm vi chiều cao 2m, khoảng cách 10m vượt giới hạn cho phép của QCVN 
05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - 
trung bình 1 giờ. Đối tượng ảnh hưởng là công nhân tham gia trong quá trình thi công, 
các tổ chức liền kề và người dân sống dọc tuyến đường vận chuyển. 

Đối tượng chịu tác động: 

Môi trường xung quanh dọc hai bên các tuyến đường vận chuyển và khu vực công 
trường thi công. 

Phạm vi tác động: 

Bụi mặt đường từ quá trình vận chuyển sẽ tác động trực tiếp trên các tuyến đường 
vận chuyển và công trường thi công. 

 - Khí thải phát sinh từ động cơ đốt trong của phương tiện vận chuyển nguyên vật 
liệu xây dựng: 

+ Thành phần và tải lượng 

Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển này chủ yếu từ các hoạt động 
đốt cháy nhiên liệu sử dụng động cơ dầu DO. 

Tính toán tải lượng: Tải lượng ô nhiễm xác định theo công thức sau: 

Tải lượng (kg/ngày) = [hệ số ô nhiễm (kg chất ô nhiễm/1.000 km) x Quãng đường xe 
chạy( km/ngày)]/1.000. 

Theo Tổ chức Y tế thế giới - WHO thì hệ số phát thải bụi từ phương tiện giao 
thông được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.8: Hệ số ô nhiễm của các phương tiện giao thông 

(Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO 1993) 

Ghi chú: S - là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,05% 

Theo kết quả tính toán phần trước số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công 

cần thiết cho 1 giờ của dự án khoảng 1 lượt/h. 

Chất ô nhiễm 

Hệ số chất ô nhiễm theo tải trọng xe (kg/1.000km) 

Tải trọng xe < 3,5 tấn Tải trọng xe 3,5 - 16 tấn 

Trong 
thành phố 

Ngoài 
thành phố 

Đường 
cao tốc 

Trong 
thành phố 

Ngoài 
thành phố 

Đường 
cao tốc 

Bụi (khói xe) 0,2 0,15 0,3 0,9 0,9 0,9 

SO2 1,16 S 0,84 S 1,3 S 4,29 S 4,15 S 4,15 S 

NO2 0,07 0,55 1,0 1,18 1,44 1,44 

CO 1,0 0,85 1,25 6,0 2,9 2,9 

VOCs 0,15 0,4 0,4 2,6 0,8 0,8 
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Căn cứ vào bảng hệ số ô nhiễm của các phương tiện giao thông và quãng đường 

vận chuyển, chọn hệ số áp dụng cho phương tiện vận tải dùng dầu Diezel có tải trọng từ 

3,5 tấn - 16 tấn chạy ngoài thành phố. Như vậy lượng bụi và khí thải phát sinh trong quá 

trình vận chuyển nguyên vật liệu được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.9: Tải lượng ô nhiễm do khí thải từ động cơ 

TT 
Thông 

số 
Hệ số thải 

(kg/1000 km) 

Số lượt 
xe vận 
chuyển 
(lượt/h) 

Tải lượng 
phát thải 
(mg/m/h) 

Hệ số tính 
toán 

Nồng độ phát 
thải 

(µg/m/s) 

1 Bụi 0,9 

1 

0,9 
1h 

x 60 phút  
x 60 giây 

0,25 
2 SO2 4,15S 0,0166 0,0048 
3 NOx 14,4 14,4 4 
4 CO 2,9 2,9 0,8056 
5 VOC 0,8 0,8 0,2224 

+ Đánh giá tác động: 

Bụi và khí thải phát sinh từ quá trình này phụ thuộc vào số lượng phương tiện vận tải 
phục vụ cho dự án: 

++ Phạm vi tác động: Nguồn phát sinh các chất ô nhiễm từ quá trình vận chuyển 
nguyên vật liệu là nguồn động nên phạm vi phân bố rộng rãi tại khu vực thi công xây 

dựng và đường vận chuyển nguyên liệu đến khu vực dự án. 
+ + Thời gian tác động: Kéo dài trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án, tác 

động thường xuyên. 
++  Mức độ tác động: Áp dụng mô hình tính toán về ô nhiễm nguồn đường để tính 

toán nồng độ bụi phát tán. Xét bề mặt tính toán ở độ cao gần mặt đất, gió thổi vuông 
góc, khi đó nồng độ bụi trung bình tại một điểm bất kỳ trong không khí được xác định 

theo mô hình cải biên của Sutton như sau: 
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u
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EC
z
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.

2
exp

2
exp
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2

2
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
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


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
(mg/m3)             

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KH&KT, Hà Nội, năm 1997) 
Trong đó:  

C - Nồng độ chất ô nhiễm trong không khí (g/m3); 

E: Lượng thải tính trên đơn vị dài của nguồn đường trong đơn vị thời gian 
(µg/m.s), E được tính toán ở phần trên. 

z: Hệ số khuếch tán theo phương z (m) là hàm số của x theo phương gió thổi. 

z được xác định theo công thức Slade với cấp độ ổn định khí quyển loại B (là cấp độ 

ổn định khí quyển đặc trưng của khu vực) có dạng sau đây:  

z = 0,53x0,73 
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x: Khoảng cách của điểm tính so với nguồn thải, tính theo chiều gió thổi. 

u: Tốc độ gió trung bình (m/s), tại khu vực có tốc độ gió TB là 1,3 m/s.  
z: Độ cao của điểm tính (m), tính ở độ cao 2 m. 

h:  Độ cao của mặt đường so với mặt đất xung quanh (m), coi mặt đường bằng 
mặt đất, h=0 m 

Bỏ qua sự ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm khác trong khu vực, các yếu tố ảnh 
hưởng của địa hình,... Dựa trên tải lượng ô nhiễm tính toán, thay các giá trị vào công 
thức tính toán, nồng độ các chất ô nhiễm ở các khoảng cách khác nhau so với nguồn 

thải được thể hiện ở bảng dưới đây.   

Bảng 4.10: Nồng độ các chất ô nhiễm do giao thông trên tuyến đường vận chuyển 

TT 
Khoảng 

cách x (m) 

z 

(m) 

Bụi 

(g/m3) 

CO 

(g/m3) 

NOx 

(g/m3) 

SO2 

(g/m3) 

1 5 1,72 0,05116 0,1648 0,1648 0,00012 

2 10 2,85 0,04648 0,14976 0,14976 0,00012 

3 15 3,83 0,03868 0,1246 0,1246 0,00008 

4 20 4,72 0,03288 0,106 0,106 0,00008 

5 30 6,35 0,02552 0,0822 0,0822 0,00004 

6 50 9,22 0,01808 0,0582 0,0582 0,00004 

QCVN 

05:2023/ 

BTNMT 

Trung bình 1h 300 30.000 200 350 

Trung bình 24h 200 - 100 125 

 

So sánh với QCVN 05:2023/BTNMT, nồng độ các chất ô nhiễm như bụi, CO, 

NOx, SO2, thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn cho phép.  

Nhận xét: 

Từ các kết quả tính toán trên cho thấy mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô 

nhiễm trên tuyến đường vận chuyển là không đáng kể. Phạm vi ảnh hưởng khoảng 5 – 

10m dọc hai bên đường vận chuyển.  

Nguồn gây ô nhiễm trên tuy ảnh hưởng không đáng kể nhưng phân bố rải rác và 

khó khống chế. Hơn nữa, tại một số ngày làm việc cao điểm, lượng xe vận chuyển 

nguyên vật liệu, đặc biệt là vận chuyển cát phục vụ cho hoạt động xây dựng sẽ làm gia 

tăng lượng ô nhiễm rất nhiều lần hoạt động do vậy cần thiết phải có biện pháp giảm 

thiểu nguồn gây ô nhiễm này. 

* Bụi từ quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng  
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Quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng từ các phương tiện vận chuyển sẽ phát sinh 

hàm lượng bụi từ vật liệu xây dựng tập kết tại các khu chứa, mức độ phát tán bụi càng 

tăng đặc biệt là vào những ngày khô hanh. 

Dự báo tải lượng bụi phát sinh trong quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng căn cứ trên: 

- Tổng lượng vật liệu; 

- Hệ số phát thải bụi của Tổ chức Y tế Thế giới; 

- Phạm vi, thời gian thi công. 
Bảng 4.11: Hệ số phát thải bụi từ hoạt động thi công 

STT Nguồn gây ô nhiễm Hệ số phát thải 

1 
Bụi do quá trình đào đất, đắp nền mặt bằng bị gió cuốn lên 
(bụi cát) 1  100 g/m3 

2 Bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng (đất, đá, cát…). 0,1  1 g/m3 

3 Xe vận chuyển đất làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi. 0,1  1 g/m3 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của WHO  

Theo tổng hợp nguyên vật liệu tại bảng 1.1 tổng khối lượng cát, đá tính toán 
khoảng: 390+270 = 660m3. 

Xét phạm vi tác động trong diện tích dự án 0,2ha; thời gian thi công bốc dỡ khoảng 
65 ngày làm việc, mỗi ngày 8h. Bỏ qua các yếu tố tự nhiên, giả sử chất ô nhiễm phát 
sinh trong hộp kín, xét chiều cao tác động trong phạm vi 5m. 

Dựa trên hệ số phát thải bụi của WHO (bảng 3.11), tải lượng bụi phát sinh do quá 
trình bốc dỡ vật liệu xây dựng được tính toán trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.12: Tải lượng bụi do quá trình bốc dỡ vật liệu xây dựng 

Tổng lượng 

vật liệu  

Tải lượng bụi phát 

sinh (g) 

Diện tích 

tác động 

Chiều 

cao  

Thời 

gian  
Nồng độ bụi (µg/m3.h) 

m3 Nhỏ nhất Lớn nhất m2 m h Nhỏ nhất Lớn nhất 

660 66 660 21.296 5 520 4,54 45,38 

QCVN 05:2023/BTNMT (TB 1 giờ) 300 

Nhận xét:  
Trong quá trình bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng, bụi phát sinh lớn nhất trong 

phạm vi tác động ở chiều cao 5m, xét thời điểm phát sinh bụi bốc dỡ lớn nhất nồng độ 

vẫn nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng không khí xung quanh - trung bình 1 giờ. 

* Bụi phát sinh từ quá trình lưu trữ nguyên vật liệu 

Quá trình đổ nguyên vật liệu tại các bãi chứa, tập kết nguyên vật liệu, và sử dụng 

nguyên vật liệu thi công cũng là nguồn phát sinh bụi đáng kể. Tải lượng bụi phát sinh 
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từ các bãi chứa nguyên vật liệu được tính toán dựa vào đặc tính nguyên vật liệu sử dụng 

cho hoạt động thi công của dự án và khối lượng của nguyên vật liệu. 

Nguyên vật liệu sử dụng cho quá trình thi công xây dựng có thành phần chính là 

đá, cát, xi măng… Nếu quá trình kiểm soát vận chuyển, lưu trữ nguyên vật liệu không 

tốt sẽ gây ra ô nhiễm bụi cục bộ tại các vị trí bốc dỡ, lưu trữ vật liệu. 

Tác động của quá trình này nhỏ và mang tính cục bộ, hoàn toàn có thể hạn chế, 

giảm thiểu bằng biện pháp quản lý quá trình thi công xây dựng hợp lý. 

Nhìn chung, bụi và khí thải phát sinh chỉ mang tính chất cục bộ tại khu vực công 

trường và trên các tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu. Bên cạnh đó,chủ dự án có 

kế hoạch, biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tới mức thấp nhất tác động của các chất ô 

nhiễm như: che chắn thùng xe, sử dụng xe chuyên chở có chất lượng tốt... nên mức độ 

tác động đến người dân, công nhân và môi trường được đánh giá là không đáng kể. 

* Bụi, khí thải từ hoạt động đốt cháy nhiên liệu của máy móc thiết bị thi công 

Bảng thống kê định mức nhiên liệu của các thiết bị thi công sử dụng dầu Diezen 

được thể hiện trong bảng 1.2 lượng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động của máy móc, thiết 

bị thi công trên công trường của Dự án tối đa khoảng 305,54 lít/ca tương đương khoảng 

38 lít/giờ. 

Khối lượng riêng của dầu 0,86 kg/lít thì khối lượng của nhiên liệu sử dụng trong 

một giờ khoảng: 38*0,86/1000 ≈ 33 x 10-3 tấn/h. 

Ước tính tải lượng bụi phát sinh do các máy móc, thiết bị thi công được tính toán 

như sau: 

Bảng 4.13: Tải lượng chất ô nhiễm do hoạt động của máy móc, thiết bị 

Chất ô 

nhiễm 

Hệ số phát thải 

(kg/tấn dầu) 

Lượng dầu sử dụng 

trong 1 giờ (tấn/h) 

Tải lượng các chất ô nhiễm 

(kg/h) 

Bụi 0,28 

33 x 10-3 

0,00924 

SO2 20S 0,0033 

NOx 2,84 0,09372 

CO 0,71 0,02343 

Ghi chú:  Tỷ trọng của dầu diezen là 0,86g/cm3= 0,86kg/l 

Tổng diện tích dự án là 2,0ha, xét chiều cao tác động trong phạm vi 2m. Vậy nồng 

độ khí thải do đốt dầu DO khi vận hành toàn bộ máy trong giai đoạn thi công dự án được 

tính toán như bảng sau: 

Bảng 4.14: Tải lượng chất ô nhiễm từ quá trình đốt dầu DO của máy móc thi công 
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Chất ô 
nhiễm 

Hệ số ô 
nhiễm 

Tải lượng ô 
nhiễm 
(kg/h) 

Không gian 
tác động 

(m3) 

Nồng độ 
(μg/m3) 

QCVN 05:2023/ 
BTNMT (μg/m3) 

(TB 1h) 

Bụi 0,28 0,00924 

0,6ha  
x 10m 

 

154 300 

SO2 20 S 0,0033 55 350 

NOx 2,84 0,09372 1.562 200 

CO 0,71 0,02343 390,5 30.000 

Nhận xét:  

Từ bảng đánh giá trên cho thấy hoạt động đốt cháy nhiên liệu của máy móc thiết bị 

thi công nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đa số nằm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh – trung bình 1 giờ. Tuy nhiên không phải lúc nào tất cả các máy móc, thiết bị thi 

công cũng cùng hoạt động nên tác động này chỉ mang tính tức thời. 

Đồng thời, không phải lúc nào máy móc, thiết bị cũng cùng hoạt động nên lượng 

chất thải phát sinh sẽ ít hơn đánh giá. Mặt khác ô nhiễm từ quá trình đốt cháy nhiên liệu 

của máy móc, thiết bị thi công là nguồn tác động chỉ mang tính tức thời và sẽ kết thúc 

khi máy móc, thiết bị ngừng hoạt động. 

* Khí thải từ công đoạn hàn 

Trong quá trình xây dựng dự án sẽ có công đoạn hàn các kết cấu sắt, thép. Quá trình 

hàn thì các loại hóa chất chứa trong que hàn bị cháy và phát sinh khói có chứa các chất 

độc hại có khả năng gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe 

người lao động. Nồng độ các khí độc hại trong quá trình hàn được thể hiện tại bảng sau: 

Bảng 4.15: Tỷ trọng các chất ô nhiễm trong quá trình hàn kim loại 

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Đường kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (có chứa các 
chất ô nhiễm khác)  

mg/1 que hàn 285 508 706 1.100 1.578 

CO mg/1 que hàn 10 15 25 35 50 

NOx mg/1 que hàn 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng. Ô nhiễm môi trường không khí, Nhà xuất bản khoa học kỹ 

thuật, 2004) 

Với lượng que hàn sử dụng theo thống kê tại bảng 1.1 khoảng 50 kg, lấy đường 

kính que hàn trung bình 4 mm - 25 que hàn/kg. Như vậy số lượng que hàn dự án sử dụng 

tương đương với 50 x 25 = 1.250 que hàn. 
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Thời gian thi công xây dựng khoảng 12 tháng nhưng các chi tiết phải sử dụng đến 

quá trình hàn được dự kiến thực hiện trong khoảng 80 ngày làm việc. Như vậy, khối 

lượng que hàn sử dụng trong một ngày khoảng 16 que hàn/ngày. Với số giờ làm việc 

trong 1 ngày là 8 giờ/ngày, diện tích dự án 0,6ha xét phạm vi tác động chiều cao 2m, ta 

tính được tải lượng các khí độc phát sinh trong quá trình hàn xây dựng dự án như sau: 

Bảng 4.16: Tải lượng khí thải từ công đoạn hàn 

TT 
Chất ô 

nhiễm 

Định mức 

thải 

(mg/1que) 

Số lượng 

que hàn 

(que/h) 

Nồng độ 

phát thải 

(µg/m3/h) 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

(TB 1 giờ) 

1 Khói hàn  706 

2 

141,2 - 

2 CO 25 5 30.000 

3 NOx 30 6 200 

Nhận xét: 

Từ bảng trên cho thấy tải lượng khí phát sinh không cao nhưng nếu xét trong vùng 

không khí tại vị trí diễn ra quá trình hàn thì khi khí thải chưa khuếch tán kịp sẽ gây ảnh 

hưởng đến người lao động đặc biệt là người trực tiếp hàn. Tuy nhiên, trong quá trình hàn 

thì nhà thầu xây dựng sẽ trang bị bảo hộ lao động đảm bảo cho người lao động. 

* Bụi từ quá trình vệ sinh công trình sau khi thi công hoàn chỉnh: 

Sau khi thi công hoàn chỉnh công trình sẽ được dọn dẹp sạch bụi bẩn trước khi đưa 

vào sử dụng, quá trình quét dọn làm phát sinh một lượng bụi đáng kể, bụi này sẽ theo gió 

cuốn lên phát tán vào trong môi trường không khí gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho công 

nhân trực tiếp tham gia quét dọn nếu không có biện pháp giảm thiểu hợp lý. 

Bảng 4.17: Bảng tổng hợp tác động của các chất gây ô nhiễm không khí 

Chất gây ô nhiễm Tác động 

Bụi 
- Gây kích thích hô hấp, xơ hoá phổi, ung thư phổi 
- Gây tổn thương da, giác mạc mắt, bệnh đường tiêu hoá 

Khí axit (SOX, NOX) 

- Gây ảnh hưởng hệ hô hấp, phân tán vào máu 

- SO2 có thể nhiễm độc qua da, làm giảm dự trữ kiềm trong máu. 
- Tạo mưa axit ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của cây trồng. 

- Tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá huỷ vật liệu bê 
tông và các công trình nhà cửa. 

- Ảnh hưởng xấu đến khí hậu, hệ sinh thái và ozone 

Oxyt Cacbon (CO) 
- Giảm khả năng vận chuyển ôxy của máu đến các tổ chức, tế 
bào do CO kết hợp với Hermoglobin và biến thành 
Cacboxyhermoglobin. 
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Chất gây ô nhiễm Tác động 

Khí Cacbonic (CO2) 
- Gây rối loạn hô hấp phổi; Gây hiệu ứng nhà kính. 

- Tác động đến hệ sinh thái. 

Tổng Hydrocacbon 
(THC) 

- Gây nhiễm độc cấp tính: suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối 
loạn giác quan có khi gây tử vong 

c. Tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

* Nguồn gây tác động:  

Phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân làm việc trên công trường; 

* Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

Chất thải sinh hoạt trong giai đoạn thi công chủ yếu phát sinh từ khu vực ăn uống 

tập trung của công nhân, bao gồm rau củ, quả, cơm canh thừa, túi ni lon, vỏ chai nước.... 

+ Trung bình có khoảng 05 người ở lán trại trên công trường mỗi ngày mỗi người 

thải ra 0,5kg chất thải rắn (QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch xây dựng) lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 2,5 kg/ngày. 

+ Trung bình có khoảng 25 công nhân là người địa phương đi làm ca, họ có điều 

kiện ăn ở, sinh hoạt tại gia đình hoặc bên ngoài công trường nên chất thải sinh hoạt phát 

sinh từ các công nhân này gần như không có hoặc rất ít. Theo kinh nghiệm của các nhà 

thầu thi công lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ nhóm công nhân này trung bình 

khoảng 0,2kg/ngày. Như vậy, lượng chất thải phát sinh khoảng 5kg/ngày. 

Tổng lượng chất thải sinh hoạt phát sinh từ khoảng 30 công nhân trên công trường 

khoảng 7,5kg/ngày nếu không được thu gom nhanh chóng và thích hợp, các loại chất 

thải này sẽ tạo ra tình trạng ô nhiễm rác thải với đặc trưng là mùi hôi do các chất thải 

hữu cơ bị phân hủy, làm mất mỹ quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các loài sinh vật 

gây hại (chuột, gián...) phát triển. Bên cạnh đó, nếu các chất thải này có thể bị rơi hoặc 

bị ném xuống các nguồn nước kênh mương tưới tiêu trong khu vực sẽ gây ra tình trạng 

ô nhiễm nguồn nước và cản trở dòng chảy. 

* Đối tượng bị tác động 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tác động trực tiếp đến môi trường khu vực dự 

án và xung quanh; là môi trường thuận lợi cho nguy cơ về dịch bệnh, gián tiếp ảnh 

hưởng đến nguồn nước mặt, nước ngầm và tính chất đất đai khu vực.  

- Tác động đến sức khỏe dân cư khu vực và công nhân trực tiếp thi công. 

- Môi trường kinh tế xã hội. 

* Quy mô tác động 

- Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực.  
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- Chất thải rắn sinh hoạt của các công nhân tại khu vực thi công có thành phần gồm 
các chất hữu cơ, giấy vụn các loại, nylon, nhựa, kim loại… khi thải vào môi trường các 
chất thải này sẽ phân hủy hoặc không phân hủy sẽ làm gia tăng nồng độ các chất ô nhiễm 
làm ô nhiễm môi trường nước, gây hại cho hệ vi sinh vật đất, tạo điều kiện cho ruồi, 
muỗi phát triển và lây lan dịch bệnh. 
d. Tác động do chất thải rắn thông thường 

* Nguồn gây tác động 
- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động đào, đắp thi công; 
- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng. 
* Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

+  Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động đào, đắp, san lấp mặt bằng: 

Tổng khối lượng đất đào thi công xây dựng các hạng mục công trình dự án theo 

hồ sơ thiết kế khoảng 1.100 m3. Tuy nhiên đất đào được tận dụng toàn bộ cho san nền 

và san lấp khu vực trồng cây xanh, san nền. Do đó, dự án không phát sinh chất thải là 

đất dư thừa. 

 + Từ hoạt động thi công thông thường: 

Loại chất thải này phát sinh trong mỗi hạng mục thi công của Dự án. Thành phần 

các loại chất thải này đa dạng như gỗ vụn, cặn vữa, bê tông thừa, gạch vỡ, đầu mẩu vật 

liệu,… Lượng phế thải xây dựng ước tính bằng 0,5% khối lượng nguyên vật liệu xây dựng 

sử dụng (tham khảo phụ lục VII kèm theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 

V/v ban hành định mức xây dựng, định mức hao hụt vật liệu xây dựng trong công tác thi 

công). 

Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng đã thống kê tại bảng 1.1 khoảng 2.430,4 tấn; 

lượng chất thải phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng khoảng: 

0,5% x 2.430,4 = 12,152 tấn 

 Thời gian thi công xây dựng trong 09 tháng. Chất thải phát sinh trong suốt thời 
gian thi công và tập trung trong khoảng 200 ngày. 

Bảng 4.18: Thành phần và khối lượng chất thải phát sinh dự kiến 

Nguồn phát 
sinh 

Thành phần chất thải 

Khối lượng chất 
thải 0,5% 

nguyên liệu (tấn) 

Khối lượng chất 
thải trung bình 

(kg/ngày) 

Thi công 

xây dựng, 
lắp đặt máy 

móc, thiết bị 

Cát, đá, gạch, vữa, gỗ ván,… 

Đầu mẩu cáp, đầu mẩu ống 
HDPE, đầu mẩu sắt thép, bao 

bì carton, nilon,… 

12,152 60,7 

Các chất thải có khả năng tái chế được (sắt, thép, bao bì,…) và chất thải rắn có thể 

được tái sử dụng ngay trên công trường hoặc tái sử dụng ở các công trường xây dựng 
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khác (đất đá, xi măng rơi vãi,…) sẽ được nhà thầu đưa ra biện pháp thu gom và xử lý 

phù hợp. 

Trong quá trình vận chuyển, không thể tránh khỏi việc đất đá rơi vãi trên đường 

vận chuyển (chủ yếu trong khu vực thi công). Lượng chất thải rắn này có thể gây tác 

động đến các thủy vực xung quanh, làm gia tăng độ đục trong thủy vực, gây ảnh hưởng 

đến đời sống của các loài thủy sinh. Ngoài ra, lượng chất thải rắn bị rơi vãi trong quá 

trình vận chuyển này còn gây ảnh hưởng đến môi trường không khí và cảnh quan môi 

trường xung quanh. Tuy nhiên, loại chất thải rắn này không chứa các chất nguy hại và 

dễ dàng được thu gom và tận dụng tại chỗ. 

* Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

- Chất thải rắn phát sinh tác động trực tiếp đến môi trường khu vực dự án và xung 

quanh. Đặc biệt, nếu quá trình thi công đào, đắp móng, san lấp mặt bằng không có biện 

pháp phù hợp sẽ có nguy cơ trôi lấp đất xuống hệ thống kênh thoát nước của CCN. 

- Tác động đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thi công. 

- Môi trường khu vực. 

* Quy mô tác động 

- Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực.  

- Nguyên vật liệu trong quá trình vận chuyển nếu để rơi vãi trên đường sẽ gây bụi 

bẩn, thậm chí nếu để vương vãi vào ngày mưa sẽ dẫn đến trơn trượt, gây cản trở giao 

thông, ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân. 

- Các chất vô cơ trong đất đá thải, trong nước mưa chảy tràn làm cho đất trở nên 

chai cứng, biến chất và thoái hoá.  

e. Tác động do chất thải nguy hại 

* Nguồn gây tác động 

- Chất thải nguy hại phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ rơi vãi trên 

công trường. 

* Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên liệu 

lỏng do Trung tâm Khoa học kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực hiện 

vào năm 2002 cho thấy: Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi 

công cơ giới trung bình 7 lít/lần thay, chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc trung 

bình từ 3 - 6 tháng thay nhớt 1 lần tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.  

Vậy, số lượng phương tiện chính và máy móc cơ giới phục vụ cho hoạt động thi 

công xây dựng của Dự án theo thống kê tại bảng 1.2 khoảng 5 phương tiện trung bình 
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khoảng 35 lít/lần thay, tương đương khoảng 30 kg/lần thay (tỷ trọng của dầu khoảng 

0,86 kg/lít). 

Giẻ lau phát sinh từ quá trình vệ sinh máy móc, thiết bị hoặc lau dầu rò rỉ với khối 

lượng phát sinh khoảng 3 kg/lần bảo trì. 

Tổng hợp các loại CTNH phát sinh tối đa trong 1 tháng thi công xây dựng với khối 

lượng ước tính và thống kê cụ thể như sau: 

Bảng 4.19: Dự kiến chủng loại và khối lượng phát sinh CTNH 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Số lượng TB 
(kg/tháng) 

Mã CTNH 

1 
Giẻ lau, găng tay nhiễm thành 
phần nguy hại 

Rắn 3 18 02 01 

2 Ắc quy, pin thải Rắn 3 16 01 12 

3 Bao bì cứng bằng kim loại thải Rắn 3 18 01 02 

4 Que hàn thải Rắn 2,5 07 04 01 

5 Dầu nhớt tổng hợp thải Lỏng 30 17 02 04 

6 Thùng chứa dầu nhớt Rắn  5 18 01 03 

 TỔNG  46,5  

* Đối tượng bị tác động 

- Chất thải rắn phát sinh tác động trực tiếp đến môi trường khu vực dự án và xung 

quanh. 

- Tác động đến sức khỏe của công nhân trực tiếp thi công. 

- Môi trường kinh tế xã hội. 

* Quy mô tác động 

- Các ảnh hưởng diễn ra chủ yếu trên diện tích dự án và xung quanh khu vực.  

- Các loại chất thải nhiễm dầu mỡ, dầu mỡ có nguy cơ gây ô nhiễm cao, được thu 

gom vào các thùng phuy sau đó thuê đơn vị chuyên trách xử lý. Nếu không được thu 

gom loại chất thải này sẽ làm ô nhiễm đất, và cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm 

nguồn nước tiếp nhận. 

4.1.1.1.2. Các tác động môi trường không liên quan đến chất thải 

a. Tác động do tiếng ồn, độ rung 

* Nguồn gây tác động 

- Hoạt động của các máy móc, thiết bị xây dựng (máy khoan đóng cọc, máy ủi, 

máy xúc, ô tô vận tải,…), tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các thiết bị này có thể lên 

trên 100 dBA và giảm dần theo khoảng cách; 
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- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện thi công san gạt, vận chuyển nguyên 

vật liệu ra vào dự án. 

* Dự báo tải lượng và đánh giá tác động 

 Tiếng ồn: 

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công của dự án lan truyền tới môi trường xung 

quanh được xác định như sau: 

Li = Lp - Ld - Lc (dBA) 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn gây ồn khoảng cách d(m). 

Lp - Mức ồn tại nguồn gây ồn (cách 1,5m). 

Ld - Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

Ld = 20 lg [(r2/r1)1+a]   (dBA) 

r1 - Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp(m). 

r2 - Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li(m). 

a - Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn của địa hình mặt đất (a=0). 

Lc - Độ giảm mức ồn qua vật cản. Tại khu vực dự án Lc=0. 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công tới môi 

trường xung quanh ở khoảng cách 100m và 200m. 

Bảng 4.20: Mức ồn thi công lan truyền ra môi trường (dBA) 

STT Thiết bị thi công 
Mức ồn cách 

máy 1,5m 
Mức ồn cách 

máy 100m 
Mức ồn cách 

máy 200m 

1 Máy ủi  91 71,5 66,5 

2 Máy xúc  93 73,5 68,5 

3 Máy khoan 87 68,5 63,5 

4 Máy nén khí Diezel 80 65,5 60,5 

5 Máy trộn bê tông 75 59,5 54,5 

6 Máy hàn 72 57,5 52,5 

7 Xe tải vận chuyển 83 66,5 61,5 

8 Cần cẩu 78 64,5 58,5 

9 Máy lu rung 82 71 60 

QCVN 24:2016/BYT  
và QCVN 26:2010/BTNMT 85 (70) (70) 

Ghi chú:  
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- QCVN 24:2016/BYT: Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức 

tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu 

dân cư.  

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971 

Mức ồn tổng cộng do các phương tiện thi công được xác định như sau: 

L = 10 lg 0,1Li, dBA 

Trong đó: L  - Mức ồn tại điểm tính toán, dBA 

Li - Mức ồn tại điểm tính toán của nguồn ồn thứ i, dBA 

Từ công thức trên, tính toán mức độ gây ồn tổng cộng của các loại thiết bị thi công 

tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 50m, 100m và 200m: 

Bảng 4.21: Mức ồn tổng do các phương tiện thi công gây ra (dBA) 

STT Thiết bị thi công 

Mức ồn 

cách máy 
1,5m 

Mức ồn 

tổng cộng 
cách 50m 

Mức ồn 

tổng cộng 
cách 100m 

Mức ồn 

tổng cộng 
cách 200m 

1 Máy san ủi  91 

69,5 64,9 59,9 

2 Máy xúc 93 

3 Máy khoan 87 

4 Máy nén khí Diezel 80 

5 Máy trộn bê tông 75 

6 Máy hàn 72 

7 Xe tải vận chuyển 83 

8 Cần cẩu 78 

9 Máy lu rung 79-83 

QCVN 26:2010/BTNMT 85 (75) (75) (75) 

Ghi chú:  

- QCVN 26:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn đối với khu 

dân cư. 

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy 

móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971. 

Kết quả đánh giá tại các bảng trên cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện 

vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc thiết bị thi công trên công trường đảm bảo giới 
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hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân 

cư ở khoảng cách 50m trở lên theo quy định của QCVN 26:2010/BTNMT. 

Quy mô tác động 

- Các hoạt động trộn bê tông: Mức ồn lớn nhất cách máy trộn bê tông 15m là 85 

dBA, trong điều kiện không có vật che chắn, mức ồn tại khoảng cách xa gấp đôi giảm 6 

dBA so với mức ồn trước đó. 

- Các hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng: Để đào đắp san lấp mặt bằng cần có 

một số máy móc thiết bị như máy xúc, máy đào, máy ủi, ô tô tự đổ ... Các máy móc thiết 

bị này có thể tạo nên mức ồn tới 93 dBA ở khoảng cách 15m. Nếu chúng cùng hoạt động 

thì tiếng ồn sẽ được cộng hưởng tạo ra tiếng ồn lớn, ảnh hưởng đến công nhân làm việc 

trên công trường. 

Đối tượng bị tác động 

Tiếng ồn chủ yếu ảnh hưởng trực tiếp tới công nhân thi công trên công trường và 

người dân dọc tuyến đường vận chuyển. 

 Độ rung: 

Độ rung phát sinh do quá trình đào, xúc đất đá và hoạt động của các thiết bị thi 

công xây dựng. Dự báo mức rung động của một số máy móc thi công điển hình: 

Bảng 4.22: Mức độ rung động của một số máy móc xây dựng điển hình 

STT Thiết bị thi công 
Mức rung 

cách máy 10m 
(dB) 

Mức rung 
cách máy 30m 

(dB) 

Mức rung 
cách máy 60m 

(dB) 

1 Máy san ủi  79 69 59 

2 Máy xúc Komatsu 77 67 57 

3 Máy khoan 75 65 55 

4 Máy nén khí Diezel 81 71 61 

5 Máy trộn bê tông  76 66 56 

6 Máy hàn 75 65 55 

7 Xe tải vận chuyển 74 64 54 

8 Cần cẩu 76 66 56 

9 Máy lu rung 82 71 60 

QCVN 27:2010/BTNMT 75 

Ghi chú: QCVN 27:2010/BTNMT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung. 

Nguồn: Uỷ ban bảo vệ môi trường U.S. Mức rung của các thiết bị xây dựng và 

máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971 
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Nhận xét: Mức rung từ các phương tiện máy móc, thiết bị thi công không đảm bảo 

giới hạn cho phép đối với khu vực khoảng cách <10m nhưng nằm trong giới hạn cho 

phép đối với khu vực khoảng cách 30m trở lên theo quy định của QCVN 

27:2010/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung). Vì vậy các tác động do rung 

tới môi trường xung quanh là không đáng kể. 

Quy mô và đối tượng tác động: 

Tiếp xúc với rung động không chỉ là một phiền toái mà còn có thể là một mối nguy 

hiểm cho sức khỏe. Tiếp xúc liên tục với rung động gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm 

trọng như đau lưng, rối loạn tuần hoàn máu… Chấn thương liên quan đến rung động đặc 

biệt phổ biến trong các ngành nghề đòi hỏi phải làm việc ngoài trời như lái xe, điều 

khiển máy móc xây dựng… Có hai cách phân loại tiếp xúc rung động là rung toàn bộ 

cơ thể và rung tay, cánh tay. Hai loại này có nguồn gốc khác nhau và gây ảnh hưởng tới 

các vùng khác nhau của cơ thể, gây ra các triệu chứng khác nhau. 

Rung động toàn bộ cơ thể là rung động truyền tới toàn bộ cơ thể thông qua ghế 

ngồi hoặc bàn chân, hoặc cả ghế và bàn chân, thường là do lái xe hoặc do ngồi trong xe 

sử dụng động cơ, hoặc do đứng trên tầng rung động, ví dụ như đứng trên sàn gần một 

dây chuyền dập chi tiết máy móc. 

Rung động tay và cánh tay được giới hạn trong phần tay và cánh tay, thường là kết 

quả của việc sử dụng các dụng cụ điện cầm tay như máy khoan, máy đầm rung… 

Ảnh hưởng sức khỏe do rung động do thời gian dài người lao động tiếp xúc với 

các thiết bị, bề mặt rung động. Các ảnh hưởng của rung động tới sức khỏe có thể gồm 

gây đau lưng, làm giảm sức mạnh cầm nắm, giảm cảm giác khéo léo của tay… 

Hoạt động của các máy xúc, máy ủi, ô tô… của dự án chủ yếu gây ảnh hưởng trực 

tiếp tới sức khỏe của người lao động vận hành máy móc, thiết bị. 

b. Tác động lên kinh tế - xã hội khu vực  

Nguồn gây tác động đối với yếu tố kinh tế xã hội của khu vực trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án: việc tập trung phương tiện, trang thiết bị máy móc thi công và 

công nhân lao động trong quá trình thi công,... cũng gây ra những tác động nhất định. 

Cụ thể như sau: 

+ Trong giai đoạn thi công, sự tập trung công nhân lao động có thể tạo ra những 

tác động tích cực đối với yếu tố kinh tế xã hội như sau: Tạo công ăn việc làm, tăng thu 

nhập cho những lao động trực tiếp và những người dân tham gia cung cấp dịch vụ, hàng 

hóa khu vực dự án,... 

+ Bên cạnh những tác động tích cực, trong giai đoạn này dự án cũng tồn tại một số 

nguy cơ tiềm ẩn có khả năng gây ra tác động tiêu cực đối với yếu tố kinh tế xã hội trong 

khu vực như: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        59  

- Khả năng gây ra xung đột cộng đồng: Quá trình thi công xây dựng có sự tập trung 

công nhân chủ yếu là công nhân với những lối sống, thói quen, phong tục và tập quán khác 

nhau. Vì vậy xung đột cộng đồng, đặc biệt là giữa thanh niên tại địa bàn và công nhân rất 

dễ xảy ra, gây xáo trộn đời sống, văn hóa xã hội của nhân dân trong khu vực. 

- Khả năng phát sinh tệ nạn xã hội: Tập trung đông công nhân xây dựng, các 

phương tiện, máy móc thi công sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội. 

Nếu ý thức công nhân không tốt sẽ làm gia tăng tệ nạn xã hội như cờ bạc, trộm cắp, 

nghiện hút,...Tình hình an ninh trật tự khu vực dự án sẽ trở nên phức tạp và khó quản lý 

hơn, gây khó khăn cho lực lượng công an địa phương. 

- Khả năng gia tăng ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe cộng 

đồng: Sự phát tán bụi, khí thải, tiếng ồn của các phương tiện, máy móc có hại đối với 

sức khỏe con người trực tiếp hay gián tiếp thông qua thức ăn, nước uống và khí thở. 

Mầm bệnh do ô nhiễm có thể phát sinh ngay hoặc tích tụ sau một thời gian mới phát 

sinh. Mặt khác, tập trung số lượng công nhân lớn cũng là nguyên nhân nảy sinh và lây 

lan các ổ dịch bệnh, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. 

4.1.1.1.3. Dự báo tác động bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

a. Tai nạn lao động 

Nhìn chung, sự cố tai nạn lao động có thể xảy ra trong bất cứ một công đoạn thi 

công xây dựng dự án nào. Nguyên nhân các trường hợp xảy ra sự cố tai nạn lao động 

trên công trường xây dựng được xác định chủ yếu bao gồm: 

- Công trình xây dựng gồm nhiều hạng mục khác nhau cho nên nguy cơ xảy ra tai 

nạn trong quá trình thi công tương đối lớn. Do đó, dự án sẽ chú ý đến vấn đề an toàn lao 

động khi vận chuyển và lắp đặt các máy móc có trọng tải lớn. 

- Vật liệu xây dựng chất đống cao gây nguy hiểm cho công nhân nếu đổ, ngã… 

- Các công tác tiếp cận với điện như thi công hệ thống điện chiếu sáng, điện động 

lực hoặc do va chạm vào đường dây điện. 

- Những ngày thi công vào mùa mưa, khả năng tai nạn lao động trên công trường 

tăng cao hơn do đất trơn, dễ làm trượt té, đất mềm, lún dễ gây sự cố cho con người và 

các máy móc thiết bị thi công, gió bão lớn dễ gây ra tình trạng mất điện, hoặc đứt dây 

dẫn điện gây nguy hiểm đến tính mạng con người. 

- Bất cẩn của công nhân trong vận hành máy móc, thiết bị.  

- Không đào tạo về an toàn cho công nhân trước khi giao việc. 

- Ý thức chấp hành nội quy về an toàn lao động kém; 

- Tình trạng sức khoẻ của công nhân không tốt, ngủ gật trong lúc làm việc, làm 

việc quá sức gây choáng,… 

- Các máy móc, thiết bị cũ kỹ, lạc hậu không được kiểm định an toàn hay bảo trì, 
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bảo dưỡng định kỳ; 

- Do thiếu trang bị bảo hộ lao động hoặc trang bị bảo hộ lao động không phù hợp 

với từng điều kiện lao động; 

Nhìn chung các tác động nói trên ảnh hưởng đến môi trường không đáng kể và 

trong thời gian có hạn. Tuy nhiên, cũng cần có các biện pháp thích hợp để kiểm soát vì 

các tác động này ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và tính mạng của công nhân tham gia 

xây dựng công trình. 

b. Sự cố cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong trường hợp vận chuyển và tồn chứa nhiên liệu, hoặc 

do sự thiếu an toàn về hệ thống cấp điện tạm thời, gây nên các thiệt hại về người và của 

trong quá trình thi công. Có thể xác định các nguyên nhân cụ thể sau: 

- Các kho chứa nguyên nhiên liệu tạm thời phục vụ cho thi công, máy móc, thiết 

bị kỹ thuật (sơn, xăng, dầu DO,…) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể 

gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người, kinh tế và môi trường. 

- Hệ thống cấp điện tạm thời cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự 

cố giật, chập, cháy nổ, … gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Việc sử dụng các thiết bị gia nhiệt trong thi công (đun, rải nhựa đường…) có thể 

gây ra cháy, bỏng hay tai nạn lao động nếu như không có các biện pháp phòng ngừa. 

Do các trường hợp sự cố này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên Chủ đầu tư sẽ bảo 

đảm áp dụng các biện pháp phòng chống, khống chế hiệu quả nhằm hạn chế tối đa các 

tác động tiêu cực này. 

c. Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông có nguy cơ xảy ra trong quá trình thi công, gây thiệt hại về tài 

sản và tính mạng. Nguyên nhân có thể do phương tiện vận chuyển không đảm bảo kỹ 

thuật hoặc do công nhân điều khiển không tuân thủ các nguyên tắc an toàn giao thông. 

Sự cố này hoàn toàn phòng tránh được bằng cách kiểm tra tình trạng kỹ thuật các phương 

tiện vận  tải, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của người điều 

khiển phương tiện giao thông và cho công nhân. 

d. Các rủi ro về thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc sét, mưa lớn, động đất) 

Các tai biến môi trường như động đất, bão giông, ngập lụt,… tất cả các yếu tố xảy 

ra đều có thể và làm hư hỏng tài sản, vật chất, gây tai nạn và các rủi ro khác cho con 

người.  

+ Bão giông, lốc, mưa lớn, ngập lụt,...... đây đều là các rủi ro về thiên tai có nguy 

cơ xảy ra cao. Tham khảo thông tin từ chính quyền địa phương và người dân khu vực 

dự án và xung quanh ít khi xảy ra tình trạng ngập lụt hay lũ lớn. Chu kì lũ khoảng 8 

năm/lần gần nhất là năm 2008. 
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+ Áp thấp nhiệt đới: Gió mùa đông bắc là những khí áp cao hình thành từ lục địa 

Châu Á thổi qua Hoa Nam (Trung Quốc) vào miền Bắc nước ta theo hướng đông bắc từ 

tháng 9 đến tháng 5. Giữa mùa đông lạnh, số đợt gió mau hơn và sức gió mạnh hơn của 

các đợt so với đầu và cuối mùa. Mỗi đợt gió mùa đông bắc tràn về ảnh hưởng tới thời tiết 

địa phương từ 3 tới gần chục ngày, với đặc trưng là nhiệt độ không khí hạ thấp đột ngột, 

rồi bị "nhiệt đới hoá" mà ấm dần lên. Có những đợt gió mùa đông bắc tràn về đầu mùa 

hoặc cuối mùa đông gặp không khí nhiệt đới nóng ẩm gây nhiễu loạn thời tiết, sinh ra 

giông tố, lốc xoáy, kèm mưa đá, tàn phá các địa phương khi chúng tràn qua. 

+ Sét: những năm gần đây trên dịa bàn huyện Hiệp Hòa ghi nhận nhiều trường hợp 

bị sét đánh thiệt hại về người và tài sản.  

+ Động đất: Vị trí thực hiện dự án tại CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa chưa 

ghi nhận trận động đất nào xảy ra nên khả năng dự án bị ảnh hưởng do động đất là 

rất thấp. 

Các thiên tai như mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới nếu sảy ra khi dự án đang thi 

công sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công trình: làm hư hỏng, phá cấu 

trúc bê tông, vữa,... khi chưa khô. 

4.1.1.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường giai đoạn triển khai xây dựng  

4.1.1.2.1. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

a./. Biện pháp giảm thiểu đối với nước thải 

Các nguồn nước thải gây ô nhiễm trong giai đoạn thi công xây dựng chủ yếu là: 

nước thải sinh hoạt; nước thải thi công và nước mưa chảy tràn. Biện pháp khống chế ô 

nhiễm môi trường nước được đề xuất để áp dụng bao gồm: 

 Biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt 

* Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân thi công: 

- Khống chế lượng nước thải sinh hoạt bằng cách ưu tiên tuyển dụng công nhân 

trong khu vực lân cận, có điều kiện tự túc ăn ở. Tổ chức hợp lý nhân lực trong giai 

đoạn thi công. 

- Quy định nội quy sinh hoạt tại công trường, nghiêm cấm cán bộ công nhân viên 

phóng uế bừa bãi. 

Đối với nước thải sinh hoạt từ khu vực lán trại công nhân và trên công trường, để 

đảm bảo vệ sinh môi trường trong giai đoạn xây dựng hạ tầng khu dân cư nhà thầu thi 

công sẽ bố trí công trình xử lý tạm bằng việc trang bị 01 nhà vệ sinh di động (thuê hoặc 

mua container vệ sinh di động hợp khối có sẵn) đặt trên công trường để đáp ứng đủ nhu 

cầu vệ sinh của công nhân xây dựng. 
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- Thông số kỹ thuật nhà vệ sinh di động dự kiến như sau: 

+ Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) = 6,058 x 2,990 x 2,850 (m). 

+ Phòng vệ sinh nữ: 4 xí ngồi; 2 lavabo và vòi nước. 

+ Phòng vệ sinh nam: 2 xí ngồi; 4 bệ đi tiểu; 1 chậu rửa. 

+ Dung tích bể thải: 7 - 10m3. 

+ Dung tích bể nước sạch: 2 - 4m3. 

+ Nội thất đầy đủ: Bồn cầu, gương soi, lavabo, vòi rửa. 

+ Sản phẩm được thiết kế hoàn chỉnh, đồng bộ và gọn nhẹ, sau khi cấp điện và 

nước có thể sử dụng ngay mà không cần lắp đặt thêm bất cứ thiết bị nào khác, sản phẩm 

này có ưu điểm là có thể dễ dàng di chuyển sang công trường thi công khác. 

+ Nước thải từ nhà vệ sinh di động chứa tại bể thải được nhà thầu thuê đơn vị có 

chức năng hút nước, bùn, cặn lắng mang đi xử lý theo quy định. Tần suất khoảng 6 

ngày/lần hoặc khi bể chứa đầy. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn đất, rác xâm nhập vào đường thoát 

nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt di động sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát 

nước thải của khu vực. 

- Xây dựng nội quy công trường: Nghiêm cấm công nhân xây dựng không phóng 

uế bừa bãi; gây ô nhiễm nguồn nước và mất vệ sinh chung. 

- Sau khi kết thúc giai đoạn thi công xây dựng, các nhà vệ sinh sẽ được tháo dỡ di 

chuyển đi các công trình khác. 

 Biện pháp thoát nước mưa chảy tràn và nước thải thi công 

- Vạch tuyến phân vùng thoát nước mưa. Các tuyến thoát nước tạm thời phải đảm 

bảo tiêu thoát triệt để, không gây úng ngập trong suốt quá trình xây dựng và không làm 

ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của các khu vực bên ngoài dự án.  

- Trong khu vực dự án thiết kế rãnh thoát nước tạm thời bằng đất từ B400 đến 

B600 tổng chiều dài khoảng 250m, trên mương rãnh có bố trí các hố ga lắng cặn thể tích 

từ 1m3 đến 1,5m3 với khoảng cách trung bình từ 20 đến 30m, hướng thoát nước phù hợp 

theo thiết kế san nền từ Bắc xuống Nam. 

- Nguồn tiếp nhận nước mưa chảy tràn trong giai đoạn thi công xây dựng dự án 

là hệ thống thoát nước mưa của CCN. 

- Nước mưa từ khu trộn vật liệu được dẫn vào hệ thống thu gom riêng, lắng cặn 

sau đó tái sử dụng. 

- Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông, không để phế thải xây dựng xâm 

nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn. 
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Đối với nước thải từ hoạt động từ hoạt động vệ sinh dụng cụ, thiết bị (cuốc, xẻng, dao 

xây, thước xây, xô thùng đựng vật liệu,....không dính dầu mỡ): Bố trí khoảng 03 thùng 

phuy dung tích 200 lít/thùng chứa nước thải vệ sinh dụng cụ, thiết bị. Sau đó nước này 

được tận dụng cho công tác phối trộn vữa, bê tông,… hoặc dập bụi tại chỗ khu vực thi 

công, không thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Nước thải phát sinh từ hoạt động xịt rửa xe tại cầu rửa xe tạm thời sẽ được tập 

hợp tại hố thu nước (đặt ngay gần khu cầu rửa xe) để lắng, tách dầu mỡ sau đó được 

tuần hoàn sử dụng lại phục vụ quá trình rửa xe không thải ra ngoài môi trường. 

+ Bố trí rãnh B300 tạm thời có tổng chiều dài khoảng 50m để thu gom nước thải 

lẫn dầu về bể lắng tách, xử lý dầu có dung tích 12 m3 (3mx2mx2m) đặt tại khu vực cầu 

rửa xe. Bể có đáy đổ bê tông; tường xây gạch chỉ trát xi măng chống thấm. Trong bể xử 

lý được chia làm 2 ngăn mỗi ngăn 6m3 (1,5mx2mx2m), trong đó: 

++ Ngăn thứ nhất đổ cát thô khoảng 4/5 bể có tác dụng lọc cặn dầu, dầu nhờ tác 

dụng bám dính của dầu lên bề mặt cát để tách dầu, cặn dầu ra khỏi nước. Dầu mỡ được 

bám dính vào cát với lượng rất ít cho nên chủ đầu tư chọn phương pháp xử lý lượng dầu 

này bằng cách định kỳ 2 tuần/lần hớt lớp cát bề mặt khoảng 5 cm để khô rồi lưu giữ và 

xử lý cùng chất thải nguy hại. Sau đó lại bổ sung lượng cát vừa đủ vào bể chứa thứ nhất 

để tiếp tục quy trình xử lý tiếp theo.  

++ Ngăn thứ 2 là ngăn chứa nước đồng thời có tác dụng lắng cặn trước khi tuần hoàn sử 

dụng. 

+ Thực hiện đầy đủ các biện pháp rửa xe và xử lý nước rửa xe trên công trường 

nhằm hạn chế các tác động trực tiếp do nước thải loại này gây ra, đồng thời hạn chế tối 

đa khả năng phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động vận chuyển ngoài phạm vi dự án. 

Các biện pháp được đề xuất phù hợp với dự án và có tính khả thi cao. 

+  Khi có sự cố rò rỉ và tràn dầu xảy ra, dùng cát phủ lên vùng rơi vãi, sau đó thu 

gom và lưu giữ như chất thải nguy hại. 

+ Đánh giá biện pháp: Các biện pháp giảm thiểu này đều có tính khả thi cao, đơn 

giản, dễ thực hiện, phù hợp với khả năng của nhà thầu, có hiệu quả nếu được giám sát 

chặt chẽ và nghiêm túc. Tuy nhiên các tác động đó chỉ có thể giảm thiểu, không thể khắc 

phục triệt để được. 

b./. Biện pháp giảm thiểu đối với bụi, khí thải  

* Giảm thiểu bụi do quá trình đào, đắp móng thi công các hạng mục 

Các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm bụi sẽ được thực hiện theo đúng 
quy định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các 
công trình, cụ thể bằng các biện pháp sau: 

- Tận dụng tối đa đất đào móng để san nền tại chỗ và đắp khu cây xanh, không 
thải bỏ. 
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- Các phương tiện vận chuyển có dùng bạt che phủ để tránh vật liệu rơi vãi, phát 
sinh bụi; 

- Khi triển khai thi công, khu vực thi công được che chắn bảo vệ bằng hàng rào 
cảnh giới cao 2 đến 3m phạm vi dự án triển khai thi công, đặc biệt là phía đường giao 
thông hiện trạng của CCN. Hàng rào chắc chắn, phản quang vào ban đêm và đặt cách 
mép đào tối thiểu 1m, khu vực thi công đảm bảo đủ ánh sáng vào ban đêm; 

- Phun nước tưới ẩm tại khu vực đào đắp với tần suất trung bình 4 lần/ngày khi 

thực hiện công tác lu lèn, đầm nén và tăng tần suất lên 5 đến 6 lần/ngày vào những ngày 

hanh khô để giảm bụi phát tán.  

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tưới nước dập bụi với nhà thầu thi công. 

- Thiết lập và xây dựng kế hoạch đào, đắp hợp lý; phun nước tưới ẩm các khu vực 
đào đắp trước khi thi công. 

- Khu vực chứa nguyên vật liệu được che đậy cẩn thận để tránh bụi phát tán và 
nước cuốn trôi bụi bẩn tích tụ bề mặt vào những ngày mưa; 

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động (găng tay, nón bảo hộ, kính 

bảo vệ mắt, khẩu trang…) cho công nhân làm việc tại công trường và tuyệt đối tuân thủ 

các quy định về an toàn lao động khi lập đồ án tổ chức thi công; 

* Giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí thải từ phương tiện vận chuyển 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (cát, đá, xi măng, gạch,…) sẽ 

được phủ kín thùng xe để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường, đối với các loại nguyên 

liệu lỏng, các chất được lưu chứa trong các phuy thùng và được kiểm tra cẩn thận khi 

bốc dỡ cũng như vận chuyển. 

- Ưu tiên chọn nguồn cung cấp vật liệu gần khu dự án để giảm quãng đường vận 

chuyển và giảm công tác bảo quản nhằm giảm thiểu tối đa bụi và các chất thải phát sinh 

cũng như giảm nguy cơ xảy ra các sự cố tai nạn giao thông. 

- Vận chuyển nguyên vật liệu đúng như kế hoạch thi công, tránh tập trung khối 
lượng nguyên vật liệu quá lớn cùng lúc. 

- Trong trường hợp cát, đá bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận 
chuyển vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại, thực hiện thu gom 
quét dọn sạch sẽ với biện pháp thu gom như sau: 

Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo vật liệu cát, đá bị rơi vãi trên đường, nếu gần 
khu vực dự án chủ đầu tư cử ngay đội vệ sinh (2 đến 3 người) đang làm việc cho công 
trình đến thu gom. Lượng vật liệu bị rơi vãi sẽ được thu gom và xử lý đúng theo quy định. 

+ Hạn chế thu gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt xe. 

+ Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy 
ra tai nạn. 

- Cam kết xe vận chuyển chuyên chở đúng trọng tải quy định để tránh ảnh hưởng 
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nghiêm trọng tới các thao tác kỹ thuật của lái xe, điển hình như không kịp phản ứng, căn 

đường và xử lý tình huống không chuẩn xác… Không những thế, đây còn là nguyên 

nhân gây ra các hư hỏng đột ngột như nổ lốp, giảm hoặc mất hiệu lực của hệ thống 

phanh, lật xe khi vào cua… sẽ dẫn đến những tai nạn nghiêm trọng. 

- Xe khi vận chuyển phải che phủ bạt để tránh rơi vãi trong quá trình vận chuyển. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ, tránh đất rơi vãi 

hoặc dính vào bánh xe ra đường. Các phương tiện ra vào công trường được vệ sinh tại 

khu vực cổng công trường (trong khuôn viên dự án), nước thải vệ sinh phương tiện được 

thu gom qua các hố ga lắng trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 

theo xe. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 5 km/h. Đặt biển 

báo hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương tiện tham gia 

giao thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn. 

* Giảm thiểu bụi do quá trình thi công, lưu trữ vật liệu  

- Khu vực công trường, khu vực chứa vật liệu xây dựng được che chắn bằng 

tường tạm (bằng ván ép hoặc tôn); 

- Để hạn chế bụi tại khu vực công trường xây dựng, Chủ đầu tư sẽ có kế hoạch thi 

công và cung cấp vật tư thích hợp. Hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm; 

- Trong trường hợp phải tập kết tại công trường thì đối với các vật liệu, nhiên liệu 

như xi măng, sắt thép, dầu nhớt,...được bảo quản cẩn thận trong kho chứa tránh tác động 

của mưa, nắng và gió gây hư hỏng. Đồng thời giảm thiểu khả năng phát tán bụi cũng 

như các chất ô nhiễm khác ra môi trường. 

- Các loại vật liệu như gạch, đá ít phát sinh ô nhiễm và ít bị tác động của môi 

trường tự nhiên có thể để ngoài trời không cần chế độ bảo quản. 

* Giảm thiểu tác động do khí thải từ hoạt động máy móc, phương tiện thi công 

 - Tất cả các phương tiện vận tải tham gia vận chuyển, máy xúc, máy ủi đều được 

kiểm tra định kỳ đạt tiêu chuẩn của cơ quan đăng kiểm có thẩm quyền về mức độ an 

toàn môi trường mới được phép hoạt động. Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương 

tiện vận chuyển, máy xúc, máy ủi đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt.  

- Không sử dụng các phương tiện, thiết bị (xe, máy thi công quá cũ) đã quá thời 

gian đăng kiểm hoặc không được các trạm Đăng kiểm cấp phép do lượng khí thải vượt 

quá tiêu chuẩn cho phép. 

- Các phương tiện, thiết bị phải tuân thủ triệt để các tiêu chuẩn và lịch bảo dưỡng 

để giảm ô nhiễm không khí. 

- Lập kế hoạch đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn lao động và bảo vệ 
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sức khỏe con người ngay khi lập phương án thi công. 

- Bảo dưỡng định kỳ máy móc, phương tiện thi công. 

* Giảm thiểu tác động do khí thải từ quá trình hàn 

-  Trong quá trình hàn cắt kim loại che chắn bằng các vật liệu không cháy hoặc di 

chuyển các vật liệu dễ cháy ra khỏi khu vực hàn cắt (tối thiểu 10m). Không để vảy hàn 

có nhiệt độ cao tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy, phải có biện pháp an toàn phòng cháy 

chữa cháy và phương án xử lý cháy, nổ. 

-  Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp hàn (khoảng 5 công nhân). 

* Giảm thiểu bụi từ quá trình vệ sinh công trình sau thi công 

- Trang bị bảo hộ cho người lao động; 

- Thực hiện phun nước tưới ẩm trước khi quét dọn vào thời tiết khô hanh; 

- Thi công đến đâu dọn sạch đến đó. 

Đánh giá biện pháp:  

Các biện pháp giảm thiểu này đều có tính khả thi cao, đơn giản, dễ thực hiện, 

phù hợp với khả năng của nhà thầu, có hiệu quả nếu được giám sát chặt chẽ và nghiêm 

túc. Tuy nhiên các tác động đó chỉ có thể giảm thiểu, không thể khắc phục triệt để 

được. 

c./. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn sinh hoạt 

Để giảm thiểu lượng chất thải rắn phải xử lý, chủ dự án áp dụng biện pháp phân 

loại rác thải thải ngay tại nguồn (theo hướng dẫn trong Thông tư 02:2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu). 

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh lớn tại khu vực lán trại tập trung ăn uống 

của công nhân. Khi đó CTSH phát sinh dễ dàng quản lý tại nguồn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực dự án sẽ được thu gom và lưu trữ trong các 

thùng chứa thích hợp trong khu vực dự án. Hợp đồng với đơn vị có chức năng của địa 

phương thu gom và vận chuyển đến địa điểm xử lý theo các quy định hiện hành. 

- Chất thải rắn tái chế: tái sử dụng hoặc bán phế liệu đối với chất thải có khả năng 

tái chế và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom có nhu cầu. 

- Các chất thải không được tái sử dụng (CTR hữu cơ dễ phân hủy và chất thải còn 

lại) sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển 

đến nơi xử lý hợp vệ sinh. 

- Trang bị 02 thùng chứa rác dung tích 100lit tại lán trại của công nhân trong giai 

đoạn thi công xây dựng.  

- Thông qua hợp đồng kinh tế, Chủ Dự án sẽ yêu cầu nhà thầu xử lý các loại chất 

thải sinh hoạt theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 về quy định chi tiết 

một số điều của luật bảo vệ môi trường và phù hợp với thực tế tại địa phương. 
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- Toàn bộ rác thải sinh hoạt từ các công trường được thu gom, vận chuyển xử lý 

đúng quy định. Việc vận chuyển do tổ vệ sinh thực hiện hàng ngày từ 17 ÷ 19h. 

 

 

1.  

 

 

 

Hình 4.1: Sơ đồ thu gom rác thải sinh hoạt 

 Đánh giá biện pháp: Biện pháp được đề xuất mang tính thực tiễn cao, việc thu 

gom được giao trách nhiệm cụ thể, gắn quyền lợi với trách nhiệm cá nhân nên dễ dàng 

phát huy hiểu quả. Biện pháp mang tính khả thi cao. 

d. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn thông thường 

- Hạn chế tối đa phế thải phát sinh trong thi công bằng việc tính toán hợp lý vật 

liệu, giáo dục, tăng cường nhắc nhở công nhân ý thức tiết kiệm và thắt chặt quản lý, 

giám sát công trình.  

- Các phế liệu là các chất trơ, không gây độc như gạch vỡ, đất cát dư có thể tận 

dụng cho việc san lấp mặt bằng.  

- Các phế liệu có thể tái chế hoặc tái sử dụng như bao bì xi măng, chai lọ, các mẩu 

sắt thép dư thừa,… bán cho đơn vị thu mua. 

- Che chắn các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng nhằm hạn chế 

phát sinh vật liệu rơi vãi trên đường. 

- Phân công công nhân vệ sinh thu gom chất thải rắn phát sinh. 

- Sau khi tái sử dụng toàn bộ đất đào và một phần chất thải rắn xây dựng cho công 

trình, các chất thải rắn xây dựng còn thừa sẽ hợp đồng với các đơn vị có chức năng trên 

địa bàn huyện với tần xuất thuê vận chuyển đi xử lý dự kiến: 1 lần/tuần. 

Đánh giá biện pháp: Các biện pháp được thực hiện ở nhiều dự án và cho hiệu quả 

cao, dễ thực hiện, có tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện dự án. 

e. Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải nguy hại  

- Máy móc, thiết bị và các phương tiện vận chuyển phục vụ dự án sẽ được bảo trì, 

sửa chữa tại các trung tâm bảo dưỡng định kỳ, hạn chế tối đa việc sửa chữa, bảo dưỡng 

tại công trường. 

- Tổ chức phân loại theo thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường và lưu giữ hợp lý tại các thùng phuy có nắp đậy.  

 

Chất thải rắn 
 

Phân loại 

Thùng chứa CTR tái 
sử dụng 

Thùng chứa 
CTR hữu cơ 

Đơn vị thu gom xử lý 
của địa phương 

 

Bán cho đơn vị  
thu mua 
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- Bố trí 03 thùng phuy loại 200 lít đặt tại các vị trí thuận lợi trên công trường để 

thu gom lượng CTNH có thể phát sinh. 

- Dự kiến bố trí khu vực lưu trữ tạm thời chất thải nguy hại, có biển báo theo đúng 

quy định (dùng loại Container chứa có dung tích 6 m3). Mỗi loại CTNH được thu gom, 

lưu trữ, phân loại và dán nhãn CTNH theo đúng quy định. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại để 

xử lý. Đơn vị này đã có giấy phép thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại theo thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tần suất thuê 

vận chuyển đi xử lý dự kiến: 6 tháng/lần. 

4.1.1.2.2. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến 

chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Trong giai đoạn thi công xây dựng tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ phương tiện giao 

thông vận tải và máy móc, thiết bị thi công. Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và 

rung động trong quá trình xây dựng công trình đến khu vực xung quanh, chủ đầu tư sẽ 

yêu cầu nhà thầu xây dựng phải áp dụng các biện pháp sau: 

- Không sử dụng các thiết bị máy móc cũ, lạc hậu có khả năng gây ồn cao. 

- Phải trang bị cho công nhân trang bị các phương tiện bảo hộ lao động để chống 

ồn, đảm bảo sức khoẻ cho công nhân. 

- Quy định tốc độ xe, máy móc khi hoạt động trong khu vực dự án. Hạn chế sử 

dụng còi trên các tuyến đường vận chuyển đoạn chạy trong CCN và các khu dân cư tập 

trung, các khu công cộng, trường học. 

- Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho 

phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo các quy chuẩn hiện hành. Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (QCVN 

26:2010/BTNMT) là 70 dBA. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (QCVN 27:2010/BTNMT) là 75 dB). 

Đánh giá biện pháp: Các biện pháp được thực hiện ở nhiều dự án và cho hiệu quả 

cao, dễ thực hiện, có tính khả thi cao và phù hợp với điều kiện dự án. Tuy nhiên, khó kiểm 

soát đối với các phương tiện vận chuyển do thường xuyên di chuyển. 

b. Biện pháp giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội khu vực 

Do sinh hoạt của công nhân trên công trường chỉ mang tính chất tạm thời nên việc 

giữ gìn vệ sinh không được quan tâm, chính điều này rất dễ làm bùng phát các dịch bệnh 

như sốt rét, tiêu chảy… Chủ dự án sẽ có kế hoạch đối với việc chăm sóc sức khỏe cho 

cán bộ công nhân lao động trên công trường thông qua một số biện pháp cụ thể sau đây: 

- Tiến hành phối hợp với Trung tâm y tế địa phương để có biện pháp phòng chống 

các loại dịch bệnh thường gặp như sốt rét, cảm sốt thông thường, tiêu chảy, dịch cúm 

A/H1N1, dịch sốt xuất huyết,... và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 đang 
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diễn biến phức tạp hiện nay. 

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra, hướng dẫn cách phòng chống một số loại 

dịch bệnh thông thường cho cán bộ công nhân trên công trường. 

- Thực hiện chính sách an toàn thực phẩm cho công nhân làm việc tại công trường 

bằng cách lập nhà ăn tập thể, cử người phụ trách có tay nghề và kinh nghiệm nhằm phục 

vụ cho công nhân bữa ăn sạch và đầy đủ chất dinh dưỡng đảm bảo sức khoẻ làm việc 

tại công trường. 

Để giảm thiểu tối đa các vấn đề xã hội trong giai đoạn thi công xây dựng dự án, 

Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Tăng cường sử dụng nguồn lao động tại chỗ: các lao động tại địa phương có đầy 

đủ năng lực theo yêu cầu của các nhà thầu và có mong muốn được tuyển dụng sẽ được 

các nhà thầu tuyển dụng tối đa. 

- Kết hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan tổ 

chức các chương trình: Giáo dục tuyên truyền ý thức công dân đối với công nhân xây 

dựng tại khu vực dự án. 

Kết hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý địa phương có liên quan thực hiện công 

tác quản lý công nhân nhập cư lưu trú tại địa bàn để triển khai thực hiện xây dựng dự án 

(thực hiện khai báo tạm vắng tạm trú với địa phương theo đúng quy định của pháp luật). 

c. Biện pháp giảm thiểu tác động lên giao thông khu vực và trên tuyến đường vận 

chuyển 

- Trên tuyến đường chính vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công dự án có 

mật độ giao thông đi lại lớn. Do đó, Chủ dự án kết hợp với các đơn vị nhà thầu thi công 

của các dự án bố trí lịch thi công phù hợp, tránh tình trạng tập trung xe chuyên chở với 

mật độ lớn, không vận chuyển nguyên, nhiên vật liệu vào những giờ cao điểm như buổi 

sáng từ 6 - 8h, trưa từ 11 - 13h, chiều từ 16 - 18h và tránh vận chuyển vào ban đêm. Ngoài 

ra để tránh tai nạn giao thông các phương tiện vận chuyển cần tuân thủ tuyệt đối quy định 

về tốc độ khi lưu hành trên các tuyến đường.  

- Tất cả các xe vận chuyển nguyên vật liệu cam kết có bạt che phủ thùng xe, chở 

đúng tốc độ và tải trọng cho phép, đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 

- Chủ dự án đảm bảo không làm hư hỏng nền đường và ảnh hưởng đến tốc độ lưu 

thông phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông trong khu vực 

bằng các biện pháp bố trí người điều khiển giao thông, sử dụng phương tiện chuyên chở 

phù hợp với quy định tải trọng của đường xá khu vực dự án; 

- Nếu xảy ra hư hỏng tuyến đường vận chuyển do phương tiện vận chuyển nguyên 

vật liệu cho dự án gây ra, chủ dự án cam kết sẽ sửa chữa đoạn hư hỏng, xuống cấp đảm 

bảo như hiện trạng ban đầu trước khi xảy ra hư hỏng. 
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- Trong trường hợp đất cát bị lôi kéo, rơi vãi xuống đường giao thông do xe vận 

chuyển vật tư chạy qua từ công trường đến nơi khác và ngược lại. Nhằm hạn chế gây ra 

ùn tắc giao thông, chủ đầu tư có các quy định yêu cầu đơn vị thi công thực hiện thu gom 

quét dọn sạch sẽ với biện pháp thu gom như sau: 

+ Ngay khi phát hiện hoặc có thông báo cát, đá bị rơi vãi trên đường, nếu gần khu 

vực dự án chủ đầu tư cử ngay đội vệ sinh đang làm việc cho công trình đến thu gom. 

Lượng đất bị rơi vãi sẽ được thu gom xử lý theo quy định. 

+ Hạn chế thu gom vào giờ cao điểm để tránh gây kẹt xe. 

+ Đặt biển báo tại khu vực quét dọn giúp người lưu thông giảm tốc độ, tránh xảy 

ra tai nạn. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định hạn chế tốc độ di chuyển trong khu vực công 

trường vừa để đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực và giảm được lượng bụi cuốn 

theo. Tốc độ lưu thông tối đa trong khu vực nội bộ không vượt quá 5 km/h. Đặt biển báo 

hiệu công trường đang thi công và cử người hướng dẫn các phương tiện tham gia giao 

thông đi qua khu vực công trường đang thi công đảm bảo an toàn; 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, CCN để thông báo phân luồng giao 

thông kịp thời trên các phương tiện thông tin công cộng của địa phương, CCN để tránh 

gây ùn tắc giao thông; 

- Tổ chức thi công hợp lý: thi công và hoàn chỉnh dứt điểm theo phương châm 

làm đến đâu gọn đến đó đối với mỗi hạng mục công trình. 

d. Biện pháp giảm thiểu tác động tới các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển và 

các tổ chức liền kề quanh khu vực dự án 

Để giảm thiểu tác động tới các hộ dân dọc tuyến đường vận chuyển và các tổ chức 
liền kề dự án chủ đầu tư, các nhà thầu thi công sẽ thực hiện các biện pháp: 

+ Giảm thiểu tác động giao thông khu vực và tuyến đường vận chuyển. 

+ Giảm thiểu tác động của bụi và khí thải. 

+ Giảm thiểu tác động của nước thải. 

+ Giảm thiểu tác động do chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại. 

+ Giảm thiểu tác động của ồn, độ rung. 

+ Giảm thiểu tác động tác động xấu kinh tế - xã hội. 

+ Giảm thiểu các rủi ro, sự cố. 

Tất cả các biện pháp này đều đã được trình bày lồng ghép trong các nội dung của 

báo cáo tại chương 4. 

4.1.1.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 
giai đoạn thi công, xây dựng 

a. Biện pháp đảm bảo an toàn lao động 

Biện pháp phòng ngừa 
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- Phổ biến nội quy an toàn lao động đối với toàn bộ công nhân tham gia thi công. 
- Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 

nguy hiểm tại hai đầu vào khu vực thi công. 
- Bố trí người điều khiển phương tiện giao thông trong giờ cao điểm và trong giai 

đoạn hoạt động của các phương tiện thi công tránh xảy ra sự cố. 
- Phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung quá đông các phương tiện giao 

thông cùng lúc, treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ trong khu vực thi công tránh các tai nạn 
đáng tiếc. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, các thiết bị ứng phó kịp thời với sự cố xảy ra. 
- Kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị thường xuyên đảm bảo thiết bị luôn hoạt 

động tốt; 
- Bố trí bảo vệ giải quyết các vấn đề về tai nạn lao động, tai nạn giao thông, tranh 

chấp tài sản, tranh chấp trong sinh hoạt giữa công nhân với nhau và công nhân với công 
nhân, nhân dân trong vùng; 

- Lắp đặt thiết bị chữa cháy theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm (TCVN 2622-95) tại 
khu vực có nguy cơ cháy, nổ. 

- Lắp đặt thiết bị an toàn cho đường dây tải điện và thiết bị tiêu thụ điện (áp tô mát 
bản vệ ngắn mạch và ngắn mạch trạm đất, ...). 

- Lắp đặt hệ thông chống sét cho các công trình theo tiêu chuẩn quy phạm 20 TCN 
46-84. 

- Định kỳ kiểm tra mức độ tin cậy của các thiết bị an toàn (báo cháy, chống cháy, 
áp tô mát, .) và có biện pháp thay thế kịp thời. 

- Đề ra các nội quy lao động, hướng dẫn cụ thể vận hành, an toàn cho máy móc, thiết 
bị. Đồng thời kiểm tra chặt chẽ và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân vi phạm. 

- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra và phối hợp với địa phương giám sát việc chấp 
hành các nội quy an toàn lao động của nhà thầu thi công. 

- Các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động phải được phê duyệt theo quy định 
tại Thông tư 22/2010TT-BXD - Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng 
công trình. 

Giải pháp ứng cứu sự cố tai nạn lao động 
- Tại công trường phải có dán số điện thoại của trung tâm y tế gần nhất. 
- Khi xảy ra tai nạn lao động lập tức ngừng máy móc thiết bị đang hoạt động.  
- Đưa được nạn nhân ra khỏi vùng bị nạn, phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến 

trung tâm y tế gần nhất để các y bác sĩ sơ cứu kịp thời.  
- Sơ cứu ngay nếu trường hợp gãy tay, gãy chân. 
- Trường hợp nặng phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện tuyến 

trên sau khi được cấp cứu sơ bộ. 

b.  Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ 

Biện pháp phòng ngừa 
- Thành lập đội PCCC được lựa chọn từ các công nhân tham gia thi công lực lượng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        72  

này được tổ chức học tập huấn luyện nghiệp vụ cơ bản về công tác PCCC (báo cáo viên 
mời lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giảng dạy).  

- Trước khi thi công, Đơn vị thi công có kế hoạch làm việc với chủ đầu tư để triên 
khai công tác bảo vệ vật tư, thiết bị và công tác an toàn chữa cháy. 

- Trong xây dựng vấn đề phòng cháy, phòng nổ luôn được quan tâm hàng đầu, vì 
vậy mọi cán bộ, công nhân khi vào công trường cần tuân thủ các quy định cơ bản sau: 

+ Không được mang chất dễ cháy, chất nổ vào công trường. 
+ Không được châm lửa hoặc hút thuốc ở khu vực có biển cấm lửa. 
+ Việc sử dụng các thiết bị, máy thi công dùng điện phải theo đúng các quy định về an 

toàn điện. Từng khu vực có cầu dao riêng, khi nghỉ hoặc lúc ra về phải ngắt cầu dao. 
+ Các loại vật tư dễ cháy để riêng, sắp xếp theo đúng quy định. Thủ kho phải 

thường xuyên nhắc nhở mọi người khi vào xuất nhập tại khu vực này. 
+ Mọi cán bộ, công nhân trong khu vực công trường phải luôn nêu cao ý thức 

phòng cháy, nếu phát hiện cháy phải kịp thời báo động cho mọi người biết, kịp thời báo 
lãnh đạo đồng thời nhanh chóng sử dụng phương tiện hiện có để chữa cháy. 

+ Cán bộ, công nhân thực hiện tốt sẽ được khen thưởng, ai vi phạm tuy theo mức 
độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật. 

+ Bố trí bể chứa nước, đồng thời bố trí các thùng phuy l00 lít đựng cát khô. 
+ Thành lập Ban chỉ huy và thường xuyên tổ chức tập huấn định kỳ về công tác 

phòng cháy, chữa cháy. 
Ứng phó sự cố cháy nổ:  
- Trường hợp xảy ra sự cố phải lập tức gọi điện đến số cảnh sát PCCC (114) và gọi 

đến số 115 để cấp cứu người bị nạn. 
- Ngắt điện toàn khu vực thi công, lán trại lập tức để tránh cháy nổ đường dây điện. 
- Di chuyển toàn bộ công nhân và máy móc, phuong tiện, can chứa xăng dầu ra 

khỏi hiện trường. 
- Sử dụng và kích hoạt hệ thống chữa cháy cầm tay tại công trường. 

c. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông 
Biện pháp phòng ngừa 
- Trên các tuyến đường vận chuyển chính phục vụ dự án, các chủ phương tiện tuân 

thủ các quy định về an toàn giao thông (tốc độ, che chắn thùng xe...). 
- Giảm mật độ các phương tiện thi công vào các giờ cao điểm trong ngày để tránh 

ùn tắc giao thông và tai nạn xảy ra như: Buổi sáng từ 6 - 8h, buổi trưa từ 11 - 12h, buổi 
chiều từ 16 - 18h; 

- Vật tư, vật liệu phải được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp đúng theo thiết kế tổng mặt 
bằng được cấp phép. Không để các vật tư, vật liệu và các chướng ngại vật cản trở đường 
giao thông. Vật liệu thải được dọn sạch, đổ đúng nơi quy định. 

- Bố trí người chỉ dẫn đường để phân luồng giao thông, hạn chế tối đa sự tập trung 
quá đông các phương tiện giao thông cùng lúc. 
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- Treo biển chỉ dẫn hạn chế tốc độ tại 2 đầu đoạn đường có khu vực công trường 
thi công để cảnh báo và tránh các tai nạn đáng tiếc; 

+ Lập rào chắn tại khu vực công trường thi công, có bố trí các biển báo, cảnh báo 
nguy hiểm...; 

+ Thắp đèn chiếu sáng và lắp đèn tín hiệu cảnh báo tại đoạn đường có công trường 
thi công khi trời tối. 

Giải pháp ứng cứu sự cố tai nạn giao thông: 
- Khi xảy ra tai nạn lập tức đưa nạn nhân đến trung tâm y tế gần nhất để các y bác 

sĩ sơ cứu kịp thời. Trường hợp nặng phải nhanh chóng chuyển bệnh nhân đến các bệnh 
viện tuyến trên sau khi được cấp cứu sơ bộ. 

- Gọi cảnh sát giao thông khu vực đến hiện trường để giải quyết trong trường hợp 
tai nặng hoặc xảy ra mâu thuẫn. 
d. Biện pháp phòng chống rủi ro về thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc sét, mưa 
lớn, động đất)  

Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các nhà thầu, Ban quản lý CCN và chính 
quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, ứng phó rủi ro, sự cố về thiên tai.  

* Biện pháp phòng tránh: 
- Tuân thủ các phương án quy hoạch hệ thống thoát nước, đảm bảo cao độ cos nền 

và xây dựng hệ thống mương rãnh đảm bảo tiêu thoát nước tự nhiên khi mưa to kéo dài. 
- Thường xuyên nạo vét hệ thống cống rãnh, khơi thông dòng chảy, tăng khả năng 

tiêu thoát úng, thoát nước cho hệ thống thoát nước trong mùa mưa bão. 
- Dự phòng máy bơm nước cưỡng bức trong trường hợp ngập úng. 
- Yêu cầu công nhân ở lán trại không đi ra ngoài khi có sấm sét, tắt các thiết bị 

phát sóng (ti vi, mạng, điện thoại, máy tính…..) 
- Thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết để lên phương án kịp thời; phổ biến các 

biện pháp phòng tránh thiên tai cho công nhân; không thi công vào những ngày có bão 
áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, bão, lốc xoáy,... 

- Ưu tiên thi công các rãnh thoát nước trước để hạn chế ngập úng cục bộ khu vực 
thực hiện dự án. 

* Biện pháp ứng phó: 
- Phối hợp với các cơ quan chức năng để chuẩn bị, thực hiện công tác ứng phó; 
- Tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm chắc diễn biến tình hình mưa lớn và triển khai 

các phương án ứng phó; 
- Thực hiện sơ tán, di dời công nhân và tài sản trên công trường trong trường hợp 

xảy ra bão lớn gây sụt lún, ngập sâu đến lán trại, đảm bảo di dời công nhân an toàn và 
tổ chức việc cứu hộ - cứu nạn, cứu sập. Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, hỗ trợ, tiếp 
ứng cho địa phương khi cần thiết. 

- Triển khai lực lượng, máy bơm (cố định, cơ động) tại Dự án trong trường hợp 
cần xử lý. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        74  

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang. CCN Thanh Vân kịp thời cắt điện tại 
những nơi bị ngập sâu; bảo vệ hệ thống truyền tải, thiết bị điện, trạm biến thế, hướng 
dẫn việc sử dụng điện an toàn trong tình trạng ngập nước, đồng thời, xử lý khắc phục 
nhanh chóng sự cố đường dây tải điện bị hư hỏng. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đảm bảo an toàn công trình có 
dấu hiệu nứt, lún, nghiêng do bị ngập úng. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh huy động lực lượng y - bác sĩ, phương 
tiện, thiết bị, số thuốc cần thiết để cứu thương, tiêu độc khử trùng, phòng ngừa dịch bệnh 
lây lan từ nguồn nước ngập, tù đọng. 

- Trong trường hợp đang thi công mà xảy ra các hiện tượng trên thì nhanh chóng 
phủ bạt kín khu vực thi công, tránh để nước mưa ảnh hưởng đến chất lượng công trình. 
Nhanh chóng di chuyển về khu vực lán trại hoặc trú nhờ các công trình gần đó. Tuyệt 
đối không đứng cạnh máy móc thi công để hạn chế sét đánh. 
4.1.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 
đoạn dự án đi vào vận hành 
4.1.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 
vận hành dự án 

Nguồn tác động liên quan đến chất thải được thể hiện trong bảng sau: 
Bảng 4.23: Các nguồn gây ô nhiễm chính trong quá trình hoạt động 

STT Nguồn thải Thành phần phát sinh 

1 

Các phương tiện vận chuyển 
nguyên vật liệu và phương tiện 
vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ. 
Các phương tiện giao thông của 
công nhân viên tại nhà máy 

- Bụi, khí thải (CO2, SO2, NOx,…) 
- Tiếng ồn 
- Tai nạn giao thông, tai nạn lao động 

 
2 

 
 
Hoạt động sản xuất 

Khí thải từ sản xuất 

Nước thải sản xuất 

Chất thải công nghiệp (sản phẩm lỗi 
hỏng,…) 
Chất thải nguy hại: hóa chất thải, bao 
bì chứa hóa chất thải,… 

Tiếng ồn 

Các rủi ro, sự cố như tai nạn lao động, 
cháy nổ, sự cố máy nén khí, xe nâng 
hàng,… 

3 
Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, 
công nhân viên tại nhà máy 

Chất thải rắn sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt 
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STT Nguồn thải Thành phần phát sinh 

Tệ nạn xã hội, an ninh trật tự địa 
phương, sự cố  

  

4.1.2.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động gây ra bởi nguồn tác động có liên quan 
đến chất thải 

a. Tác động do bụi, khí thải 

* Nguồn tác động: 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình ra vào nhà máy của các phương tiện giao 

thông vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm cho hoạt động sản xuất của nhà máy; 

+ Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình chạy máy CNC; 

+ Tác động do mùi phát sinh từ chất thải thông thường, chất thải nguy hại, nước 

thải. 

* Dự báo thành phần, tải lượng, nồng độ, quy mô tác động: 

Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình ra vào nhà máy của các phương tiện giao 

thông vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm cho hoạt động sản xuất và phương tiện đi 

lại của công nhân viên của nhà máy: 

Quá trình này phát sinh bụi và khí thải bao gồm: CO, SO2, NOx, VOCs,… Bụi và 

khí thải phát sinh từ hoạt động giao thông sẽ ảnh hưởng đến môi trường không khí, sức 

khỏe công nhân, người dân khu vực dự án và dọc đường vận chuyển. 

- Xe vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm:  

Khối lượng nguyên liệu phục vụ cho giai đoạn hoạt động của Dự án được dự báo 

tại bảng 1.3 khoảng 8.160 tấn/năm, khối lượng sản phẩm đầu ra của Dự án khoảng 8.000 

tấn/năm. Ngoài ra, còn vận chuyển chất thải và các nguyên vật liệu khác khoảng 2 

tấn/tháng tương đương 24 tấn/năm. 

Khi Dự án đi vào hoạt động, Chủ dự án sử dụng các xe có tải trọng khác nhau để 

vận chuyển, để tiện đáng giá ta quy tất cả về xe có tải trọng 05 tấn. Như vậy, trung bình 

khoảng 09 chuyến/ngày. 

- Xe của công nhân viên Dự án:  

Khi Dự án đi vào hoạt động, số lượng công nhân viên làm việc tại công ty khoảng 

50 người. Mỗi ngày sẽ có khoảng 50 lượt xe máy (quy chung các phương tiện đi lại của 

công nhân viên ra vào khu vực Dự án về xe máy) tập trung đi lại vào đầu, cuối ca. Báo 

cáo sẽ thực hiện đánh giá tại thời điểm lớn nhất là với tối đa 50 lượt xe/h. 

Tải lượng chất ô nhiễm được tính toán trên cơ sở hệ số ô nhiễm do Cơ quan bảo 

vệ môi trường Mỹ (USEPA) và Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thiết lập như sau: 

Bảng 4.24: Hệ số ô nhiễm không khí trung bình đối với các loại xe 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        76  

TT Loại phương tiện 
Hệ số ô nhiễm (kg/1000km) 

Bụi SO2 NOx CO VOC 

1 Mô tô, xe máy - 0,6.S 0,08 22 15 

2 Xe ô tô con  0,07 2,05.S 1,13 1,46 0,6 

3 Xe tải từ 3,5 - 16 tấn  0,9 4,15.S 1,44 2,9 0,8 

(Nguồn: WHO, Rapid Environmental Assessment, 1993) 

Ghi chú: S - là hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO, S = 0,05% 

- Tải lượng ô nhiễm: 

Tải lượng ô nhiễm không khí của các phương tiện giao thông ra vào dự án được 

tính theo công thức sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Hệ số phát thải  Quãng đường/lượt  số lượt xe/h 

Kết quả dự báo tải lượng các chất ô nhiễm không khí từ hoạt động của các phương 

tiện giao thông trong  giai đoạn vận hành được trình bày trong bảng dưới đây: 

Bảng 4.25: Tải lượng các chất ô nhiễm phát sinh từ hoạt động phương tiện giao 
thông ra vào nhà máy 

Loại xe 
Số lượt 

xe/h 

Tải lượng (kg/1000km.h) 

Bụi SO2 NOx CO VOCs 

Xe máy 40 - 0,012 3,2 880 600 

Xe ô tô 1 0,07 2,05.S 1,13 1,46 0,6 

Tổng lượng phát thải 
(kg/1000km.h) 

0,07 0,012 4,33 881,46 600,6 

Tổng tải lượng phát thải 
(mg/km/h) 

70 12 4.330 881.460 600.600 

Mức độ ô nhiễm giao thông phụ thuộc vào chất lượng đường xá, mật độ xe, lưu 

lượng dòng xe, chất lượng kĩ thuật xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ.  

+ Phạm vi tác động: Nguồn phát sinh các chất ô nhiễm từ quá trình vận chuyển là 

nguồn động nên phạm vi phân bố rộng rãi xung quanh khu vực thực hiện dự án và trên 

quãng đường vận chuyển. 

+ Thời gian tác động: Kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của dự án, tác động 

không thường xuyên. 

Do nguồn phát sinh từ các phương tiện giao thông là nguồn động nên sẽ khó tránh 
khỏi việc tác động đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội. Chủ dự án cam kết sẽ 
thực hiện nghiêm chỉnh các giải pháp kỹ thuật cũng như quy định về tốc độ khi vận 
chuyển. 

 
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Khả năng giảm thiểu: Tác động này có thể giảm thiểu bằng biện pháp che chắn, 
bịt kín thùng xe trong quá trình vận chuyển, tuy nhiên không triệt để. 

* Bụi, khí thải từ quy trình sản xuất, gia công tại máy CNC: 

- Bụi 

Đối với các máy CNC sử dụng dầu sẽ phát sinh lượng vụn, mạt kim loại lẫn dầu. 
Phần lớn bụi có kích thước lớn tự lắng lại trong máy. Lượng bụi lẫn dầu này sẽ tách 
riêng, được thu gom và xử lý như chất thải nguy hại. 

Quá trình sản xuất của nhà máy đều có dây chuyền công nghệ hiện đại, máy CNC 
khép kín, tự động và đồng bộ có bộ phận thu gom mạt, vụn kim loại trong quá trình sản 
xuất và đầu chụp hút bụi trực tiếp trong quá trình sản xuất, gia công. Do đó lượng bụi 
phát sinh trong quá trình sản xuất không phát tán ảnh hưởng tới môi trường bên ngoài, 
không ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động làm việc trực tiếp tại công đoạn này. 

- Hơi dầu cắt gọt từ quá trình sản xuất, gia công tại máy CNC: 

Tại công đoạn CNC có sử dụng dầu cắt gọt pha nước cho hoạt động của các máy 
CNC nhằm tạo độ chính xác cho các sản phẩm nên sẽ làm phát sinh hơi dầu. 

Tải lượng ô nhiễm: 

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, tải lượng của các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng 
0,15% khối lượng hóa chất sử dụng. 

Tổng lượng dầu sử dụng là: 10.000 kg/năm ~ 833,3 kg/tháng ~ 29,76 kg/ngày thì 
lượng hơi dầu phát sinh là: 29,76 x 0,15% = 0,044 kg/ngày  

Nồng độ ô nhiễm: 

Nồng độ khí ô nhiễm phát sinh trong không khí (khu vực sản xuất) khi chưa có các 
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm được tính toán theo công thức: 

Ci (mg/m3) = Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày) x 106/8/V 

Trong đó: V là thể tích bị tác động trên bề mặt nhà máy: V = S x H (m3). 

Với S là diện tích khu vực sản xuất (nơi chịu ảnh hưởng của các chất ô nhiễm) 
(m2). S =12.480 m2; 

106 quy đổi từ kg sang mg 

8 là 8 tiếng làm việc/ngày 

H: Chiều cao ảnh hưởng đến công nhân là 2m.  

Khi đó: V = 12.480 x 2= 24.960 m3 

Như vậy nồng hơi dầu phát sinh từ quá trình gia công là: 

CON (mg/m3) = 0,044 x 106/8/24.960= 0,22 mg/m3. 

Nồng độ hơi dầu từ quá trình gia công phát sinh nằm trong ngưỡng cho phép của 
QCVN 20:2009/BTNMT. Mặt khác, khối lượng dầu sử dụng tại dự án không nhiều, 
đồng thời dầu gia công được pha với nước khi đưa vào sử dụng nên lượng hơi dầu phát 
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sinh tại dự án là không đáng kể. Đồng thời, máy CNC được sản xuất với hình thức khép 
kín, nên không tác động đến môi trường và sức khỏe công nhân. 

 Tác động do mùi hôi từ khu lưu trữ chất thải sinh hoạt, nhà vệ sinh và công 

trình xử lý nước thải  

Hoạt động lưu giữ chất thải sinh hoạt có khả năng phát sinh mùi nếu chất thải được 

lưu giữ quá lâu, từ đó sẽ phát sinh mùi do vi sinh vật phân hủy chất thải hữu cơ. Khí thải 

phát sinh chủ yếu là khí mê tan, mùi hôi thối. 

Ngoài ra mùi có thể phát sinh từ khu vực nhà vệ sinh và trạm xử lý nước thải sinh 

hoạt. Quá trình xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ phát sinh hơi, 

mùi từ nước thải. Tuy nhiên công ty đã xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung với quy 

trình khép kín nên ít phát sinh khí thải. 

Nếu chất thải được thu gom thường xuyên, không có tồn dư và công trình xử lý 

nước thải hoạt động tốt thì tác động về mùi phát sinh từ khu lưu trữ, xử lý chất thải là 

không đáng kể. 

Các tác động của bụi, mùi và khí thải được tổng hợp và thể hiện dưới bảng sau: 

Bảng 4.26: Đánh giá các tác động của bụi và khí thải 

STT 
Thông số ô 

nhiễm 
Tác hại 

1 Bụi 

- Gây tác động đến hệ hô hấp, gây bệnh bụi phổi làm tổn thương 
niêm mạc phổi dẫn đến xơ hóa, ung thư phổi 
- Gây tổn thương da, giác mạc, gây bệnh ở đường tiêu hóa 
- Gây mất cảm quan, khó chịu 
- Bụi chứa hàm lượng kim loại nặng có thể dẫn đến ung thư và các 
tác động nguy hại khác 

2 SO2 

- Khi ở hàm lượng thấp, khí SO2 làm sưng niêm mạc. 
- Ở hàm lượng cao sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, hoà tan và làm loét 
màng giác mạc mắt, niêm mạc mũi, miệng, họng, gây tổn thương 
phổi, màng phổi 
- Phân tán vào máu làm giảm dự trữ kiềm trong máu, đào thải NH3 
ra nước tiểu và kiềm ra nước bọt 
- Gây rối loạn chuyển hóa protein, gây thiếu vitamin B và C 
SO2 kết hợp với bụi tạo thành các hạt axit lơ lửng, với kích thước 
từ 2-3μm sẽ đi vào phế nang phổi, gây hại cho tổ chức tế bào 
- SO2 gây mưa axit ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, các công trình 
xây dựng, làm tăng cường quá trình ăn mòn kim loại, phá hủy vật 
liệu bê tông 

3 CO 
- CO tác dụng với hồng cầu trong máu, tạo thành hợp chất bền vững 
làm giảm hồng cầu, qua đó giảm khả năng hấp thụ ôxy của hồng 
cầu để nuôi dưỡng cơ thể. 
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STT 
Thông số ô 

nhiễm 
Tác hại 

- Ngộ độc CO ở mức độ nhẹ (nồng độ CO trong không khí < 1 %) 
để lại di chứng hay quên, thiếu máu.  
- Ngộ độc nặng gây ngất, lên cơn giật, liệt tay chân và có thể dẫn 
đến tử vong khi nồng độ CO vượt quá 2% 

4 NOx 

- NO tác dụng với hồng cầu trong cơ thể làm giảm khả năng vận 
chuyển ôxy, gây thiếu máu. 
- NO2 có thể tạo thành axit khi tiếp xúc với niêm mạc qua đường 
hô hấp, hoặc hòa tan trong nước bọt rồi đi vào máu, gây nguy hiểm 
cho tim, phổi và gan ở nồng độ 15-50 ppm. Ngoài ra, NOx nói 
chung còn có thể làm phai màu thuốc nhuộm vải, hư vải bông, ăn 
mòn kim loại. 

5 
Chất hữu cơ 

bay hơi 
VOC 

- Gây nhiễm độc cấp tính, suy nhược, chóng mặt, nhức đầu, rối loạn 
các giác quan. 
- Một số chất hữu cơ như Poly Aromatic Hydrocarbon, Benzo (α) 
Pyren dioxin gây ung thư, gây bệnh về da, gan, máu, ung thư dẫn 
đến tử vong. 
- Nhiều hợp chất hữu cơ chứa Clo là tác nhân phá hủy tầng ô zôn. 

b. Tác động do nước thải 

 Nước thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: chủ yếu là quá trình sinh hoạt, vệ sinh của cán bộ công nhân 

viên, người lao động làm việc tại công ty. 

- Ước tính tải lượng: 

Khi Dự án đi vào hoạt động thì số lượng công nhân viên làm việc tại nhà máy tối 

đa khoảng 100 người. Theo tính toán tại chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động 

sinh hoạt khoảng 8,0 m3/ngày.đêm. 

Theo Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 về thoát nước thải và xử lý nước 

thải thì lượng nước thải bằng 100% lượng nước cấp. Vậy, lượng nước thải phát sinh 

khoảng 8,0 m3/ngày.đêm. 

Đối với nguồn nước thải sinh hoạt có tới 52% các chất hữu cơ và một lượng lớn 

các vi sinh vật gây bệnh coliform. Ngoài ra còn chứa hàm lượng nitơ, photpho, các hợp 

chất lưu huỳnh, TSS, hàm lượng COD, BOD5 cao, DO thấp. 

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đối với các quốc gia đang phát 

triển, tải lượng các chất ô nhiễm trong nước và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt chưa qua xử lý được tính như sau: 

Bảng 4.27: Tải lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt 
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Chất ô nhiễm BOD5  TSS  NH4
+ Tổng N  Tổng P  

Hệ số định mức 
(g/người/ngày) 

Min 45 70 2,4 6 0,8 

Max 54 145 4,8 12 4 

Số lượng công nhân 
(người) 

100 

Tải lượng ô 
nhiễm (g/ngày) 

Min  4.500 7.000 240 600 80 

Max 5.400 14.500 480 1.200 400 

Lượng nước thải 
(lít/ngày) 

8.000 

Nồng độ 
(mg/l) 

Min 562,5 875 30 75 10 

Max 675 1.812,5 60 150 50 

QCVN 
40:2011/BTNTM,  

cột B (mg/l) 
50 100 10 40 6 

 (Nguồn: Rapid inventory technique in environmental control, WHO, 1993 và 

PGS.TS. Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải đô thị, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2006) 

Ghi chú: 

 - QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; 

- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô trong nước thải sinh hoạt khi xả 

vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Quy chuẩn cho phép đấu nối vào hạ tầng của CCN Thanh Vân. 

* Nhận xét: 

Qua kết quả tính toán bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt chưa qua xử lý vượt quá tiêu chuẩn cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT- quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước công nghiệp.  

* Đánh giá: 

Qua bảng tính toán trên ta thấy được nồng độ các chất có trong nước thải sinh hoạt 
sinh ra chưa qua xử lý đều vượt quá rất nhiều lần QCVN 40:2011/BTNMT. Nguồn nước 
này nếu không được quản lý và xử lý trước khi thải ra nguồn tiếp nhận thì sẽ gây tác 
động nghiêm trọng đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước do hàm lượng chất dinh 
dưỡng cao gây hiện tượng phú dưỡng làm chết các sinh vật trong nước, ảnh hưởng tới 
hệ sinh thái tự nhiên và đời sống người dân. Chất hữu cơ trong cơ phân hủy gây mùi hôi 
khó chịu phát tán trong không khí ảnh hưởng tới sức khỏe con người (sự phát triển của 
các vi sinh vật gây hại từ nguồn nước thải ra môi trường nước tự nhiên, khi con người 
sử dụng bị lây nhiễm các bệnh như: bệnh ngoài da, bệnh tả,….). 
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Ngoài ra, trong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất thải rắn lơ lửng khá cao 
có khả năng gây hiện tượng bồi lắng tới nguồn tiếp nhận, ảnh hưởng tới môi trường sống 
của sinh vật thủy sinh. 

 Do vậy, khi Dự án đi vào hoạt động chủ Dự án sẽ có biện pháp xử lý nước thải 
trước khi đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của CCN Thanh Vân. 

Tác động của một số chất ô nhiễm trong nước thải được trình bày trong bảng dưới 
đây: 

Bảng 4.28: Tác động của một số chất ô nhiễm trong nước thải 

TT Chất (nguồn) ô nhiễm Tác động 

1 
Chất cặn bã, chất lơ 
lửng 

Khiến nước đục và mất khả năng làm sạch của nước do 
hạn chế sự xuyên thấu của ánh sáng. 

2 
Chất hữu cơ và vô cơ 
hòa tan (BOD/COD) 

- Giảm nồng độ oxi hòa tan trong nước 
- Làm đục nước, phát sinh mùi, làm chết các VSV có 
lợi trong nước, hạn chế khả năng làm sạch của nước,… 

3 N, P hòa tan 
Gây hiện tượng phú dưỡng, phát triển rong, tảo trong 
nước,… 

 Nước thải sản xuất: 

 Quá trình hoạt động của dự án phát sinh nước thải sản xuất, bao gồm: Nước thải 

phát sinh từ hệ thống lọc RO; Nước thải từ các máy CNC; Nước thải từ hệ thống máy 

nén khí. 

- Nước thải phát sinh từ hệ thống lọc RO 

Dự án có 01 hệ thống nước thải RO có công suất lọc 2m3/h. Sản phẩm của quá 
trình lọc RO là 3 phần nước sạch, 2 phần nước thải. Như vậy, với lượng nước đầu vào 
cho hệ thống lọc RO khoảng 4 m3/ngày đêm thì sản phẩm sau khi lọc RO là 2,4 m3 nước 
sạch/ngày đêm và phát sinh 1,6 m3 nước thải/ngày đêm.   

Nước đầu vào của hệ thống lọc RO là nước sạch của hệ thống cấp nước đấu từ hạ 
tầng KCN. Nước đầu vào, sau khi qua ba lõi lọc đã được xử lý hết cặn > 1 micro và mùi, 
kim loại, ... tới màng lọc RO, phần nước tinh khiết đi qua màng chứa RO phân phối đến 
điểm cấp nước phần còn lại mang theo vi khuẩn, các vi khoáng độc hại theo đường nước 
thải đi ra ngoài. Như vậy, nước thải của máy lọc RO sẽ có thành phần tương tự như nước 
cấp đầu vào của KCN có thể tái sử dụng vào việc vệ sinh như dội sàn nhà, cấp nước cho 
nhà vệ sinh,... hoặc quay trở lại bể chứa. Do vậy, nước thải từ hệ thống lọc RO không 
đưa về hệ thống xử lý nước thải sản xuất của dự án mà sẽ được dự trữ tại bể chứa.  

Nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau hệ thống máy lọc RO tham khảo 

kết quả quan trắc, phân tích của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Giga Tech – 

KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do Công ty TNHH tư vấn 

kỹ thuật, thiết bị và Công nghệ Môi trường Nguyễn Gia thực hiện tháng 06/2020, nước 
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đầu vào của hệ thống lọc RO cũng là nước sạch của KCN. Kết quả quan trắc, phân tích 

nước thải sau hệ thống máy lọc RO như sau: 

Bảng nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sau hệ thống máy lọc RO 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2011/ 
TNMT (cột B) 

1 pH* - 6,73 5,5 – 9 

2 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

mg/L 31 100 

3 
Nhu cầu oxy sinh hóa 
(BOD5) 

mg/L 22,4 50 

4 
Nhu cầu oxy hóa học 
(COD) 

mg/L 41,5 150 

5 Amoni (NH4
+-N) mg/L 1,12 10 

6 Tổng Nitơ mg/L 13,6 40 

7 Tổng Photpho mg/L 2,47 6 

8 Tổng dầu mỡ khoáng mg/L <0,9** 10 

9 Coliforms MPN/100mL 2200 5.000 
(Nguồn: Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Giga Tech – KCN Đại Đồng - 

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh tháng 06/2020). 

 Nhận xét: 

Bảng kết quả phân tích trên cho thấy chất lượng nước thải từ hệ thống lọc RO 

đảm bảo trong giới hạn cho phép của cột B, QCVN 40:2011/BTNMT. 

Do vậy, nước thải từ hệ thống lọc RO không đưa về HTXL sinh hoạt của dự án. 
Nước thải từ hệ thống lọc RO sẽ được tận dụng để cấp cho xả nhà vệ sinh, tưới cây,… 
Lượng còn lại dư thừa không tận dụng hết được đấu trực tiếp ra hố ga nước thải cuối 
cùng của dự án để đấu vào hệ thống thu gom nước thải của CCN. 

- Nước thải từ các máy CNC 

Theo nhu cầu sử dụng nước đầu vào đã thuyết minh ở chương 1, dự án sử dụng 
khoảng 2,4m3 nước RO/ngày pha với dầu cắt gọt CNC để tạo dung dịch cấp cho hoạt 
động làm mát sản phẩm tại máy CNC. Dung dịch làm mát được sử dụng tuần hoàn. 
Nước thải phát sinh chủ yếu là dầu thải có hàm lượng ô nhiễm cao, lượng nước này được 
sử dụng tuần hoàn (dự kiến khoảng 06 tháng sẽ thay 1 lần, mỗi lần thay khoảng 3m3 
nước thải lẫn dầu). Do vậy, nước thải từ các máy CNC không đưa về hệ thống xử lý 
nước thải, chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đi xử lý. 

- Nước thải từ hệ thống máy nén khí: 

Nhà máy dự kiến sử dụng 03 máy nén khí. Lượng nước thải từ 03 máy nén khí 
phát sinh khoảng 0,05m3/ngày. Toàn bộ khối lượng nước thải này được thu gom và xử 
lý như chất thải nguy hại của công ty. 
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* Đánh giá tác động: 

 Nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án sẽ kéo theo bụi bẩn, rác thải gây ách tắc hệ 
thống thoát nước mưa, làm gia tăng độ đục, chất rắn lơ lửng… cho hệ thống thoát nước 
của KCN. 

- Hiện tại, toàn bộ mặt bằng dự án đều đã được xây dựng bê tông hóa. Do đó, nước mưa 
chảy tràn qua mặt bằng dự án tương đối sạch so với nước mưa chảy tràn trên bề mặt đất 
trống. Thành phần chất ô nhiễm chỉ có đất cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống 
rãnh thoát nước. Nếu không có hệ thống thu gom, chắn rác tốt sẽ làm tắc nghẽn rãnh thoát 
nước gây ứ đọng nước, rác. Quá trình phân hủy rác sẽ gây ô nhiễm nguồn nước mặt tiếp 
nhận, nước ngầm và đời sống thủy sinh trong khu vực 

Công thức tính lượng nước mưa chảy tràn như sau: 

Q = 0,278 x  x F x h (m3/s) 

(Nguồn: Trần Đức Hạ - Giáo trình Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản - NXB 
Xây dựng - Hà Nội - 2010) 

Trong đó: 0,278 - hệ số quy đổi đơn vị. 

h - Cường độ mưa lớn nhất tại trận mưa tính toán, mm/h (h = 100 mm/h). 

F- Diện tích dự án = 21.296 m2 (tương đương 0,02 km2) 

: hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ, độ dốc () 

Bảng 4.29: Hệ số dòng chảy theo đặc điểm mặt phủ 

STT Loại mặt phủ  

1 Mái nhà, đường bê tông 0,80 - 0,90 

2 Đường nhựa 0,60 - 0,70 

3 Đường lát đá hộc 0,45 - 0,50 

4 Đường rải sỏi 0,30 - 0,35 

5 Mặt đất san 0,20 - 0,30 

6 Bãi cỏ 0,10 - 0,15 

Trong giai đoạn vận hành ổn định, tổng diện tích của dự án khoảng 21.296 m2 đã 

xây dựng hoàn thiện. Vì vậy, mặt bằng của dự án là mái nhà, đường bê tông nên chọn 

 = 0,9. 

Do đó, kết quả tính toán nước mưa chảy tràn như sau:  

Q = 0,278 x 0,9 x 100 x 0,021 = 0,525 (m3/s). 

Khi có mưa, tuỳ thuộc vào cấu trúc mặt bằng rửa trôi mà nước mưa có thể chảy 

tràn hoặc thấm một phần xuống đất. Nước mưa chảy tràn có thể cuốn theo nguyên vật 
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liệu rơi vãi, các chất cặn bã, đất, cát… và đi vào hệ thống thu gom, thoát nước mưa của 

Cơ sở. Nước mưa chảy tràn thường có nồng độ ô nhiễm thấp, có thể xem là loại nước 

thải quy ước sạch. Tại xưởng của công ty, toàn bộ mặt bằng nhà xưởng là mái tôn, hệ 

thống thoát nước mưa của nhà xưởng được thiết kế khép kín nhằm dẫn nước mưa thẳng 

ra hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp cũng như không có các khu vực 

nhiễm bẩn. Vì vậy nước mưa chảy tràn có thể được thoát trực tiếp vào hệ thống thoát 

nước của CCN, các hố ga được lắp đặt song chắn rác để tách rác có kích thước lớn. 

c. Tác động môi trường do chất thải  

Nguồn gây tác động 

- Chất thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại nhà máy: thức 

ăn thừa, vỏ lon, túi nilon, túi nhựa, vỏ bao bì thực phẩm… 

- Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất: mảnh vụn kim loại, bao bì đóng gói lỗi 

hỏng… 

Dự báo tải lượng 

 Chất thải rắn sinh hoạt:  

- Lượng chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy thải ra, 

thành phần bao gồm các bao bì thực phẩm do công nhân viên sử dụng, thực phẩm thừa 

từ các suất ăn trọn gói, chất thải từ nhà vệ sinh có chứa nhiều các chất hữu cơ dễ phân 

huỷ sinh học, trong điều kiện nóng ẩm nhiệt độ cao chất thải này phân huỷ rất nhanh 

gây ra các mùi khó chịu, thu hút ruồi, chuột và các vi trùng gây hại sinh sôi nảy nở gây 

các bệnh cho công nhân, mất mỹ quan khu vực nhà máy, làm ô nhiễm môi trường. Các 

chất lơ lửng tại các hố ga thu gom nước mưa, chủ yếu ở dạng bùn. Chất thải này sẽ gây 

tắc hệ thống thoát nước, gây bồi lắng thủy vực và gây ra ô nhiễm nguồn nước.  

- Lượng rác thải sinh hoạt do cán bộ công nhân làm việc tại dự án thải ra hàng 

ngày. Lượng phát sinh trong 1 ngày khoảng: 

100 người x 0,5 kg/người/ngày = 50kg/ngày tương đương với 1.500 kg/tháng (tính 

theo định mức 0,5 kg/người/ngày - Thuyết minh tổng hợp quy hoạch quản lý chất thải 

rắn vùng tỉnh Bắc Giang năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030).  

- Thành phần: Bao gồm các chất hữu cơ, giấy các loại, nilon, vỏ chai lọ, kim 

loại,…và các vật dụng sinh hoạt khác không thuộc CTNH. 

Theo nhiều nghiên cứu thống kê, rác thải sinh hoạt có chứa thành phần chính là 

chất hữu cơ, được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.30: Thành phần cơ giới của rác sinh hoạt 

TT Thành phần Tỉ lệ (%) 

1 Giấy 0,05 - 25 
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TT Thành phần Tỉ lệ (%) 

2 Carton 0,0 - 0,01 

3 Bao nilon 1,5 - 17 

4 Nhựa 0,0 - 0,01 

5 Cao su 0,0 -1,6 

6 Thủy tinh 0,0 - 1,3 

7 Đồ hộp 0,0 - 0,06 

8 Sắt 0,0 - 0,01 

9 Kim loại khác 0,0 - 0,03 

10 Bụi, tro 0,0 - 6,1 

(Nguồn: Báo cáo kết quả khảo sát của CEETIA, 2001) 
- Lượng bùn thải từ các bể tự hoại: 

Nước thải sinh hoạt của dự án sẽ được xử lý sơ bộ tại 04 bể tự hoại trước khi đưa 
về trạm xử lý nước thải của Công ty. 

Lượng bùn của bể tự hoại phát sinh ước tính 40 lít/người/năm (Đối với bể tự hoại 
xử lý nước đen và nước xám đạt chuẩn theo TCVN 10334:2014), như vậy với số lượng 

công nhân làm việc tại nhà máy khoảng 100 người, lượng bùn của bể tự hoại sẽ là 100 
x 50 = 5.000 lít/năm = 5,0 m3/năm. 

Bùn thải từ trạm xử lý nước thải sinh hoạt: Theo Hoàng Văn Huệ - Thoát nước tập 
II, Xử lý nước thải thì lượng bùn phát sinh hàng ngày từ trạm xử lý nước thải có thể 

được ước tính sơ bộ theo công thức: Gbùn= Q*[0,8*SS+0,3*So] (**) 
Trong đó:  Q: Lưu lượng nước thải đi xử lý, m3/ngày;  

SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l;  
So: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l.  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ tại chỗ bởi các bể tự hoại thì hàm lượng chất 
rắn lơ lửng (SS) trước khi vào trạm xử lý nước thải dự án dao động trong khoảng 151 
mg/l (hàm lượng SS trước khi vào bể tự hoại trung bình khoảng 504mg/l, hiệu suất lắng 

70%) và khống chế đầu ra So<= 30 mg/l). Thay số vào công thức (**) ta có khối lượng 
bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải công suất 10m3/ngày.đêm khoảng:  

10*[0,8*151+0,3*30] = 1.298 mg/ngày ≈ 1,298 kg/ngày≈ 389,4 kg/năm. 

Bùn phát sinh từ bể tự hoại và HTXL nước thải sinh hoạt không được coi là chất 

thải nguy hại. Do đó, Chủ dự án sẽ thuê đơn vị chức năng đến thu gom và vận chuyển 

đi xử lý theo quy định. 

 Chất thải rắn sản xuất 
- Nguồn phát sinh, thành phần: 

Nguyên liệu đầu vào nếu bị lỗi hỏng sẽ cho quay đầu về nhà cung ứng. 
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Chất thải rắn sản xuất phát sinh của Dự án chủ yếu phát sinh tại khu vực văn phòng 
và ở các công đoạn trong dây chuyền sản xuất. Thành phần chất thải rắn sản xuất của 
công ty phần lớn là thùng bìa cacton, gang tay, bảo hộ lao động không dính thành phần 
nguy hại, palet hỏng, bìa carton, nilon. Dự báo như sau:  

 - Chất thải rắn là thùng bìa cacton đựng nguyên vật liệu và sản phẩm: Dự kiến 
khối lượng phát sinh khoảng 100 kg/tháng. 

 - Chất thải hỗn hợp (gang tay, bảo hộ lao động không dính thành phần nguy hại, 
palet hỏng, bìa carton, nilon …): Dự kiến khối lượng phát sinh khoảng 200 kg/tháng. 

 - Chất thải văn phòng (giấy, vật liệu văn phòng): 30 kg/tháng 

- Mạt kim loại không chứa thành phần nguy hại: 70 kg/tháng 

Tổng lượng chất thải rắn sản xuất phát sinh tại dự án khoảng 400 kg/tháng tương 
đương 4.800 kg/năm. 

Chất thải rắn sản xuất ước tính phát sinh trong giai đoạn hoạt động ổn định được 
tổng hợp dưới bảng sau: 
Bảng 4.31: Danh sách chất thải sản xuất thông thường phát sinh của công ty trong 

giai đoạn hoạt động sản xuất của dự án 

TT Chất thải 
Khối lượng 
(Kg/tháng) 

1 Bìa carton 100 

2 
Chất thải hỗn hợp (gang tay, bảo hộ lao động không 
dính thành phần nguy hại, palet hỏng,…) 

200 

3 Chất thải văn phòng (giấy, vật liệu văn phòng) 30 

4 Mạt kim loại không chứa thành phần nguy hại 70 

 Tổng 400 

Đây là các loại chất thải rắn không bị phân hủy sinh học, được công ty thu gom và 
bán lại cho các cơ sở tái chế, hoặc thuê đơn vị có chức năng vận chuyển xử lý, do đó 
những loại chất thải này ít gây tác hại đến môi trường xung quanh. 

Các loại chất thải rắn sản xuất thông thường phát sinh này nếu không được thu 

gom, xử lý ảnh hưởng tới cảnh quan của khu vực của công ty và khu vực xung quanh 

công ty, gây ô nhiễm môi trường đất. 

- Đánh giá tác động: 

Chất thải rắn phát sinh từ quá trình sản xuất có lượng phát sinh lớn, tuy nhiên chất 
thải không nhiều loại. Công ty sẽ có phương án lưu giữ không để chất thải vương vãi ra 

ngoài môi trường. 

d. Chất thải nguy hại 

- Dầu, mỡ thải bỏ trong quá trình bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất: Dựa theo 
danh mục máy móc, thiết bị của dự án, dự kiến dầu mỡ thải bỏ trong quá trình bảo dưỡng 
máy móc, thiết bị sản xuất phát sinh khoảng 100 kg/năm. 
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- Chất thải nguy hại phát sinh từ công đoạn lau chùi, sửa chữa và bảo dưỡng máy 
móc, trang thiết bị chủ yếu là giẻ lau dính dầu mỡ: phát sinh khoảng 80 kg/năm. 

- Bóng đèn huỳnh quang phát sinh khoảng 20 kg/năm. 

- Bao bì đựng hóa chất, dính hoá chất thải bỏ (thùng, can đựng hóa chất, …) 

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 2.026 kg hóa chất/tháng (theo dự báo tại chương 
1). Công ty sử dụng nhiều loại hóa chất khác nhau, chủ yếu hóa chất được đựng bằng 
tank, can, thùng chuyên dụng khối lượng phát sinh khoảng 30kg/tháng tương đương 
khoảng 360kg/năm. Trong đó bao bì cứng thải bằng nhựa khoảng 100kg/năm; bao bì 
cứng thải bằng kim loại khoảng 260kg/năm. 

- Đối với quá trình sản xuất từ công đoạn gia công của các máy CNC phát sinh  
mạt kim loại nhiễm thành phần nguy hại chiếm khoảng 0,2% nguyên liệu đầu vào. Dự 
kiến khối lượng mạt kim loại nhiễm thành phần nguy hại phát sinh khoảng 
16.320kg/năm. 

- Đối với nước thải lẫn dầu từ các máy CNC như đã đánh giá ở phần trên lượng 
nước này phát sinh 6.000 lít/năm tương đương 4.800kg/năm (1 lít nước thải lẫn dầu 
tương đương khoảng 0,8kg). 

- Đối với nước thải từ 03 máy nén khí phát sinh khoảng 0,05 m3/ngày đêm. 
Ước tính chủng loại, thành phần, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt 

động của dự án trong giai đoạn vận hành ổn định như sau: 

Bảng 4.32: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Trạng 

thái 
Khối lượng 
(kg/năm)  

Công đoạn phát 
sinh 

 
1 

Mạt kim loại nhiễm thành 
phần nguy hại 

07 03 11 Rắn 16.320 
Gia công CNC 

2 
Găng tay, giẻ lau nhiễm 

dầu mỡ 
18 02 01 Rắn 80 

Sản xuất, bảo 
dưỡng máy 
móc thiết bị 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

16 01 06 Rắn 20 
Sử dụng đèn 
chiếu sáng 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải 

17 02 03 Lỏng 100 
Sản xuất 

5 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 
nhiễm thành phần nguy hại 

18 01 03 Rắn 100 
Bao bì đựng 
cồn 
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6 

Bao bì cứng thải bằng kim  

loại nhiễm thành phần 
nguy hại 

18 01 02 Rắn 260 

Bao bì đựng 

dầu mỡ 

7 
Nước thải lẫn dầu từ các 
máy CNC 

17 05 05 Lỏng 4.800 
Sản xuất 

Tổng 21.680  

Đánh giá tác động: 

Chất thải nguy hại phát sinh trong khu vực Dự án nếu không được phân loại, thu 
gom, vận chuyển, lưu giữ hoặc xử lý một cách thích hợp theo đúng Quy chế quản lý chất 
thải nguy hại sẽ gây mất vệ sinh, mất mĩ quan, ảnh hưởng đến sức khoẻ cho chính những 
người thu gom cũng như những cán bộ nhân viên làm việc tại dự án. Tóm lại, các loại 
chất thải nguy hại khi không được thu gom vương vãi ra môi trường sẽ làm ô nhiễm nguồn 
đất, nước, không khí khu vực làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các sinh vật trong đất, 
nước, … Ví dụ như: 

+ Dầu mỡ là chất khó tan trong nước nhưng tan được trong các dung môi hữu cơ. 
Dầu mỡ có thành phần hóa học rất phức tạp. Do đó, dầu mỡ thường có độc tính cao và 
tương đối bền trong môi trường nước. Độc tính và tác động của dầu mỡ đến hệ sinh thái 
nước không giống nhau mà phụ thuộc vào loại dầu mỡ. Hầu hết các loại động thực vật 
đều bị tác hại của dầu mỡ. Các loại động thực vật thủy sinh dễ bị chết do dầu mỡ ngăn 
cản quá trình hô hấp, quang hợp và cung cấp năng lượng. Tuy nhiên, một số loại tảo lại 
kém nhạy cảm với dầu mỡ, do đó trong điều kiện ô nhiễm dầu mỡ, nhiều loại tảo lại phát 
triển mạnh. 

+ Bóng đèn huỳnh quang với cấu tạo có một ống thủy tinh kín có chứa thủy ngân 
(ở dạng hỗn hợp hơi và lỏng hoặc dạng amalgam rắn) và một khí đệm trơ. Thuỷ ngân là 
một chất cực độc với sức khở con người và động, thực vật. Cụ thể: gây ra bệnh thần 
kinh ngoại vi, biểu hiện như dị cảm hoặc ngứa, rát, đau, hoặc thậm chí có cảm giác 
tương tự như các loài côn trùng nhỏ bò trên hoặc dưới da; đổi màu da (da, đầu ngón tay 
và ngón chân đỏ hồng); sưng; và bong da chết (bong tróc da). Thủy ngân ở các dạng 
khác nhau đặc biệt có hại cho thai nhi như một chất độc môi trường trong thai kỳ, cũng 
như trẻ sơ sinh. Phụ nữ đã tiếp xúc với thủy ngân vượt quá đáng kể lượng tiêu thụ trong 
chế độ ăn uống trong thai kỳ có nguy cơ sinh con bị dị tật bẩm sinh nghiêm trọng. Phơi 
nhiễm thủy ngân vượt quá lượng bổ sung trong chế độ ăn uống ở trẻ nhỏ có thể gây hậu 
quả nghiêm trọng về thần kinh, ngăn chặn vỏ bọc thần kinh hình thành đúng cách. 

+ Chất thải nhiễm thành phần nguy hại gồm găng tay, khẩu trang, bảo hộ lao 
động,…nhiễm hoá chất. Các chất thải này nếu không được kiểm soát, xử lý đúng cách 
sẽ gây hại cho người trực tiếp thao tác với chúng. Hoặc nếu các vật liệu được làm bằng 
thuỷ tinh như ống nghiệm, bình chuẩn độ, pipet,… không được lưu chứa cẩn thận, sẽ 
gây đau và nhiễm độc nếu cơ thể bị đâm, nhẵm phải. 

+ Hộp mực in thải với thành phần gây hại chủ yếu là chì (Pb). Loại kim loại này 
sẽ gây tổn thương đến gan và làm cho cơ thể chúng ta suy yếu nhanh. Trẻ em đặc biệt 
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dễ bị ảnh hưởng bởi sự độc hại của chì và có thể bị ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, đặc 
biệt là sự phát triển của não bộ và hệ thần kinh. Chì cũng gây ra tác hại lâu dài ở người 
lớn, bao gồm tăng nguy cơ cao huyết áp và suy thận. Phụ nữ mang thai tiếp xúc với 
lượng chì cao có thể gây sẩy thai, thai chết lưu, sinh non và sinh thiếu cân, cũng như các 
dị tật nhỏ. 
4.1.2.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải giai đoạn vận hành 

a. Tiếng ồn  

Nguồn phát sinh 

Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Nhà máy bao gồm: 

- Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm, do quá 

trình bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm, hoạt động của các phương tiện vận tải vận chuyển 

nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đi tiêu thụ. 

- Trong quá trình vận hành, các loại máy móc tại nhà máy sẽ được vận hành theo 

loại sản phẩm của dự án, sự vận hành của các loại máy móc sẽ gây ra tiếng ồn, nếu 

không có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn trong quá trình vận hành dự án, dự báo công 

nhân làm việc tại nhà máy trong thời gian dài sẽ chịu ảnh hưởng đến sức khỏe do tác 

động tiếng ồn gây ra. Khu vực phát sinh tiếng ồn lớn nhất tại nhà máy là khu vực lắp 

đặt máy khoan, máy ăn mòn. 

Mức độ ồn 

Việc xác định mức độ và phạm vi tác động của tiếng ồn tới khu vực xung quanh 

được thực hiện thông qua các phương trình tính toán sự lan truyền và sự suy yếu của 

tiếng ồn trong điều kiện khác nhau. Áp dụng công thức tính mức độ lan truyền tiếng ồn với 

giả thiết bề mặt đất trống không có cây che phủ, a = 0.  

Tiếng ồn phát sinh trong cơ sở chủ yếu là từ các máy móc thiết bị. Theo Cục Thẩm 

định và Đánh giá tác động môi trường, thông thường tại khu vực máy móc thiết bị mức 

ồn có thể đạt tới 113dBA. Vì vậy đề án đã sử dụng giá trị này để tính toán ảnh hưởng 

của tiếng ồn đối với khu vực dân cư. 

Với khoảng cách là 100 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là:  

L = 20.lg (r2/r1)1+a = 20.lg(100/1)1 = 40 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 113 dBA - 40 dBA= 73 dBA 

Với khoảng cách là 200 m thì cường độ âm thanh giảm một khoảng giá trị là: 

L = 20.lg (r2/r1)1+a = 20.lg(200/1)1 = 46 dBA 

Khi đó cường độ âm thanh còn lại là: 113 dBA - 46 dBA = 67 dBA 

Qua kết quả tính toán trên đây, thấy tại hai khoảng cách 100m và 200m cường độ 

tiếng ồn đều lớn, tuy nhiên vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016 - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức ồn (mức 70 dBA). 

Các phương tiện giao thông ra vào Công ty chủ yếu là ô tô và xe máy. Mức ồn phát  

sinh do các phương tiện vận chuyển được trình bày trong bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        90  

Bảng 4.33: Mức ồn của các loại xe cơ giới 

TT Phương tiện, máy móc 
Mức ồn 
(dBA) 

QCVN 24:2016/BYT cho khu vực 
thông thường 

Từ 6 giờ đến 21 giờ 

1 Xe vận tải 93 

70 2 Xe mô tô 2 thì 80 

3 Xe mô tô 4 thì 94 

 (Nguồn: Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, Nxb KHKT, 1997) 

- Mức ồn của các loại xe cơ giới trong bảng trên đều cao hơn Quy chuẩn tiếng ồn 

cho phép theo QCVN 24:2016/BYT. Tuy nhiên, tác động do tiếng ồn phát sinh từ hoạt 

động của các phương tiện chỉ có tính chất gián đoạn nên không đáng kể. 

Do khu vực Dự án nằm trong CCN và cách xa khu dân cư nên chúng không ảnh 

hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tiếng ồn cao và lâu dài sẽ ảnh hưởng tới 

thính giác và năng suất làm việc của công nhân. Chủ Dự án sẽ trang bị các thiết bị bảo 

hộ đặc biệt cho công nhân làm việc tại những khu vực có độ ồn cao, đảm bảo không ảnh 

hưởng tới sức khỏe công nhân. 

Tác động 

Tiếng ồn tác động lên con người ở 3 dạng: Tác động về mặt cơ học như che lấp 

âm thanh cần nghe, gây khó chịu căng thẳng; tác động tới bộ phận thính giác và hệ thần 

kinh; ở mức cao và lâu dài tiếng ồn ảnh hưởng đến hành vi xã hội của con người; 

Tiếng ồn có ảnh hưởng đến cơ quan thính giác (gây thủng màng nhĩ, mất khả năng 

nghe,..) và hệ tuần hoàn, đặc biệt khi tiếng ồn có tần số cao. Tiếng ồn có tần số thấp có 

tác dụng đến hệ thần kinh, làm mất tập trung, dễ gây tai nạn lao động, làm việc nhiều ở 

những nơi có cường độ tiếng ồn cao có thể mắc bệnh điếc nghề nghiệp. 

Tiếng ồn khi vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ gây ra ảnh hưởng đến sức khoẻ con 

người và hạ thấp chất lượng cuộc sống của xã hội.  

- Khi bốc dỡ nguyên vật liệu và sản phẩm cũng sẽ phát sinh tiếng ồn do va chạm 

các thùng, kiện hàng nhưng mức ồn phát sinh từ các nguồn này không lớn và không 

thường xuyên ảnh hưởng đến môi trường lao động của công nhân không đáng kể. 

- Các phương tiện giao thông vận tải, đặc biệt là các phương tiện bốc dỡ chuyên 

dùng của Nhà máy, mặc dù mức tiếng ồn không cao bằng các máy xây dựng nhưng tần 

số hoạt động cao hơn nhiều. Tiếng ồn từ các phương tiện GTVT chỉ diễn ra trong khoảng 

thời gian ngắn. Thông thường, chênh lệch mức ồn khi có và không có phương tiện GTVT 

hoạt động là 5- 10dBA. 
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- Hoạt động của các động cơ, dây chuyền công nghệ sản xuất sẽ phát sinh tiếng ồn. 

Mức ồn từ các quy trình sản xuất của Nhà máy khoảng 60 - 70dBA. 

Theo thống kê của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ lao 

động của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể 

con người. Tác động của tiếng ồn đối với cơ thể con người được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 4.34: Các tác hại của tiếng ồn có mức ồn cao đối với sức khỏe con người 

Mức ồn (dB) Tác động đến người nghe 

0 Ngưỡng nghe thấy 

100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

120 Ngưỡng chói tai 

130 - 135 Gây bệnh thần kinh, nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ bắp 

140 Đau chói tai, gây bệnh mất trí, điên 

145 Giới hạn cực đại mà con người có thể chịu được tiếng ồn 

150 Nếu nghe lâu bị thủng màng nhĩ 

160 Nếu nghe lâu nguy hiểm 

190 Chỉ cần nghe trong thời gian ngắn đã bị nguy hiểm 
- Tiếng ồn gây ô nhiễm khá nghiêm trọng đối với sức khoẻ của người tiếp xúc trực 

tiếp và lâu dài với nguồn gây ồn. Các tác động có thể nhận thấy là người vận hành bị 

mệt mỏi, mất ngủ, gây tâm lý khó chịu, giảm năng suất lao động. Tiếp xúc với tiếng ồn 

có cường độ cao trong thời gian dài sẽ làm cho thính lực bị giảm sút, dẫn tới bệnh điếc 

nghề nghiệp. 

b. Độ rung:  

Quá trình sản xuất của Dự án sẽ phát sinh độ rung do sự va đập của các bộ phận 

cơ học của máy, truyền xuống sàn và lan truyền trong kết cấu nền. Tuy vậy, do độ rung 

sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm của Công ty nên các máy móc đã được 

tính toán thiết kế sao cho các độ rung là nhỏ nhất, không gây ảnh hưởng xấu đến sản 

phẩm. Đối với loại hình sản xuất của Công ty thì độ rung là trung bình và quá trình lắp 

đặt thiết bị áp dụng các giải pháp giảm rung như lắp các thiết bị giảm rung, sửa chữa, 

bảo dưỡng định kỳ máy móc. Khu vực phát sinh độ rung lớn nhất tại nhà máy là khu 

vực lắp đặt máy khoan, máy ăn mòn. 

c. Tác động đến Kinh tế - xã hội. 

Các nguồn phát sinh đến kinh tế - xã hội khu vực gồm:  

* Tác động tích cực: 
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- Tạo công ăn việc làm cho các lao động trong và ngoài địa phương, giải quyết một 

phần nạn thất nghiệp. 

- Góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho người dân. 

- Thay đổi diện mạo khu vực, thúc đẩy sự phát triển khu vực. 

* Tác động tiêu cực: 

Bên cạnh những tác động tích cực, khi dự án đi vào vận hành ổn định sẽ gây ra các 

tác động đến kinh tế - xã hội khu vực như sau: 

- Công tác an ninh xã hội khó quản lý do tập trung một lượng khá lớn công nhân viên. 

-  Các tệ nạn xã hội có thể xảy ra như: trộm cắp, nghiện ngập,… 

- Áp lực tới môi trường nặng nề hơn: nhu cầu về nước, … 

4.1.2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố trong giai đoạn vận hành 

a. Sự cố cháy nổ 

Một trong những vấn đề an toàn được đặt ra đối với nhà máy là an toàn phòng 

chống cháy nổ trong khu vực sản xuất. Khu vực dự án nằm trong CCN Thanh Vân với 

mật độ tập trung công nhân viên lớn, nếu phát sinh sự cố cháy nổ do chập điện sẽ gây 

ảnh hưởng rất lớn không chỉ đối với nhà máy mà còn ảnh hưởng đến môi trường khu 

vực. 

Các nguyên nhân dẫn đến cháy nổ có thể do: 

- Sự cố về các thiết bị điện: dây điện, động cơ quạt,... bị quá tải trong quá trình vận 

hành, phát sinh nhiệt và dẫn đến cháy. 

- Sự cố sét đánh. 

- Vứt bừa tàn thuốc hay những nguồn lửa khác vào khu vực chứa vật liệu, nhiên 

liệu dễ cháy.  

 Hầu hết các sự cố cháy nổ trên đều có khả năng tiềm tàng cao, khi xảy ra sự cố sẽ 

gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng con người và môi trường. 

Khi sự cố gây cháy nổ xảy ra, có thể dẫn tới các hậu quả sau đây: 

- Thiệt hại tới sức khỏe và tính mạng con người: Sự cố cháy nổ có thể trực tiếp gây 

chết người trong trường hợp bị bỏng nặng hoặc bị thương do vật liệu sắc nhọn bắn vào.  

- Thiệt hại về tài sản: Bất cứ sự cố nào cũng gây thiệt hại về tài sản. Khi khu vực 

dự án xảy ra hoả hoạn, nhẹ nhất là phải tu sửa lại, nặng thì phải xây dựng lại từ đầu. Do 

đó, tốn kém nhìn thấy được trước hết là phí tồn cho công tác sửa chữa, xây dựng. Thứ 

hai, đó là tổn thất về tài sản ở trong công trình, gồm các thiết bị, máy móc, mạng đường 

điện thoại, điện lưới, các hệ thống cấp điện, cấp nước,… 
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-  Ảnh hưởng tới môi trường: Ảnh hưởng trực tiếp của các đám cháy là khói bụi 

bốc lên làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực Dự án.  

b. Tai nạn lao động 

Tai nạn lao động trong quá trình vận hành dự án có thể xảy ra từ các nguyên nhân: 

- Tai nạn về điện như: bị điện giật, chập điện và bất cẩn khi đóng ngắt điện; 

- Tai nạn khi bốc dỡ hàng hóa, nguyên liệu; 

- Tai nạn khi vận hành các máy móc, thiết bị trong nhà máy. 

Xác suất xảy ra các sự cố này phụ thuộc vào việc nghiêm túc chấp hành nội quy 

và quy tắc an toàn lao động của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. Mức độ tác động 

có thể gây ra thương tật hay thiệt hại tính mạng người lao động. 

 - Tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe công nhân viên, khám sức khỏe định kỳ 

đối với công nhân viên làm trong khu vực nguy hại, xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Dự án tập trung lượng công nhân lớn và nhiều loại phương tiện giao thông sẽ là 

nguyên nhân làm tăng mật độ giao thông trên quảng đường ra vào dự án, tiềm ẩn các rủi 

ro và tai nạn giao thông, un tắc đường. Vì vậy, chủ dự án cần có kế hoạch vận hành và 

điều tiết thời gian hoạt động hợp lý nhằm hạn chế các sự cố về giao thông tại khu vực 

thực hiện dự án. 

d. Sự cố đối với công trình xử lý chất thải 

Sự cố đối với các thiết bị trong hệ thống xử lý khí thải:  

+ Hệ thống thông gió, điều hòa bị lỗi hỏng;  

+ Hệ thống chụp hút mùi, đường ống dẫn khí về hệ thống xử lý khí thải có thể xảy 

ra sự cố đường ống bị rò rỉ, khí thải phát sinh không được thu hết; 

+ Hệ thống xử lý khí thải gặp sự cố bị ngừng hoạt động/xử lý khí thải không đạt 

tiêu chuẩn cho phép. 

+ Sự cố bơm dung dịch kiềm bị hỏng. 

Sự cố này xảy ra sẽ gây ô nhiễm không khí trong khu vực sản xuất, có thể gây ảnh 

hưởng cho các dự án lân cận. Do vậy, cần thiết phải có biện pháp nhằm ngăn ngừa, giảm 

thiểu tới mức thấp nhất sự cố này xảy ra. 

- Sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố sẽ gây 

ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra, gây sức ép lên hệ thống xử lý nước thải của 

CCN, tăng nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Một số sự cố có thể xảy ra: 

1. Đường cống thoát nước thải, nước mưa bị tắc, ứ đọng; 

2. Bơm hỏng, đường ống hỏng; 

3. Tắc rác trong bơm; 
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4. Tắc nghẽn đường ống. 

Hệ thống tự động hỏng, gây nên 1 số hiện tượng như hóa chất dư thừa hoặc thiếu, 

tràn bể,…. 

- Sự cố về kho chứa chất thải: Trong quá trình vận hành có thể do yếu tố nào đó 

liên quan đến tần suất thu gom chất thải hoặc lượng chất thải phát sinh lớn hơn dự kiến 

là kho chứa chất thải bị quá tải dự án cần có biện pháp xử lý kịp thời. Ngoài ra, chất thải 

nguy hại dự án phát sinh có dầu thải, dung dịch mạ thải ở dạng lỏng trong quá trình lưu 

chứa có khả năng thùng chứa bị nứt vỡ làm chảy dầu thải, hoá chất ra sàn  gây ảnh hưởng 

đến môi trường.  

- Sự cố phát sinh từ hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại có thể xảy 

ra như: chất thải không được phân loại đúng, chất thải lỏng bị rò rỉ trong quá trình lưu 

chứa, vận chuyển,… Khi các sự cố xảy ra sẽ gây khó khăn trong quá trình xử lý chất 

thải và ảnh hưởng đến môi trường tiếp nhận. 

e. Sự cố về máy nén khí 

Trong quá trình hoạt động của nhà máy có sử dụng máy nén khí, các yếu tố nguy 

hiểm khi làm việc với máy nén khí: 

+ Nổ áp lực: Có nguy cơ nổ khi bị nung nóng, đổ ngã, va đập . . . hoặc khi bình bị 

ăn mòn, rỗ quá mức qui định. 

+ Nguy cơ nổ cháy môi chất, rò rỉ môi chất độc chứa trong bình. 

+ Điện giật: Nguy cơ điện rò ra vỏ mô tơ, hỏng cách điện dây dẫn, … 

 Nguyên nhân các vụ tai nạn lao động do sử dụng bình nén khí: 

Thiết bị bình chứa khí nén không an toàn: Các bình chứa khí nén không được kiểm 

định kỹ thuật an toàn, không đăng ký sử dụng. Các bình đã được sửa chữa lại không 

đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực, trên bình không có áp kế, van an toàn. 

Bình chứa CO2 bị nổ toàn bộ đường hàn đáy bình. Thành bình chứa không khí nén bị ăn 

mòn, chỗ mỏng nhất chỉ còn dày khoảng 1mm (bình khí nén được thiết kế có bề dày 

thân bình 3,5cm). Các bình chứa khí nén bị nổ do không chịu được áp suất làm việc của 

bình. 

Bình chứa khí nén: Chức năng chính của Bình chứa khí nén là tích trữ lượng khí 

nén mà máy nén khí sẽ nén lên với áp suất đặt sẵn, sau đó cung cấp lại cho hệ thống khi 

có nhu cầu sử dụng, nhằm duy trì áp suất làm việc trong hệ thống không giảm xuống 

một cách đột ngột gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc của thiết bị và máy móc sử 

dụng khí nén. 

f. Sự cố ngộ độc thực phẩm 
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Sự cố ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra gây thiệt hại về kinh tế cũng như tính mạng 

của công nhân viên hoạt động tại nhà máy nếu công tác vệ sinh an toàn thực phẩm chưa 

được quan tâm thích đáng. 

Những rủi ro, sự cố khi xảy ra, tùy mức độ có thể gây thiệt hại về tài sản và tính mạng 

con người, đặc biệt đối với công nhân trực tiếp vận hành và làm việc trong nhà máy, đồng 

thời cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và uy tín của công ty nên chủ dự án sẽ có các 

biện pháp để phòng ngừa, ứng phó và giảm thiểu các rủi ro, sự cố có thể xảy ra. 

g. Sự cố hoá chất 

- Sự cố hoá chất: có thể xảy ra sự cố cháy nổ, tràn đổ hoá chất,... Công ty sử dụng 

dầu phục vụ chạy máy CNC, hoá chất phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải. 

Sự cố hoá chất có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển, quá trình bảo quản trong 

kho. Sự cố do hoá chất gây ra được đánh giá là gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng 

đến hiệu quả sản xuất , tác động xấu đến môi trường xung quanh, ảnh hưởng lớn tới sức 

khoẻ của công nhân. 

Khi hoá chất bị rò rỉ, xâm nhập vào môi trường làm phát tán mùi trong không khí, 

thay đổi tính chất của nước, ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước. Làm thay đổi thành phần 

hoá học trong đất, ảnh hưởng tới môi trường đất. 

- An toàn hoá chất là một vấn đề được quan tâm hàng đầu trong hàng loạt hoạt 

động sản xuất. Hằng năm tai nạn lao động nói chung và do hoá chất nói riêng đã cướp 

đi rất nhiều sinh mạng, làm tổn hại sức khoẻ để lại những di chứng lâu dài do lao động 

trong những điều kiện không đảm bảo. 

Do vậy, chủ dự án cần có các biện pháp nhằm giảm thiểu và khắc phục những rủi 

ro, sự cố gây ra, tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định của luật hoá chất Việt Nam hiện 

hành. 

4.1.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện trong giai 

đoạn vận hành dự án 

4.1.2.2.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu liên quan đến chất thải 

4.1.2.2.1.1. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

a. Bụi khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Tác động do bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải ra vào khu 

vực dự án mang tính chất phân tán, không liên tục, có khả năng gây ảnh hưởng đến môi 

trường không khí và sức khỏe con người. Vì vậy, để giảm thiểu tác động, Công ty sẽ áp 

dụng một số biện pháp như sau: 
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- Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực xung quanh dự án sau mỗi ca làm việc. 

Tưới nước, rửa làm sạch sân đường xung quanh khu vực dự án để giảm bụi phát tán nhất 

là trong những ngày khô hanh (tần suất trung bình khoảng 2 lần/ngày). 

- Giới hạn vận tốc di chuyển trong khu vực dự án; 

- Các phương tiện giao thông, vận tải đều phải được kiểm tra định kỳ; không sử 

dụng các phương tiện đã quá cũ, không đạt tiêu chuẩn về khí thải. 

- Lập nội quy ra vào khu vực Dự án, tắt máy xuống xe khi vào dự án. 

- Trang bị khẩu trang, găng tay, kính mắt,…cho những người làm việc tại các khu 

vực có khả năng phát sinh ô nhiễm không khí. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực công ty nhằm hạn chế phát tán bụi. 

Đây đều là các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và cho hiệu quả cao, giúp giảm 

thiểu tác động do bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải gây ra 

đối với môi trường và sức khỏe con người. 

b. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải từ quá trình sản xuất 

 Biện pháp chung 

- Đối với môi trường không khí ngoài khu vực phát sinh khí thải trực tiếp, Nhà 

máy áp dụng các biện pháp thông gió AHU kết hợp với điều hoà nhiệt độ tại nhà xưởng 

sản xuất: Nhằm đảm bảo sức khỏe, môi trường làm việc cho công nhân viên trong nhà 

xưởng, chủ dự án lắp đặt quạt thông gió, điều hòa công nghiệp với mục đích điều hòa 

không khí, giảm lượng thải bụi và khí thải lưu thông trong khu vực sản xuất. 

 + AHU – là thiết bị xử lý không khí không thể thiếu trong một hệ thống điều hòa 

không khí và thông gió. Tương tự như thiết bị FCU, AHU được sử dụng với mục đích 

làm lạnh hoặc sưởi ấm. Nhưng AHU có công suất lớn hơn, có khả năng xử lý không khí 

tốt hơn về nhiệt độ, độ ẩm và độ sạch của không khí. húng ta có thể ví hệ thống AHU như 

là một hệ thống điều hòa không khí có một dàn lạnh lớn với công suất làm việc cực cao. 

Cho hiệu quả làm lạnh vượt trội. Dễ dàng vận hành như những thiết bị điều hòa không 

khí khác,… 

+ Điều hoàn nhiệt độ: Các thiết bị điều hòa được sử dụng cho mục đích làm mát 

nhà xưởng cần đảm bảo nhiệt độ làm mát đáp ứng đủ trong phạm vi không gian. 

Chức năng thông gió có trong hệ thống điều hòa công nghiệp để đảm bảo thải các 

chất độc hại, phổ biến nhất là CO2 trong phòng ra bên ngoài, thải nhiệt thừa và ẩm thừa 

ra khỏi không gian làm việc.  

Bên cạnh đó, điều hòa nhà xưởng cần đem lại luồng không khí thanh lọc, cung cấp 

lượng oxy cho người dùng, hút khí thải ra ngoài để đảm bảo thông gió, không khí trao 

đổi liên tục. 
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Các loại điều hòa giấu trần nối ống gió, điều hòa đặt sàn nối ống gió, điều hòa công 

nghiệp Trane hiện nay đáp ứng đủ các yêu cầu trên về mức chi phí đầu tư thấp, công 

suất lớn từ 50.000 – 200.000 BTU, có thể nối ống gió để là mát diện rộng, cung cấp khí 

tươi vào bên trong và hút khí thải ra bên ngoài, bền bỉ theo thời gian nhờ tính năng chống 

ăn mòn cao. 

c. Mùi hôi từ khu tập kết rác thải, nhà vệ sinh và công trình xử lý nước thải  
Toàn bộ lượng chất thải sinh hoạt được thu gom vào thùng chứa có nắp đậy, tách 

biệt với các khu vực như khu văn phòng, nhà xưởng, đảm bảo không gây ảnh hưởng tới 
khu vực xung quanh. 

Trong thời gian hoạt động, Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng để 
thu gom, vận chuyển đem đi xử lý theo quy định với tần suất khoảng 02 lần/ tuần. 

 Khu nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh tập trung của Công ty thường xuyên được dọn rửa 
và khử mùi nên hạn chế tối đa mùi hôi và không ảnh hưởng tới môi trường không khí. 

Trong quá trình hoạt động Công ty sẽ chú trọng đến nâng cao ý thức của cán bộ công 
nhân viên nhằm giữ gìn vệ sinh chung cho Công ty. 

Hệ thống xử lý nước thải: Chủ dự án sẽ bố trí ít nhất 01 nhân viên vận hành hoặc 

thuê đơn vị có đủ năng lực tiến hành vận hành hoạt động của hệ thống xử lý để đảm bảo 

hệ thống được hoạt động hiệu quả. Định kỳ kiểm tra sự hoạt động của các máy móc, 
thiết bị tránh các sự cố xảy ra làm gián đoạn hoạt động của hệ thống xử lý. 

4.1.2.2.1.2. Biện pháp giảm thiểu tác động do nước thải 
a. Biện pháp giảm thiểu nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thoát nước thải của khu vực được thiết kế là hệ thống cống thoát riêng 
giữa nước thải và nước mưa.  

Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải sinh hoạt giai đoạn hoạt động như sơ 
đồ sau: 
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Hình 4.2: Sơ đồ quản lý nước thải phát sinh tại Dự án 

Chủ dự án bố trí bể 04 bể tự hoại 3 ngăn xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ → ống 
HDPE D80 có bố trí các hố ga → TXL nước thải sinh hoạt tập trung 10m3/ngày.đêm xử 

lý đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT → đấu vào hệ thống thoát nước chung của CCN. 
+ Hệ thống thoát nước rửa: 

Thoát nước rửa gồm nước từ các chậu rửa, nước từ các sàn khu WC thu gom vào 
ống đứng thoát nước rửa đặt trong các hộp kỹ thuật, nước được dẫn vào hệ thống thu 

gom nước thải của nhà máy. 
+ Hệ thống thoát nước xí tiểu: 

Thoát nước xí và tiểu treo được thu gom vào các ống đứng thoát nước xí, tất cả đặt 
trong các hộp kỹ thuật đổ vào bể tự hoại. 

+ Hệ thống đường ống thu gom nước thải từ bể tự hoại về HTXL của nhà máy: 

Nước thải nhà 
vệ sinh khu 

vực nhà xưởng 

Hệ thống thu gom nước thải 
của Nhà máy 

Hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt công suất 10 m3/ngày.đêm  

Hệ thống thoát nước thải của 
Dự án 

Nước thải nhà 
vệ sinh khu vực 

văn phòng 

Bể tự hoại 3 
ngăn 5m3 

 

Bể tự hoại 3 
ngăn 5m3 

Hệ thống thu gom nước thải 
của CNN Thanh Vân 
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++ Nước thải sinh hoạt khu vực nhà vệ sinh của nhà xưởng sản xuất sau khi xử lý 

sơ bộ qua 02 bể tự hoại 3 ngăn tổng dung tích 10m3 dẫn theo đường ống D80 dài khoảng 
4m đấu nối vào bể điều hoà của HTXL NTSH công suất 10m3/ngày.đêm. 

++ Nước thải từ khu vực nhà văn phòng sau khi xử lý sơ bộ qua 02 bể tự hoại 3 
ngăn tổng dung tích 10m3 dẫn theo đường ống D80 dài khoảng 129m đi qua 04 hố ga 

kích thước 0,6mx0,6m dẫn về bể điều hoà của trạm xử lý NTSH công suất 
10m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

10m3/ngày.đêm sẽ theo đường ống UPVC D100 chiều dài khoảng 20m dẫn đến hố ga 
tập trung nước thải cuối cùng của dự án 1,6mx1,6m cùng với nước thải sản xuất sau xử 

lý sau đó theo đường ống thoát nước chung HDPE D200 dài 117m dẫn ra hố ga chờ đấu 
nối về hệ thống thu gom nước thải của CCN Thanh Vân. 

+ Điểm đấu nối nước thải sinh hoạt sau xử lý: Hố ga A4.1/16 (hệ tọa độ VN2000, 
kinh tuyến trục 107o, múi chiếu 3o): X = 2368348.49, Y = 393983.83. 

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG HẠNG MỤC THOÁT NTSH 
TT Tên công trình ĐVT Khối lượng 
1 2 Bể tự hoại loại nhà văn phòng m3 5,0/bể 
2 2 Bể tự hoại loại xưởng sản xuất m3 5,0/bể 
3 Hố ga dẫn nước thải sinh hoạt 0,6mx0,6m chiếc 04 

4 
HTXL nước thải sinh hoạt tập trung 
10m3/ngày.đêm 

Hệ thống 01 

5 Ống HDPE D80 dẫn nước thải sau xử lý m 133 

6 
Hố ga nước thải cuối cùng 1,6mx1,6m thể tích 
3,84m3 

chiếc 01 

7 Ống thoát nước thải HDPE D200 m 117m 

8 
Cửa xả (ga của CCN cho nước thải của dự án đấu 
nối) 

Vị trí 01 

(Nguồn: Tổng mặt bằng thoát nước thải) 
Thuyết minh công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn: 

Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng - lên men 

kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ 

các vách ngăn hướng dòng ở ngăn tiếp theo, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới 

lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều 

kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời 

cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm). Ngăn cuối cùng là ngăn lọc 

kỵ khí có tác dụng làm sạch triệt để hơn nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt 

các hạt của vật liệu lọc và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        100  

 

Hình 4.3: Mô hình bể tự hoại 03 ngăn 

Trong đó: 

 1- Ống dẫn nước thải vào bể      3- Nắp thăm (để hút cặn) 

 2- Ống thông hơi                         4- Ống dẫn nước ra 

Định kỳ 3 tháng/lần công ty bổ sung các chế phẩm vi sinh vào các bể tự hoại. 

* Quy trình xử lý của trạm xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày.đêm: 

Dự án lựa chọn công nghệ sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt cho nhà máy. 
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Hình 4.4: Sơ đồ công nghệ XLNT sinh hoạt 10m3/ngày.đêm 

Thuyết minh công nghệ: 

* Bể điều hòa  

Bể điều hòa có nhiệm vụ trộn đều nước thải, cân bằng về nồng độ và tải trọng các 

chất ô nhiễm như COD, BOD… thải ra, kiểm soát sự thay đổi bất thường về lưu lượng 

trong suốt thời gian xả nước thải, giúp cho nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải và 

PH được cân bằng ở hầu hết thời điểm trong ngày từ đó làm giảm kích thước các ngăn 

bể và tạo chế độ làm việc ổn định cho các công đoạn xử lý tiếp theo. Tại bể điều hòa có 

bố trí hệ thống sục khí thô để trộn điều nước thải, giảm mùi cho công trình. 

* Bể xử lý sinh học thiếu khí (Bể Anoxic)  

Bể thiếu khí (bể khử Nitơ) có nhiệm vụ thực hiện quá trình phản ứng nitrat hóa 

chức năng loại bỏ nitơ dưới dạng nguyên tử N2 bay lên ra khỏi dòng nước thải (quá trình 

tuần hoàn nước về bể kỵ khí và thiếu khí từ bể hiếu khí) nhờ quá trình trao đổi chất giữa 

hệ vi sinh vật kỵ khí và thiếu khí để tăng khả năng tiếp xúc giữa vi sinh vật với cơ chất. 

Bể điều hòa  

Bể Anoxic  

Máy thổi khí 

T
uầ
n 

ho
àn 
bù
n 

Bể Oxic 

Bể lắng sinh học  

Nguồn tiếp nhận 
đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B  

Thuê hút đi xử 
lý định kì 

Bể chứa bùn 
NaClO Bể khử trùng 

Tuần 
hoàn 
nước 
thải 

Tuần 
hoàn 
bùn 

Metanol 

NTSH sau xử lý sơ bộ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        102  

Hệ thống này được ứng dụng quá trình khuấy trộn đáp ứng được điều kiện tồn tại và 

phát triển của hệ vi sinh. 

Tại đây, xảy ra quá trình xử lý các hợp chất hữu cơ nhờ vi sinh vật thiếu khí. Hiệu 

quả xử lý nước thải bể Anoxic giảm BOD5 , COD; hàm lượng Ntổng , Ptổng. 

- Tại bể thiếu khí (Anoxic) trong điều kiện thiếu khí, hệ vi sinh vật thiếu khí phát 

triển xử lý N, P thông qua quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ và Photphoril. 

+ Quá trình Nitrat hóa, khử Nitơ xảy ra như sau: 

Trong môi trường thiếu oxy, các loại vi khuẩn khử Nitrat denitrificans (dạng kỵ 

khí tùy tiện) sẽ tách oxy của Nitrat (NO3
-) và Nitrit (NO2

-) để oxy hóa chất hữu cơ. Khí 

nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nước và ra ngoài. Như vậy là nitơ đã được xử lý 

theo chuỗi chuyển hóa sau: 

NO3
- → NO2

- → N2O → N2↑ 

Để quá trình khử Nitơ diễn ra, hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá 

trình này là Nitrosonas và Nitrobacter.  

Quá trình nitrit hóa: NH4 + O2 —Nitrosomonas—> NO2
- 

Quá trình nitrat hóa: NH4 + O2 —Nitrobacter—> NO3
- 

Phương trình phản ứng: 

55NH4
+ + 76O2 +5CO2 —Nitrosomonas—> C5H7NO2 + 54NO2

- + 52H2O + 109 H + 

400NO2
- + 10 O2 + NH3 + 2H2O + 5CO2 —Nitrobacter—> C5H7NO2+ 400NO3

- 

+ Quá trình Photphoril hóa:  

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp chất 

hữu cơ chứa photpho sẽ được hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành các hợp chất 

mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhưng dễ phân hủy đối với 

chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

Cũng tại đây các chất dinh dưỡng có trong nước thải được bổ sung cho quá trình 

khử nito. 

NO3
- + CH3OH => CO2 + N2 + H2O + OH- 

Để quá trình Nitrat hóa và Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể Anoxic bố trí 

máy khuấy chìm với tốc độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng 

nước tạo ra môi trường thiếu oxy cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển.  

* Bể xử lý sinh học hiếu khí (Bể Oxic) 

 Xử lý sinh học hiếu khí là thực hiện quá trình oxi hóa hoàn toàn các hợp chất hữu 

cơ dễ phân hủy sinh học nhờ các hoạt động của các vi sinh vật hiếu khí hoặc tùy tiện. 

Vi sinh  vật được cấp khí cưỡng bức, quá trình trao đổi vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ 
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làm nguồn dinh dưỡng làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải. Việc cấp khí 

làm xáo trộn hoàn toàn làm tăng quá trình tiếp xúc giữa vi sinh vật và các chất ô nhiễm, 

làm tăng hiệu quả sử dụng chất nền của vi sinh vật. Như vậy các chất hữu cơ sẽ bị oxi 

hóa hoàn toàn trong thời gian ngắn. 

Tại bể hiếu khí, nhờ quá trình cấp khí cưỡng bức nhằm đảm bảo nồng độ oxy trong 

bể khoảng 2 – 4 mg/lít để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho vi sinh vật hiếu khí phân 

hủy sinh hoạt các hợp chất hữu cơ. Tại đây nhờ quá trình phân hủy các chất hữu cơ dưới 

tác dụng của vi sinh vật hiếu khí, xử lý toàn bộ các chất hữu cơ. 

Các phản ứng chính xảy ra trong bể xử lý sinh học hiếu khí như:   

- Quá trình Oxy hóa và phân hủy chất hữu cơ:  

Chất hữu cơ + O2 → CO2 + H2O + Năng lượng 

- Quá trình tổng hợp tế bào mới: 

Chất hữu cơ + O2 + NH3 → Tế bào vi sinh vật + CO2 + H2O + Năng lượng 

- Quá trình phân hủy nội sinh:                        

C5H7O2N + O2 → CO2 + H2O + NH3 + Năng lượng 

Nồng độ bùn hoạt tính duy trì trong bể Oxic: 2500-3000 mg/l. Hệ vi sinh vật trong 

bể Oxic được nuôi cấy bằng chế phẩm men vi sinh hoặc từ bùn hoạt tính. Thời gian nuôi 

cấy một hệ vi sinh vật hiếu khí từ 2 – 6 tuần. Oxy cấp vào bể bằng máy thổi khí. 

Ngoài ra, giá thể vi sinh được bổ sung vào nhằm tăng hiệu quả xử lý của vi sinh. 

Nó được coi là nơi trú ngụ lý tưởng của các chủng vi sinh: hiếu khí, thiếu khí. Nhờ mật 

độ vi sinh neo bám dày đặc trên bề mặt của giá thể vi sinh, quá trình trao đổi chất, khử 

nitrat diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần so với loại bùn hoạt tính thông thường.  

* Bể lắng sinh học  

Bể lắng sinh học có nhiệm vụ lắng và tách bùn hoạt tính ra khỏi nước thải, làm 

giảm SS nên được thiết kế đặc biệt tạo môi trường tĩnh cho bông bùn lắng xuống đáy 

bể. Tại bể lắng, nước thải đi từ dưới lên trên qua ống trung tâm, bùn sẽ lắng xuống và 

được gom vào đáy bể. Bùn sau khi lắng ở đáy bể có hàm lượng SS = 8.000-12.000 mg/L, 

một phần sẽ bơm tuần hoàn trở lại bể sinh học thiếu khí (Anoxic) (50-100% lưu lượng) 

để giữ ổn định mật độ vi sinh, nồng độ MLSS = 2500-3000mg/L. Lưu lượng bùn dư thải 

ra mỗi ngày sẽ được bơm về bể chứa bùn và được xử lý định kỳ. Độ ẩm bùn hoạt tính 

dao động trong khoảng 98-99,5%. Phần nước trong sau lắng được chảy về bể khử trùng. 

* Bể khử trùng 

Khử trùng là biện pháp bắt buộc theo quy định của nhà nước, nhằm loại bỏ tất cả 

các loại vi khuẩn, vi rút có trong nước thải sau quá trình xử lý, để đảm bảo điều kiện vệ 

sinh và tránh các dịch bệnh mà các vi khuẩn đó gây ra. 
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Ngoài việc diệt các loại vi khuẩn gây bệnh, quá trình này còn tạo điều kiện để oxy 

hóa các chất hữu cơ và đẩy nhanh các quá trình làm sạch nước thải. Các loại hóa chất 

khử trùng thường dùng: Javen, clorine, Ozon,… 

- Khử trùng: Khi đưa Cl vào nước, Cl sẽ bị thủy phân theo phản ứng sau: 

Cl2 + H2O ↔ HCl + HOCl 

- Axit hypocloric HOCl rất yếu, không bền và dễ phân hủy ngay thành HCl và ôxy 

nguyên tử, hoặc có thể phân ly thành H+ và OCl-  

HOCl ↔ HCl + O 

HOCl ↔ H+ + OCl- 

Tất cả các chất HOCl, OCl- là các chất oxy hóa mạnh, các chất này oxy hóa nguyên 

sinh chất và khử hoạt tính của men, làm tế bào bị tiêu diệt. 

Nước thải sau thời gian tiếp xúc với hóa chất khử trùng, vi khuẩn bị tiêu diệt, nước 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trường.  

* Bể chứa bùn  

Trong quá trình xử lý nước thải, bùn phát sinh từ quá trình xử lý sinh học được thu 

gom về bể chứa bùn. Công ty thuê đơn vị có đủ chức năng hút bùn đi xử lý theo đúng 

quy định của pháp luật. Phần nước sau khi tách bùn có chất lượng thấp sẽ được đưa tuần 

hoàn lại điều hòa để tiếp tục xử lý. 

* Nhu cầu sử dụng hoá chất, điện năng: 

TT Hóa chất Liều lượng sử dụng 

1 Chế phẩm Emic (EM) 1,0kg/lần/3 tháng 

2 NaClO 10 kg/tháng 

3 Dinh dưỡng Metanol 15kg/tháng 

4 Điện năng 
Định mức tiêu thụ khoảng 

20kWh/ ngày 

 
- Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt với danh mục thiết bị chi tiết như sau: 

Bảng 4.35: Thông số kỹ thuật các bể của hệ thống xử lý NTSH 10m3/ngày.đêm 

STT Hạng mục Thể tích (m3) Kích thước (m) Kết cấu 

1 Bể điều hoà 6,3 2,1 x 1,5 x 2,0 

 
2 Bể thiếu khí Anoxic 4,05 1,5 x 1,35 x 2,0 

3 Bể hiếu khí Oxic 6,3 2,1 x 1,5 x 2,0 

4 Bể lắng sinh học 4,05 1,5 x 1,35 x 2,0 

5 Bể khử trùng 1,92 1,5 x 0,64 x 2,0 
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STT Hạng mục Thể tích (m3) Kích thước (m) Kết cấu 

6 Bể chứa bùn 1,92 1,5 x 0,64 x 2,0 

7 Bồn hóa chất 01 cái 250 lít Nhựa PE 

(Nguồn: Hồ sơ thiết kế HTXL nước thải sinh họat công suất 10m3/ngày.đêm) 
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Bảng 4.36: Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý NTSH 10m3/ngày.đêm 

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

A    Bể thu gom           

1) Bơm bể gom 

- Bơm nước thải thả chìm. 
- Lưu lượng: Q =0.05 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 3 m. 
- Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.15 Kw. 

 Tsurumi - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

2) Auto Coupling 

- Xuất xứ:  
- Bao gồm/Includes: Bộ khớp nối chính, xích kéo, khớp 
trượt, thanh dẫn hướng/ Main coupler, chain, slide joint, 
guide bar. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 

3) Phao báo mức 

Chiều dài cáp: 5m. 
Vật liệu thân phao Mac3: nhựa PPC cao cấp hoạt động tốt 
trong môi trường khắc nhiệt. 
Cấp bảo vệ phao mac3: IP68.  
Nguồn điện: 250V/ 10A. 
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 60 độ C. 

Mac3 - 
Italia 

pcs 2 2024 Mới 100% 

4) Lưới tách rác thô 
Kích thước: phù hợp với điều kiện thực tế tại hố gom. 
Vật liệu: SUS304. 
Mắt lưới: 10mm. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

B  Bể điều hòa           

5) Bơm bể điều hòa 

- Bơm nước thải thả chìm. 
- Lưu lượng: Q =0.05 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 3 m. 
- Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.15 Kw. 

Tsurumi - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

6) Auto Coupling 
- Bao gồm/ Includes: Bộ khớp nối chính, xích kéo, khớp 
trượt, thanh dẫn hướng/ Main coupler, chain, slide joint, 
guide bar. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 

7) 
Đồng hồ đo lưu 
lượng điện tử 

- Kích thước: DN40. 
Hansung - 
Hàn Quốc 

pcs 1 2024 Mới 100% 

8) Phao báo mức 

Chiều dài cáp: 5m. 
Vật liệu thân phao Mac3: nhựa PPC cao cấp hoạt động tốt 
trong môi trường khắc nhiệt. 
Cấp bảo vệ phao mac3: IP68. 
Nguồn điện: 250V/ 10A. 
Nhiệt độ làm việc: -10 độ C đến 60 độ C. 

Mac3 - 
Italia 

pcs 2 2024 Mới 100% 

9) Hộp tách rác tinh 
Kích thước: phù hợp với điều kiện thực tế tại bể điều hòa 
Vật liệu: SUS304. 
Mắt lưới: 10mm. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

10) 
Hệ thống phân phối 
khí thô 

- Đường ống khí đi nổi: SUS304. 
- Đường ống khí đi chìm: PVC C2. 
- Đường ống khí dưới đáy bể: đục lỗ. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 

C  Bể xử lý sinh học thiếu khí       2034 2024 

11) 
Hệ thống đảo trộn 
nước 

- Đường ống khí đi nổi: SUS304. 
- Đường ống khí đi chìm: PVC C2. 
- Đường ống khí dưới đáy bể: đục lỗ. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 

12) Giá thể vi sinh 
- Kích thước: D150mm. 
- Diện tích tiếp xúc: 200-300 m2/m3. 
- Material: PP/PVC. 

Việt Nam lot 1 2024 Mới 100% 

D  Bể xử lý sinh học hiếu khí           

13) Bơm tuần hoàn 

- Bơm nước thải thả chìm. 
- Lưu lượng: Q =0.05 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 3 m. 
- Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.15 Kw. 

Tsurumi - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

14) Auto Coupling 
- Bao gồm/ Includes: Bộ khớp nối chính, xích kéo, khớp 
trượt, thanh dẫn hướng/ Main coupler, chain, slide joint, 
guide bar. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 

15) 
Hệ thống phân phối 
khí tinh 

- Đường ống khí đi nổi: SUS304. 
- Đường ống khí đi chìm: PVC C2. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 
Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        109  

STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

16) Đĩa thổi khí - Đường kính: D270. 
- Lưu lượng: 1.5 - 8 Nm3/giờ. 

Janger - 
Đức 

cái 4 2024 Mới 100% 

17) 
Giá thể vi sinh 
MBBR 

Kích thước: Φ25 * 10mm. 
- Chất liệu: nhựa HDPE.  
- Diện tích bề mặt: > 550 m2 / 1m3. 

Việt Nam  m3 1 2024 Mới 100% 

18) 
Hệ thống chắn giá 
thể 

Khung V50 Inox304, lưới Inox 304 bao quanh giá thể. Việt Nam lot 1 2024 Mới 100% 

E Bể lắng           

19) Bơm bùn 

- Bơm nước thải thả chìm. 
- Lưu lượng: Q =0.05 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 3 m. 
- Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.15 Kw. 

Tsurumi - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

20) Auto Coupling 
- Bao gồm/ Includes: Bộ khớp nối chính, xích kéo, khớp 
trượt, thanh dẫn hướng/ Main coupler, chain, slide joint, 
guide bar. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 

21) Tấm lắng Lamen 
- Vật liệu: PVC màu xanh. 
- Góc nghiêng: 60 độ. 
- Giá đỡ tấm lắng: SUS304. 

Trung 
Quốc 

lot 1 2024 Mới 100% 

22) 

Hệ thống ống lắng 
trung tâm, tấm chắn 
bùn, máng răng cưa 
thu nước 

- Xuất xứ: Việt Nam. 
- Vật liệu: SUS304 dày 2mm. 
- Kích thước: phù hợp với thực tế của bể lắng. 

Việt Nam lot 1 2024 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

F  Bể xả thải           

23) Bơm xả thải 

- Bơm nước thải thả chìm. 
- Lưu lượng: Q =0.05 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 3 m. 
- Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.15 Kw. 

Tsurumi - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

24) Auto Coupling 
- Bao gồm/ Includes: Bộ khớp nối chính, xích kéo, khớp 
trượt, thanh dẫn hướng/ Main coupler, chain, slide joint, 
guide bar. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 

25) 
Đồng hồ đo lưu 
lượng dang cơ 

- Kích thước: DN40. 
Zenner – 

Đức 
pcs 1 2024 Mới 100% 

26) Phao báo mức 

Chiều dài cáp: 5m. 
Vật liệu thân phao Mac3: nhựa PPC cao cấp hoạt động tốt 
trong môi trường khắc nhiệt. 
Cấp bảo vệ phao mac3: IP68. 
Nguồn điện: 250V/ 10A. 
Nhiệt độ làm việc: -10độ C đến 60 độ C. 

Mac3 - 
Italia 

pcs 2 2024 Mới 100% 

G Khu vực điều hành       

27) Bồn hóa chất 
- Vật liệu: Nhựa PP dày 5mm. 
- Thể tích: 300L. 

Việt Nam pcs 2 2024 Mới 100% 
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STT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT 
Khối 
lượng 

Năm sản 
xuất 

Tình trạng 
cũ, mới 

28) Bơm định lượng 
- Model: KDV-13H-FTC-FWX/0. 
- Công suất: 0,2kW/3 pha/380V/50Hz. 
- Lưu lượng: Qmax = 50 l/h. - Cột áp: Hmax = 10 bar. 

Cheonsei - 
Hàn Quốc 

pcs 2 2024 Mới 100% 

29) Máy thổi khí 

- Máy thổi khí. Lưu lượng: Qmax =0,3 m3/phút. 
- Cột áp: Hmax= 2.5 m H2O.  
-  Nguồn điện: 3phase/380V/50Hz. 
- Công suất: 0.4 Kw. 

Tohin - 
Japan 

pcs 2 2024 Mới 100% 

30) Tủ điện điều khiển 

Tủ điện ngoài trời, sơn tĩnh điện. 
Thiết bị đóng ngắt MCCB, MCB, Contactor - LS-Korea/ 
Mishubishi – Japan. 
Đèn báo, nút bấm, Rơ le trung gian – IDEC. 
Cáp động lực: Trần phú. 
Chương trình điều khiển: PLC. Màn hình hiển thị HMI. 

Việt Nam pcs 1 2024 Mới 100% 

H Vật tư khác khác           

31) 
Đường ống công 
nghệ, phụ kiện và 
giá đỡ đi kèm 

Đường ống nước, đường ống bùn, đường ống hóa chất và 
phụ kiện: PVC C2. 
Đường cấp khí đi nổi: SUS304, đi chìm PVC C2. 
Giá đỡ: Đường ống, thiết bị nổi: Thép mạ kẽm, Đường ống, 
thiết bị chìm: SUS304. 

Việt Nam set 1 2024 Mới 100% 

32) 
Máng, cáp điện cho 
toàn bộ hệ thống 

Xuất xứ: Trần Phú - Việt Nam. Việt Nam set 1 2024 Mới 100% 

 (Nguồn: Hồ sơ thiết kế HTXL nước thải sinh họat công suất 10m3/ngày.đêm) 
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b. Biện pháp giảm thiểu nước mưa chảy tràn 

Tại giai đoạn vận hành, hệ thống thoát nước mưa gồm hệ thống thoát nước trên 
mái nhà và hệ thống thoát nước trên bề mặt sân, đường giao thông đã được xây dựng 

hoàn thiện trước khi đưa dự án đi vào hoạt động ổn định. Nước mưa chảy tràn trên bề 
mặt sân cũng được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa của công ty. 

Nước mưa chảy được thu gom tách biệt hoàn toàn với hệ thống thu gom nước thải 
của dự án. Hệ thống thoát nước mưa của Dự án được thể hiện qua sơ đồ sau: 

Hình 4.5: Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa chảy tràn 

Nước mưa từ mái nhà xưởng của Dự án (được thu gom bằng hệ thống ống thoát 
nước riêng nối từ mái nhà xưởng đến xuống dưới đất) và nước chảy tràn trên bề mặt sân 

được thu gom vào hệ thống thu gom thoát nước mưa của Dự án.  
Thoát nước mái nhà xưởng, mái khu văn phòng, mái nhà bảo vệ + nhà để xe + 

bằng ống D110 tổng chiều dài khoảng 40m. 
- Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt sân đường được thu gom bằng hệ thống 

cống BTCT D400 chạy xưởng quanh nhà xưởng với tổng chiều dài 428m, cống BTCT 
D300 dài 120m, cống BTCT D600 dài 122m. 

Nước mưa mái, sân đường đường, cây xanh  → Đan rãnh → Cống chính → Ga 

thăm → Hệ thống thoát nước CCN. 

Mạng lưới thoát nước: Dùng mạng lưới phân tán để giảm kích thước cống và độ 
sâu chôn cống. 

Độ dốc cống tối thiểu i = 1/D (D : đường kính cống)  
Khoảng cách các hố ga : 20 ~ 30m 

Chiều sâu chôn cống tối thiểu 30cm (trên dải cây xanh, hè đường) và 70cm (ở dưới 
đường). Khi chiều sâu chôn cống không đạt các tiêu chí trên, áp dụng biện pháp dùng 

bê tông M200 bọc cống để đảm bảo an toàn cho cống trong quá trình sử dụng. 
Nước mưa mái nhà và nước mưa chảy tràn được đấu nối 01 điểm ra hệ thống thoát 

nước mưa của cụm công nghiệp tại hố ga số M4/3. Tọa độ đấu nối nước mưa (hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 3o): X= 2368354.10, Y= 393861.03. 

Hố ga thu :  
+ Lớp lót sử dụng bê tông lót (M100#) trên nền đất tự nhiên đầm chặt K95. 
+ Bê tông đáy ga sử dụng đá 1x2, cường độ B20, sử dụng cốt thép D10@100 dày 

100mm. 
+ Tường ga dùng bê tông cốt thép cường độ B20, sử dụng cốt thép D10@100. 

Nước mưa 
chảy tràn 

Hệ thống thoát 
nước mưa 

chung của CCN 

Mương hoàn 
trả hiện 

trạng B200 

Hệ thống 

thoát nước 

của dự án 
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+ Tấm đan sử dụng tấm đan bê tông cốt thép đúc sẵn, bê tông đá 1x2. 
+ Nắp sử dụng thép mạ kẽm. 

Cống :  
+ Sử dụng cống BTCT đúc sẵn tải trọng HL-93 

+ Đế cống: bố trí 4 đế cống trên một đốt cống có chiều dài 2.5m. 
+ Mối nối cống sử dụng gioăng cao su bên trong và trát vữa xi măng mác 100 

bên ngoài. 

- Các thông số kỹ thuật của thoát nước mưa của CCN tại vị trí đấu nối (Tại hố ga 
M4/3): 

+ Cao độ đáy cống của CCN: 11.04 m. 

+ Kích thước cống của CCN: Cống tròn BTCT đường kính D1500 

+ Cao độ đáy cống của bên B: 11.86 m 
Định kỳ (3 tháng/lần) chủ dự án sẽ đi kiểm tra, nạo vét hệ thống dẫn nước mưa, 

kiểm tra phát hiện hỏng hóc để sửa chữa kịp thời. Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang 

an toàn cho hệ thống thoát nước mưa. Không để các loại rác thải, chất thải lỏng độc hại 
xâm nhập vào đường thoát nước. 

TT Tên công trình ĐVT Khối lượng 

1 Ống PVC D110 m 40 

2 Cống BTCT D300 m 120 

3 Cống BTCT D400 m 428 

4 Cống BTCT D600 m 122 

5 Hố ga thu nước mưa 1,3mx1,3m chiếc 29 

6 Hố ga nước mưa cuối cùng 1,6mx1,6m chiếc 1 

7 
Cửa xả (ga của CCN cho đấu nối nước 
mưa của dự án vào hệ thống thoát nước 
mưa của CCN) 

Vị trí M4/3 

(Nguồn: Tổng mặt bằng thoát nước mưa) 

4.1.2.2.1.3. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường 

a. Chất thải sinh hoạt 

Chất thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án sẽ được thu gom, 

phân loại và xử lý như sau: 
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Hình 4.6: Lưu trình quản lý chất thải sinh hoạt 

- Do công ty không thực hiện nấu ăn tại Nhà máy mà đặt suất ăn công nghiệp, do 

đó thức ăn thừa sẽ được bên dịch vụ cung cấp suất ăn vận chuyển đi xử lý ngay sau kết 

thúc bữa ăn ca. Do đó chất thải sinh hoạt phát sinh và lưu chứa tại công ty tương đối ít. 

Chủ dự án sẽ bố trí khoảng 10 thùng chứa có nắp đậy dung tích 20 lít/thùng đặt tại các 

phòng ban, nhà xưởng, nhà vệ sinh để thu gom rác như bao bì thực phẩm phát sinh từ 

hoạt động ăn uống tự phát trong giờ giải lao và quá trình vệ sinh cá nhân của công nhân 

viên. Sau đó cuối ngày rác sẽ được nhân viên dọn vệ sinh thu gom tập kết về lưu chứa 

tại 02 thùng đựng rác có nắp đậy với dung tích khoảng 100 lít/thùng tại khu vực kho 

chứa CTSH diện tích 10m2 của nhà máy. Chất thải sau đó sẽ được đơn vị có đủ năng lực 

đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định, với tần suất khoảng 1 lần/tuần. 

Kết cấu kho chứa: Kho có diện tích 10m2 (4mx2,5m) cao khoảng 2,5m. Kết cấu 

tường xây gạch trát vữa BTXM, Nền đổ bê tông, mái lợp tôn, có cửa khoá kín, có biển 

tên “Chất thải sinh hoạt”. 

- Đối với bùn thải của bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được công 

ty định kỳ thuê các đơn vị có chức năng đến hút đi xử lý với tần suất khoảng 1 năm/lần 

đối với bùn từ bể tự hoại và 03 tháng/lần đối với bùn từ HTXL nước thải sinh hoạt 

10m3/ngày.đêm. 

b. Chất thải rắn sản xuất 

Chất thải sinh hoạt  

nhà ăn 

Chất thải sinh hoạt văn phòng,  
nhà xưởng 

Đơn vị cung cấp xuất 
ăn vận chuyển đi xử lý 

10 thùng chứa 20l 

2 thùng chứa 100l đặt tại khu vực 
kho chứa CTSH 10m2, thuê đơn vị 

thu gom vận chuyển di 

Chất thải sinh hoạt 
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Hình 4.7: Lưu trình thu gom chất thải rắn sản xuất của Dự án 

Chất thải rắn sản xuất của dự án phát sinh từ 2 nguồn như sau: 

+ Đối với chất thải văn phòng: Giấy đã qua sử dụng sẽ được nhân viên văn phòng 
thu gom, lưu chứa trong 1 thùng chứa 100 lít đặt tại kho chứa chất thải 1 diện tích 10m2 
định kỳ 1 tháng/lần bán cho đơn vị thu mua phế liệu; 

+ Đối với chất thải từ xưởng sản xuất: 

++ Gang tay, bảo hộ lao động,… không dính thành phần nguy hại: thu gom vào 
các thùng chứa 100 lít đặt tại kho chứa chất thải sản xuất diện tích 10m2 sau đó Công ty 
hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định với tần suất 
khoảng 2 lần/tháng. 

++ Các nguyên liệu là các sản phẩm cắt CNC bị lỗi hỏng, Chủ dự án sẽ lưu chứa 

tạm thời vào kho chứa CTSX sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý 

theo quy định.  

 Công ty ký Hợp đồng số với đơn vị có đủ chức năng để định kỳ đến thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

- Kết cấu kho chứa: Kho có diện tích 10m2 (4mx2,5m) cao khoảng 2,5m. Kết cấu 

tường xây gạch trát vữa BTXM, Nền đổ bê tông, mái lợp tôn, có cửa khoá kín, có biển 

tên “Chất thải sản xuất”. 

4.1.2.2.1.4. Biện pháp thu gom, xử lý chất thải nguy hại 

Các chất thải nguy hại phát sinh từ dự án sẽ được quản lý theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các biện 

pháp quản lý, xử lý chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án thực hiện như sau: 

 

Chất thải phát sinh từ 
hoạt động văn phòng 

Chất thải khác phát 
sinh từ sản xuất  

Thu gom vào 1 thùng 
chứa dung tích 100 lít 

03 thùng chứa 100lít 

Đưa về kho chứa chất thải sản xuất; 
diện tích 10m2, Hợp đồng với vị có 
đủ chức năng vận chuyển đi xử lý 

Chất thải sản xuất 

Nguyên vật liệu lỗi 
hỏng 

Trả lại cho đơn vị 
cung cấp 
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STT Tên chất thải nguy hại 
Trạng 

thái 
Phương án thu gom 

 

1 
Mạt kim loại nhiễm thành 

phần nguy hại 
Rắn 

Thu gom vào các thùng chứa 200 lít 

2 
Găng tay, giẻ lau nhiễm 

dầu mỡ 
Rắn 

Thu gom vào thùng chứa chuyên dụng 

200 lít 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
Rắn 

Thu gom vào thùng chứa chuyên dụng 

200 lít 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 

Thu gom vào thùng chứa chuyên dụng 

200 lít 

5 
Bao bì cứng thải bằng nhựa 
nhiễm thành phần nguy hại 

Rắn 
Để gọn trong kho chứa CTNH đổi trả 
cho nhà cung ứng trong lần cung cấp 

tiếp theo. 

6 

Bao bì cứng thải bằng kim 

loại nhiễm thành phần 
nguy hại 

Rắn 

Để gọn trong kho chứa CTNH đổi trả 

cho nhà cung ứng trong lần cung cấp 
tiếp theo. 

7 
Nước thải lẫn dầu từ các 
máy CNC 

Lỏng 
Thu gom vào thùng chứa chuyên dụng 
200 lít 

 

- Đối với các chất thải là mạt kim loại nhiễm thành phần nguy hại, găng tay, giẻ 

lau nhiễm dầu mỡ, bòng đèn huỳnh quang, dầu động cơ, nước thải lẫn dầu: Được lưu 

chứa tại các thùng chứa CTNH chuyên dụng có nắp đậy dung tích 200l/thùng, bố trí 

trong kho chứa CTNH diện tích 40m2 của dự án. 

- Đối với bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm TPNH (can đựng hoá chất) được xếp 

gọn trong kho chứa CTNH sau đó trả lại cho đơn vị cung ứng trong lần cung cấp tiếp 

theo. 

- Đối với sản phẩm lỗi hỏng có nhiễm thành phần nguy hại sẽ được chứa trong 

thùng chứa dung tích 200 lít để trong kho chứa thành phẩm, trả lại cho chủ đơn hàng. 

- Dung dịch cặn thải chứa thành phần nguy hại: Thu gom vào các tank nhựa dung 

tích 1 m3 đặt gọn tại khu vực hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến vận chuyển chất thải đi xử lý theo quy 

định với tần suất dự kiến 1 tháng/lần. 
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4.1.2.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động của tiếng ồn và độ rung 
Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của công ty, Chủ dự án 

áp dụng một số biện pháp sau:  
- Thiết kế bộ phậm giảm âm, giảm ồn, rung cho máy móc, thiết bị;  
- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. Kiểm tra độ mòn chi tiết máy móc, 

thiết bị và bôi trơn định kỳ; 
- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển 

động để giảm bớt tiếng ồn. 
- Các máy móc thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, thay thế nếu phát hiện 

hỏng hóc. 
- Trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động như: khẩu trang, găng tay, nút tai,.... 

cho công nhân làm việc tại các khu vực phát sinh tiếng ồn và độ rung. 
- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm mức 

ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 
- Khu vực văn phòng bố trí cách ly khu sản xuất; 
- Bố trí thời gian vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm hợp lý, giảm mật độ 

giao thông vào giờ cao điểm để không làm ảnh hưởng tới sự nghỉ ngơi của nhân dân 
trong khu vực. 
b. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội: 

Khi Dự án đi vào hoạt động chủ đầu tư cam kết thực hiện tuân thủ đúng theo luật 
pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng thời phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong khu vực Dự án. Nhà 
máy cũng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của 
người tiêu dùng Việt Nam. 

Tuyên truyền cho công nhân viên tại nhà máy các nội quy an toàn xã hội, ý thức 

trong việc đảm bảo an ninh trật tự. 

Công ty cũng cam kết thực hiện các chế độ ưu đãi, bảo hiểm xã hội, chế độ đãi ngộ 

hợp lý cho công nhân viên làm việc tại nhà máy theo đúng luật lao động. 

4.1.2.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong 

giai đoạn vận hành 

a./. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố cháy nổ 

 Biện pháp phòng cháy, chữa cháy 

Để phòng ngừa khả năng cháy nổ các thiết bị điện, máy móc hoạt động sản xuất, 

nhà máy phải ban hành và thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ. 

Một số biện pháp chính và tổng quát như sau:  

-  Hệ thống PCCC thiết kế theo các quy định, tiêu chuẩn hiện hành bao gồm: 

+ TCVN 2622:1995 - Tiêu chuẩn PCCC cho nhà và công trình. 
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+ TCVN 5738 - 2001: Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kỹ thuật.  

+ TCVN 5760:1993 - Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu về thiết kế lắp đặt. 

+ TCVN 5040:1990 - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy. 

- Áp dụng các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ tại khu vực sản xuất, đặc 

biệt là khu vực xưởng sản xuất; 

- Xây dựng kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế hoặc đổi mới các máy 

móc thiết bị sản xuất, hạn chế nguy cơ cháy nổ; 

- Xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC cho toàn bộ nhà máy: hệ thống chữa cháy 

vách tường, bình cứu hỏa, hệ thống báo cháy tự động (chuông, đèn báo, đầu báo khói, 

đèn thoát hiểm, đèn chiếu sáng); 

- Lập nội quy về PCCC; 

- Treo các biển cảnh báo về nguy cơ cháy nổ, biển cấm lửa, cấm người không phận 

sự,… 

- Yêu cầu công nhân sản xuất nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành máy móc, 

công nghệ theo đúng quy định của nhà sản xuất; 

- Hàng năm tổ chức lớp tập huấn PCCC cho cán bộ công nhân viên định kỳ 2 

lần/năm. 

- Trong trường hợp xảy ra đám cháy, kết nối khẩn cấp với Công ty TNHH Long 

Dũng – Công ty quản lý hạ tầng cụm công nghiệp Thanh Vân để nhận được hỗ trợ ứng 

phó kịp thời. 

Chủ dự án sẽ thuê đơn vị có đủ chức năng đến khảo sát, lên phương án và lập hồ 

sơ xin thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy gửi Công an tỉnh Bắc Giang xác nhận và 

tiến hành lắp đặt cho hệ thống PCCC. 

Các công trình bảo vệ môi trường được thiết kế và bố trí đảm bảo công tác phòng 

cháy chữa cháy của Công ty. Cụ thể: 

 Biện pháp chống sét: 

- Trong giai đoạn thi công xây dựng, dự án sẽ lắp đặt hệ thống chống sét ở các khu 

vực cao và dễ bị sét đánh. Hệ thống chống sét được lắp đặt bằng dây dẫn nối với hệ 

thống tiếp địa chung. Hệ thống thu sét, thu tĩnh điện tích tụ, được cải tiến theo công 

nghệ mới nhằm đạt độ an toàn cao cho nhà máy. 

- Hệ thống tiếp địa được thiết kế và lắp đặt đảm bảo độ an toàn cho người và thiết 

bị. Hệ thống này sẽ bao gồm cọc tiếp đất bằng đồng, đóng sâu xuống đất quanh các nhà 

xưởng. Điện trở tiếp đất xung kích nhỏ hơn hoặc bằng 10Ω khi điện trở suất của đất nhỏ 

hơn 50 Ω/cm2. 

- Định kỳ kiểm tra các thông số kỹ thuật của các cột thu lôi, chống sét.  

 Sự cố chập điện: 
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- Áp dụng biện pháp nối đất thiết bị kết hợp với tự động cắt nguồn cung cấp bằng 

thiết bị bảo vệ đối với các bộ phận có tính dẫn điện để hở với thiết bị điện, khung kim 

loại của bảng điện và bàn điều khiển, vỏ kim loại của máy điện di động và cầm tay theo 

quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị 

cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung; 

- Các thiết bị điện tính toán dây dẫn có tiết diện hợp lý với cường độ dòng, phải có 

thiết bị bảo vệ khi quá tải. Những khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc 

được bảo vệ kỹ. 

- Hệ thống dẫn điện, chiếu sáng được thiết kế riêng biệt, tách rời khỏi các công 

trình khác nhằm dễ dàng trong sửa chữa, chống chập mạch dẫn đến cháy nổ theo phản 

ứng dây chuyền. 

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện trong toàn khu vực hoạt động của nhà 

máy. Hộp cầu dao phải kín, cầu dao tiếp điện tốt. 

- Công ty lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà; hệ thống chữa 

cháy, báo cháy tự động; đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát hiểm; trang bị phương 

tiện PCCC tại chỗ và giao thông phục vụ chữa cháy; nối và đường thoát hiểm. 

- Biện pháp chữa cháy: 

+ Khi phát hiện có sự cố cháy nổ phải báo ngay cho toàn cơ sở biết bằng hệ thống 

đèn báo. 

+ Cắt điện tại khu vực cháy. 

+ Triển khai các biện pháp chữa cháy bằng các dụng cụ, thiết bị có tại nhà máy. 

+ Thông báo cho cơ quan PCCC đến chữa cháy. 

Định kỳ hàng năm tiến hành đo kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống nối đất cho 

các thiết bị điện theo quy định tại Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9358:2012 - Lắp đặt hệ 

thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung và theo quy định 

tại Quy phạm trang bị điện - Phần I. Quy định chung, ký hiệu TCN - 11 - 18 - 2006. 

 Ứng phó khẩn cấp sự cố cháy nổ 

Để ứng phó sự cố cháy nổ, chủ đầu tư dự án đưa ra quy trình khi xảy ra sự cố: 

+ Cúp điện khu vực; 

+ Báo động toàn bộ khu vực nhà xưởng, cử người gọi điện đến cơ quan PCCC 

chuyên nghiệp theo số 114; thông báo chính quyền địa phương, công an, quân đội phối 

hợp chữa cháy; 

+ Tổ chức chữa cháy bằng các loại phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang 

bị để dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với tổ chức cứu chữa 

với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp; 

+ Trường hợp có người bị nạn phải tổ chức sơ cứu trước khí đưa đến nơi cấp cứu 

gần nhất; 
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+ Tổ chức sơ tán mọi người. 

b./. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố tai nạn lao động 

Chủ đầu tư triển khai thực hiện tốt các quy định của Pháp luật lao động về an toàn 

- vệ sinh lao động để đảm bảo an toàn – vệ sinh lao động cho người lao động, phòng 

tránh tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, cụ thể như: 

- Tổ chức bộ máy làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định tại 

các Điều: 36, 37, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định chi thi hành một số Điều của 

Luật an toàn, vệ sinh lao động. Cụ thể: 

+ Dự án thuộc đối tượng điểm a, khoản 1, điều 36, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 

“Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách”. Do đó dự án sẽ 

bố trí 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách và phải 

đáp ứng một trong các Điều kiện sau đây: 

Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; 

Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 03 năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở; 

Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các 

công việc kỹ thuật; có 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 

của cơ sở. 

+  Dự án sử dụng lao động thuộc đối tượng điểm a, khoản 2, điều 37, Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP “Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng dưới 500 người lao động ít nhất 

phải có 01 người làm công tác y tế trình độ trung cấp”. Do đó dự án sẽ bổ trí ít nhất 01 

người làm công tác y tế trình độ trung cấp. Người làm công tác y tế ở cơ sở phải đáp 

ứng đủ các Điều kiện sau đây: 

Có trình độ chuyên môn y tế bao gồm: bác sỹ, bác sỹ y tế dự phòng, cử nhân Điều 

dưỡng, y sỹ, Điều dưỡng trung học, hộ sinh viên; 

Có chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo 

quy định tại các Điều: 76, 78 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 nhóm đối tượng theo quy 

định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, 

vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn 

lao động và quan trắc môi trường lao động,. 

- Tổ chức phân loại lao động theo điều kiện lao động nặng nhọc độc hại, nguy hiểm 

hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm và tổ chức chăm sóc, khám sức khỏe định 

kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/01 lần theo quy định của pháp luật. 
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- Xây dựng và niêm yết nội quy, quy trình vận hành an toàn tại nơi làm việc đối 

với các loại máy, thiết bị có nguy cơ gây mất an toàn lao động; Đặc biệt phải niêm yết 

nội quy, biển báo độc hại và nghiêm chỉnh chấp hành theo quy định tại khu vực pha chế 

hóa chất, nhà kho chứa nguyên liệu và hóa chất sau pha chế. 

- Thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với các loại máy, thiết bị vật tư, các 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trước khi đưa vào sử dụng, 

đăng ký sử dụng và kiểm định kỹ thuật định kỳ theo quy định; 

- Định kỳ đo, kiểm tra môi trường lao động và thực hiện chế độ bồi dưỡng độc hại 

bằng hiện vật cho người lao động theo quy định tại Thông tư số 25/2013/TT-

BLĐTBXH; 

- Phổ biến các tài liệu hướng dẫn thao tác vận hành máy móc an toàn. Các thiết bị 

máy móc phải được kiểm tra định kỳ. 

- Có rào chắn, các biển báo nguy hiểm tại những nơi có khả năng ngã, điện giật. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa máy móc thiết bị, nhà xưởng, nhà kho theo 

tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh lao động. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cần thiết, các trang phục này bao gồm quần áo 

bảo hộ lao động theo danh mục nghề, công việc quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-

BLĐTBXH ngày 12/2/2014 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội. Kiên quyết đình 

chỉ công việc của công nhân khi thiếu trang bị bảo hộ lao động. 

* Biện pháp quản lý an toàn trong xưởng 

Trong xưởng, có đội ngũ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để thực hiện hệ thống 

quản lý an toàn sản xuất, khi xảy ra sự cố thông báo cho cấp trên và phổ biến dưới 

xưởng. Xây dựng hoàn thiện các chế độ phổ biến giáo dục an toàn, chế độ kiểm tra định 

kỳ, chế độ duy tu thiết bị và các điều kiện cải thiện lao động… 

Định kỳ phổ biến kiến thức giáo dục an toàn sản xuất đối với toàn bộ cán bộ công 

nhân viên, định kỳ kiểm tra an toàn. Về vị trí thao tác tính nguy hiểm cao phải tiến hành 

đào tạo công nhân viên và công nhân kỹ thuật trình độ cao. 

Tăng cường biện pháp bảo vệ sức khỏe công nhân viên, khám sức khỏe định kỳ 

đối với công nhân viên làm trong khu vực nguy hại, xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân. 

c./. Biện pháp giảm thiểu tác động do sự cố đối với công trình xử lý chất thải 

Áp dụng các biện pháp phòng ngừa theo quy định tại Quyết định số 146/QĐ-TTg, 

ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố 

chất thải giai đoạn 2023-2030. Cụ thể: 

+ Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa 

học, chuyển giao công nghệ; trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm về dự báo, cảnh 

báo, ứng phó, khắc phục sự cố chất thải.  

+ Tổ chức tập huấn, huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách vận hành 
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hệ thống xử lý. 

+ Đầu tư mua sắm trang, thiết bị vật tư để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó 

các sự cố. 

* Đối với hệ thống xử lý nước thải 

 Biện pháp phòng ngừa 
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký theo 

dõi, giám sát vận hành). 
- Vệ sinh đường cống thoát nước thải, tránh ùn tắc, ứ đọng chất thải rắn trong 

đường cống dẫn nước thải. 
- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo thay 

thế thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải. 
- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam. 
- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt hàng ngày để có biện 

pháp phòng ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố. 
- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân 

thủ định mức hóa chất. 
- Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: Máy 

bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...để kịp 
thời thay thế khi hỏng hóc. 

 Biện pháp ứng phó 
- Dừng hoạt động hệ thống xử lý nước thải để sửa chữa, đề ra phương án khắc 

phục, đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý. 
- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ 

thống và phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê 
đơn vị chức năng đến hút nước thải đi xử lý. 

- Nước thải qua hệ thống xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một 
số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). 

Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể: 
+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại bể 

chứa nước thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến 
khi kiểm tra mẫu đạt. 

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng 

của bể lắng. 
+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, bố trí bể điều hoà dung tích 100 m3 đảm bảo 

lưu giữ nước thải sản xuất phát sinh trong thời gian làm việc tối đa 24 giờ/ngày, bể có 

lắp đặt phao định mức bơm nước thải để xử lý. 

- Khi có sự cố vỡ bể phải có phương án hạn chế phát tán nước thải ra môi trường 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        123  

bằng cách sử dụng các bao đất, bao cát, vật liệu thấm hút sẵn có tại hiện trường hoặc sử 
dụng hệ thống bơm để hút toàn bộ nước thải thu gom về bể chứa,… 

Tương tự đối với từng thông số sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 
Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý, liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng 

hệ thống để xử lý. 
- Báo cáo về Công ty TNHH Long Dũng khi xảy ra sự cố dẫn đến nước thải sau 

xử lý không đạt chuẩn theo yêu cầu của CCN Thanh Vân (không đạt QCVN 
40:2011/BTNMT cột B và một số chỉ tiêu sau không đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A: Asen, thuỷ ngân, chì, Cd, Cr (VI), Cr (III), Cu, Zn, Ni, Mn, Fe). 
 Biện pháp bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải 

- Kiểm tra và bảo dưỡng cho bảng điều khiển và tủ điện: Thực hiện theo dõi, kiểm 

tra đo đạc các thông số cho dòng điện, khả năng cách điện, điện áp,… để kịp thời phát 

hiện những vấn đề. 

+ Độ ồn của hệ thống và các máy móc không vượt qua chỉ số cho phép là 80dB. 

+ Điện áp khi điều chỉnh sẽ không vượt quá 10% so với mức điện áp được quy 

định trên máy, chỉ số sụt áp sẽ không quá 2%/100V. 

+ Các thiết bị máy móc sẽ cần được vệ sinh sạch sẽ đảm bảo cho quá trình giải 

nhiệt và tản nhiệt dễ dàng, nhanh chóng. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng đường ống: 

+ Đường ống cũng là một hạng mục quan trọng trong một hệ thống xử lý nước thải 

để đảm bảo nước được luân chuyển thuận tiện. Người kỹ thuật sẽ cần kiểm tra các van 

khóa của đường ống dẫn nước, đường ống dẫn khí. 

+ Đồng thời, kiểm tra tình trạng hoạt động của van 1 chiều của những hố bơm 

trong hệ thống để các van vẫn hoạt động tốt. Điều này giúp hệ thống đường ống dẫn 

nước luôn được thông suốt, tránh bị tắc nghẽn. 

- Bảo trì cho bơm nước thải: 

+ Trong quá trình vận hành, nếu động cơ của bơm hoạt động với tiếng kêu lớn có 

thể xuất phát từ bạc đạn. Khi đó, cần ngừng bơm và thực hiện thay bạc đạn. 

+ Đối với tình trạng bơm bị rò rỉ do phớt bị mài mòn hoặc bị vỡ sẽ cần thay phớt 

bơm. 

+ Đo cường độ dòng điện của động cơ bơm theo định kỳ 1 tháng 

- Kiểm tra bơm định lượng hóa chất: 

Đối với bơm định lượng hóa chất sẽ cần vệ sinh cho đường ống tại đầu hút và đầu 

đẩy trên bơm để tránh bị tắc đường ống. Thời gian vệ sinh định kỳ nên thực hiện theo 

hàng tháng. 

- Bảo dưỡng cho máy thổi khí: 
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+ Đối với máy thổi khí cần được tra khoảng 50g mỡ bò có khả năng chịu nhiệt 125 

độ C vào từng bơm theo định kỳ 10 ngày. 

+ Tiếp theo, bơm cần được tra thêm nhớt (nên dùng loại nhớt P140) theo định kỳ 

1 tháng. Chú ý, khi tra nhớt nên tra đến vạch đỏ tại mắt nhớt. 

- Vệ sinh hệ thống nước thải theo định kỳ: 

+ Các công việc kiểm tra và vệ sinh giỏ rác tại hố ga bơm nước, tại hố thu của cụm 

bể xử lý. Đây là việc cần thiết để hạn chế không để tác tích tụ lâu ngày có thể gây mùi. 

+ Hệ thống xử lý nước thải cần được thực hiện theo định kỳ 3 tháng/ lần. Các công 

việc vệ sinh là với bể xử lý nước thải và các thiết bị máy móc trong khu vực điều hành 

hệ thống. 

* Các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải: 

+ Dự án giao cho người chịu trách nhiệm thu gom chất thải phải thống kê lượng 
chất thải phát sinh hàng ngày. 

+ Trong trường hợp kho chứa bị quá tải dự án sẽ tăng tần suất thu gom vận chuyển 
chất thải. 

+ Người phụ trách thu gom chất thải phải được đào tạo để phân loại đúng chất thải 
không để xảy ra sai sót trong quá trình phân loại và phải được đào tạo biết kiểm tra an 

toàn kho chứa chất thải, dự báo được trước sự cố để có biện pháp phòng ngừa kịp thời. 
+ Dự án thuê đơn vị có đủ chức năng để vận chuyển chất thải nguy hại đi xử lý 

theo đúng quy định, giám sát nhà thầu thực hiện các biện pháp an toàn trong vận chuyển 
và yêu cầu nhà thầu trang bị các biện pháp ứng phó phòng trường hợp xẩy ra các sự cố. 

Ứng phó sự cố chất thải được thực hiệnt heo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn 
sàng’ quy định tại pháp luật phòng chống thiên tai; phối hợp, huy động mọi nguồn lực 

để nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị ứng phó sự cố. 
Công ty cam kết chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức ứng phó sự cố, cải tạo, 

phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác do sự cố gây ra 
theo quy định của pháp luật. 

d./. Các biện pháp ngăn ngừa sự cố về máy nén khí 
- Bố trí Nơi đặt máy nén khí rộng rãi và đủ sáng để vận hành và bảo dưỡng, cách 

tường bao quanh và trần ít nhất là 1,2 mét.   
- Môi trường không được quá nóng (<40oC) và bụi, máy cần có quạt làm mát với 

lưu lượng lớn hơn lưu lượng của quạt máy nén. 
- Bố trí nhân viên vận hành máy nén khí có tay nghề, có khả năng xử lý các tình 

huống liên quan đến máy nén khí. Chỉ bố trí người đã qua đào tạo tay nghề, được huấn 
luyện và có thẻ an toàn lao động vận hành máy nén khí; 

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy nén khí có áp 

suất làm việc cao hơn 0,7bar và khai báo với Sở Lao động - TB&XH tỉnh Bắc Giang 

trước khi đưa các thiết bị trên vào sử dụng; 
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- Quản lý sử dụng an toàn máy nén khí theo đúng quy định tại TCVN 6155:1996 
Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 

- Máy nén khí được đặt trong phòng riêng biệt, không gần khu vực tập trung đông 
người theo đúng quy định tại TCVN 6155:1995 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kỹ thuật an 

toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa; 
- Hàng năm, tổ chức kiểm định áp kế của thiết bị chịu áp lực theo quy định tại 

QCVN 01-2008/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi 
và bình chịu áp lực. 

- Không sử dụng máy vượt công suất 
- Thường xuyên bảo trì máy. 

* Bình khí nén nếu sử dụng không đúng quy cách rất dể gây tai nạn, vì vậy trong 
khi sử dụng phải tuyệt đối tuân thủ các nội quy an toàn sau: 

Các bình trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định KTAT, đăng ký sử dụng 
theo quy định. Người sử dụng thiết bị phải giao trách nhiệm quản lý bình khí nén cho 

cán bộ quản lý thiết bị bằng văn bản. 
Việc vận hành các bình chỉ được giao cho những người từ 18 tuổi trở lên, có đủ 

sức khỏe, đã được huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về kiến thức chuyên môn, quy 
trình KTAT vận hành thiết bị chịu áp lực và phải được người sử dụng lao động giao 

trách nhiệm bằng văn bản. 
Trên bình khí nén phải có đủ các thiết bị an toàn sau: 

- Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế. Không cho phép làm giảm diện tích lỗ thoát 

hơi của van an toàn. 

- Áp kế: mỗi bình phải trang bị một áp kế có thang đo phù hợp, áp kế phải được 
kiểm định và niêm chì hàng năm. 

- Bình khí nén phải đặt xa nguồn nhiệt ít nhất 5 mét, không đặt ở những nơi dễ 
cháy, nổ. 

- Không cho phép đặt trong hoặc gần kề những nhà có người ở, những công trình 
công cộng hoặc công trình sinh hoạt: 

- Các bình có chứa các môi chất không ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có tích số PV > 
10.000 (P tính bằng Kg/cm2, V tính bằng lít) 

- Các bình có chứa môi chất ăn mòn, độc hoặc cháy nổ có PV > 500. 
- Đối với bình chứa không khí nén di động: Không được tự ý dời chỗ đặt máy và 

sử dụng máy vào mục đích khác mà không được sự đồng ý của người quản lý thiết bị. 
Trước khi di chuyển bình phải cắt nguồn điện và xả hết áp suất trong bình. 

* Quy trình vận hành máy nén khí: 
- Trước khi vận hành máy nén khí: 

Trước khi người dùng tiến hành khởi động máy nén khí, phải kiểm tra toàn bộ các 
phụ tùng kèm theo như áp kế, van kế, van an toàn và tiến hành xả nước đọng trong bình. 
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Kiểm tra hộp bao che dây curoa, dây tiếp đất động cơ, mức dầu bôi trơn máy nén ở mức 
cho phép. 

- Vận hành máy nén khí: 
Để vận hành máy an toàn, người vận hành cần làm theo trình tự: đóng cầu dao 

điện, ấn nút khởi động máy, chú ý các biểu hiện bất thường trong quá trình chạy máy. 
Trong một ca làm việc cần kiểm tra cưỡng chế sự hoạt động của van an toàn tối 

thiểu một lần và chú ý sự hoạt động của rơle theo đúng vị trí chỉ định, không vận hành 
máy nén khí quá thông số quy định của các nhà sản xuất. 

Trong quá trình vận hành máy nén khí, cần lưu ý: 
+ Dừng máy ngay lập tức khi phát hiện có âm thanh bất thường. 

+ Không được nới lỏng ống dẫn, không mở bulong và ốc hoặc đóng các van khí 
có áp suất. 

+ Làm đầy dầu trở lại nếu mức dầu thấp hơn so với quy định. 
+ Khi vận hành phải đảm bảo máy phù hợp với những thay đổi như: áp suất, hệ 

thống áp suất, hệ thống nhiệt độ, áp suất từng phần khác nhau, mức dầu và thời gian 
hoạt động. 

- Kết thúc quy trình vận hành: 
Sau khi sử dụng máy xong, ngắt cầu dao điện và vệ sinh máy sạch sẽ đồng thời ghi 

chép các thông số vận hành và diễn biến kỹ thuật vào sổ nhật ký vận hành. Khi không sử 
dụng máy bơm khí nén thì việc giữ gìn và bảo dưỡng máy đóng vai trò vô cùng quan 

trọng, đặc biệt là lượng dầu bôi trơn. Vì nó là yếu tố thiết yếu ảnh hưởng tới hiệu suất  và 

hoạt động của máy nén trục vít. Nếu dầu thiếu sẽ gây ra một vài hư hỏng của máy nén, 

đặc biệt là khi ít sử dụng. 
* Kiểm tra bình khí nén khi đang hoạt động: 

- Người trực tiếp vận hành bình phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động 
của bình, sự hoạt động của các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van an toàn, rơ le 

khống chế áp suất. Vận hành bình một các an toàn theo đúng quy trình của đơn vị. 
- Vào đầu ca vận hành, khi áp suất trong bình đạt 0,5 (1kg/cm2, công nhân vận 

hành cần kéo nhẹ van an toàn để thông van an toàn và mở van xả đáy để xả nước ngưng 
hoặc dầu đọng lại dưới đáy bình. Sau mỗi ca làm việc phải xả các chất cáu cặn và nước 

đọng ở trong bình. 
Xả ngưng cho máy nén khí: Là công đoạn xả lượng nước được ngưng tụ lại trong 

quá trình nén và tạo khí. Có hai phương pháp xả ngưng thông dụng đó là: xả tự động và 
xả bằng tay. Thời gian thực hiện xả ngưng cho máy nén khí tùy thuộc vào từng điều kiện 

môi trường làm việc và công suất hoạt động của máy. 
+ Trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao thì khí đi vào bên trong máy sẽ mang 

theo lượng nước tỉ lệ với độ ẩm bên ngoài, do đó thời gian thực hiện xả lâu. 
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+  Với những điều kiện làm việc bình thường thì cứ khoảng 20 phút người điều 
khiển sẽ tiến hành xả nước một lần, thời gian xả tùy vào lượng nước ngưng tụ, thông 

thường là từ khoảng 20 - 30s. 
+ Còn riêng với những máy nén khí lâu ngày không thực hiện xả thì tốt nhất nên 

xả cho đến khí đảm bảo cạn và hết sạch lượng nước trong bình chứa. 
Tác dụng của việc xả ngưng cho máy nén khí: Giúp loại bỏ hoàn toàn lượng nước 

thừa trong máy, nếu không được xả ngưng đúng định kỳ và thường xuyên, thiết bị có 
thể gặp phải một số sự cố sau đây: 

+ Nước ở bên trong máy lâu khiến cho các bộ phận bên trong bị gỉ sét, làm hỏng 
vòng bi của bộ đầu nén. 

+ Nước bốc hơi theo dòng khí đến các thiết bị và dụng cụ sử dụng khí, gây ảnh 
hưởng không tốt đến chất lượng công việc, đặc biệt là những việc cần độ khó cao như 

dây chuyền sản xuất, sản xuất linh kiện điện tử, vải vóc 
- Định kỳ rửa sạch lưới lọc gió của máy nén ít nhất hai tháng một lần để đề phòng 

bụi và tạp chất lọt vào theo đường hút vào máy. 
* Quy trình bảo trì, bảo dưỡng máy nén khí: 

+ Quy trình kiểm tra máy nén khí hàng ngày: 
- Kiểm tra mức dầu máy nén khí; 

- Xả bình tách khí; 
- Kiểm tra tổng thể rò rỉ của đường ống dẫn dầu và khí nén; 

- Kiểm tra rò rỉ của dầu máy, nước, nhiên liệu và khí nén; 

- Kiểm tra hoạt động của các đèn báo trên máy nén khí; 

- Kiểm tra hoạt động của van an toàn của máy nén diesel; 
+ Khi máy nén khí chạy được 250 giờ: Vệ sinh làm sạch hoặc thay thế lọc khí; 

+ Khi máy nén khí chạy được 300 giờ: 
- Thay dầu máy nén khí; 

- Thay phin lọc dầu máy nén khí di động; 
+ Khi máy nén khí chạy được 500 giờ: 

- Thay dầu cho máy nén khí. 
- Thay phin lọc dầu máy nén. 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận. 
- Làm sạch các bộ phận tiết lưu khí nén orfice. 

- Làm sạch và thay bộ lọc khí đầu vào. 
+ Khi máy nén khí chạy được 1000 giờ: 

- Làm sạch bên ngoài hệ thống làm mát dầu máy nén khí. 
- Làm sạch phần bên ngoài của đầu ra ống xả khí thải. 

- Bôi trơn các lò xo, máy nén. 
- Thay màng chắn điều chỉnh áp lực. 

+ Khi máy nén khí chạy được 2000 giờ: 
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- Thay bộ phận tách dầu cho máy nén khí. 
- Thay các ống dẫn bằng nylon. 

- Thay ống xả khí thải. 
+ Khi máy nén khí chạy được 3000 giờ: 

- Thay màng chắn điều chỉnh bộ nạp. 
- Thay các ống cao su. 

- Kiểm tra màng chắn của van tự động. 
- Làm sạch van bướm (không phải bộ nạp). 

- Thay màng chắn của van hút chân không. 
- Thay vòng đệm cao su của van hút chân không cho máy nén khí. 

+ Khi máy nén khí chạy được 6000 giờ: 
- Thay vòng đệm cao su của van kiểm soát áp suất. 

- Kiểm tra và thay gioăng/phốt chặn máy/bộ phận. 
- Thay khớp nối cao su. 

* Các điều cấm: 
- Hàn, sửa chữa các bộ phận chịu áp lực của bình trong khi bình đang còn áp suất. 

- Chèn hãm, thêm vật nặng hoặc dùng bất cứ biện pháp gì thêm tải trọng của van 
an toàn khi bình đang hoạt động. 

- Sử dụng bình vượt quá thông số kỹ thuật do cơ quan kiểm định kỹ thuật an toàn 
cho phép đối với thiết bị. 

Cho máy vào hoạt động khi chưa lắp nắp bao che curoa truyền động, khi van an 

toàn không hoàn hảo, khi áp kế và rơ le hoạt động không chính xác. 

* Ngừng sử dụng máy nén khí trong các trường hợp sau: 
- Khi áp suất trong bình tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy định 

trong quy trình vận hành bình đều bảo đảm. 
- Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo. 

- Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của bình có vết nứt, phồng, gỉ 
mòn đáng kể, xả hơi, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,… 

- Khi xảy ra sự cháy đe dọa đến bình đang có áp suất. 
- Khi áp kế hư hỏng, không có khả năng xác định áp suất trong bình bằng một dụng 

cụ khác. Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của đơn vị. 
e./. Biện pháp phòng ngừa sự cố ngộ độc thực phẩm 

Do Nhà máy không tổ chức nấu ăn ca cho công nhân mà sử dụng xuất ăn công 
nghiệp. Do đó, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được Công ty chú trọng, 

việc chọn lựa đơn vị cung cấp xuất ăn đồng thời nghiêm ngặt quản lý các thực phẩm mà 
đơn vị cung cấp lựa chọn, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

f./. Biện pháp phòng ngừa, sự cố hoá chất 
Chủ dự án sẽ trang bị bảo hộ lao động: găng tay, quần áo; giầy, ủng; khẩu trang; 

kính mắt; mặt nạ phòng độc,… cho các công nhân tiếp xúc trực tiếp với hóa chất ở các 
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vị trí tương ứng. 
* Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố 

- Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố rò rỉ hóa chất 
Khi có hiện tượng rò rỉ hóa chất tại kho hóa chất, người phát hiện lập tức báo cáo 

cho đội ứng phó khẩn cấp. Ban chỉ huy và lực lượng đội phòng ngừa và ứng phó sự cố 
hóa chất nhanh chóng thực hiện các biện pháp sau: 

+ Nhân viên EHS nhận được thông báo có sự cố rò rỉ hóa chất tại kho chứa hay 
khu vực pha chế hóa chất, cử nhân viên qua hiện trường xác nhận (có hay không sự cố 

rò rỉ hóa chất). 
+ Trường hợp xảy ra sự cố: Ngay lập tức thông tin liên lạc xin chỉ thị, khởi động 

chuông báo cháy, khởi động máy bơm cứu hỏa, phun nước để làm giảm nồng độ hơi khí 
độc trong phòng, dùng cát khô để khoanh vùng vị trí rò rỉ hóa chất. Tổng chỉ huy ra lệnh 

ngừng các hoạt động sản xuất của các bộ phận liên quan. Đồng thời thông báo các tổ 
ứng phó khẩn cấp lập tức đến hiện trường xảy ra sự cố, thực thi cứu nạn cứu hộ. 

+ Trường hợp tín hiệu truyền về là lỗi hệ thống, nhân viên trung tâm PCCC xác 
nhận lại hiện trường và thông báo cho Ban chỉ huy. 

+ Sau khi xử lý xong sự cố, Đội ứng phó khẩn cấp phải xác nhận hiện trường đã 
được xử lý và đảm bảo an toàn mới được đưa hệ thống trở lại hoạt động bình thường. 

-  Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố: Hơi hóa chất khi rò rỉ ra không khí với nồng 
độ nhất định gặp phải ngọn lửa có thể gây cháy nổ. Tùy thuộc vào vị trí và mức độ rò rỉ 

mà quy mô của đám cháy để có những phương án xử lý khác nhau. 

+ Trường hợp đám cháy nhỏ thì lực lượng chữa cháy cơ sở thực hiện phương án 

chữa cháy như sau: 
Nhân viên phát hiện ra đám cháy phải thông báo ngay cho nhân viên trực ban trung 

tâm PCCC và cung cấp thông tin về đám cháy. 
Nhân viên trung tâm PCCC xuống ngay hiện trường kết hợp với các nhân viên có mặt 

ngay lập tức khoanh vùng bị rò rỉ, trong trường hợp rò rỉ gas thì lập tức khóa các van chặn 
cắt nguồn cung cấp gas cho đám cháy. Phát huy những trang bị về phòng cháy chữa cháy 

của công ty: họng nước chữa cháy, bình cứu hỏa thực hiện chữa cháy tại chỗ. 
Kiểm soát đám cháy tới khi dập tắt hoàn toàn đám cháy, tránh để đám cháy tiếp 

tục cháy trở lại. 
Thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố đảm bảo các trang thiết bị hoạt động bình 

thường. 
+ Trong trường hợp đám cháy lớn khó kiểm soát. 

Khi phát hiện đám cháy, bất kỳ nhân viên nào cũng phải ấn nút báo động, trung tâm 
PCCC nhận được tín hiệu thông báo ngay lập tức thông báo lên các chủ quản, đồng thời 

triển khai phương án chữa cháy; 
Ban chỉ huy phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất thực hiện phương án ứng phó như sau: 

+ Đơn vị thường trực sử dụng phải dừng ngay mọi hoạt động liên quan: nhà ăn 
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ngừng sử dụng gas khi có đám cháy về gas, đóng các van chặn không cho gas được cung 
cấp tới đám cháy. 

+ Gọi điện thoại cho các lực lượng ứng cứu bên ngoài (Công an PCCC, chính quyền 
địa phương, các cơ sở y tế, các đơn vị, doanh nghiệp lân cận...). 

+ Tìm kiếm xác định xem có người bị mắc kẹt trong đám cháy hay không, hướng 
dẫn người bị mắc kẹt thoát hiểm theo các hướng an toàn.  

+ Sử dụng các trang thiết bị chữa cháy ban đầu để dập tắt đám cháy. 
+ Khởi động bơm cứu hỏa cấp nước, tập trung phun nước làm mát và pha loãng 

nồng độ hơi khí rò rỉ. 
+ Cử nhân viên PCCC có trang bị quần áo chống lửa, mặt nạ phòng độc tiếp cận vị 

trí của những người bị nạn và nhanh chóng đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy. Nhân viên 
PCCC phải trải qua quá trình đào tạo nghiêm ngặt, kỹ lưỡng. 

+ Báo cho lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm soát tạo cổng ra vào thông thoáng 
cho các phương tiện chữa cháy, xe cấp cứu và các phương tiện khác đến ứng cứu đảm 

bảo an ninh trật tự. 
- Kế hoạch sơ tán người và tài sản: 

Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, nổ lớn bên cạnh việc thực hiện theo các hướng 
dẫn ở trên thì cơ sở cần phải tổ chức sơ tán người để đảm bảo an toàn tính mạng như 

sau: 
+ Bấm còi báo động và thông báo trên loa để tất cả mọi người trong công ty cần 

biết để sơ tán. 

+ Khi có hiệu lệnh sơ tán, tất cả mọi người tập trung theo các tổ trưởng phụ trách 

từng tổ, tổ trưởng báo cáo lại với cấp trên và cho mọi người sơ tán. 
+ Huy động mọi người hỗ trợ những người đang bị thương (do sự cố xảy ra) sơ tán 

ra khỏi vùng xảy ra sự cố. 
+ Bên cạnh sơ tán người, thì đối với tài sản có giá trị, có thể di chuyển được ra 

khỏi vùng xảy ra sự cố thì cơ sở phải phối hợp với lực lượng hỗ trợ để di dời ra khỏi 
vùng xảy ra sự cố.  

- Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ 
Trong quá trình hoạt động, sản xuất của công ty định kỳ hàng năm sẽ tổ chức diễn 

tập ứng phó sự cố hóa chất (ít nhất 01 lần/năm), nội dung diễn tập sẽ theo các quy trình 
ứng cứu trên. 

Tất cả các cán bộ công nhân viên trong công ty đều được huấn luyện những kỹ 
thuật và kỹ năng PCCC để xử lý sự cố, tập huấn về kỹ thuật an toàn hóa chất theo đúng 

quy định. 
Sau khi xử lý sự cố, Công ty phải xác định nguyên nhân gây ra sự cố và thực hiện 

các biện pháp khắc phục đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Báo cáo bằng văn 
bản tình hình xử lý khắc phục sự cố về Sở Công Thương Bắc Giang. 

* Các biện pháp thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất 
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Khi xảy ra sự cố tràn đổ hóa chất và trở thành nguồn gây ô nhiễm môi trường thì 
việc triển khai các biện pháp ứng phó hóa chất là vấn đề cần thiết và phải được tiến hành 

nhanh chóng, hiệu quả nhằm mục đích ngăn chặn, hạn chế các ảnh hưởng xấu của hóa 
chất đến sức khỏe người lao động và ảnh hưởng đến môi trường. Một trong những điều 

cần chú ý khi xử lý các vụ rò rỉ, tràn đổ hóa chất chính là phải xác định được loại hóa chất 
rò rỉ và mức độ rò rỉ, tràn đổ. Đồng thời người tham gia xử lý sự cố hóa chất phải đeo bảo 

hộ lao động thích hợp để đảm bảo không có sự cố nào khác xảy ra khi triển khai xử lý sự 
cố. 

Tại Công ty khi công nhân mới vào làm việc đều phải tiến hành đào tạo theo cấp 

công ty. Sau khi được đào tạo về các quy định chung của Công ty thì công nhân được 

chuyển về bộ phận sản xuất trực tiếp. Trước khi làm việc tại bộ phận, công nhân lại 

được đào tạo về nghiệp vụ tại bộ phận đó.  

Để chuẩn bị cho công tác ứng phó khi sự cố xảy ra, công ty đã trang bị các phương 
tiện, thiết bị, dụng cụ bảo hộ nhằm ứng cứu kịp thời và đảm bảo an toàn cho đội xử lý 
sự cố. 
4.2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

+ Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để phụ trách các vấn đề môi 

trường khi Dự án đi vào hoạt động. 

+ Phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ môi 

trường trong giai đoạn vận hành dự án. 

+ Vận hành bảo dưỡng hệ thống thông gió, hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý 

nước thải của dự án. 

+  Việc quản lý và xử lý khí thải, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại của 

Dự án được thực hiện như đã cam kết trong báo cáo.  

4.2.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án bao gồm: 

- Thùng đựng chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất; 

- 04 Bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5m3/bể. 

- Ký hợp đồng thu gom, chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải sản xuất và chất 

thải nguy hại với đơn vị có đủ chức năng. 

4.2.2. Kế hoạch xây lắp các công trình môi trường 

Kế hoạch xây lắp, bố trí các công trình môi trường được dự kiến thực hiện như 

sau: 

Bảng 4.37: Kế hoạch xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Stt Nội dung Thời gian hoàn thành 

1 04 Bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5m3/bể 
Hoàn thành tháng 

3/2025 
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Stt Nội dung Thời gian hoàn thành 

2 
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 
10m3/ngày.đêm 

Hoàn thành tháng 
3/2025 

3 
Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản 

xuất, chất thải nguy hại 

Hoàn thành tháng 

3/2025 

4.2.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác dự kiến sẽ được 

thực hiện như sau: 

- Bố trí Thùng đựng rác: Bố trí các thùng chứa chất thải rắn thông thường, chất 

thải sản xuất và chất thải nguy hại phát sinh. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng tháng 

4 năm 2025; 

- Ký hợp đồng thu gom và xử lý chất thải với đơn vị có đủ chức năng: Dự án sẽ ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng quy định. 

4.2.4. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp BVMT 

Kinh phí dự kiến thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của Công 

ty như sau: 

Bảng 4.38: Kinh phí dự kiến thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Ngoài ra, định kỳ bảo dưỡng hệ thống thu gom và thoát nước thải với kinh phí khoảng 

20.000.000 đồng/năm.  

4.3. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện, duy trì các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường dự án. Bên cạnh đó chủ Dự án cần: 

+ Phối kết hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước để phụ trách các vấn đề môi 

trường khi Dự án đi vào hoạt động. 

+ Phối kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để giám sát việc tuân thủ môi 

trường trong giai đoạn vận hành dự án. 

STT 
Các công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 
Đơn vị 

Khối 
lượng 

Kinh phí 
thực hiện 

Trách nhiệm tổ 
chức thực hiện 

1 Bể tự hoại Bể 04 30.000.000 

Chủ dự án 
2 

Thùng chứa CTNH, chất 
thải rắn thông thường các 
loại 

Chiếc - 8.000.000 

3 
Hệ thống xử lý nước thải 
sinh hoạt 10m3/ngày.đêm 

Hệ thống 01 350.000.000 Chủ dự án 

4 
Kho chứa chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn sản xuất, 
chất thải nguy hại 

Nhà 03 70.000.000 Chủ dự án 
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+ Vận hành bảo dưỡng hệ thống xử lý khí thải, bể xử lý nước thải của dự án. 

+  Việc quản lý và xử lý khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại của Dự án 

được thực hiện như đã cam kết trong báo cáo.  

4.4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

Về mức độ chi tiết 

Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai thực hiện của dự án 

được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các tác động đến môi 

trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. Đã nêu được các nguồn ô nhiễm chính 

trong từng giai đoạn hoạt động của dự án. 

Về hiện trạng môi trường 

Nhóm nghiên cứu đề xuất giấy phép môi trường đã tiến hành đi hiện trường, lấy 

mẫu, đo đạc tại hiện trường và phân tích mẫu bằng phương pháp mới, với thiết bị hiện 

đại. Độ tin cậy của các kết quả phân tích các thông số môi trường tại vùng Dự án hoàn 

toàn đảm bảo.  

Về mức độ tin cậy 

Các phương pháp lập báo cáo đề xuất giấy phép môi trường được áp dụng có độ 

tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Việc 

định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu chuẩn 

cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình lập báo cáo đề xuất giấy 

phép môi trường. Các công thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong 

quá trình lập báo cáo đề xuất giấy phép môi trường của dự án như: Công thức tính phát 

tán nguồn đường... đều có độ tin cậy cao, tuy nhiên khi áp dụng cho khu vực nghiên cứu 

thực tế còn có sai số nhất định. 

Tuy nhiên, một số phương pháp đã sử dụng trong thời gian dài từ thế kỷ trước chưa 

đáp ứng hết sự biến đổi ngày càng nhanh và phức tạp của môi trường hiện nay. Mức độ 

tin cậy không những phụ thuộc vào Phương pháp đánh giá, các công thức mà còn phụ 

thuộc vào các yếu tố sau: Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán 

là giá trị trung bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có 

mức độ tin cậy cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực 

hiện sẽ rất tăng chi phí về GPMT và mất nhiều thời gian.  

Đánh giá đối với các tính toán về lưu lượng, nồng độ và khả năng phát tán khí độc 

hại và bụi 

Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các 

công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, hoặc các hệ số phát thải của WHO nhưng độ 

chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm này còn phụ thuộc vào chế 
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độ vận hành như: lúc khởi động nhanh, chậm, hay dừng lại đều có sự khác nhau mỗi 

loại xe, hệ số ô nhiễm mỗi loại xe.  

Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các công 

thức tính phát tán nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong đó có 

các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… và 

được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là không 

tránh khỏi. 

Đánh giá đối với các tính toán về tải lượng, nồng độ và phạm vi phát tán các chất 

ô nhiễm trong nước thải 

Về lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải: Nước thải sinh hoạt 

căn cứ vào nhu cầu sử dụng của cá nhân ước tính lượng thải do vậy kết quả tính toán sẽ 

có sai số xảy ra do nhu cầu của từng cá nhân trong sinh hoạt là rất khác nhau.  

Về lưu lượng và thành phần nước mưa chảy tràn cũng rất khó xác định do lượng 

mưa phân bố không đều trong năm do đó lưu lượng nước mưa là không ổn định. Thành 

phần các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tích 

tụ các chất ô nhiễm trên bề mặt cũng như thành phần đất đá khu vực nước mưa tràn qua. 

Về phạm vi tác động: để tính toán phạm vi ảnh hưởng do các chất ô nhiễm cần xác 

định rõ rất nhiều các thông số về nguồn tiếp nhận. Do thiếu các thông tin này nên việc 

xác định phạm vi ảnh hưởng chỉ mang tính tương đối. 

Đánh giá đối với các tính toán về phạm vi tác động do tiếng ồn 

Tiếng ồn được định nghĩa là tập hợp của những âm thanh tạp loạn với các tần số 

và cường độ âm rất khác nhau, tiếng ồn có tính tương đối và thật khó đánh giá nguồn 

tiếng ồn nào gây ảnh hưởng xấu hơn. Tiếng ồn phụ thuộc vào: 

- Tốc độ của từng xe; 

- Hiện trạng đường: độ nhẵn mặt đường, độ dốc, bề rộng, chất lượng đường, khu vực; 

- Các công trình xây dựng hai bên đường; 

- Cây xanh (khoảng cách, mật độ). 

Xác định chính xác mức ồn chung của dòng xe là một công việc rất khó khăn, vì 

mức ồn chung của dòng xe phụ thuộc rất nhiều vào mức ồn của từng chiếc xe, lưu lượng 

xe, thành phần xe, đặc điểm đường và địa hình xung quanh, v.v... Mức ồn dòng xe lại 

thường không ổn định (thay đổi rất nhanh theo thời gian), vì vậy người ta thường dùng 

trị số mức ồn tương đương trung bình tích phân trong một khoảng thời gian để đặc trưng 

cho mức ồn của dòng xe và đo lường mức ồn của dòng xe cũng phải dùng máy đo tiếng 

ồn tích phân trung bình mới xác định được. 
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Chương V 

PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG,  

PHƯƠNG ÁN BỒI HOÀN ĐA DẠNG SINH HỌC 

 
Dự án “Dự án nhà máy Hà Bắc” không thuộc dự án khai thác khoáng sản, dự án 

chôn lấp chất thải, dự án gây tổn thất, suy giảm đa dạng sinh học. Do đó, dự án không 

thuộc đối tượng phải thực hiện đối với nội dung Chương 5 này. 
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Chương VI 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

Thời hạn của Giấy phép: Dự án thuộc nhóm II nên thời hạn cấp phép là 10 (mười) 

năm, căn cứ điểm c khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường.   

I. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

 Dự án không thuộc trường hợp phải cấp phép xả nước thải theo quy định tại 
khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, do: 

Toàn bộ nước thải phát sinh của dự án được thu gom vào 01 hệ thống xử lý nước 

thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày.đêm; để xử lý đảm bảo đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B (Trừ một số chỉ tiêu sau đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A: 

Asen, thuỷ ngân,chì, Cd, Cr(VI), Cr(III), Cu, Zn, Ni, Mn, Fe) trước khi đấu nối với hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của Cụm công nghiệp Thanh Vân do Công ty TNHH 

Long Dũng (chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp) xây dựng 

và quản lý vận hành để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, sau đó thải ra 

môi trường (theo hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng 

20/2023/HĐKT/LD-HB ngày 29/11/2023); dự án không xả nước thải trực tiếp ra môi 

trường. 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải  
a. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về trạm xử 
lý nước thải 

* Nước thải sinh hoạt:   
+ Nước thải từ khu vệ sinh khu vực nhà xưởng sản xuất được thu gom, xử lý sơ bộ 

tại 02 bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5m3 (mỗi xưởng có 01 bể tự hoại dung tích 5m3) bằng 
đưởng ống PVC D90, sau đó dẫn theo đường cống BTCT D200 dài khoảng 262m đấu 

nối vào bể điều hoà của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm để 
xử lý.   

+ Nước thải từ khu vệ sinh khu vực nhà văn phòng được thu gom, xử lý sơ bộ tại 
02 bể tự hoại 3 ngăn dung tích 5m3 (mỗi khu vực nhà văn phòng có 01 bể tự hoại dung 

tích 5m3) bằng đưởng ống PVC D90, sau đó dẫn theo đường cống BTCT D200 dài 
khoảng 176m đi qua 07 hố ga kích thước mỗi hố là 0,6mx0,6m về bể điều hoà của hệ 

thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày.đêm để xử lý. 
+ Toàn bộ nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 

10m3/ngày.đêm sẽ theo đường cống BTCT D200 chiều dài khoảng 40m, qua các hố ga 
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có kích thước 0,6 x 0,6m, dẫn đến hố ga tập trung nước thải cuối cùng của dự án 
1,6mx1,6m dẫn ra hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của CCN Thanh Vân. 

b. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

* Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 m3/ngày đêm 

- Tóm tắt quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh 

hoạt (sau khi xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn)  Bể điều hoà  Bể thiếu khí  Bể 

hiếu khí Bể lắng sinh họcBể khử trùng  Hệ thống thoát nước thải của dự án  

Hệ thống thu gom nước thải chung của CCN Thanh Vân, huyện Hiệp Hoà. 

- Công nghệ xử lý nước thải: Công nghệ sinh học. 

- Công suất thiết kế: 10 m3/ngày đêm 

- Hóa chất, vật liệu sử dụng:  

+ Chế phẩm Emic (EM): 3kg/lần/3 tháng;  

+ Dinh dưỡng Metanol: 150 kg/tháng 

+ Hóa chất khử trùng: 100 kg/tháng. 

c. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống 

xử lý nước thải  

* Biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.   

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật (có nhật ký 

theo dõi, giám sát vận hành).  

- Thường xuyên bảo dưỡng và duy tu, thay thế các thiết bị hỏng hóc, đảm bảo 

thay thế và bảo dưỡng các thiết bị vật liệu lọc, thiết bị xử lý để đảm bảo hiệu quả xử lý 

nước thải.  

- Các hóa chất sử dụng phải tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất; không sử 

dụng các chất trong danh mục cấm của Việt Nam.  

- Kiểm tra hệ thống thu gom và xử lý nước thải hàng ngày để có biện pháp phòng 

ngừa, bảo dưỡng định kỳ, kịp thời xử lý sự cố.  

- Đảm bảo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng kỹ thuật, tuân 

thủ định mức hóa chất. 

 - Luôn dự trữ và có phương án thay thế các thiết bị có nguy cơ hỏng cao như: 

Máy bơm, phao, van, thiết bị sục khí, cánh khuấy và các thiết bị chuyển động khác...để 

kịp thời thay thế khi hỏng hóc. 

 - Bố trí cán bộ vận hành hệ thống nước thải sản xuất có chuyên môn cao, nắm 

được cơ chế hoạt động của hệ thống cũng như nắm được các phương án khắc phục sự 

cố do hoá chất gây ra.  

- Cán bộ vận hành phải được trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động, cụ 

thể trong các công đoạn châm hoá chất.  
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- Hệ thống xử lý nước thải sản xuất, bố trí 02 bể thu gom dung tích 100m3 đảm 

bảo lưu giữ nước thải sản xuất phát sinh trong thời gian làm việc tối đa 24 giờ/ngày, bể 

có lắp đặt phao định mức bơm nước thải để xử lý.  

* Biện pháp ứng phó đối với sự cố hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và hệ thống 

xử lý nước thải sản xuất.   

- Dừng hoạt động hệ thống xử lý nước thải để sửa chữa, đề ra phương án khắc 

phục, đồng thời báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.  

- Trong trường hợp sự cố kỹ thuật, cần phải sửa chữa thiết bị máy móc của hệ 

thống và phải dừng hoạt động của hệ thống khắc phục sự cố trong vòng 1 ngày, thuê 

đơn vị chức năng đến hút nước thải đi xử lý.  

- Nước thải qua hệ thống xử lý được đánh giá có thể gặp các sự cố một hoặc một 

số thông số ô nhiễm trong nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn cho phép (QCCP). 

Tùy theo thông số ô nhiễm nào vượt QCCP mà có sự kiểm tra, điều chỉnh cụ thể:  

+ Nếu pH quá thấp hoặc quá cao ngoài giới hạn QCCP thì tiến hành lấy mẫu tại 

bể chứa nước thải sau xử lý, kiểm tra lại, điều chỉnh định mức hóa chất sử dụng cho đến 

khi kiểm tra mẫu đạt.  

+ Nếu thông số chất rắn lơ lửng vượt quy chuẩn cho phép, kiểm tra hiệu quả lắng 

của bể lắng.  

- Tương tự đối với từng thông số sẽ đưa ra các biện pháp khắc phục khác nhau. 

Trong trường hợp sự cố phức tạp không thể tự xử lý, liên hệ với bên lắp đặt, xây dựng 

hệ thống để xử lý.  

- Dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi sự cố được khắc phục. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm 

a. Thời gian vận hành thử nghiệm: Từ ngày 10/5/2025 đến ngày 12/5/2025. 

b. Công trình, thiết bị xả nước thải vận hành thử nghiệm:  

+ 01 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm. 

- Vị trí lấy mẫu:  

+ Tại trước và sau hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm. 

- Chất ô nhiễm chính và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Đạt Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. 

- Tần suất lấy mẫu: 

STT Vị trí giám sát 
Thông số 
giám sát 

Tần suất giám sát 
Quy chuẩn so 

sánh 

I Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày đêm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư: " Dự án Nhà máy Hà Bắc" 

             

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc 

Đơn vị tư vấn: Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Bắc Giang                                        139  

1 01 vị trí tại bể gom 

pH, BOD5 

(200C), COD, 

Chất rắn lơ 

lửng (SS), 

Amoni (Tính 

theo N), Tổng 

Nitơ, Tổng 

Photpho, 

Sunfua (S2-), 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform. 

Lấy mẫu đơn 01 
lần/ngày trong vòng 01 
ngày. Thời gian cụ thể 

như sau: 
Ngày 10/5/2025 

QCVN 
40:2011/ 

BTNMT, cột B 
và Tiêu chuẩn 
tiếp nhận nước 
thải của CCN 

2 
01 vị trí sau hệ 

thống xử lý nước 
thải sinh hoạt  

Lấy mẫu đơn 01 
lần/ngày trong vòng 03 
ngày. Thời gian cụ thể 

như sau: 
Lần 1: Ngày 10/5/2025 
Lần 2: Ngày 11/5/2025 

Lần 3: Ngày 12/5/2025 

II. NỘI DUNG CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI 

2.1. Nội dung cấp phép xả khí thải 

Dự án không phát sinh khí thải theo quy định tại khoản 1 điều 39, Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020. 

III. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG 

A. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phát sinh tại vị trí trung 
tâm xưởng sản xuất số 1 và xưởng sản xuất số 2. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 
- Tại trung tâm xưởng sản xuất số 1. Toạ độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của Dự 

án (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X= 2368276; Y= 393886.  

- Tại trung tâm xưởng sản xuất số 2. Toạ độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung của Dự 

án (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 1070, múi chiếu 30): X= 2368279; Y= 393965. 

3. Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và Quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường đối với tiếng ồn, độ rung: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy định Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về rung cụ thể như sau: 

3.1. Tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ (dBA) Từ 21-6 giờ (dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực 
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thông thường 

 

3.2. Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và  mức 
gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ Từ 21 - 6 giờ 

1 70 70 Không thực hiện 
Khu vực 

thông thường 
 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các thiết bị gây ồn, bôi trơn các bộ phận chuyển 

động để giảm để giảm ma sát nhằm giảm tiếng ồn sinh ra. 

- Các máy móc thiết bị thường xuyên được bảo dưỡng, thay thế nếu phát hiện 

hỏng hóc. 

- Tắt những máy móc hoạt động gián đoạn nếu thấy không cần thiết để giảm 

mức ồn tích lũy ở mức thấp nhất. 

- Công nhân được trang bị đầy đủ các phương tiện chống ồn như: nút bịt tai, 

mũ, quần áo bảo hộ, đặc biệt tại các vị trí làm việc có mức độ ồn cao. 

- Có kế hoạch kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương pháp 

bảo hộ lao động thường xuyên của công nhân, tránh hiện tượng có phương tiện 

bảo hộ mà không sử dụng,... 

- Bố trí hợp lý nhân lực làm việc trong các khu vực ô nhiễm ồn, rung nhằm 

đảm bảo sức khoẻ lâu dài cho các công nhân. Có chế độ cho những vị trí việc làm 

chịu ảnh hưởng lớn của hoạt động sản xuất theo đúng quy định của pháp luật hiện 

hành; tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho cán bộ, công nhân.  

IV. Nội dung đề nghị cấp phép về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố 
môi trường 

4.1. Quản lý chất thải 

4.1.1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên khoảng 
21.680 kg/năm. 

STT Tên chất thải nguy hại Mã CTNH 
Trạng thái Khối lượng 

(kg/năm) 
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1 
Mạt kim loại, nhựa nhiễm thành 

phần nguy hại 
07 03 11 Rắn 16.320 

2 Găng tay, giẻ lau nhiễm dầu mỡ 18 02 01 Rắn 80 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 Rắn 20 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn 

tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 100 

5 
Bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm 

thành phần nguy hại 
18 01 03 Rắn 100 

6 
Bao bì cứng thải bằng kim loại 

nhiễm thành phần nguy hại 
18 01 02 Rắn 260 

7 Nước thải lẫn dầu từ các máy CNC 17 05 05 Lỏng 4.800 

Tổng 21.680 

 

b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 400 
kg/tháng tương đương 4.800 kg/năm. 

STT Tên chất thải sản xuất Đơn vị Khối lượng 

1 
Thùng bìa cacton đựng nguyên vật liệu và sản 

phẩm 
Kg/tháng 100 

2 
Chất thải hỗn hợp (gang tay, bảo hộ lao động 

không dính thành phần nguy hại, palet hỏng,…) 
Kg/tháng 200 

3 Chất thải văn phòng (giấy, vật liệu văn phòng) Kg/tháng 30 

4 Mạt kim loại không chứa thành phần nguy hại Kg/tháng 70 

Tổng Kg/tháng 400 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 1.500 kg/tháng tương 
đương 18.000 kg/năm với thành phần chủ yếu là thực phẩm, thức ăn thừa, bao bì nilon, 
hộp nhựa,..... 

- Bùn thải từ bệ tự hoại phát sinh khoảng 5m3/năm. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 389,4 kg/năm. 

4.1.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 
thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại 
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a. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 

* Thiết bị lưu chứa:  
- Đối với các chất thải là mạt kim loại nhiễm thành phần nguy hại, găng tay, giẻ 

lau nhiễm dầu mỡ, bòng đèn huỳnh quang, dầu động cơ, nước thải lẫn dầu: Được lưu 

chứa tại các thùng chứa CTNH chuyên dụng có nắp đậy dung tích 200l/thùng, bố trí 

trong kho chứa CTNH diện tích 40m2 của dự án. 

- Đối với bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm TPNH (can đựng hoá chất) được xếp 

gọn trong kho chứa CTNH sau đó trả lại cho đơn vị cung ứng trong lần cung cấp tiếp 

theo. 

- Đối với sản phẩm lỗi hỏng có nhiễm thành phần nguy hại sẽ được chứa trong 

thùng chứa dung tích 200 lít để trong kho chứa thành phẩm, trả lại cho chủ đơn hàng. 

- Dung dịch cặn thải chứa thành phần nguy hại: Thu gom vào các tank nhựa dung 

tích 1 m3 đặt gọn tại khu vực hệ thống xử lý nước thải sản xuất. 

Hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng đến vận chuyển chất thải đi xử lý theo quy 
định với tần suất dự kiến 1 tháng/lần. 

* Kho/khu vực lưu giữ chất thải nguy hại  

+ Diện tích kho chứa: 40 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho CTNH bố trí bên ngoài nhà xưởng nền bê tông, 
tường gạch trát vữa xi măng, mái bằng đổ bê tông; treo biển cảnh báo nguy hại. 

+ Chức năng: Lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất và các 
công trình bảo vệ môi trường của dự án. 

b. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 

* Thiết bị lưu chứa:  

+ Đối với chất thải từ hoạt động văn phòng: Giấy đã qua sử dụng sẽ được nhân 
viên văn phòng thu gom, lưu chứa trong 01 thùng chứa 100 lít/thùng đặt tại kho chứa 
chất thải sản xuất diện tích 10m2, định kỳ 1 tuần/ lần bán cho đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Mạt kim loại không chứa thành phần nguy hại thu gom vào 08 bao chứa 100 
lít/bao đưa về kho chứa chất thải sản xuất diện tích 10 m2 định kỳ 1 tháng/ lần bán cho 
đơn vị thu mua phế liệu. 

+ Chất thải hỗn hợp (gang tay, bảo hộ lao động không dính thành phần nguy hại, 
bao bì cacton, nilon hỏng, khay nhựa đựng nguyên vật liệu và sản phẩm …) thu gom 
vào 05 thùng chứa 100 lít đưa về kho chứa chất thải sản xuất diện tích 10m2 dự án hợp 
đồng với đơn vị có đủ chức năng vận chuyển đi xử lý theo quy định với tần suất khoảng 
2 lần/tháng. 

* Kho/khu vực lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường 

+ Diện tích kho chứa: 10 m2 
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+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa được bố trí bên ngoài nhà xưởng. Nền đổ 
bê tông, tường xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, mái đổ bê tông.  

+ Chức năng: Lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt 
động sản xuất của dự án. 

c. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

* Thiết bị lưu chứa:  

- Bố trí 10 thùng bằng nhựa có nắp đậy chứa rác dung tích 5 – 20 lít/thùng trong khu 
vực văn phòng, nhà vệ sinh, khu xưởng trước khi gom vào 02 thùng chứa 200 lít/thùng đặt 
tại khu vực kho chứa CTSH. Chủ dự án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt. Tần suất vận chuyển 1 ngày/lần. 

- Đối với bùn thải của bể tự hoại công ty định kỳ thuê các đơn vị có chức năng đến 
hút đi xử lý với tần suất khoảng 1 năm/lần. 

* Kho/khu vực lưu chứa:  

+ Diện tích kho chứa: 10 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa được bố trí bên ngoài nhà xưởng. Nền đổ 
bê tông, tường xây gạch chỉ đặt trát vữa xi măng, mái đổ bê tông.  

+ Chức năng: Lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của Dự án. 

4.2. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 
xử lý nước thải, khí thải. Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với hệ thống 
xử lý nước thải, khí thải. Trong trường hợp xảy ra sự cố, nhanh chóng dừng hoạt động 
sản xuất, có các biện pháp khắc phục sự cố cho hệ thống xử lý nước thải, khí thải. Chỉ 
được tiếp tục hoạt động nhà máy khi xử lý khắc phục hoàn toàn sự cố. 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 
nguy hại: 

Dự án không thực hiện xử lý chất thải nguy hại tại chỗ. 

6. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài 
làm nguyên liệu sản xuất: 

Dự án không sử dụng phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. 
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CHƯƠNG VII 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án dầu tư 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Dự kiến quý II/2025 Công ty sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị đi vào vận hành chính 

thức. Tuy nhiên thời gian đầu sẽ phải tìm kiếm khách hàng và setup máy móc. Do đó, 

kế hoạch vận hành thử nghiệm của các công trình xử lý chất thải như sau: 

Bảng 7.1: Bảng thời gian dự kiến thực hiện lấy mẫu vận hành thử nghiệm 

TT Hạng mục công trình 
Thời gian 
bắt đầu 

Thời gian 
kết thúc 

Công suất dự kiến 
đạt được tại thời 

điểm kết thúc quá 
trình vận hành thử 

nghiệm 

1 
Hệ thống xử lý nước 
thải sinh hoạt (01 hệ 
thống) 

10/5/2025 12/5/2025 80% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

* Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra  

ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại Cột 3, Phụ lục II, ban hành kèm theo 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP nên sẽ thực hiện quan trắc chất thải theo quy định tại 

khoản 5 điều 21, Thông tư 02:2022/TT-BTNMT: ”Chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết 

định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai 

đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải”. 

* Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử  

+ Kế hoạch quan trắc vận hành thử nghiệm nước thải: 

STT Vị trí giám sát 
Thông số 
giám sát 

Tần suất giám sát 
Quy chuẩn so 

sánh 

I Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10m3/ngày.đêm 

1 01 vị trí tại bể gom 
pH, BOD5 

(200C), COD, 

Chất rắn lơ 

Lấy mẫu đơn 01 
lần/ngày trong vòng 01 
ngày. Thời gian cụ thể 

như sau: 

QCVN 
40:2011/ 

BTNMT, cột B 
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lửng (SS), 

Amoni (Tính 

theo N), Tổng 

Nitơ, Tổng 

Photpho, 

Sunfua (S2-), 

Tổng dầu mỡ 

khoáng, 

Coliform. 

Ngày 10/5/2025 

2 
01 vị trí sau hệ 

thống xử lý nước 
thải sinh hoạt  

Lấy mẫu đơn 01 
lần/ngày trong vòng 03 
ngày. Thời gian cụ thể 

như sau: 
Lần 1: Ngày 10/5/2025. 

Lần 2: Ngày 11/5/2025. 

Lần 3: Ngày 12/5/2025. 

- Chủ dự án cam kết gửi văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử ngiệm các công 

trình BVMT (trước 10 ngày theo quy định tại khoản 5 điều 31, Nghị định 08/2022/NĐ-

CP) và báo cáo thông báo kết quả sau khi vận hành cho Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Giang và Công ty TNHH Long Dũng để theo dõi và quản lý. 

* Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện Kế hoạch: 

Chủ Dự án sẽ phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC để thực hiện 

quan trắc môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm của Dự án. 

Công ty Cổ phần Tập đoàn FEC đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường Chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu Vimcerts 279 tại 

Quyết định số 63/GCN-BTNMT ngày 8/12/2023.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ ngây ô 

nhiễm môi trường theo quy định tại mục 10, phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị định 

08/2022/NĐ-CP.  

* Quan trắc nước thải: 

Tổng lượng nước thải xin cấp phép xả thải lớn nhất của dự án là 10m3/ngày.đêm 

không thuộc mức lớn theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP. Đồng thời nước thải sau khi xử lý của dự án đấu nối về trạm xử lý 

nước thải tập trung của CCN Thanh Vân. Do đó, dự án không thuộc đối tượng quan trắc 

nước thải định kỳ theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 111, Luật BVMT 2020. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Tổng lượng nước thải xin cấp phép xả thải lớn nhất của dự án là 10m3/ngày.đêm 

không thuộc mức trung bình theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 97, Nghị định số 
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08/2022/NĐ-CP. Do đó, dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động, liên 

tục theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 111, Luật BVMT 2020. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án 

Không có. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Dự án không thuộc đối tượng quan trắc định kỳ.  
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Chương VIII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN 

 

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến 

môi trường nêu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường đạt các quy định, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

- Môi trường không khí: 

+ QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi 

trường không khí xung quanh. 

- Môi trường không khí làm việc: 

+ QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho 

phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc; 

+ QCVN 02: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi; 

+ QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép về vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 

cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho 

phép tại nơi làm việc. 

+ QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- Môi trường nước thải: 

Chủ dự án cam kết vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 10 

m3/ngày.đêm để thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của dự 

án đảm bảo đạt Cột B, QCVN 40:2011/BTNMT và tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

chủ đầu tư hạ tầng CCN trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải tập trung của 

CCN, đảm bảo không để hiện tượng rò rỉ, ngấm nước thải ảnh hưởng đến môi trường 

đất, môi trường nước, không khí khu vực. 

Chủ đầu tư cam kết gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm đến Sở Tài Nguyên và Môi 

trường tỉnh Bắc Giang, Chi cục BVMT trước 10 ngày theo quy định.  

Chúng tôi đảm bảo về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu sử dụng 

trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.  
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PHỤ LỤC 

1.  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển 

công nghiệp Hà Bắc. 

2. Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất gắn liền với cơ sở hạ tầng số 

20/2023/HĐKT/LD-HB giữa Công ty TNHH Long Dũng và Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển công nghiệp Hà Bắc. 

2. Biên bản bàn  giao lô đất thuê trên thực địa giữa Công ty TNHH Long Dũng và 

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Bắc. 

3. Biên bản thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án tại Cụm Công nghiệp số 

11/TTĐN/LD-TTL ngày 02/4/2024 

3. Đề xuất dự án đầu tư của Dự án. 

4. Phiếu kết quả quan trắc mẫu nền tại 03 đợt khảo sát dự án. 

5. Bản vẽ thiết kế cơ sở của Dự án và các bản vẽ liên quan.
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Mdtt s6 07

_ _ _ _ _ (Ban hdnh k\m theo Nghi dinh sii 02/2022/ND-C:P_

CQNG HOA XA HQI CI{U NGIIIA VIST NAM
DQc lap - Tg do - II4nh phric

Bdc Ninh, ngdy 29 thdng I I ndm 2023

HqP DONG
cHo rHUIi L4,r QUYEN Su DUNG OAr CAN LrEN VOr CO SO HA TANG

56: 20l2t)2-3lr1$ KT/L il-n I B

Cdn cil'80 lu€tt Ddn sw ngdy 24/l I/2015;
. Cirn cil' Ludt Diit dai ngdy 29/ I I /20I 3;

Cdn ca Luqt Kinh doanh biit d/n7 sdn ngdy 25/11/2014;

Cdn ca Ludt doanh nghiQp sti SOtZOZOtgUl4 ngdy 17/06/2020;

Cdn cil'Luatt Diu w sd 6l/2020/QHI4 ngdy t7/06/2020;
Cdn ca Luqt Kinh doanh biit dQng sdn s6 66/2014/QH13 ngdy 25/l l/2014;
Cdn cti'Luqt bdo vQ m6i tradng sii ZZtZOZOtgnl4 ngdy 17/l1/2020;
Cdn cir NSh.i. dinh s6 02/2022/ND-CP.ngdy 06/01/2022 cila Ch{nh phu quy dinh chi tiAt thi

hdnh nt6t s6 di€u cila Ludt Kinh doanh bdt dong san;

Cdn ct? NShi.dinh ciLa Chinh phil; sii 43/2014/ND-CP ngdy 15/5/2014 quy dinh chi tiAt
thi hitnh mQt s6 diiu cila Ludt Diir dai vd NShi dinh s6 01/2017/ND-CP ngdy 06/01/2017 vi

'' 1:., :
sti'a doi bo sung mpt sd nghi dinh quy dinh chi ti1t thi hanh Luett Ddt dai;

Cdn ca NShi dinh s6 6B/2017/ND-CP ngdy 25/5/2017 cila Ch{nh phil vi quan ly, phdt trien
cum c6ng nghi€p vd Nghi dinh sa ,66/2020/NE-CP ngdy t I/6/2020 cila Chinh phil saa ddi, bA

sung m6t s6 di€u cua Nghi dinh so 68/2017/ND-CP ngdy 25/5/2017 ctia Chinh phtT vA quan ly,
phdt tri€n crym c6ng nghiQp;

Citn ca cdc Quy€t dinh cita UBND tinh Bdc Giang; tA OOO\}O-UBND ngdy 29/12/2017 vi,
viQc thdnh lqp DU dn cum c6ng nghiQp Thanh Vdn, huyQn HiQp Hod, tinh Bdc Giang; s6
4I3/QE-UBND ngdy 20/04/2023 vi viQc diiu chinh tiiSn d0 thwc hiQn du' an vd diiu chtnh, b(j

\ I l)stmg nganh nghe thu hilt ddu ta cila cqtm c6ng nghiQp T'hanh Vdn, huyQn Hi€p Hda;
Cdn cil'cdc Quydt dinh cila.(JBND tinh Bdc Giang; ti5 StSpU-UIJND ngdy I2/3/2018 vi

viQ,c phA dtryQt quy hoach c,hi fiet xdy dqrng Cqtm cong nghiQp T\tnh Vdn, huy1n HiQp Hda, tinh
Ildc Giang, fi le 1/500; so 490/QD-UBND ngdlt 24/05/2022 ve viec ph? duyQt di€u chinh ctLc

b0 Quy hoach chi tiet xdy dqrng Cqm cong nghiQp Thanh Vdn, huyQn Hi€p IIda, ti lC l/500;
Cdn cu'cdc Quy€t dinh cila UBND tinh Bdc Giang; Sa SSOpO-UBND ngdy 30/6/2020 vi

vi6c chtty€n mqrc d[ch sir dqmg dAt, cho Cong 4t TNHH Long Dilng thuA dfu @qt ]) dd thtrc
hiQn dl,r dn ETXD vd kinh doanh HTKT Cqm c6ng nghiQp Thanh Van (xd T'hanh Vdn, huyQn
HiQp Hda), SA lSSO\)U-UBND ngdy 27/12/2021 vi vi€c chuydn mwc dlch sa &,mg dAt, cho
C6ng ty TNHH Long Dting thuA drit (dqt 2) d€ thqrc hi€n &,r an ditt ta xdy durng vd kinh doanh
ha tdng ki thudt Cum c6ng nghiQp Thanh Van tai xd T'hanh Vdn, huy2n HiQp l{da; So 303/QD-

lgdy 29/03/2022 v€ vi€c chuy€,n muc dlch sil'dqtng dAt, cho Cong ty TNHH Long Dting
thuA dat (dqt 3) d€ th7'c hiQn da an ddu ta xay dw'ng vd kinh doanh hq tdng lQ thuQt Cym cong_

nghiQp T'hanh Van tsi xd Thanh Vdn, huyAn HiQp Hda; Sii SSS/}O-UBND ngdy 12/4/2022 vi



viAc chuyOn (wc dich sfi' dqrng ddt, cho C6ng ty TNHH Long Dting thuA ddt (dqr 4) d€ th4c
hiQn &t dn ddu tu xdy dung vd kinh doanh hq tAng k! thuQt Cim c6i7 nghiQp Thanh Vdn tsi xd
Thanh Vdn, huyQn HiQp Hda; Sti OSZ/QU-UBND ngdy 28/6/2023 vi vi€c diiu chinh co cdu
r ' -.!. , !'' :; *
loqi ddt, chuy.€n muc dich sa d4ng ddt, cho C6ng ty TNHH Long Dilng thuA ddt (dqt 5) d6 thqrc
hi€n da ttn ddu tu xdy dwng vd kinh doanh hq ffing tS thuQt Cwi c6ninghiQp Thtanh Vdn tqi xd
Thanh Vdn, huy€n Hi€p Hda;

Cdn ca cdc H.op dong thuA diit giira (IBND tlnh (dqi di€n 56'Tdi nguyAn vd M6i tradng)
voi C6ng ty TNHH Lgrg Dilng; sii ZOtT/HDTD ngdy 08/7/2020 (dqt 1); sd 97/IIDTD ngay
l2/01/2022 (dqt 2); sA tOOS\UUTE ngdy 22/04/2022 (dqt 3); ta ZOSStUpTD ngdy I I/07/2-023
(dpt 4).

Cdn ca vdo kha ndns vd nhu cdu cila Hai B€n.

Hai bdn chring t6i gdm:

I. BEN CHO THUE (BEN CHO THUE LAI) QUYEN StI lgNC oAr (sau tlffy gei tit li
BGn Cho ThuO)

- T6N t6 ChriC: CONC TY TNHH LONG DUNG
n'A- Giay chung nhqn ddng ky doanh nghiQp s6: 2300288583 do Phdng ddng ky kinh doanh - So

kti hoach vd clAu tu tinh Bdc Giang c6p l6n dAu ngdy 251712006 vd dang i.y ttruy a6i tAn thf 8
ngiry 2811212021

- Nguoi clpi diOn theo ph6p ludt: NGUyBN NHIJ LONG Chfc vp: Gi6m tl6c
- Dia chi: 56 nhd 576 phO CAu Ngd, phudng Vdn Ducrng, thdnh phti eac Ninh, tinh Bdc Ninh,
Viqt Nam.

- DiQn tho4i li6n hQ: 0967413555 Email: Longdungbn@gmail.com
- SO tai khoin: 1425ls l6 t7510 Tai Ngdn hdng: MB - Chi nh6nh Bic Giang

- Ma s6 thu6: 2300288583

rI. BEN THU0 (BEN THUB LAI) QUYEN StI DUNG oAr (sau tl6y ggi tit li BOn Thu6;
- TOn t6 chirc: cONc ry co pHAN oAu rtl vA pnAr rRrEN couc NGHTEp nA nAc
- Gi6y chring nh4n ddng lqy doanh nghiQp s6:2400978855 do Phdng ddng lqy kinh doanh - Sd
kd hopclr vd dAu tu tinh B6c Giang c6p lAn dAu ngdy 2811112023.

- Nguoi clai diQn theo ph6p ludt: Lf, CONC CUONG Chirc vu: Gi6m d5c
- Dia chi: Ld CN07 Cr.rm cdng nghiQp Thanh Vdn, xd Thanh Vdn, huyQn HiQp Hoa, tinh Bic
Giang, ViQt Nam

- DiQn thoai li0n hd: 0912346299 Email:
- 56 tdi ktroin: .. Tai Ngdn hdng:

- Md s6 thu€:2400978855

B6n cho thuO vd bOn thu6 sau ddy dugc ggi chung ld."Cic b6n" vd ggi ri6ng ld "BOn".
YY ' | ^ r\Hai ben ddng y thyc hiQn viQc cho thu6, thu0 quyOn su dpng dAt gdn 1i0n v6i co sd ha t6ng

theo c6c thoa thu{n sau d61':

Di6u 1. Th6ng tin vG diQn tich d6t cho thu6 (cho thu6 t4i)
t. Dqc tti€m cy th| crta thtra itiit nhw sau:

- DiQn tich: 21.296 ^' lBang chir; Hai muoi m6t nghin, hai trdm ch[n maoi sdu mdt vu6ng)



- Dia chi: L6 CN-07, CUm c6ng nghiQp Thanh Vdn, xf, Thanh VAn, huy€n I{iQp I{od, tinh Bac
Giang.

-'Ihira d6t s6:

- 'fo ban d6 s6:

- I-{inh thfi'c su'dung:
r- Srr cllurg ri€ng: I l.f '.r,rr,':
+ Su dUng chung: 0 nr2;

- MUc dich sir dung: D6t cqm cong nghiQp.

- Thdi han sir dung: D6n ht5t ngiry 2911212067.
lx- Ngu0n goc su dung: Nhd nu6c cho thuO diittrh ti6n hdng ndm.

lTl ! t t X '- Nhfi'ng han chO vd quydn su dpng ddt (n6u c6): I(h6ng.
2. Ctic ctti ti€u vi xAy cl$ng cfia thfta ctdt nhu sau:
- Mat d6 xdy dung: t6i dalOY".

^A I "- So tdng cao cua c6ng trinh xdy dung: Tdi da 03 t6ng.

- Chi6u cao t6i da cria cdng trinh xdy dqng:

- Chc chi tiOu kh6c theo quy ho4ch dugc duyQt: HQ s6 sir dung d6t la 1,8.

3. Cdc nQi dung, tltdng tin klttic: Kh6ng.

Di6u 2. Gi6 ti6n thuO co s& h4 ting, phi quin lj, tidn thu6 d6t, tidn thu6 sft dgng A6t pfri
ndng nghiQp vh c6c khoin phi khfc.
1. Gi(t ti\n thu€ co s0 hq tLng vd Ph[ qudn Ij,
' Ti6n Thu0 Ccv So Ha TAng dugc tinh theo Don Gi6 Ti0n Thu0 Co So FIa TAng vd DiQn Tich
l'hu6. Don Gia liCIn ThuO Ccv So Ha TAng dugc quy dinh t4i I(ho6n I Mpc I PhU luc II kdrn
theo H-q p D6ng ndy.

,ni ., 
-,l 

.,..- I'ong gi6 tr! Ti0n 'fhuO Co Scr Ha Tdng rnlr BOn ThuO c6 tr6ch nhiQm thanh to6n cho BOn Cho
Ihu6 ducvc Hai BOn th6ng nh6t vd ndu tai I(hoin 5 Mpc I Php lpc II kdm theo Hqp D6ng ndy.

\r .. m.).- Ngoai Ti0n l'ltu6 Co Scv Ha TAng vd Ti0n IhuO Edt BOn Thu0 c6 nghia vu thanh to6n cho
BOn Cho lhu0 Phi QuAn Ly theo quy dinh tpi Mpc II Phr,r luc II kdm theo Ho. p Ddng ndy.
- Eon Gi6 Phi QuAn Ly c6 thO dugc di6u chinh tdng sau m6i OZ (hai) ndm, voi mric tang t6i da
th€m 1 5o/o so vdi Don Gi6 Phi Qu6n Ly tru6c lihi cliOu chinh.it nh6t 0O (sau) thang trutic ngziy
ctOn hqrn thanh to6n Pl-ri QuAn Ly, BOn Cho ThuO s€ th6ng b6o bang vdn bin t6i BOn Thu0 vd
vi6c ctiOu chinh Ecyn Gi6 Phi QuAn Ly theo quy dinh ndy.
- Truong hgp cliOn tich L6 D6t Thu0 ghi trong Bi6n BAn Bdn Giao/Gi6y Chirng nh4n Quy0n Sir
Dgng Dat ch€nh lOch so v6i DiQn Tich Thu0 nOu tai I{roan 3 Mqc I Php lpc I kdm theo IIgp
.-l . ,,. 

-.).D6.ng niy, thi Tien ThuO Co So H4 Tdng vd Phi QuAn Ly s0 dugc di6u chinh tucrng ring vdi
phdn cli6n tich ghi trong Bi6n BAn Ban Giao/GiAy Chilng Nhan Qr"ry6n Sri Dpng DAt.

- Phi Quan Ly ph6t sinh k6 tu'ngdy Bi6n Ban Bdn Giao d6t duqc ky k6t.
- Phi Qudn Lj,.cia.nitm dAu ti6n cira Thoi Han Thu€ duoc tinh k€ tu ngdy Bi6n B6n Ban Ciao
clugc ky kdt d€n hdt ngdy 31 th6ng 12 cua ndm d6, theo quy dinh ndu tpi Khodn 6 Mpc II Phu
luc II kdm theo cua FIgp D6ng niy.



- Gi6 ti'3n thu6 sir dpng ha tdng Ctrm c6ng nghiQp khdng bao g6m chi phi sir dpng di6n, nu6c,, 
^. 

., ,. .,

xtr Iy cliat thdi, xfr ly nur5c thii,.th6ng tin li0n lac vd c6c dich vp kh6c. Nhfrng chi phf ndy ttry
thuQc nhu cAu, BOn ThuO truc fi6p ky hqp cl6ng vd thanh to6n v6i c6c dcyn vi cung c6p dfch vu.

2. T'iin thu€ ttifu hdng ndm
- ti6n thud dAt hdng ndrn ducvc tinh theo Dcrn Gia Ti0n thue d6t va DiQn Tich IhuO. Dcrn Gi6
Ti0n thuO d6t cluoc iuy clinh t4i I(ro6n I Mpc lll Php lpc II kdm theo Hqp Dong ndy.

- BOn ThuO c6 nghia vu thanh to6n Ti0n Thu€ D6t hdng n[m d6i vdi Ld p6t ttru0 cho BOn Cho
Thud theo thpng b6o cira BOn Cho Thu0 kdm theo Vdn bAn quy dlnh don gi6 thu0 d6t cira Co

Qr:an Co l'hdm Quy6n.
- Dcvn Gi6 Ti€n Thu0 D6t dugc diOu chinh theo quy dinh cria ph6p luat vd quytit dinh/th6ng b6o
cua Co Quan C6 ThAm Quy6n t4i tung thoi di6m (ntiu c6).

- tJu ddi vd rni6n, gi6m Ti6n Thud D6t O5i vOi L6 d6t thuO nhu sau: Tidn Thu0 D6t duoc mi6n
,L.7 nanr k6 ttr ngdy l<y Bi6n bAn bdn giao ddt. (9dn c[r theo di€u"27, nghi dinh s6 68/2017lND-

CP ngdy 2510512017 do Chinh phtr ban hdnh v€ quAn ly, ph6t trien cum c6ng nghiQp).

- Trong vdng I0 (nad'i) ngdy k0 turgdy nhdn dugc th6ng b5o ctra BOn Cho Thu0 v6 tiOn thud
dit, Bdn ThuO thanh torin d6y dri ti6n thud ddt cho Bdn Cho Thu0 theo quy dinh. Truong hqp
BOn Thu0 ch6m thanh todn Ti6n Thu0 D6t, BOn ThuO chiu tr6ch nhiQm chi tr6 tiOn phat phat
sinh theo quy dinh ctra ph6p lupt vd quytit dfnh cria Ccr Quan C6 ThAm Quyi:n vd Bdn Cho
Thu0 c6 quy6n ngirng curg cdp cdc dich vu thuO co sd h4 tAng.

3. Tiin thni! srt'd4ng difu pA nilng nghiQp

- Bdn Thu0 c6 tr6ch nhi6m n6p ti6n thu6 su clpng dAt phi n6ng nghidp theo quy dlnh cira phap
lu4t t4i thoi cli0m thanh to6n cho phAn diQn tich d6t BOn Thud thud lai cua BOn Cho T'hu€ tai
Cpm c6ng nghidp Thanh VAn.

4. PIti xfr lj, nudc tltdi
- Don gi6phi xu ly nu6c thdi ld: 12.0O0 VND/m3 (Bdng chir; Madi hai nghin ding tuAn ntot
mdt kh6i). Ecm gidr chua bao gdm thu0 gi6 tri gia tang (ThuO GTGT) vd dcyn gi6 ap dung theo
tirng thoi di6m do BOn Cho ThuO th6ng b6o.

- Gi6 tri Phi xu ly nudc thdi dugc tinh bing don gi| @i thoi diOm thanh to5n vd kh6i luqng
nudc thAi cira BOn Thud. DO tr6nh nh6m l6n, kh6i lugng nu6c th6i cria BOn ThuO duoc tinh
b[ng 80% luong nu6c m]r BOn ThuO tiOu thp.

- 'fruo'ng hop BOn ThuO c6 nhu cAu l6p d6ng h6 do luu lugng nu6c thii. thi lugng nu6c tliai
thr.rc t6 sO cftroc tinh theo d6ng hd do luu lugrg nudc thii. ViQc lap dat d6ng hO do luu lucrng
nu6c thdi do BOn lhud thuc hiQn (bao gdm $tt ch c6c chi phi lip d[t) vd ph6i tu6n th[r c6c quy

,l
dinh, tieu chudn, k! thu4t cria phdp luat ViQt Nam vi duoc hai ben thdng nhAt.

- Chc BCn s0 ky hOt Hgp d6ng dich vu xu ly nu6c thai dC quy dinh chi ti6t viQc ndy.

5. Ctic khotin plt[ klrtic
- BOn Thu€ s0 chiu mgi khoin chi phi ddng ky vd thu tuc hdnh chinh (n6u c6) 1i0n quan d6n
Hqp d6ng thu6 ndy, dOn viQc xdy dyng nhd m6y vlr ddu ndi v6i cac dich vp, tiQn ich 1i0n quan
ddn ho4t d6ng ctra BOn ThuO vir xin cdp c6c gi6y ph6p, xin cdp giAy chf'ng nh4n quy6n su dpng
cl6t theo quy dinh ctra ph6p luflt hiqn hdnh.

Didu 3. Phuong thri'c thanh to6n
I. Phu'o'ng tltri'c thanlt todn:



- Thanh to6n bing ti6n ViQt Nam, bing ti6n mpt hoflc th6ng qua ngdn hdng theo quy dfnh ph6p
lu0t.

- Idi khoan nhdn thanh toin: Chc khoin tidn thanh to6n nhu quy clinh t4i di6u 2HW d6ng niry
s0 duoc BOn Thu6 thanh to6n vdro tdi khoAn ngdn hdng oua BOn Cho ThuO:

Chir tAi Khoiin: CONG TY TNHH LONG D|ING
SO tai khoiin: 1"12 j 1 5 i{}17510 tai Ngdn hdng MB - Chi nh6nh Bic Giang.

-.4 .- I(hi co thay doi tdi ldro6n, BOn Cho Thu0 s€ th6ng brio cho BOn Thu0 bdng vdn b6n.

2. Thd'i han tltsnh todn:
- 'fhdi han vd tien c10 thanh to6n Ti0n Thu0 Co S<y Ha TAng thUc hien theo quy dinh cu thd t4i
Mpc V Php lpc II kdm theo Hqp D6ng ndy.

- Thoi han thanh toan Phi QuAn Ly thqc hiQn theo quy dinh t4i Mpc II Php lpc II kdrn theo Hgp
Ddng ndy.

- Thdi h4n thanh to6n TiOn ThuO d6t thuc hiQn theo quy dinh cu th6 tpi Mpc III Php lpc II kdm
theo Hgp E6ng ndy.

- Thdi han thanh to6n TiOn Thu6 su dgng A6t ptri n6ng nghiQp: Trong vdng 5 ngdy k0 tu ngdy
co V[n b6Ln cua BOn Cho Thu0 hodc Co quan nh]r nu6c.

- Thdi han thanh to6n TiAn phi xu ly nu6c thdi: Theo thcri h4n quy dinh c9 th6 trong H-o. p d6ng
dfch vq xtr ly nu6c thAi.

3. Ctic quy itlnh klrtic li€n quan ddn thanh tottn
A ., . ,- Thu0 gi6 tri gia ting (ThuG GTGT): BOn ThuO c6 tr6ch nhiqm thanh to6n cho BOn Cho

Thu0 ti6n fhu6 GTGT OOi vOi c6c khoAn Ti0n ThuO Co Sq Ha TAng vd Phi Qudn Ly v6i thuti
i,

sudt theo quy clinh ctra ph6p luat ViQt Nam t4i thoi di6m BOn Cho Thu0 ph6t hdnh h6a dcrn thuO
GTGT tuong irng. Sau khi nh4n duqc dAy dir c6c I(hoAn Ti0n D6n H4n do BOn Thu0 thanh
to6n theo quy dinh tai Hqp D6ng ndy cing tiOn thu6 G'IGT tucrng ri'ng, BOn Cho ThuO sO ph6t
f \ I \ 

^ 

thanh vd cung cdp cho BOn Thu0 bin chinh ho6 dor thu6 GTGT d6i v6i m6i khoAn ti6n md Bdn
Cho Thu0 nhQn dugc tir B0n Thu6.

Di6u 4. Mgc tlich thu6 d6t (Cdc b€n ghi rd muc dich st:r dqmg dat cfia bAn thuA diit)
- Bdn Cho Thu0 c16ng y cho BOn Thu€ thuO l4i LO D6t Thud dO su dpng vho muc clich xdy clqng
viin phong, nhd xudng; s6n xu6t vA c6c muc dich khac phu hqp voi nQi dung cua Gi6y Chirng
Nh4n Ddng Ky Dau Tu do Ccr Quan C6 Thdm Quy6n cira ViQt Nam c6p cho chu sd hfru cua
BOn l'hu6.

- BOn l'hu€ chi dugc sir dung L6 d6t thuO phu ho. p v6i quy dinh vd di6u kiQn dd clugc co quan
chirc ndng c6 thAm quy6n ph6 duyQt v0 viQc thinh l4p CUm c6ng nghiQp Thanh VAn.

Di6u 5. Ihd'i hqrn thu6 d6t, ttrd'i tli6m bhn giao
l. T-hd'i hgn thu€ cttit lit: OOn hOt ngiry 2911212067 .

2. Thd'i hgn thu€ tifu dAu ir ngdy: Tinh tir ngdy ghi trong th6ng b6o Bdn giao 16 d6t thu6 cua
B0n Cho Thu6.

3. Gia hgn thd'i ltgn thu€:
- N6u B6n Thu0 co nhu cAu gia h4n Thoi gian thuO lai ddt sau khi Thcri h4n thu6 14i eat tet
thirc, BOn ThuO ph6i brio tru6'c bdng vdn b6n cho BOn Cho ThuC it nhat tru6c 06 (sdu) th6ng
trurtic ngdy h6t han. Bdn Cho ThuO s0 ddnh quydn u'u ti6n cho ROn ThuO dugc t6i kt hqp ddng



v<ii cfc di6u kiQn dugc cdc BOn thoi thu4n vdo thdi diOm t6i ky hqp d6ng cho thuO lqi A6t (ti6p
tlieo).

4. Gidi quyi* khi h.op iting thu€ itiit hi* hgn:
- Ntiu b6n thuO khdng c6 nhu cAu thud lpi Ld C6t tctri ntSt ttrOi hpn Hc.rp d6ng thi trong vdng 60
(sdu mao'i) ngdy, Il0n Thu0 phdi di ddi todn b0 tdi s6n ra.khoi m4t bdng khu ddt vir phii hodn
tri mdt bdng nguyOn trang nhu khi nhfn bdn giao m{t bing vd bdn giao trh lqi cho BOn Cho
'fhu6. N0r,r b6n thu6 kh6ng tU th6o d0, Bdn Cho Thu0 sO c6 quyOn t6 chirc th6o dd, di doi vd
B0n thu6 ngodri vi6c ph6i tr6 cho BOn Cho Thu0 mgi chi phi li6n quan d6n viOc th6o dd, di ddi
c6ng trinh cdn phii thanh to6n c6c chi phi ph6t sinh liOn quan.

5. Thd'i ili€m biin giao diit:
' -, ' J- Bdn giao mdt bang 16 ddt thuO g[n liOn co sd ha t6ng ngay sau khi BOn ThuO thanh to6n clAy

dt Ti0n lhu0 Co So Ha Tdng thUc hiOn theo quy clinh cp th€ t4i Mpc V PhU hrc II kem theo
^lr1op uong nay.

- Truoc ngdy Bdn giao cho BOn Cho Thu0 s6.gu'i Vdn b6n th6ng b6o cho BCn Thu€ ve thoi
gian, dia c1i6m, thir tpc bdn giao khu vpc L6 dat thuO. E4i diqn hai bdn sO cung tham gia giao
nh6n vd ky kt5t Bi6n bdn bdn giao L6 d6t thud tr6n thirc dia.

6. Giiiy td'phtip lj, vi diit:
- Ctrc Quyiit dinh ctra UBND tinh Bic Giang: SO OOOZqO-UBND ngiry 2911212017 vd viOc
thdnh fflp'Cum c6ng nghiQp Thanh VAn;.S6 +riZqO-UBNb ngiry 20l4l2tiZ: uO viQc di0u chinh
ti6n dQ thqc hiqn dp 6n vd diOu chinh, bd sung ngdnh nghO thu hrit d6u tu cia cum c6ng nghiQp
fhanh VAn, huyOn HiQp Hda; So 3I5/QD-UBND ngiry 121312018 v0 viQc.ph0 duyQt quy ho4ch
chi ti6t xdy dp'ng Cum cdng nghiQp Thanh V6n, huyQn HiQp Hda, tinh B[c Giang, ty 19 1/500;
56 490/QD-UBND ngiry 2410512022 vd viQc ph6 duyQt diOu chinh cpc bQ Quy ho4ch chi ti6t
xay dqng Cum cdng nghiQp Thanh Vdn, huyQn HiQp Hda, ty l0 1/500 (01 BAn chUp);

- Gidy chung nhdn ddng ky ddu tu s6 1740406601 do So k0 ho4ch vd ddu tu tinh Bdc Giang
cAp lAn.d6u ngiry 201512020, diOu chinh lAn thri 2ngiry 051112023 cho Cdng ty TNHH Long
Dfing v0 viQc "Edu tu xdy dyng vd kinh doanh h4 tdng k! thuat Cpm c6ng nghiQp Thanh Vdn"
(01 Bdn chpp);

i, r. r I r^-^- Quydt dinh s6 L2791QD-BTNMT ngiry 231512019 cua B0 tAi nguyOn vd m6i trudng v6 viQc
Phd duy6t b5o c6o cl6nh gi6 t6c dQng mdi trudng cua Dg 6n "Cprn c6ng nghiOp Thanh VAn,
lruyQn HiQp Hoa, tinh Bdc Giang". I(dm theo b6o cito dugc ph6 duyQt. (01 Ban chpp);

n ' +l r t r ^ yr
- Brin do quy ho4ch chi ti6t x6y dyng Cpm cdng nghiQp Thanh Vdn, huyQn HiQp HoAl, tinh Blc
Giang ti l9 1/500 vh c6c b6n d6 di6u chinh (n6u c6);

- Quy dinh qudn ly x6y dfmg tpi Cpm c6ng nghiQp Thanh Vdn, huyOn HiQp Hda, tinh ll6c
Giang (01 Bdn chpp).

n'i r ^- Gidy chung nh4n quy6n su dr,rng d6t cria Ctlm c6ng nghiQp Thanh Vdn, huyQn HiQp Hda, tinh
Blc Giang (01 ts6n chpp).

7. Ctic thda thuQn khtic clo ctic b€n th6a thuSn (n€u cd): I(hdng.

Di0u 6. Quy6n vh nghia vg cria b6n cho thu6
l. Quyin crta b€n cho thu€: (theo Diiu 42 cila Luqt Kinh doanh bdt dQng sdn)

). ,^
a) Ydu c6r-r bdn thu€ khai th6c, sri dgng ddt theo dring muc dich, quy hopch, k€ hoach str dr,rng

clit, du 6n d6u tu vd thoa thufln trong hcr,p d6ng;



b) Ydu cAu b6n thu0 thanh to6n ti6n thu6 theo thdi h4n vh phuong thilc thoa thuQn trong hop
cl6ng;

I .^c) Ydu cdu bOn thu6 chdm dirt ngay viOc su'dpng dAt kh6ng dfng mpc dich, hriy hogi cldt hoflc
ldm gi6rn sirt gi6 tri sir dung cta d6t; n6u bOn thuO kh6ng ch6m dirt ngay hdnh vi vi ph4m thi
bOn cho thuO c6 quy6n don phuong ch6m drit thpc hiQn hqp ddng, y6u cAu b€n thu6 trd l4i d6t
dang thuO vd b6i thtrdng thiQt hAi;

I .^d) Y0u cdu b0n thuO giao lAi ddt khi h6t thdi han thuO theo hqp cl6ng;

e) YOu cAu bOn thuO b6i thubng thi6t hai do l6i cria bOn thuO gdy ra;
A ^, I r tf) C6c quydn lch6c do c6c bOn th6a thupn (n6u c6):

g) Ki6n nghi co quan c6 thAm quy€n thu fr6i ctli truong diu tu, gi6y chung nhpn cldng lcy diu
tu hodc xtr ly d6i vdi c6c dy 6n ddu tu trong Cum c6ng nghiQp vi ph4m ph6p luat hoflc dp 6n dd
ngirng ho4t dQng quh 24 thtng ho{c kh6ng thqc hiQn ddu tu x6y clqng khi dugc bdn giao ct6t

dirng tiOn dQ ghi trong Giay chri'ng nh4n ildng ky ddu tu nhung kh6ng quh 36 thfug.
| \ A, I "h) Cac quydn c[ra Chi ddu tu x6y dgng vd kinh doanh h4 tAng k] thuat Cum c6ng nghiQp theo
quy dinh cira phap luAt Vi6t Nam vd tai Hcr,p dong nay.

2. Nghiu vq,t cfia b€n cho thu€ (theo Di6u 42 cua Lu4t Kinh doanh b6t dQng sdn)
( ., ^a) Cung cfrp th6ng tin ddy dri, trung thuc v0 quyOn su dpng ddt vd chiu tr6ch nhiQm vd th6ng tin

do minh cung c6p;
r . 

^i 
:, -(b) Chuy0n giao ddt cho b6n thu6 du diQn tich, dfing vi tri vd tinh trang dAt theo th6a thu4n trong

hqp ddng;

c) Ddng ky viQc cho thuO quy0n su dpng d6t;
rrru.i a , ", ^d) I(i€m tra, nhic nho bOn thuO b6o vQ, git gin ddt vd su dpng ddt dfng mpc dich;

e) Thr;c hiOn nghia vu tdi chinh vdi Nhd nu6c theo quy dinh ctra ph6p lu4t;

1) Th6ng b6o cho bOn thuO vC quyen cria ngudi thri ba A5i vOi O6t thuO;

g) B6i thudng thiQt hai do l6i cria minh gdy ra;
h) Thuc hiOn cric thir tpc xin c6p Gi6y chring nh4n quydn.str dpng d6t theo quy dinh cua co
quan nhd nudc co thdm quyOl sau khi b6n thuO cung cdp ddy dir h6 so h-q p lQ vd b0 hd so ndy
clucrc co quan nhlr nu6c c6 thdm quyOn chdp thuAn.

i) BOn Cho ThuC s0 titip nhdn nu6c thai tt dg 6n cria BOn Thu0 tr€n ccv sd Hqp d6ng cung c6p
dfch vir xu ly nu6c th6i duoc ky sau ndy giira hai bOn d0 tlua vao hQ th6ng xu ly nu6c thai
chung cira cgm c6ng nghiQp.

l.j) Cac quyen vir nghia vu kh6c theo quy dfnh ctia Ph6p ludt vd quy dinh cua Hop Ddng niy.

Di6u 7. Quy6n vir nghia vg cria b6n thu6
L Quyin cfia b\n thu€ (theo Ei6u 44 cria LuQt I(inh doanh b6t dQng sin)

x ,^
a) YCu cdu bdn cho thuO cung c6p th6ng tin d6y cltr, trung thgc vO quy6n su dpng ddt cho thu€;

b) Y0tr cdu b6n cho thud chuytin giao d6t dring cliQn tich, dfng vi tri vi tinh tr4ng d6t theo thoa
thu4n trong hqp d6ng;

c) Dugc su dpng C6t thue theo thdi h4n trong hcrp ddng;

d) Iftai th6c, sir dung d6t thu6 vd huong thdnh qu6lao dQng, k6t qu6 dAu tu tr6n d6t thuO;
I ,^

e) Yeu cdu b6n cho thu€ b6i thuong thiqt hAi do l6i cua bOn cho thud gdy ra;
1) Quy6n cho thud lai phAn d6t, tei sdn tr€n d6t thuO theo quy dinh cira ph6p lu4t;



g) Sir clung c6 tra ti0n c6c c6ng trinh hp ting k! thuflt, dich vp c6ng c6ng vh c6c dich vu kh6c
theo quy dfnh;

h) Duqc hu6ng cl6n, tao di6u kiQn thu4n loi thpc hiQn c6c thtr tuc dAu tu s6n xu6t kinh doanh
trong Cum c6ng nghiQp;

i) Fluong cric chinh s6ch uu dAi, h6 tro theo quy dlnh cira ph6p ludt ViQt Nam.
2. Nghia vq cfia h€n thu€ (theo Di6u 45 cual,u4t Kinh doanh b6t dQng s6n)

a) Sil dung c16t dirng muc dich, dring ranh gi6i, dirng thoi han cho thuO:

- BOn Thu0 chi dugc.ph6p ti6n hdnh c6c hopt d6ng s6n xu6t kinh doanh phi hqp vdi GiAy
chf'ng nhpn d[ng ky d6u tu (n6u c6), Ding ky doanh nghiQp do co quan c6 thAm quy€n c6p;

- Vi6c xdy dgng c6c c6ng trinh tr6n khu d6t thuO lpi phii phn h-o. p vdi Gi6y ph6p.xdy dung clo

Co quan c6 thAm quy0n c6p, DiAu lQ qudn ly xdy dung theo quy hopch chi titit Cum C6ng
nghiQp Thanh Vdn vd Gi6y chring nh4n il[ng ky dAu tu cua B€n Thu0 (n6u c6);
- Tnrcrngllqp qua thdi h4n quy dlnh ph6i b6o c6o cht dAu tu x6y dpng ha tAng k! thuAt va co
tluan c6 thAm quy6n gia han theo quy dinh;

b) Iftong duoc huy hoai d6t;

c) Thanh torin dir tiOn thuO quy6n str dgng d6t theo thoi h4n vd phuong thuc dd thoa thufln tror-rg
ho. p d6ng;

d) TuAn theo quy dinh vA bao vQ mdi trucrng; l<,h6ng duoc lhm t6n h4i drin quydn, loi ich hup
ph6p cua nguoi sri clpng d6t xung quanh;

e) Tri lAi cldt dirng thcri han vd tinh trang d6t theo thoa thu4n trong hop ddng. Trong qu6 trinh
thgc hi6n hqp d6ng ndy, n6u BOn Thu0 mu6n fthlqi toin bQ hodc m6t phAn khu d6t tru'dc thdi
han thi phdi th6ng b6o trudc cho BOn Cho Thu0 bing vdn bin it nfr6t O: th6ng vd BOn ThuC
kh6ng duoc nhfln lai b6t cri khodn ti6n ndo BOn Thu0 dd thanh to6n cho BCn Cho Thu6.

0 B6i thuo'ng thiQt h?i do l5i cria minh gdy ra;
g) BOn Thu0, bing chi phi cta minh, c6 trhch nhiQm thi6t tcti vi thi c6ng hai du.ong tho6t nudc
mua vd thoSt nudc thdi ri€ng biQt trong khu6n vi6n cira L6 Dat Thu0 d0 d6u n6i vdo h0 th6ng
chung tr"rcrng ring cira Cum Cdng NghiQp. BOn Thu0 co tr6ch nhiQm thqc hiQn dring quy dlnli
v0 b6o vO m6i trudng theo quy dinh cua Hqp D6ng ndy vd quy dinh ciia ph6p luQt;

h).BCn ThuO co nghia vu xu ly todn b6 nudc thdi ph6t sinh ti'hopt dQng ctra Bdn lhud tai Lo
Dat Thu€ d1t QCVN 40:2011/BTNMT, cQt B (Tru' mQt sd chi tiOu sau dat QCVN
40:2011/BTNMT, cQt A: Asen, thuj' ngdn,chi, Cd, Cr(VI), Cr(III), Cu, Zn, Ni, Mn, Fe) trudc
khi xi ra hQ th6ng dudng nudc th6i chung cria Cpm C6ng NghleR, dim b6o tudn thri c6c tidu
chu6n ctra phdp luflt. Sau d6, B€n Cho Thu0 hoflc nhd cung cdp dich vu xu ly nu6c thii. tai
Cum C6ng NghiQp sO ti6p tuc xu l];i theo quy dinh cria ph6p lupt. BOn ThuO phei ky hqp d6ng
dich vp xtr ly nudc thdi vdi BOn Cho Thu0 hodc nhd cung cAp dich vp xu ly nu6c thAi t4i Cirrn
C6ng NghiQp nhdm diOu chinh c6c n6i dung liOn quan d.!i ul-g. ro dUng clich vq xu ly nudc thrii
cira Bdn Thu0 t4i Cpm C6ng NghiQp.

i) Bdn Thu0 c6 nghia vu thanh to6n tiOn st dpng diQn vd nu6c cho nhd cung c6p diQn, nudc tai
Cqm Cdng NghiQp theo hqp d6ng cung rlng, mua b6n md BOn ThuO ky ktit v6i c6c nhDr cung
cAp d6 vh quy dinh ph6p lu4t c6 liOn quan. I(hdi lugng diQn ndng, nu6c B€n ThuC ti6u thp dugc
tinh theo c6ng to diQn, d6ng h6 nu6c lbp dflt ri6ng cho muc dich su dung cua BOn Thu0 t4i Iftu
Dit l'hu0. Chi phi lAp dat c6c thi6t bf ndy do BOn Thu0 chi trd,
j) BOn ThuO c6 tr6ch nhiOm srl dpng Co So Ha TAng dirng muc dfch, tudn thtr dfing c6c quy
dlnh cira B€n Cho Thud vd/hoflc Ban qudn ly Cpm C6ng NghiQp vir/ho4c c6c quydt dinh cira



Co Quan C6 ThAm Quydn (n6u c6). Trudng |rqp Co Sg Ha TAng bi hy'hong do l5i cia Ben
Thu6 thi Bdn ThuO c6 nghia vp sira chfr'a, khlc phpc d6ng thoi phdi bdi thuong thi€t h4i cho
Bdn Cho IhuO vdlhoflc b6n thri ba kh6c bi 6nh hucrng.

k) Khdng duoc khai th6c tAi nguy6n, nudc ngAm trong khu d6t thuO vd htiy ho4i d6t;
t\ A, I .l) Cfc quydn vd nghia vq khSc theo quy dinh cira ph6p ludt vd quy clinh cua Hgp D6ng ndy.

Di6u 8. Trich nhiQm do vi ph?m hqp tldng
l. Trtich nhiQm cfia B€n cho thuA khi vi phqm hgp cl6ng:

a) Trong trudng hqp BOn Cho Thu0 kh6ng bdn giao Co So Hp TAng vd L6 E6t ThuO theo dirng
thoi gian dd quy.dfnh tpi Hqp E6ng ndy thi BOn Cho ThuO phii thanh to6n thOm cho BCn ThuO
tidn phat bdng tiOn ldi tinh trdn todn b0 sd tiOn BOn Thu0 d6 thanh to6n cho BOn Cho Thu€ theo
Hqp D6ng nhy theo L6i Su6t quy dfnh tpi Mr,rc IV Php lpc II kdm theo Hqp D6ng niry cho todn
b0 thoi gian ch4m bdn giao.

b) Qtr6 thcri h4n 60 (sdu muoi) ngdy kd tir ngiry cutii cirng mir BOn Cho Thud ph6i bdn giao Co
So Hp TAng vd L6 D6t Thu0 cho BOn Thu6 md BOn Cho Thud v6n kh6ng thuc hiqn viOc bdn
giao ndy md kh6ng c6 v6n bdn gi6i trinh nguyOn nhdn dugc Bdn Thu0 chAp thu4n blng vdn
bAn, thi Bdn Thu0 dugc quydn: Ti6p {rc thUc hiqn Hqp ddng v6i tho6 thu4n b6 sung vC thoi
r.l

cli€m bdn giao moi hoSc Don phucrng chdm dut Hqp D6ng ndy.

Trudng hcyp:

^ ,.(- Bdn Thu0 ti6p tuc thuc hi€n Hqp ddng thi BOn Cho Thu0 phii chiu phqrt nhtr quy dinh tai
khodn (a) n6i tr€n;

- BCn ThuO don phuong ch6m drit Hqp d6ng, BCn Cho ThuC phii hodn tr6 cho BOn Thu0 c6c
kho6n ti6n BOn Thu€ dd thanh to6n cho BOn Cho ThuO cirng v6i ti6n phpt clo chflm bdn giao
theo quy. clinh t4i khoAn (a) di6u ndy vir Ti6n phat vi phpm Hqp d6ng tuong duong 5Yo

(ndm phan trdm) Gi6 tri ti6n thud co sd hq tdng t4i Hqp d6ng nay.

2. Trticlt nhiQm cfia B€n thu€ klti vi phqm hpp dbng:

a) Trong trtrcrng hgp BOn ThuO chpm thyc hipn viQc thanh to6n b6t kj, I(hoin Ti0n D6n Han
ndo (tril Ti0n ThuO Ddt) cho BOn Cho Thud theo ayy dinh t4i Hgp Edng niry, BOn ThuO phai
chiu thdm tiOn lAi ch4m tr6 tinh trOn todn b0 sti ti6n chflm thanh to6n cho todn b0 thdi gian
chflm thanh to6n theo Ldi Su6t quy dinh t4i Mpc IV Phg lpc II kdm theo Hop Ddng ndy.

b) N6u BOn ThuO chflm thanh todn cho BOn Cho Thu€ Ti€n Thu0 Ccy Scr IJq TAng (ctng tiOn l6i
L,

ch.Qm trA, nOu co) qu6 30 (ba maoi) ngiy, BOn Cho Thu0 c6 quy6n dcrn phuong chAm drit ltqp
D6ng ndry vd BOn ThuO khi d6 coi nhu tir b6 mgi quy6n loi d6i v6i Ccy So I{4 TAng vd L6 DAt
Tlrtr6 theo quy dfnh ctra Hqp D6ng ndLy, bao g6m t6t ch" chc khodn tiOn c16 thanh to6n cho Il0n
Cho Thu0. Trudng h-o. p ndy BOn Cho ThuO dugc quy6n cho b6n thir ba thu6 lai L6 d6t ma
kh6ng cdn sy d6ng y ctra BOn Thu6.

c) Kh6ng Anh huong c16n viQc thgc hiQn c6c quy dfnh khSc tpi kho6n 2 Di0u.8 cira Hgp D6ng
ndy, n6u BOn Thu€ chflm thanh to6n cho B€n Cho ThuO Uat ry Khoin Ti6n D6n.Han niro (k0 cd
Ti0n Thud D6t, Phi qudn ly) qu6 60 (sdu mu'cti) ngdy, BOn Cho Thud c6 quyOn clon phuong

.i
ngung cung cdp c6c dich vp li6n quan dOn Ccy Scy Hp TAng cho clOn khi BOn Cho Thud nhAn
ducrc cldy clu l(horin Ti€n D€n Han d6 (cirng vdi tiOn ldi chqm tri, n6u co).

d) Ph4t BOn Thu0 5o/o (ndm phdn trdm) T6ng gi|tri Tidn thuO co scr hp tAng cria Hqp d6ng nay
I i. 1 I 

^cho moi ngay ch4m thanh to6n theo Mpe V Phg lpc II kdm theo F{-o. p D6ng ndy.

t0



e) Tnrdng hqp ch6m dft FIqp d6ng do BOn Thu€ vi ph4m quy dinh. cria phirp lu4t hoflc Dr.1 6n

ho4t dQng cta B€n Thud b! chdm drit ho4t dQng, thu h6i theo quy6t dinh cria c6c co quan c6
thdm quyOn hodc BOn ThuC thanh todn vd gi6 tri, thoi h4n kh6ng dirng thoi han thanh tho6n cira
hqp d6ng thuO l4i d6t ndry, BOn ThuO se kh6ng dugc BOn Cho ThuO hodn trh todn b0 c6c kho6n
ti0n BOn ThuO dd thanh to6n cho BOn Cho Thu0.

1) BOn ThuC hoDrn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c BOn Cho Thu0 vd cdc Ccr quan nhd nu6c crl
thAm quyOn khi BOn Thu6 vi ph4m c6c quy clinh.chung cira Cpm c6ng nghiQp, c6c quy dinh cia
Phap ludt ViQt Nam vd hoat dQng xAy dqng, vC 86o v0 rn6i trudng, v€ an todn lao d6ng, an

ninh trAt tu,. . .

3. Cdc tltda tlt uQn klttic:
- Trucrng hop BOn Thu0 l96ng diin nhQn bdn giao I,6 dat thuO theo Th6ng b6o bdn giao ho[c
ddn ki6m tra nhung tu chdi nh4n bdn giao L6.dAt thu0 thi kO tir ngdy birn giao BOn Thu0 duoc
xem nhtr dd chinh thuc nh4n bdn giao Ld d6t thuO trOn thuc dia vd BOn Cho Thu0 dd hodn
tlidnh tr6ch nhi6m bDrn giao theo Hqp d6ng.

- D<i ldm 16, trudng h-o. p BOn Thu0 kh6ng hodn t6t thi tuc nhdn bhn giao L6 d6t thu€ trOn thuc
rX r(dia dan ddn hdu qui B€n Cho ThuO kh6ng thO hodn tdt nghia vtr theo quy dinh cira Hgp d6ng

nhu: Eing l<y c6p Gi6y chring nhQn quy€n su dpng d6t thi BOn Cho Thu€ c6 quydn dcrn
a ,,phuong chAm dft Hqp Ddng ndy vd BOn Thu0 khi d6 coi nhu til b6 moi quyOn loi d6i v6i Ccv

Scr Hp TAng vd L6 Lr6t Thu6 theo quy dinh cua Hqp D6ng nhy, bao gdm t6t ch chc khoAn tidn
c16 thanh to6n cho BOn Cho Thu6. Trudng hgp ndy BOn Cho Thu0 dugc quydn cho bdn thrjr ba
thud lai L6 d6t md kh6ng cdn su ddng y cria BOn Thu€.

ftidu 9. Cam k6t cfia cic b6n

l. B€n cho thu€ cam k&:
x"

a) Quy6n sir dung d6t nOu t4i Di6u I ctra hqp d6ng ndy kh6ng thuQc diQn bi cdm cho thu0 thecr

quy dinh ctra ph6p ludt;
^)b) Quydn su' dung dAt nOu tai DiOu I cua hSrp d.ong ndy dugc t4o l4p theo dring quy ho4ch,

dirng thiOt k6 vd cdc b6n vO duoc duyQt dd cung c6p cho BOn thuO;

c) BOn Cho Thr"rd ld mQt c6ng ty. dugc thdnn lpn vh hoat dQng hqp ph6p theo ph5p ludt Vi0t
Nam; co dtr chirc ndng, thAm quyOn, ndng lpc dC thqc hi6n c6c c6ng viQc theo quy dinh tai Hgp
ntuong nay;

d) FIqp. D6ng ndy kh6ng vi ph4m U6t t<3' di0u kho6n niro cira Di€u lQ vdlho{c U6t t<3, ndi quy,
quy ch6 qudn tri nQi b0 niro ctra BOn Cho ThuO vd kh6ng xung dQt v6i b6t kj'hqp d6ng ndo voi
b6t kj,b6n thri ba ndo md BOn Cho Thu0 dang hoflc sC ld mQt trong nhfrng b6n tham gia ky ktit;

e) Dai diQn thay m{t BOn Cho Thu0 ky ktit Hqp DOng ld ngudi dai diqn c6 dAy dtr thAm quyAn
theo quy dinh cria DiAu lq cria BOn Cho Thu€ vd ph6p luat ViQt Nam hiQn hdnh.

1) Bdn giao L6 dAt cho BOn Thu0 dirng vi tri theo quy dinh cria Hop d6ng ndy;

g) I{6 tro BOn fhu6 thqc hiQn c6c thfi tqc cdn ttritit OO dugc c6p di0n, nudc, th6ng tin lidn lac,
cac tiQn tich khSc phU vU dp 6n trOn Ld d6U

h) Khi bdn giao L6 d6t cho Bdn Thu6, BCn Cho Thu0 cam k6t hodn thiQn h4 tAng k! thudt ddn
aA - ^ aA. , ) 'd€n Lo cldt, bao gdm san ldp mpt blng 16 d6t, dudng giao th6ng, hQ th6ng c6p tho6t nu6c, c6p
di6n, c6y xanh,...
i) Bdn Cho ThuO cam k6t trong thoi hpn tt 03 (ba) d6n 06 (sau) thang kti tu ngdy Bi0n BAn
Bdn Giao dugc ky k€t vd BOn ThuO c15 cung c6p cho BOn Cho Thu0 b0 hd so hgp lQ theo hucrng
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d6n cira B€n Cho Thu0, BOn Cho ThuO sO hd trg Bdn Thud thuc hiQn thtr tuc xin c6p Gi6y
X'chfmg nhqn Quydn S[r Dung Edt cho L6 DAt Thue.

2. B€n thu€ cam kilt:
,,A

a) Dd tim hieu, xem xdt k! th6ng tin vO quydn sri dgng d6t cho thu6;

b) DA dugc BOn cho thu€ cung c6p bin sao citc gi6y td, tAi li6u vd th6ng tin cAn thiOt li6n quan
+< ). 

"clen quyOn s[r dung ddt, BOn thuO dd dgc cdn th4n vd hiOu c6c quy dinh cira hqp d6ng ndy cfrng
nhu c6c phy lpc dfnh kdm. B€n thu€.d5 tim hiriu rnoi v6n d€ md B6n thu0 cho ld cAn ttri6t Ae

kiOm tra milc dQ chinh x6c ctra cdc gidy td, tai liqu vd thdng tin d6;
\ ^( ..;.c) Sd ti0n thu6 quy6n sfr dpng d6t gdn li6n v6i co sd h4 tdng vd c6c khoAn thuO, phf theo hop

d6ng ndy la hqp ph6p, kh6ng c6 tranh ch6p voi b6n thir ba. BOn cho thu0 sO kh6ng ph6i chiu
trach nhi6m d6i vdi viQc tranh chAp khodn ti6n mDr Bdn thu6 dd thanh to6n cho Bdn cho thu6
Lr r +l \ m t ' t -l . Xtheo hcrp dong ndy. Trong trudng hcr,p c6 tranh chAp v0 kho6n ti6n ndy thi hqp d6ng n}ry vdn co
hiQu ltrc d6i v6i hai b6n;

d) Bdn ThuO ld mQt c6ng ty dugc thdnh lAp vd hoat dQng hqp ph6p theo ph6p luflt ViQt Nam; c6
A'ch[rc ndng, thdm quygn thuc hiQn c6c c6ng viOc kinh doanh tr0n ldnh thd ViCt Nam, bao g6m

viec thu€ Co Scr Ha Tdng vd thud lai L6 DAt Thu0 tu'BCn Cho Thud;
^te) I{qp Dong ndy kh6ng vi ph4m bat b) cli0u khoAn ndo cria Di6u lQ vdlho4c bdt kj,ndi qr"ry,

quy ch6 qu6n tri nQi bQ ndo cria BOn Thud vd kh6ng xung dQt vdi b6t kj,hqp d6ng ndo v6i b6t
kj'bOn thir ba ndo md BOn Thu0 dang hoflc sd ld mQt trong nhirng bOn tham gia ky kOt;

0 Dai diOn thay m4t BOn ThuO ky kiSt Hqp Ddng ld ngudi dai diqn c6 ddy du thAm quydn theo
-r' r I 'quy clinh cua Di6u 16 valhodc bdt kj' nQi quy, quy chO qu6n tri nQi b0 niro ctra BOn ThuO vd

phap ludt Vi6t Nam hiOn hdnh.

g) Thanh to6n dAy dir vd dfing h4n theo quy dinh cria Hqp ddng ndy;
t \ ml | .^ f\h) fhuc hiQn cldy du cac thir tpc cdn thjOt.dO ddu tu xAy dung vd ho4t dQng s6n xudt kinh doanh
trong Cum c6ng nghiQp nhu thtr tpc v0 d6u tu, xdy dung, bdo vQ m6i trudng, phong ch6y chira
chiry, an toirn lao dQng vd c6c thir tpc kh5c theo quy dinh cira ph6p lu4t ViQt Nam;
i) Trong qu6 trinh ho41 clQng s6n xu6t Bdn Thu6 cam k6t thqc hi6n nghiOm c6c quy dinh cr-ra

plr6p ludt Vi6t Nam v€ b6o vQ moi trudng, phdng ch6y chira chiry, an todn lao ddng, an ninh
tr4t ty vd c6c yOu cAu kh6c theo quy dinh ctra ph6p luflt Viqt Nam;
j) Trong trudng hqp do l5i cua BOn Thu0. gAy thiQt hpi cho BOn Cho Thu0 hoflc b€n thil ba
kh6c, BOn Thu6 s0 chiu ph4t vi pham vd b6i thudng thiQt h4i cho B6n Cho ThuO vd b6n thil ba
c16. D6ng thoi ll0n Thu0 sO chiu trirch nhiQm thay cho Bdn Cho Thu0 trong trubng hqp B€n
Cho Thu0 phdi chiu ph4t ho{c bOi ttrucrng thiQt hai cho bOn thri ba d6 do l6i cua BOn Thu0 gAy
ra:

k) BOn ThuO cam k6t tuAn thir c6c quy dinh qu6n \y x6ry dWng trong Cpm c6ng nghiQp Thanh
VAn;

l) Bdn Thu€ cam ktit AAu tu xdy dUng nhir xuong, dua clAt viro sri dpng dung ti6n dQ ghi tpi Dp
6n clAr-r tu hoSc Gi6y chf'ng nhqrn ddng ky dALr tu nhung kh6ng qu636 thttngtc0 tu ngdy ky Bi6n
ban bdn giao mflt.bdng lO dfu. Trudng h-o. p Bdn ThuO kh6ng dr-ra d6t vdo sir dqng ho?c ch4m
ti6n d6 su dpng d6t so v6i ti6n dq str dung dAt dd giao k6t trong h-op d6ng (tru trucrng hop b6t
kh6 kh6ng theo quydfnh cria ph6p luAt) thi BOn Cho Thu0 c6 quy6n dcrn phuong chdm dirt llop
d6ng cho thu0 l4i d6t gdn li6n co so h4 tdng. Trong thdi han 06 th6ng kC tir khi chdm dit HcTp

cl6ng thuO lqi d6t, BOn Thud c6 tr6ch nhiQm xir ly, chuy6n nhuong hoac cli cldi todn bQ tdi sin
cla dAu tu tr6n A6t AC co quan Nhd nudc c6 thAm quyOn thu h6i A6t va thu h6i Gi6y chirng nhQn

QSD ct6t dd, c6p cho BOn Thud theo quy dinh cria ph6p lu4t;
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m) BOn Cho ThuO dd cung c6p d6y dri th6ng tin, tii li6u ph6p ly cria dq 6n Cpm cdng nghiQp
Thanh V6n. BOn Thu6 dd nhfln d6y dtr th6ng tin, tdi liQu nOu trOn vlr dam b6o nhfr'ng ngimh
nghO kinh cloanh ctra BOn Thu0 ld phu h-o. p vdi ngdnh ngh0 thu hirt d6u tu cua du 6n Cum c6ng
nghiQp Thanh Vdn.

3. Vi(c k!, kAt hgp .thng ndy giirac6c bOn ld hodn toirn tp nguyQn, kh6ng bi 6p buOc, lira d6i.
4. Trong truong hop mQt hoflc nhiOu diOu, kho6n, diOm trong hqp ddng ndy gt co quan nhd
nu6'c c6 thdm quyOn tuy0n ld v6 hiQu, kh6ng c6 gi6 tri ph6p ly ho4c kh6ng th6 thi hdnh theo
quy dinh hiQn hdnh cria phdp luQt thi c6c didu, khoin, di6m kh6c cria hqp d6ng ndy vdn c6 hiQu
lpc thi hdnh d6i v6i l"rai bdn. Hai b6n sC th6ng nhAt sira ddi c6c di6u, khoAn, di6m bi tuy0n v6
lri6u hofc kh6ng co gi6 tri ph6p ly hoac khong the thi hdnh theo quy dinh ctra ph6p lu4t vd phir
hcr. p v6i y chi cira hai bOn.

5. Hai bOn cam kt5t thqc hiQn drhng chc th6athu4n dd quy dinh trong ho. p cl6ng ndy.

Didu f 0. Cfc trud'ng hqp ch6m dri't hg'p tl6ng
I. Ctic trtd'ng hg'p chiim elfit hgp iting:
a) Hai BOn dd hodn thdnh xong mgi quyOn, nghia vu theo Hqp E6ng; hoflc

b) Hai b6n d6ng y ch6m drlt hqp d.ong. Trong truong hop ndy, hai bdn l4p v[n bdn thoa thufln
cp thd c6c di6u kiQn vd thoi h4n chAm dut hqp cl6ng; ho{c
c) DU 5n hopt d6ng ctra BOn ThuO bi ch6m drit hoqt d6ng hoflc thu h6i theo quytlt dinh cua c6c

, '' A
c0 quan co tham quyOn; ho{c
d) B6n Thu0 kh6ng dua d6t vho sir dpng hodc chpm ti6n d0 su dpng d6t so v6i ti6n dQ ghi tai d0
xu6t Du 6n dAu tu hodc Gi6y chung nh4n dnng ky ddu tu nhung kh6ng qu6 36 th6ng k0 tir ngdy
ky Bi0n ban bdn giao m{t bing 16 C6t ltrri trucrng hqp b6t kh6 kh6ng theo quy dinh cua ph6p
lu4t); hoflc

e) BCn thud ch4m thanh tohn chc khodLn ti6n thud co sd h4 tAng, phi quan ly, ti6n thuO dAt va
c6c ldro6n kh6c theo th6a thu4n tpi Di0u 3 ctra hqp d6ng ndy; ho{c
f) Bdn cho thu€ chQm bdn giao quy0n su dpng d6t theo thoa thuQn tai Di0u 6 cira ho. p d6ng ndy;
ho[c
g) Trong trudng h-q p B0n Thu0 t6c dQng boi sp kiQn b6t khi kh6ng kh6ng th6 khic phuc duoc
d0 tiOp tuc thuc hi€n nghTa vq ctra minh trong thdi h4n l0 ngiry, t<O tir ngdy x6y ra sp kiQn b6t
khA kh6ng .vd hai b6n cfrng khdng c6 thoa.thufln kh6c thi m6t trong hai bdn c6 quy6n don
phuong chdm drit hqp d6ng ndy vd viQc chdm drit hqp d6ng ndy kh6ng duoc coi ld vi phpm
hqp d6ng.

2. ViQc xfr t!, h$u qud do chiim chht hgp eting theo quy itlnh tqi khodn I DiAu niiy:
r rri r d

a) Neu chdm dirt h-o. p d6ng theo quy dinh tai muc a khodn 1 Ei6u ndy: Ho. p d6ng tt1 thanh ly
sau ngdy 2911212067;

b) NOu ch6m dirt hcyp d6ng theo quy dlnh tpi muc b khoAn I Didu ndy: Hai bdn lpp vdn ban
thoa thupn cu th6 c6c clidu kiQn vd thoi h4n ch6m drit hqp ddng;

c) N6u ch6m dirt h-rr. p d6ng theo quy dinh tpi muc c khoan 1 EiOu niry: Bdn Thu0 co quyen
rl).,chuyen quydn su dpng ddt vd c6c titi sdn gdn liOn vdi L6 dat thuQc quy6n so hfru hqp ph6p cira

B6n Thu6 cho bOn thu€ thf ba. Khi d6, BOn Cho Thu0 se t4o diOu kiQn vd ph6i h-o. p c6c bdn
thUc hiqn c6c thri tpc ph6p l)i dC chuyOn quydn sri dung e6t va c6c titi sin gin 1i0n v6i L6 d6t
thud theo c6c quy dinh cua ph6p luqt ViQt Nam tai thoi cli6m d6. EiOu kiQn.chuy6n nhugng ld
bdn nhfln chuy6n nhucrng tir B€n Thu0 C5i vOi thdi hpn cdn l4i cira Ho. p ddng ndy ph6i cluoc
BOn Cho ThuC ch6p thudn bing vdn bAn trOn co sd kt5 thua c6c quydn loi, nghia vp vd tr6ch
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nhiQm cira Hgp d6ng ndy te tir ngay nh4n chuy6n nhucrng. Chi phi li6n quan dOn viQc chuy0n
nhugng do BOn Thud chiu.

Truong hcrp c6c b6n khdng c6 su th6ng nh6t cho viQc chuy6n nhuqng ndy thi H.cr. p d6ng sd
chArn dirt sau 30 (ba mro'i) ngdy k6 tu ngdy Dp 6n hoAt clQng cria BOn ThuO bi ch6m clut hoqrt
ddng ho[c thu hdi theo quy6t dinh cira c6c co quan c6 thAm quy6n. Trong thoi h4n 06 th6ng k0
tt'ldli ch6m clut Hc.rp ddng thu6 lqi det, BOn Thu0 c6 tr6ch nhrQm xri ly, di ddi todn b0 tdi sin
dd clAu tu tr6n O6t dC bdn giao I.O d6t thu0 l4i cho Bon Cho Thu€ vh BOn Cho Thu0 kh6ng phai
trdlqi c6c toirn b0 cdc kho6n ti0n B€n Thud dd thanh to6n cho Bdn Cho Thu0.
,. ,,.( , Ad) Ndu chdm dur hqp d6ng theo quy dinh tpi mpc d khoAn I Di6u ndy: Trudng h-q p ndy thi

Ben Cho Thu6 co Vdn bdn dcm phuong chAm dut Hqp ddng th6ng b6o cho Bdn Thu6. Trong
thoi h4n 06 th6ng ke ttr khi ch6m dut frqp d6ng thu6 fai A6i. genihu6 co trfrchnhiQm 

"n' lichuy6n nhtrgng h.oac di ddi todn bO tei sin dd dAu tu trOn d6t d6 co quan Nhir nu6c c6 thAm
qnydn thu h6i GiAy chri'ng nhpn QSD d6t dd cdp cho BOn Thud theo quy dinh ctra ph6p lu4t vd
Il6n Cho Thu0 hh6ng phAi trd I1i chc toAn bQ c6c khoin ti6n Bdn Thu0 dd thanh to6:n cho Bdn
Cho Thu6.

e) NOu ch6m drit hcr. p .d6ng theo quy dfnh tpi muc e khoAn 1 Ei0u ndy: Thqc hiQn theo quy dlnh
tuong ring ktro6n 2 di6u 8 cira Hgp d6ng ndy.

f)NCu ch6m drit hqp d6ng theo quy $inh tai muc f khoin 1 Di0u niry: Thpc hiOn theo quy dinh
tu'<rng ring kho6n I dieu 8 cua Hgp d6ng ndy.

\ --i , ag) Neu ch6rn dirt ho-p d6ng theo quy dfnh tai muc g khoin 1 Ei6u ndy: Hai b0n lflp vdn bin
thoa thuAn cU th6 c6c di€u ki6n vd thoi h4n ch6m dut ho. p d6ng. Trong d6 BOn Cho Thu0 s€

hodn tri l4i cho Bdn Thu6 phAn gia trf cdn l4i cua Ti6n thud co sd h4 tdng tr6n co so kh6ng tinh
l6i sau khi tru di c6c khoin ti€n phii thanh to6n (theo quy dinh tai Di6u 2 cua Ho. p d6ng ndy)
cho thdi gian mir B€n'IhuO dd su dpng L6 d6t thue tru6c khi Hgp d6ng ndy bf ch6m drit (theo
mqc g khoan 1 cli6u ndy).

Di6u 11. Sqr kiQn b6t khi khing
L C6c b6n nh6t trf th6a thuf,n mQt trong c6c trudng hop sau dAy dtrgc coi ld su kiQn U6t tcna
kh6ng:

a) Do chi6n tranh ho{c clo thi6n tai ho4c do thay d6i chinh s6ch ph6p luflt ctra Nhd nu6c;
b) Do phdi thgc hiOn quyilt dinh cta co quan nhir nu6c c6 thAm quy6n ho{c c6c tru}ng hgp
khSc do ph6p lu6t quy dinh;

c) Do tai nan, 6m dau thuQc diQn ph6i di c6p criu t4i co so y t6;

cl) Do b4o lo4n, dlch bOnh, hoi hoan, lfr lut, dQng d6t,bdo t6, cdc thAm hop tp nhi€n khdc, tinh
. ,,1 A 'trang khan cdp qu6c gia; phrii thpc hiQn quy tdc, quy cllnh, lQnh hay chi thi cia co quan chfnh
cluydn hay ccr quan chirc nbng hodc l€nh cua bdt kj,toDur 6n co thdm quydn ndo kh6ng do l6i
cua c6c B0n.

2. Mqi trudng hqp l<h6 khdn vd tdi chinh don thuAn sO kh6ng ducvc coi ld trudng hqp bAt kh6
khring.

3. Ifti xu6t hiQn mQt trong c6c trudng hqp b6t khi kh6ng theo thoa thu4n t4i khoin 1 Di6u nziy
thi Ben Thu6i tdc dQng bcri truong hqp b6t khA khdng ph6i th6ng bao bdng vdn b6n ho4c th6ng

, .,4 ,
bao trnc tiep cho b€n cdn lai bi6t trong thoi hpn 15 (mad'i ndm) ngiry, ke tt ngdy xiy ra trucmg
Ircr. p bAt khA kh6ng .(n€u co giiiy td' chtimg minh vi ty do btit khd khdng thi BAn ThuAi tuc dQng
phai xudt trinh gifty rd'ndy). Vi6c BOn Thu0i t6c dQng boi trudng ho.p bAt kha kh6ng khong
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thqc hiQn ducrc nghia v9 cria minh sC kh6ng bi coi lA vi ph4m nghia vp theo ho. p cl6ng vd cirng
kh6ng phAi ld co so c16 ben cdn l4i c6 quydn ch6m dut ho. p ddng ndy.
4. ViQc th\rc hiQn nghia vp theo hqp ddng ctra cdc bOn sO dugc tpm dung trong thdi gian xhy n
sp kiQn U6t tcna kh6ng. C5c b6n s0 ti6p tpc thpc hiQn c6c nghia vp cira -infr sau khi sy kiQnb6t
khd khrlng ch6m dut.

Di6u 12. Thdng b6o

l. Dia chi d0 cac bdn nhfln th6n g b6o cria b6n kia (ghi rd dtii vcti BAn cho thuA, diji vcti BAn
thuQ: Quy tlfnh tAi phAn dAu cira Hqp d6ng ndy.

2. Hinh thirc th6ng brio gita c6c bOn: Giri trqc titip ho4c gui qua Email hoflc giri qua thu bio
dim hoflc giri bing thu diQn tu, trir trudng hqp Cdc bdn co thoA thufln kh6c ho{c BOn Cho Thu6
c6 y6u cAu kh6c.

3. BOn nhAn th6ng b6o:

a) Bdn cho thu6: Theo tOn vd dia chi liOn hQ cua BOn cho thu6 t4i phAn ddu cira hgp d6ng.

b) BOn cho thu6: Theo tOn vd dia chi li€n hQ ctra BOn thuO tpi phAn clAu cria hqp ddng.
q. F.it kj' th6ng b6o, ydu cAu, th6ng tin, khiOu nqi phdt sinh liOn quan d6n hqp d6ng ndy phai
duqc lap thdnh vdn bin. Hai b6n thting nh6t r5ng, c6c th6ng b5o, yOu cdu, khit5u nai duoc coi ld
dd nhAn ntiu gui d6n dirng dia chi, dring tOn ngudi.nhgn th6ng b6o, dirng hinh thirc th6ng b6o
theo thoa thu4n tpi kho6n 1, khoAn 2 vd khoAn 3 Di6u ndy vlr trong thdi gian nhu sau:

a) Vdo ngdy giri trong trudng hqp thu giao t4n tay vir c6 chir ky cira ngudi nh4n th6ng b6o;

b) VAo ngdy ben giri nh4n duoc th6ng b6o chuy6n fax/thu diOn tu thdnh c6ng trong trudng hop
gui th6ng b6o b[ng faxlthu di6n tt;
c) Vdo ngdy thir 03 (ba), t<C ttr ngdy d6ng d6u buu diQn trong trudng hqp grri thong bao bing
thu chuy6n ph6t nhanh (kh6ng phg thuQc vio th6ng tin ngucri ky nhan tai phAn ky nhAn cua
Il0n ThuO (nguoi nhqn) tr€n gidy b6o ph6t);

5. Cdc bOn ph6i th6ng brio bing vdn b6n cho nhau bi6t ntiu c6 d0 nghi thay d6i vO dia chi, hinh
thf'c vd t6n nguoi nhdn th6ng brio; n6u khi dd c6 thay d6i vC @ia chi, hinh thac, ftn ngto'i
nhdn th6ng bdo) mir b6n c6 thay dOi kh6ng th6ng b6o lpi cho bOn kia bitit thi b6n grii thdng b6o
kh6ng chfu trdch nhi0m vd viQc b6n c6 thay d6i kh6ng nhfln dugc chcvdnbAn th6ng b6o.

Didu 13. Phdng chting gian lfln
1. Hai BOn cam k6t vA ddm b6o rang b6t kj, ngucri ndo truc titip ho4c gi5n titip dai di6n, thay
mht cho m6i Ben hodc dugc m6i BCn chi dinh (sau ddy ggithtlDr "Ngudi Ciia BOn Cho Thu0"
va "Ngu'ili Cria BOn 'I'hu6") se khdng co nhirng hdnh vi hodc hri'a hgn, ddi h6i nhirng hdnh vi
giArn gih, trich thuong, dua ti6n/tdi sdn hiQn vatllqi ich khdng minh bach d6i v6i b6t kj, dai
diQn ndo cira Bdn cdn l4i ho{c c6 nhfr'ng hdnh vi chtr quan (ca nhdn, cdm t[nh, v6 trach nhiAm,

"..) nhdm c6n trd, gAy kh6 khan cho U6i f.y dai diqn ndo cira BOn cdn l4i trong viQc thuc hiQn
Hqp D6ng (c6c hdnh vi n6i tr6n, sau ddy dugc ggi tit chung lir "Gian L$n"), nhdm dpt dugc
loi ich riOng nhtr duoc uu tiOn t<1i ktit Hqp DOng mQt c6ch kh6ng minh b4ch, dugc miSn tri,
(cdc) ngtfia vU quy dinh t4i Hqp E6ng, vir/ho{c d4t dugc cric lgi ich kh6ng c6ng bdng kh6c.

2. Ctrc hdnh vi Gian Lfln theo quy dinhtai Di6u ndy sO bao g6m cd c6c hdnh vi thpc hi6n tru6c,
trong khi vd sau khi thyc hiQn Hgp Ddng ndy. Trudng hc/p bat kj'Nguoi Ctra BOn Thu0 ndo
nhdn th6y bAt cri'Nguoi Cira B€n Cho Thu0 ndo c6 bi0u hiQn, hdnh vi Gian Lpn thi BOn Thu0
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c6 tr6ch nhiQm th6ng b5o ngay lflp tri'c cho BOn Cho Thu0 theo clia chi email:
lonedungbn@ smail. com.

3. BOn c6 hdnh vi Gian L$n sC miSn trir cho BOn cdn l4i mgi tr6ch nhiqm li6n quan n6u hdnh vi
Gian LAn cira BOn c6 hhnh vi Gian Larn vj ph4rn ph6p lupt ViQt Nam vd phAi b6i thuong cho
BOn con l4i c6c thiQt hai ph6t sinh, bao g6m cd citc thi6t hpi do ph6t sinh chi phi hdnh chinh,
chi phf luAt su vh c6c chi phi kh6c dO xil ly cdc v6n dC li6n ddi d6n hdnh vi Gian Lfln cira Bdn
co hdnh vi Gian Ldn.

Di6u 14. Giii quy6t tranh ch6p
1. Trong. qu6 trinh thuc hiQn Hqp DOng, n6u c6 ph6t sinh tranh chdp, vu viQc thi C6c bOn cung

a, .1 ^girii quy€t thong qua thucrng lugng.
2. Trnong hop trong tgng 60 (sdy muoi) ngdy, kO tu ngdy mQt trong C6c Ben th6ng bao bing
vdn b6n cho bdn kia v0 tranh ch6p ph6t sinh md tranh ch6p do kh6ng dtrcyc thuong luqng giAi

.d. ., .quyOt thi mot trong C6c BOn c6 quy6n y6u cAu ToDr 6n c6 thdm quy6n gi6i quy6t theo quy dinh
cdra ph6p ludt ViQt Nam. Chi phf gi6i quydt vp kiQn s€ do BCn thua kiQn ch!u.

Didu 15. Thd'i ttiOm c6 hiQu lrpc ctia hqp tl6ng
I ..Hqp dong ndy c6 hiQu luc kd tu ngdy ky keit, d6ng d6u hqp lO cria Hai BOn (nOu c6). Hqp
D6ng ndy dtroc diOu chinh, giAi thich theo quy ctinh cua ph6p luat ViOt Nam. Nhfing n6i dung
khong quy dinh trong Hqp Edng ndy se duoc thuc hiQn theo c6c quy dinh cta Ph6p luat Vi6t
Nam.
^ rt r\2, I{o,p ddng ndy c6 15 Di6u,02 php lpc kdm theo, v6i 2l trang, dugc l4p thdnh 09 ban g6c
bdng ti6ng Vi€t Nam vd c6 gitrtriph6p ly nhu nhau, BOn thuO gifr' 03 bin, BOn cho thu6 giU:OO

bin dO luu trir, ldm thir tr,rc nQp thu€, phi, lQ phi vir cdc thri tqc kh6c theo quy dinh cua ph6p
lu4t.

3. Kdm theo hcrp d6ng ndy ld c6c gi6y to li6n quan vC d6t: Gi6y chirng nhQn quyiin str dpng dAt
ctra Cum c6ng nghiOp Thanh Vdn (bdn chUp).

C6c php luc dinh kdm h-o. p.d6ng ndy vd c6c sua d6i, b6 sung theo thoa thuQn cira hai b6n ld n6i
dung kh6ngt6ch roi hgp d6ng ndy vd c6 hiQu luc thi hdnh d5i v6i hai b6n.

4. Trong trudng hqp c6c bOn thoa thu4n thay d6i n6i dung cria hqp d6ng ndy thi ph6i ldp bing
vdn b6n c6 chfr'ky cira cA hai b€n.

NEN THUE
(Ky, ghi rd ho ftn, chftc vu ngwdi lqt vd ddng

BEN CHO TI{UE
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IL Thfra rtiitu nhil * vh thi s&n kh*c gdn lidn vd{ld6f' '
1. Thfta,.ddt:-

b) Dia chi th.rla dt'n Cum cdng nghi*p Thantr Vtur, xfl fta Van, hulrqn Hi$p Hba,

tinh Bic Giang.

c) Di€n tfch:482.639,8 m?, (BanS chft; tsdn tram tdrn muoi hai nghin s{u trem ba muoi chin

phdy u{m m€t vuOng)
.'=.. .*-:'--_;--

d) rnnh thric sr} dqrng dflt: Srl dqng rien$

d) bfrle dich *rl dgrrSr Th h :*Su trl xey dpg vh kinh d*anh' q t$rl$,ty thust cqrrn

c6ng nghi+p fhanh Van (Ddt cum c0ng nehi*p).

S) Thbi hgn sri dgng: DOn nghy 29 thdng t2 ndm 2A67

h) Ngudn gdc srl dr;ng: Nhi nudc cho thu€ d{t tri ti€n h}ng n[m
Z-Nh&&:-F i . '., " ,i ',, i,
3. C6ng trhth x ,v dgng kh&i:, -/.
4. Rilng sdn xudt ti rirng idng: -t-

5. Cdy I6u ndm: -l-r , il
6. Ghi chrt:

Hgp th&a tU cric GCN c6 sd seri DE 3g7g40 do S& Tli nguy€n vh MOi trubng cAp vh

Ol$n tletr ?-654,3 m2 gi,ao *St tlreo Quy€r dinh sd: 6gffQF:IJBNtr ng&31, ZSt6tZt2Z.

B6c Giang, ng&y",ffi"th;d.ng,""S n{m 2023
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T'[rAitlG I]o $IJNG csAv cFI{J't\c N[-rAN

*,(- ; *. , ., -t :'l'h*'a itr0t s0: T# ll:in il6 sd:

$6 phst !r&nh SClil: DL 3d1Sj6 $6 via sii citp CCF{: CT02476/Q05

't
b

\:
"U

\

b,

a

N$i clrmg thay cisi vd cu scr phdp l1i
Xdc nlrau ctra co ouan co

th$m quy€n

C0ng ty ?'NHH Long Qirng tlii cho cic cdng fy snu thuO

lgi clfit (drl iliing kj, bi6n d$ng ehinh lf trdn GqN DA
39?940, nuy GCN Dn 39?940 ctfl bi thu trdi do cip dtii,
hii sung cli$n ticlr A;it Suqc thuO Spt 5o GCN rn6i ttugc
ciip lir IIL 361536), n$i tlrrng bi0n tl0ng iiii ilXng kf trdn
GCN DIC 397940 ilug'c ilich chuy0n s*rrg GCN DL
361536 nhrr san:

it*tr4i.r 29 thritrsg 6 ndm 2(]2.2: Cho c6ng ty:l'NllU D.ign tti t\4i
','fi 'l"cr,lt, G(]NilKilN -cd 4601?30209 tlwd lqri ddr v$i tli(1,t.
tich 1ltl41nt2 (lhtir rhm 322. "l'BD I3) r*i ki CN-09, Llufirlt

t:ing nghi|p I'ltunh Vrin, xd 'l'hanh l/an, htr)'€n f l,iQp Hlrq,,

tinlt ljrtc:.Giang theo hrsp tting cho thtt| lai ttcit g&n t,ri'i l'{.,
,t; it'. h q I d n g .r 6 

.A 
3 / ? A 2 3 / I{D KULn-ii{A|\' n g*y I 5 /4/ 2 A 2 2 !:\

hi su ilKljil.sd 040075.1.

Ntru, Zl; thring {j ndm 2A22: Cho cting t.t, Cct phin ,(:lt:"l'hanh 't!an, GCNilKD,tu'sri 244{)892090 rltu| lui dat Syrr{
t{idn tfuh !6.876,{im'} ('thu|e: thri'u J41d, T'RD 25) tati lri $*{-
ilrS, {.lurn uirzg nghi$p ll'hunh Vdn, s;d.T-hunh ltdn, hup€4
Ili.gp l"kiu {t'nh l}dc {iiang.thecs hqlt dring clto thud lqi fr*:
gfr rt v it i t: tt s i' h t1 t u n g sti . tl 5 /p A Z Z / fl n KT',i t, D- lrt l,l7',rgrb:oa

01.,5,/]021: lro .ro DKBD s0 000A76./.

N1.iti.r 24 thdng (J2 ntint 202.1: (lho etSng t1, t'ti lthin rnut, l'hdi:
5rrrr, {-i(lt?)/#)Ar .16 l+(109.t8127 thud ltLi rkir td'i di€n 4{qW

ti.2 t -f .lhn2 (tluiu 94], 7'l3D 2i) tqi lo CN-l 5, {.'um cong nglytafi
'!-lrunh L'an, xi'r !'lrcurlt Van, huyin l"{i(p Hdn rheo llDCl[Liliitt
S4rin t6'i t:o ,sri hqt ting .,rii t7/102J/I1DKULD-lt; ng|:4
05/l l/3023; ho:ia'DKI}I) si A0il041.1.

Ngrir: 24 lhring 03 nfim 2023: Cho mng ty cti p:hin Dancomilk,
I'idt Nr.ttn, {JC'IVDKD,IV sA UAtlglBS54 thu| kti ddt vit'i ditd|
tith 15.83t,ilm2 (thtlu 12A7, TB!) 24) tqi lri CN-12, t'4$!$
tr.ing tt,qhi{p I'hunh lrdn, xd'l'h.anh Van, huyin IIi\p I'k)a th\$
ItD cha lhtt| Iqi iltfu gri,, vi:'i c(J' sri' ha r,i,rg. .\
I 6/2422/I'IfiKTVLD-DANCOMILK ngiiy $lll 1/2022; ha so'
D ti t"t 

-l),rr5 0 a a n't s.tp-"

.-jr.,rt.*5

Ll-l *t.,
t L/ts 1 ljl{t

nq md*
ffiw,{r #**

.+*il'.'*k.ffiH{W

#e@#tu6

Trang bd sung s6: {,/.



N$i dung thay rldi vir co sri'phdp l;1:
Xic rrhiin cria cu suan co

th.l""r,r".'Ar".tt4rrrr Yujtwrr

i\grr1, 13 th:ing l1 nlnr 2023:
f \'e
.\-r,r
ro';
soCho c0rr$ t,v l'NI'll"l Ti,e Won l'{D. (i,ql{llL(

::00ia9069 thud Iai rtft vot ctiqn tiih 13.02p,0nr2 (tlr
llSD 13) tqi IS CN-10, Cpnr c$ng nghiQp Thanh V
'l}anh Vfin, huy$n tli{p } lbar then h6 su sd 000209.fr""

Ngfiy 13 thdng 1I niirn 2033:

Clho r.:firtg ty 'i"Nl"lll bao lii 'fri{u i,ortg, fiCNnl{D
?40CI806542 thud lqri clfit voi di$n tich 14.6?3,0m29
l?08, "l"BD 24J tqi 1,0) CN*l3, Cgm cdng nghiQp tiha
xfi 'l'hanlt Vfin, lruy$n FIiSp Lloa theo h0 scr s0 000210

Ng:iy ?2 thirng 11 rr:'irrr ?023:

Cho cring ty CP xuiit rilrrlp l<hiiu vir sdn xuiit tlitro:rg rnai c6rr

nglr$ mirt 'l'r&'i. fiCIiDKUN $CI ?'10065351 I thu$ lqli dfir
di4n tich ll"32l,0rrr2 (tlrfrn ?15.'l'l3l) B) trli l& LlN.l-1.
ctirrg rrghiqlp 'l'hanh Van. xi "l'hanh Vin. hu;,0n {liep
iircl hii sr: s0 0f)0225.i.S-"

1l

i'iJil:l'1fi

frfrr;r *ii';

r*lAl*, n#';

{itv #f*a 'f"uiist'

ffie'#
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i***larutn#;
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CONG TY TNHH CQNG HOA XA TTST CHU NCH1A VIET NAM
LoNG nONc

DQc lap - Tg,do - H4nh phric
.--o0o---

HiQp Hod, ngdy 30 thdng 0I ndm 2024

BIfiN gAN BAN GIAO T.,O OAT THUT TRTN THTIC EIA

Dg dn: cum c6ng nghiQp Thanh v6n, huyQn HiQp Hda, tinh Bic Giang.
Dla ctihm xfry dqrng: X6 Thanh v6n, huyQn Hiep Hda, tinh B6c Giang

H6m nay,tai thgc dfa 16 d6t cN-07, cum c6ng nghiQp Thanh van, huyQn Hiqp
Hda, tinh B6c Giang, chring t6i g6m c6:

I. E4i diQN B6N giAO (B6N A): CONG TY TNHH LONG OONC
6ng, Nguy6n Nhu Long Chirc vu : Gi6m d6c
Ong' Nguy6n Vdn S6ng Chfc vp : C6n bQ qu6n ly dp 6n

ll_E=ai di6n B6n nhal (B0." n): coNG Ty co PHAN DAu rrr vA pHAr
TRIEN CONG NGHIEP HA BAC.

Otrg, LO C6ng Cucrng Chric vu : Gi6m d6c
ong: Chric vU : .

III. Cic b6n ti6n hdrnh giao nh$n, cB th6 nhu sau:
Cin cir vdo diAu 1 vd kho6n 5 di6u 5 cria Hqp d6ng cho thue lai quydn sri dpng

aat gin lidn vdi_co so ha tdng s6 zotzoz:luoripD-HB ky ngdy 2g/ry2023 gifra
99"g tv TNHH Long Dfing vd cdng ty c6 phAn dAu tu va pnat tiicn c6ng nghigp"ua
Bdc.

. ^ 
Epi diQn b6n A ti6n hAnh giao vd b6n B d6ng y nhdn ld d6t thu6 (L6 CN-07), cu

th6 nhu sau:

1. Giao nhfln lo d6tthuo cN-07: Giao nhpn 16 d6t cN"-07 tpi Cpm c6ng nghiQp Thanh
vdn, huv6n Hi6o Hda, tinh Bnc Gianq cho C6ng ly c6 phAn dAu tu "i prrii iriA;;;s, .'^ J-'. -- : '^
nghiQp Hd Bdc theo c6c cgc m5c ranh gi6i 16 a6i thu6, diQn tfch ztiga -r. ro e6i
thu6 CN-07 co trich lr,rc bin d6 nhu sau:

- Scy d6 thria d6t:

Vi tri 16 d6t So ttO lO d6t thu6

I

Kich thu6c (m)

r -2 15s.40

2-3 138.35

3-4 155.42

4-l 135.73



- Tsa ctQ thua e6t tO CN-07: (H€ tea dO VN2000).

Stt x (m) Y (m) Ghi chfr

I 2368352.48 393853.51

2 2368346.55 394008.80
.t
J 2368208.30 394003.s2

4 2368216.8s 393848.33

- DiQn tfch thria e6t tO CN-07: 21.296 m2.

2.Bin giao co sd Hp tAng k! thu4t xung quang 16 d6t:

- Ducrng giao thong (m?t duong asphalt, ddn ducrng chi6u s6ng, via hd,...);

- HQ thdng tho6t nu6c mua, nu6c th6i;

- HQ thdn e cep di6n trung the ZZrcV;

- HQ thOng thdng tin li6n l4c;

- HQ th6n g cap nu6c vd PCCC;

- Cilc hp tAng kh6c: Cdy xanh, via hd,...

B6n B c6 quydn vd nghia vp sir dung Co sd ha tAng chung, vQn hdnh hoqt d0ng
d6m b6o c6c quy dinh cria ph6p luQt vd c6c quy dinh chung cria CUm c6ng nghiQp
Thanh Vdn.

1 "?l gT P scr ph6p ly du 5n: I ilv.6n 19 * ph5p ty (b6n sao c6ng chimg) g6m
Quy6t dfnh thdnh lOp du 6n, quy6t dinh ph6 duyQt quy ho4ch chi titlt, GiAy chimg
nhgn QSD d6t, DtM, rCCC, ... lnan chrrp).

4. Bdn giao 01 quy6n Quv dinrr quin ly x6y dwrg tpi Cpm c6ng nghiQp Thanh V6n,
huyQn UiQp Hda, tinh Bdc Giang (B6n chpp).

5. Bi6n lan lpp frOi t 1 gio 00 phirt cing ngdy, dd dgc cho c6c b6n tham du cins
nghe, nhdt tri th6ng qua ky t6n du6i d6y.

Bi6n b6n dugc lQp thdnh 08 b6n c6 gi6 tri phrip ly nhu nhau, B.6n giao gifr 06
b6n, b6n nhAn git l2bhnldm cdn cri thgc hiQn c6c thri tpc theo Hqp d6ng de ky-.

(K!, Shi@n,cltrhc danh, d6ng diiu)
c6_ruo ri
c6'.pnArv
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